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CHƯƠNG VII 
 

Thi hành Công ước 
 

ĐIỀU 46. - Mỗi Bên tham gia cuộc xung đột, hành động thông qua Tổng tư lệnh, 
sẽ đảm bảo thực hiện chi tiết các Điều khoản trước và cung cấp cho các trường hợp 
không lường trước, phù hợp với các nguyên tắc chung của Công ước hiện tại.  
 

ĐIỀU 47. - Trả thù những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu người, nhân 
viên, tàu hoặc thiết bị được bảo vệ bởi Công ước bị cấm.  
 

ĐIỀU 48. - Các Bên ký kết cao thực hiện, đúng thời hạn hòa bình như thời chiến, 
để phổ biến văn bản hiện tại Công ước càng rộng càng tốt ở các quốc gia tương ứng 
của họ, và, đặc biệt, bao gồm các nghiên cứu về các chương trình của họ quân sự 
và, nếu có thể, hướng dẫn dân sự, để các nguyên tắc chúng có thể được biết đến 
với toàn bộ dân số, đặc biệt cho các lực lượng chiến đấu vũ trang, nhân viên y tế và 
giáo sĩ.  
 

ĐIỀU 49. - Các Bên ký kết cao sẽ liên lạc với nhau thông qua Hội đồng Liên bang 
Thụy Sĩ và, trong sự thù địch, thông qua Quyền hạn bảo vệ, bản dịch chính thức của 
Công ước hiện tại, cũng như các luật và quy định họ có thể áp dụng để đảm bảo 
ứng dụng của chúng.  

 
CHƯƠNG VIII 

 
Đàn áp lạm dụng và vi phạm 

 
ĐIỀU 50. - Các Bên ký kết cao cam kết ban hành bất kỳ pháp luật cần thiết để 

cung cấp các biện pháp trừng phạt hiệu quả cho những người cam kết, hoặc ra lệnh 
cam kết, bất kỳ ngôi mộ nào vi phạm Công ước hiện tại được quy định tại Điều sau.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có nghĩa vụ tìm kiếm những người bị cáo buộc đã cam kết, 
hoặc đã ra lệnh được cam kết, vi phạm nghiêm trọng như vậy, và sẽ mang lại cho 
những người đó, bất kể quốc tịch của họ, trước tòa án riêng của mình. Nó cũng có 
thể, nếu nó  
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thuộc về một Bên của cuộc xung đột và hoạt động trong hoặc ngoài  
lãnh thổ của họ, ngay cả khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, được cung cấp rằng các dân quân 
hoặc quân đoàn tình nguyện như vậy, bao gồm cả tổ chức như vậy phong trào kháng 
chiến, đáp ứng các điều kiện sau: 
  

a) được chỉ huy bởi một người chịu trách nhiệm cho mình  
        cấp dưới;  
b) có một dấu hiệu đặc biệt cố định có thể nhận ra tại một  
        khoảng cách;  
c) mang vũ khí công khai;  
d) thực hiện các hoạt động của họ theo luật pháp và phong tục chiến tranh.  

 
3) Thành viên của các lực lượng vũ trang thường xuyên tuyên bố trung thành với một 

Chính phủ hoặc cơ quan không được công nhận bởi việc giam giữ Quyền lực.  
 
4) Những người đi cùng với lực lượng vũ trang mà không thực sự là thành viên của họ, 

chẳng hạn như thành viên dân sự của quân đội phi hành đoàn máy bay, phóng viên 
chiến trường, nhà thầu cung cấp, thành viên của các đơn vị lao động hoặc các dịch vụ 
chịu trách nhiệm phúc lợi của các lực lượng vũ trang, với điều kiện họ đã nhận được 
ủy quyền từ các lực lượng vũ trang mà họ đi cùng.  
 

5) Thành viên của phi hành đoàn, bao gồm thạc sĩ, phi công và người học việc của thương 
gia hàng hải và phi hành đoàn máy bay dân dụng của Các bên tham gia cuộc xung đột, 
những người không được hưởng lợi bởi thuận lợi hơn điều trị theo bất kỳ quy định 
nào khác của pháp luật quốc tế.  

 
6) Cư dân của một lãnh thổ không chiếm đóng, theo cách tiếp cận của kẻ thù, tự nhiên 

cầm vũ khí để chống lại xâm chiếm lực lượng, mà không có thời gian để tự hình thành 
vào các đơn vị vũ trang thông thường, miễn là họ mang vũ khí công khai và tôn trọng 
luật pháp và phong tục chiến tranh.  

 
ĐIỀU 14. - Tất cả các tàu chiến của một Đảng hiếu chiến sẽ có quyền để yêu cầu những 

người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu trên boa tàu bệnh viện, và tàu bệnh viện thuộc 
các xã hội cứu trợ hoặc cá nhân, cũng như tàu buôn, du thuyền và các tàu thủ công khác 
sẽ đầu hàng, bất kể quốc tịch của họ, với điều kiện là bị thương và bệnh tật đang ở trong 
trạng thái phù hợp để di chuyển và tàu chiến có thể cung cấp đầy đủ các cơ sở để điều trị 
y tế cần thiết.  
 

ĐIỀU 15. - Nếu người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu lên một tàu chiến trung lập 
hoặc một máy bay quân sự trung lập, nó sẽ là đảm bảo, theo yêu cầu của luật pháp quốc 
tế, họ có thể thực hiện n о thêm một phần trong hoạt động chiến tranh.  
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PHỤ LỤC I 
 

HỢP ĐỒNG DRAFT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHU VỰC BỆNH VIỆN  
VÀ ĐỊA ĐIỂM  

 
ĐIỀU 1.- Khu vực bệnh viện sẽ được dành riêng cho những người có tên trong Điều 23 của Công ước 

Geneva về cải thiện điều kiện Bị thương và ốm trong các lực lượng vũ trang trong lĩnh vực ngày 12 tháng 8 
năm 1949 và cho nhân sự được ủy thác tổ chức và quản lý các khu vực này và địa phương, và với sự chăm 
sóc của những người ở đó lắp ráp. Tuy nhiên, những người có hộ khẩu thường trú trong các khu vực đó sẽ  
có quyền ở lại đó.  
 

ĐIỀU 2.- Không có người cư trú, trong bất kỳ khả năng nào, trong khu vực bệnh viện sẽ                                        
thực hiện bất kỳ công việc nào, trong hoặc ngoài khu vực, được kết nối trực tiếp với hoạt động quân sự hoặc 
sản xuất vật liệu chiến tranh.  
 

ĐIỀU 3. - Quyền lực thiết lập một khu vực bệnh viện sẽ cần thiết các biện pháp cấm tiếp cận với tất cả 
những người không có quyền cư trú hoặc nhập cảnh trong đó.  
 

ĐIỀU 4. -  Khu vực bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau:  
 

a) Chúng chỉ bao gồm một phần nhỏ của lãnh thổ được cai trị bởi Quyền lực đã thành lập chúng.  
 

b) Chúng sẽ được dân cư mỏng liên quan đến khả năng của chỗ ở.  
 

c) Chúng sẽ bị loại bỏ và không có mục tiêu quân sự, hoặc lớn cơ sở công nghiệp hoặc hành chính.  
 

d) Chúng sẽ không được đặt tại các khu vực, theo mọi xác suất, có thể trở nên quan trọng đối với việc tiến 
hành chiến tranh.  

 
ĐIỀU 5. -  Khu vực bệnh viện phải tuân theo các nghĩa vụ sau:  
 
a) Các tuyến giao tiếp và phương tiện giao thông mà họ sở hữu sẽ không được sử dụng để vận chuyển 
quân nhân hoặc vật liệu, ngay cả trong quá cảnh.  
 
b) Trong mọi trường hợp, họ sẽ không được bảo vệ bằng các biện pháp quân sự.  

 
ĐIỀU 6. -  Các khu vực bệnh viện sẽ được đánh dấu bằng các chữ thập đỏ (Trăng lưỡi liềm đỏ, sư tử đỏ và 

mặt trời) trên nền trắng được đặt ở khu vực bên ngoài và trên các tòa nhà. Chúng có thể được đánh dấu 
tương tự vào ban đêm bằng phương tiện thích hợp chiếu sáng.  
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Trong khi chờ phát hành, họ sẽ tiếp tục công việc của họ theo chỉ đạo của Bên 
bất lợi; tốt nhất là họ nên tham gia sự chăm sóc của những người bị thương và bệnh 
tật của Đảng đối với cuộc xung đột trong họ đã phục vụ họ.  

Khi khởi hành, họ sẽ mang theo những ảnh hưởng của họ, vật phẩm cá nhân và 
vật có giá trị và dụng cụ, vũ khí và nếu có thể các phương tiện giao thông thuộc về 
họ.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ bảo đảm cho nhân viên này, trong khi trong 
quyền lực của họ, cùng thực phẩm, chỗ ở, phụ cấp và trả tiền như cấp cho nhân 
viên tương ứng của lực lượng vũ trang của họ. Các thực phẩm trong mọi trường 
hợp là đủ về số lượng, chất lượng và đa dạng để giữ cho nhân viên nói trong tình 
trạng sức khỏe bình thường.  
 

CHƯƠNG V 
 

Tòa nhà và Vật liệu 
 

ĐIỀU 33. - Tài liệu của các đơn vị y tế di động của vũ trang lực lượng rơi vào tay 
kẻ thù, sẽ được dành riêng cho chăm sóc người bị thương và bệnh tật.  

Các tòa nhà, vật liệu và cửa hàng của các cơ sở y tế cố định của các lực lượng vũ 
trang sẽ vẫn phải tuân theo luật chiến tranh, nhưng không được chuyển hướng khỏi 
mục đích đó miễn là chúng được yêu cầu để chăm sóc người bị thương và bệnh tật. 
Tuy nhiên, các chỉ huy của các lực lượng trong lĩnh vực này có thể sử dụng chúng, 
trong trường hợp cần thiết quân sự khẩn cấp, với điều kiện họ phải sắp xếp trước 
đây cho phúc lợi của những người bị thương và bệnh tật đang được chăm sóc trong 
đó.  

Các tài liệu và cửa hàng được xác định trong Điều khoản hiện tại sẽ không bị phá 
hủy có chủ ý.  

 
ĐIỀU 34. - Tài sản thực và cá nhân của các xã hội viện trợ được thừa nhận các 

đặc quyền của Công ước sẽ được coi là tài sản riêng.  
Quyền trưng dụng được công nhận cho những kẻ hiếu chiến theo luật pháp và 

phong tục chiến tranh sẽ không được thực hiện trừ trường hợp khẩn cấp sự cần 
thiết, và chỉ sau khi phúc lợi của người bị thương và bệnh tật được đảm bảo.   
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các giáo sĩ, theo quy định của Công ước hiện tại, cũng không hạn chế các quyền mà nó 
trao cho họ.  

Bị thương và bệnh tật, cũng như nhân viên y tế và giáo sĩ, sẽ tiếp tục có lợi ích của các 
thỏa thuận đó miễn là Công ước được áp dụng cho họ, ngoại trừ trường hợp các điều 
khoản rõ ràng trái ngược được nêu trong các điều khoản nói trên hoặc trong các thỏa 
thuận tiếp theo, hoặc nơi mà các biện pháp có lợi hơn đã được thực hiện liên quan đến 
họ bởi một hoặc các Bên khác trong cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 7. -  Bị thương và bệnh tật, cũng như các thành viên của nhân viên y tế và giáo sĩ, 
trong mọi trường hợp, không thể từ bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyền được bảo đảm 
cho họ theo Công ước hiện tại, và bởi các thỏa thuận đặc biệt được đề cập trong Điều 
khoản trên nếu có.  
 

ĐIỀU 8. -  Công ước hiện tại sẽ được áp dụng với sự hợp tác và dưới sự giám sát của 
các Quyền lực Bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của các Bên trong cuộc xung đột. Vì mục 
đích này, các Quyền hạn Bảo vệ có thể bổ nhiệm, ngoài các nhân viên ngoại giao hoặc lãnh 
sự, các đại biểu trong số các công dân của họ hoặc các công dân của các Quyền lực trung 
lập khác. Các đại biểu nói trên sẽ phải được sự chấp thuận của Quyền lực mà họ sẽ thực 
hiện nhiệm vụ của mình.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ tạo điều kiện, ở mức độ lớn nhất có thể, nhiệm vụ 
của các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ.  

Các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ trong mọi trường hợp sẽ không vượt 
quá nhiệm vụ của họ theo Công ước hiện tại. Cụ thể, họ sẽ tính đến các nhu cầu thiết yếu 
về an ninh của Nhà nước trong đó họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Các hoạt động của họ 
sẽ chỉ bị hạn chế, như một biện pháp đặc biệt và tạm thời, khi điều này được đưa ra cần 
thiết bởi các nhu cầu quân sự bắt buộc.  
 

ĐIỀU 9. -  Các quy định của Công ước hiện tại không gây trở ngại cho các hoạt động 
nhân đạo mà Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hoặc bất kỳ tổ chức nhân đạo vô tư nào khác 
có thể, phải được sự đồng ý của các Bên đối với cuộc xung đột liên quan, cam kết bảo vệ 
người bị thương và bệnh tật, nhân viên y tế và giáo sĩ, và để được cứu trợ.  
 

ĐIỀU 10. -  Các Bên ký kết cao bất cứ lúc nào cũng có thể đồng ý giao phó cho một tổ 
chức cung cấp tất cả các đảm bảo về sự công bằng và hiệu quả của các nhiệm vụ đương 
nhiệm đối với Quyền hạn Bảo vệ theo Công ước hiện tại.  
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Cơ quan theo luật định của quốc tế 
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 
 
Các cơ quan theo luật định của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế  
Phong trào là:  
 
1. Hội nghị quốc tế về Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
Hội nghị quốc tế quy tụ các phái đoàn của:  
- các xã hội quốc gia;  
- ICRC;  
- Liên đoàn;  
- các quốc gia thành viên của Công ước Geneva.  
Mỗi phái đoàn có một phiếu bầu.  
Hội nghị thường họp bốn năm một lần.  
 
2. Hội đồng đại biểu Hội chữ thập đỏ quốc tế và Phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ  
Hội đồng đại biểu gồm có các phái đoàn:  
- các xã hội quốc gia;  
- ICRC;  
- Liên đoàn.  
Do đó, Hội đồng đại biểu là hội đồng của các phong trào  
các thành phần.  
 
Nó gặp nhau vào dịp của mọi Hội nghị quốc tế và thường  
cũng nhân dịp mọi Đại hội đồng Liên bang.  
 
3. Ủy ban thường trực của Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
Ủy ban thường vụ bao gồm chín thành viên:  

- năm thành viên được bầu bởi Hội nghị quốc tế về màu đỏ  
Lưỡi liềm chéo và đỏ;  

- hai đại diện của ICRC, một trong số đó là Chủ tịch;  
- hai đại diện của Liên đoàn, một trong số đó là  

Chủ tịch.  
Nó thường gặp nhau sáu tháng một lần.  
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sơ tán, và sẽ thiết lập càng sớm càng tốt một danh sách 
tù nhân chiến tranh được sơ tán. 
Nếu tù nhân chiến tranh phải, trong quá trình sơ tán, đi qua quá cảnh 
trại, họ ở trong các trại như vậy sẽ càng ngắn gọn càng tốt. 
 

PHẦN II 
 

NỘI BỘ CỦA NGƯỜI BẢO VỆ WAR 
 

CHƯƠNG 1 
Quan sát chung 

 
ĐIỀU. 21.  -  Quyền lực giam giữ có thể khiến các tù nhân chiến tranh phải chịu  

thực tập. Nó có thể áp đặt cho họ nghĩa vụ không rời đi, vượt quá giới hạn nhất 
định, trại nơi họ được thực tập, hoặc nếu trại nói được rào lại, không đi ra ngoài 
chu vi của nó. Tùy thuộc vào các quy định của Công ước hiện tại liên quan đến hình 
phạt và xử phạt kỷ luật, tù nhân chiến tranh có thể không được tổ chức chặt chẽ  
giam cầm trừ khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe của họ và sau đó chỉ trong khi tiếp 
tục hoàn cảnh giam cầm như vậy cần thiết.  
Các tù nhân chiến tranh có thể được thả ra một phần hoặc toàn bộ khi tạm tha hoặc  
lời hứa, theo như được cho phép bởi luật pháp của Quyền lực mà họ phụ thuộc. 
Các biện pháp này sẽ được thực hiện đặc biệt trong các trường hợp nơi này có thể 
góp phần cải thiện tình trạng của họ Sức khỏe. Không có tù nhân chiến tranh sẽ bị 
buộc phải chấp nhận tự do trên tạm tha hoặc hứa hẹn.  

Khi bùng nổ chiến sự, mỗi Bên tham gia cuộc xung đột sẽ thông báo cho Bên bất 
lợi về luật pháp và các quy định cho phép hoặc cấm công dân của mình chấp nhận 
tự do khi tạm tha hoặc hứa hẹn. Các tù nhân chiến tranh được tạm tha hoặc những 
người đã đưa ra lời hứa phù hợp với pháp luật và các quy định được thông báo như 
vậy, bị ràng buộc về danh dự cá nhân của họ một cách cẩn thận để thực hiện, cả về 
phía Sức mạnh mà họ phụ thuộc và hướng tới Sức mạnh có bắt chúng, sự tham gia 
của các paroles hoặc lời hứa của chúng. Trong những trường hợp như vậy, Sức 
mạnh mà họ phụ thuộc không bị ràng buộc yêu cầu cũng như không chấp nhận từ 
họ bất kỳ dịch vụ nào không tương thích với tạm tha hoặc lời hứa đưa ra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hạn chế tự do  
phong trào  
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b) Một hoặc nhiều chữ thập đỏ sẫm, càng lớn càng tốt, sẽ là sơn và hiển thị ở 
mỗi bên của thân tàu và trên ngang các bề mặt, được đặt để có khả năng hiển thị 
lớn nhất có thể từ biển và từ trên không.  

Tất cả các tàu bệnh viện sẽ được biết đến bằng cách nâng chúng lên quốc kỳ và 
hơn nữa, nếu chúng thuộc về một quốc gia trung lập, cờ của Đảng của cuộc xung 
đột mà họ đã chấp nhận hướng đi. Một màu trắng cờ có chữ thập đỏ sẽ được treo 
ở mainmast cao như khả thi.  

Xuồng cứu sinh của tàu bệnh viện, xuồng cứu sinh ven biển và tất cả các tàu nhỏ 
được sử dụng bởi Dịch vụ y tế sẽ được sơn màu trắng với màu đỏ sẫm chéo được 
hiển thị nổi bật và nói chung, sẽ tuân thủ hệ thống nhận dạng quy định ở trên cho 
tàu bệnh viện.  

Các tàu và tàu thủ công nói trên, có thể muốn đảm bảo vào ban đêm và trong 
thời gian giảm tầm nhìn, sự bảo vệ mà họ có quyền, phải, theo sự đồng ý của Đảng 
đối với xung đột dưới quyền lực của họ, thực hiện các biện pháp cần thiết để làm 
cho bức tranh của họ và biểu tượng đặc biệt đủ rõ ràng.  

Tàu bệnh viện, theo Điều 31, là tạm thời bị địch giam giữ, phải kéo cờ của  
Bên tham gia cuộc xung đột trong dịch vụ của họ hoặc có hướng đi họ đã chấp nhận.  

Xuồng cứu sinh ven biển, nếu chúng tiếp tục hoạt động với sự đồng ý của  
Quyền lực chiếm đóng từ một căn cứ bị chiếm đóng, có thể là cho phép, khi rời khỏi 
căn cứ của họ, tiếp tục bay màu quốc gia cùng với một lá cờ mang chữ thập đỏ trên 
nền trắng mặt đất, phải thông báo trước cho tất cả các Bên về cuộc xung đột lo 
ngại.  

Tất cả các quy định trong Điều này liên quan đến chữ thập đỏ sẽ áp dụng như 
nhau cho các biểu tượng khác được đề cập trong Điều 41.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ luôn nỗ lực để kết luận thỏa thuận chung, để 
sử dụng các phương pháp hiện đại nhất có sẵn để tạo điều kiện cho việc xác định 
tàu bệnh viện.  
 

ĐIỀU 44.  -  Các dấu hiệu phân biệt được đề cập trong Điều 43 có thể chỉ được 
sử dụng, cho dù trong thời gian hòa bình hay chiến tranh, để chỉ ra hoặc  
bảo vệ các tàu trong đó được đề cập, trừ khi có thể được cung cấp trong bất kỳ 
Công ước quốc tế nào khác hoặc theo thỏa thuận giữa tất cả  
các Bên tham gia cuộc xung đột liên quan.  
 

ĐIỀU 45.   -  Các Bên ký kết cao, nếu pháp luật của họ chưa đầy đủ, thực hiện các 
biện pháp cần thiết cho phòng ngừa và đàn áp, mọi lúc, về bất kỳ sự lạm dụng nào 
dấu hiệu đặc biệt được quy định theo Điều 43.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới hạn trong  
việc sử dụng  
đánh dấu  
 
 
 
 
Phòng chống  
lạm dụng  
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Các bên tham gia cuộc xung đột một cuộc họp của đại diện của họ, tại đặc biệt là 
các cơ quan có trách nhiệm đối với những người bị thương, bệnh tật và bị đắm tàu, 
nhân viên y tế và giáo sĩ, có thể trên trung lập lãnh thổ được lựa chọn phù hợp. Các 
bên tham gia cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc để có hiệu lực cho các đề xuất được 
thực hiện cho họ cho mục đích này. Các Quyền hạn bảo vệ có thể, nếu cần thiết, đề 
xuất phê duyệt bởi Các bên tham gia cuộc xung đột, một người thuộc quyền lực 
trung lập hoặc được ủy quyền bởi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, người sẽ được mời 
tham gia một cuộc họp như vậy.  
 

CHƯƠNG II  
 

Bị thương, ốm và bị đắm tàu  
 

ĐIỀU 12.   -  Thành viên của lực lượng vũ trang và những người khác  
được đề cập trong Điều sau đây, những người đang ở trên biển và những người 
đang ở bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu, sẽ được tôn trọng và bảo vệ trong  
tất cả các trường hợp, người ta hiểu rằng thuật ngữ “shipwreck” có nghĩa là đắm 
tàu từ bất kỳ nguyên nhân nào và bao gồm cả việc hạ cánh bắt buộc tại biển bằng 
hoặc từ máy bay.  
Những người đó sẽ được đối xử nhân đạo và chăm sóc bởi Các bên tham gia cuộc 
xung đột có quyền lực mà họ có thể, không có bất kỳ phân biệt bất lợi được thành 
lập trên giới tính, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, ý kiến chính trị, hoặc bất kỳ tiêu 
chí tương tự khác. Bất kỳ nỗ lực nào cuộc sống của họ, hoặc bạo lực đối với người 
của họ, sẽ bị nghiêm cấm; đặc biệt, họ sẽ không bị giết hoặc tiêu diệt, bị bắt để tra 
tấn hoặc thí nghiệm sinh học; họ sẽ không cố ý không có hỗ trợ và chăm sóc y tế, 
cũng không có điều kiện phơi bày chúng để lây nhiễm hoặc nhiễm trùng được tạo 
ra.  

Chỉ những lý do y tế khẩn cấp mới cho phép ưu tiên theo thứ tự điều trị được 
quản lý.  

Phụ nữ sẽ được đối xử với tất cả các xem xét do giới tính của họ.  
 

ĐIỀU 13.   -  Công ước hiện tại sẽ được áp dụng cho những người bị thương,  
bị bệnh và đắm tàu trên biển thuộc các loại sau:  
 

1) Thành viên của các lực lượng vũ trang của một Bên tham gia cuộc xung đột, 
đồng thời là thành viên của dân quân hoặc quân đoàn tình nguyện tạo thành một 
phần của lực lượng vũ trang như vậy.  
 

2) Thành viên của các dân quân khác và thành viên của tình nguyện viên khác  
quân đoàn, bao gồm cả những phong trào kháng chiến có tổ chức,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảo vệ  
và quan tâm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Được bảo vệ  
người  
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Đơn tố cáo chỉ có hiệu lực đối với tố cáo quyền lực. Nó sẽ không làm giảm 

các nghĩa vụ Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ vẫn bị ràng buộc để thực 
hiện theo đức tính của các nguyên tắc của luật pháp của các quốc gia, vì 
chúng là kết quả của việc sử dụng được thành lập giữa các dân tộc văn minh, 
từ luật pháp của nhân loại và các mệnh lệnh của lương tâm công cộng.  

 
ĐIỀU 64.  -  Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ đăng ký hiện tại Công ước với 

Ban thư ký Liên hợp quốc. Người Thụy Sĩ Hội đồng liên bang cũng sẽ thông 
báo cho Ban thư ký của Hoa Kỳ Các quốc gia của tất cả các phê chuẩn, gia 
nhập và tố cáo nhận được bởi nó liên quan đến Công ước hiện tại.  

 
ĐỂ R W RÀNG, những người ký tên dưới đây, đã ký gửi quyền hạn đầy đủ 

tương ứng, đã ký Công ước hiện tại.  
 
Thực hiện tại Geneva ngày thứ mười hai tháng 8 năm 1949, bằng tiếng 

Anh và tiếng Pháp. Bản gốc sẽ được gửi vào Lưu trữ của Liên minh Thụy Sĩ. 
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ truyền các bản sao có chứng thực cho mỗi 
người ký và gia nhập các quốc gia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Đăng ký  
với  
Hoa Kỳ  
Quốc gia  
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c) Mặc dù nhân viên được giữ lại trong trại sẽ phải tuân theo kỷ luật nội bộ, tuy 
nhiên, họ sẽ không được yêu cầu thực hiện bất kỳ công việc bên ngoài nhiệm vụ y 
tế hoặc tôn giáo của họ.  

Trong thời gian chiến sự, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ thực hiện sắp xếp 
để giải tỏa nơi có thể giữ lại nhân sự, và sẽ giải quyết các thủ tục cứu trợ như vậy.  

Không có điều khoản nào trước đó sẽ giải phóng việc giam giữ Quyền lực của 
các nghĩa vụ áp đặt đối với nó đối với y tế và phúc lợi tinh thần của các tù nhân 
chiến tranh.  
 
ĐIỀU 29.  -  Thành viên của nhân viên được chỉ định tại Điều 25 người đã rơi vào tay 
kẻ thù, sẽ là tù nhân của chiến tranh, nhưng sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ y tế 
của họ cho đến nay cần phát sinh.  
 
ĐIỀU 30.  -  Nhân sự mà việc giữ chân không thể thiếu theo quy định tại Điều 28 sẽ 
được trả lại cho Đảng với cuộc xung đột mà họ thuộc về, ngay khi một con đường 
được mở cho sự trở lại của họ và yêu cầu quân sự cho phép.  
Trong khi chờ trở về, họ sẽ không bị coi là tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, ít nhất 
họ sẽ được hưởng lợi bởi tất cả các quy định của Công ước Geneva liên quan đến 
việc đối xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949. Họ sẽ tiếp tục hoàn 
thành nhiệm vụ của mình theo lệnh của Bên bất lợi và tốt nhất là tham gia vào chăm 
sóc những người bị thương và bệnh tật của Đảng đối với cuộc xung đột  
họ thuộc về họ.  
Khi khởi hành, họ sẽ mang theo những ảnh hưởng, cá nhân đồ đạc, vật có giá trị và 
dụng cụ thuộc về họ.  
 

ĐIỀU 31.  -  Việc lựa chọn nhân sự để trở về theo Điều 30 sẽ được thực hiện bất 
kể xem xét về chủng tộc, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị, nhưng tốt nhất là theo 
thứ tự thời gian của họ bị bắt và tình trạng sức khỏe của họ.  

Kể từ khi bùng nổ chiến sự, các Bên tham gia cuộc xung đột có thể xác định theo 
thỏa thuận đặc biệt tỷ lệ nhân sự là giữ lại, tỷ lệ thuận với số tù nhân và phân phối 
nhân sự nói trong các trại.  
 
ĐIỀU 32.  -  Những người được chỉ định tại Điều 27 đã rơi vào bàn tay của Đảng bất 
lợi có thể không bị giam giữ.  

Trừ khi có thỏa thuận khác, họ sẽ được phép quay lại đất nước của họ, hoặc nếu 
điều này là không thể, đối với lãnh thổ của Đảng cuộc xung đột trong dịch vụ của 
họ, ngay khi một tuyến đường cho họ trở lại là mở và cân nhắc quân sự cho phép.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tình trạng của  
phụ trợ  
nhân viên  
 
 
Trả lại  
y tế và  
tôn giáo  
nhân viên  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lựa chọn  
nhân sự cho  
trở về  
 
 
 
 
 
Trả lại  
nhân viên  
b kéo dài đến  
trung tính  
Quốc gia  
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đặt hors de chiến đấu bằng bệnh tật, vết thương, giam giữ, hoặc bất kỳ  
nguyên nhân khác, trong mọi trường hợp sẽ được đối xử nhân đạo, không có 
bất kỳ sự phân biệt bất lợi nào được thiết lập dựa trên chủng tộc, màu da, 
tôn giáo hoặc đức tin, giới tính, sinh hoặc giàu có, hoặc bất kỳ tiêu chí tương 
tự nào khác.  

Cuối cùng, các hành vi sau đây sẽ và vẫn còn  
bị cấm bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào với  
tôn trọng những người nói trên:  
 

a)  bạo lực đối với sự sống và con người, đặc biệt là giết người  
các loại, cắt xén, đối xử tàn nhẫn và tra tấn; 

b)  bắt giữ con tin;  
c)  phẫn nộ về phẩm giá cá nhân, đặc biệt là nhục nhã  

và điều trị xuống cấp;  
d)  việc thông qua các câu và thực hiện  

hành quyết mà không có phán xét trước đó được tuyên bố bởi một  
thường xuyên thành lập tòa án, liên quan đến tất cả các tư pháp  
đảm bảo được công nhận là không thể thiếu bởi  
dân tộc văn minh.  

 
2) Người bị thương và bệnh tật sẽ được thu thập và chăm sóc.  

 
Một cơ quan nhân đạo vô tư, như Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ, có thể cung cấp 

dịch vụ của mình cho các Bên tham gia cuộc xung đột.  
Các Bên tham gia cuộc xung đột cần nỗ lực hơn nữa để đưa vào lực lượng, bằng 

các thỏa thuận đặc biệt, tất cả hoặc một phần của khác quy định của Công ước này.  
Việc áp dụng các quy định trước sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của 

các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 4.  -  Quyền hạn trung lập sẽ được áp dụng bằng cách tương tự các quy 
định của Công ước hiện tại về người bị thương và bệnh tật, và các thành viên của 
nhân viên y tế và các giáo sĩ của vũ trang lực lượng của các Bên tham gia cuộc xung 
đột, đã nhận hoặc thực tập tại lãnh thổ, cũng như người chết được tìm thấy.  
 

ĐIỀU 5.  -  Đối với những người được bảo vệ đã rơi vào tay của kẻ thù, Công ước 
hiện tại sẽ được áp dụng cho đến khi chúng hồi hương cuối cùng.  
 

ĐIỀU 6.  -  Ngoài các thỏa thuận được quy định rõ ràng trong Điều 
10,15,23,28,31,36,37 và 52, các Bên ký kết cao có thể ký kết các thỏa thuận đặc biệt 
khác cho tất cả các vấn đề liên quan mà họ có thể cho là phù hợp để cung cấp riêng. 
Không thỏa thuận đặc biệt sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình của bị thương và bệnh 
tật, của các thành viên của nhân viên y tế hoặc của  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ứng dụng  
bằng trung tính  
Quyền hạn  
 
 
 
Thời lượng của  
ứng dụng  
 
 
Đặc biệt  
thỏa thuận  
 



Hội Chữ thập đỏ quốc gia và  
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ  
 
Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia thể hiện công việc và nguyên tắc của 
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại hơn 186 quốc gia. Các xã hội 
quốc gia đóng vai trò là trợ lý cho cơ quan công quyền của các quốc gia của họ trong 
lĩnh vực nhân đạo và cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm cứu trợ thiên tai, y tế và 
xã hội các chương trình. Trong thời chiến, các xã hội quốc gia hỗ trợ người bị ảnh 
hưởng dân số và hỗ trợ các dịch vụ y tế quân đội nơi thích hợp.  
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hướng dẫn được đưa ra về sự phát triển của các kế hoạch ME. Các ghi chú hướng dẫn cũng chi tiết đạo đức  
nguyên tắc và các yêu cầu cơ bản khác trong việc chuẩn bị cho M & E, bao gồm xây dựng năng lực của các xã hội 
quốc gia ’ nhân viên và tình nguyện viên thực hiện các hoạt động M & E.  
 
Nhiều khung giám sát và đánh giá toàn diện đã tồn tại và phần lớn tài liệu trong ghi chú hướng dẫn dựa trên tài 
liệu IFRC hiện có, (3) cũng như được lấy cảm hứng từ IASC MHPSS RG  ‘ Một khung giám sát và đánh giá chung cho 
sức khỏe tâm thần và các chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội trong cài đặt khẩn cấp (phiên bản thử nghiệm hiện 
trường, 2016).  
 
Lưu ý hướng dẫn này không có nghĩa là hướng dẫn giám sát và đánh giá chuyên sâu, vì điều này đã tồn tại. Nó là 
một tài liệu đồng hành để sử dụng với hướng dẫn chỉ báo và hộp công cụ, cung cấp cho nhân viên PS và tình 
nguyện viên một điểm tham chiếu đến các khái niệm, hướng dẫn và thuật ngữ liên quan đến M&E trong các 
chương trình PS.   
 
Hướng dẫn chỉ báo  
Hướng dẫn chỉ báo trình bày một bộ chỉ số mẫu được áp dụng rộng rãi cho Quốc gia Các xã hội (NS) Các chương 
trình PS các loại. Mặc dù mỗi chương trình PS sẽ là duy nhất bối cảnh nơi nó được thực hiện và những người có 
liên quan, một số lĩnh vực ưu tiên chính được chia sẻ giữa các loại chương trình PS khác nhau. Hướng dẫn chỉ báo 
phác thảo mẫu các chỉ số nắm bắt các khía cạnh chính của thay đổi mà các chương trình PS hy vọng sẽ đạt được. 
Họ là rút kinh nghiệm về các chương trình M&E của PS trong IFRC, các Hiệp hội quốc gia và giữa cộng đồng toàn 
cầu của những người thực hiện và đánh giá chương trình PS. Các chỉ số từ IASC MHPSS RG  ‘ Một khung giám sát 
và đánh giá chung cho sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội trong trường hợp khẩn cấp cũng được bao gồm 
trong hướng dẫn chỉ số.  
 
Hướng dẫn chỉ báo cung cấp hiểu biết rộng về các thay đổi có thể xảy ra từ PS chương trình tại mục tiêu, kết quả  
và  đầu ra  cấp độ. Các chỉ số được phát triển cho từng cấp độ là được diễn đạt theo cách mà chúng có thể được 
điều chỉnh theo các chương trình cụ thể - nghĩa là, đối với một cụ thể loại nhóm mục tiêu hoặc vấn đề. Hướng dẫn 
chỉ báo là bản đồ đường để phát triển M&E hệ thống và các chỉ số cho các chương trình PS. Kết quả cuối cùng phải 
là một bộ các chỉ số phù hợp với các hoạt động cụ thể của một chương trình và nhóm mục tiêu của nó và văn hóa  
bối cảnh và sự hiểu biết địa phương về phúc lợi xã hội mà nó đang được thực hiện.  
 
Hộp công cụ  
Hộp công cụ chứa hướng dẫn và công cụ để thu thập dữ liệu trong M&E của các chương trình PS. Họ là tất cả phù 
hợp cho các chương trình PS. Nhiều người đã được rút ra từ các công cụ M&E của chương trình PS hiện có, nhưng 
chúng không phải là một danh sách đầy đủ. NS có thể thấy rằng các công cụ mới hoặc bổ sung có thể phải phát 
triển cho một chương trình cụ thể. Các công cụ cục bộ có thể đã tồn tại hoặc các công cụ khác có thể có đã được 
điều chỉnh phù hợp với một bối cảnh và tình huống cụ thể có thể được sử dụng thay thế. Sao cũng được Nguồn, 
điều quan trọng là các công cụ được điều chỉnh phù hợp với chương trình PS cụ thể và liên quan đến mục tiêu  
nhóm, hoạt động và phạm vi, vv.  
 
Các công cụ được cung cấp là những công cụ được liệt kê trong cột xác minh (MoV) của chỉ báo bảng trong hướng 
dẫn chỉ báo. Các công cụ được tập trung chủ yếu vào MoV cho các mức kết quả. Tuy nhiên, một số công cụ cũng có 
thể được sử dụng làm MoV ở cấp độ đầu ra (đặc biệt là chương trình công cụ chu trình quản lý và công cụ báo cáo 
giám sát).  
 
Tài liệu nguồn cho Tài liệu hướng dẫn này được lấy từ:  
 
Hướng dẫn đánh giá và giám sát chương trình IFRC. (2011) Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Xã hội  
 
Can thiệp tâm lý xã hội - Một cuốn cẩm nang. (2011) Tham khảo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. 
Trung tâm Hỗ trợ Tâm lý Xã hội. 
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mặt nạ phòng độc và giống như các bài báo được ban hành để bảo vệ cá nhân. 
Hiệu ứng và các mặt hàng được sử dụng cho quần áo hoặc cho ăn của họ cũng sẽ 
vẫn còn thuộc sở hữu của họ, ngay cả khi các hiệu ứng và bài viết đó thuộc về họ  
quy định thiết bị quân sự.  

Không có thời gian nên tù nhân chiến tranh không có bản sắc các tài liệu. 
Quyền lực giam giữ sẽ cung cấp các tài liệu đó cho tù nhân chiến tranh không 
có ai.  

Huy hiệu cấp bậc và quốc tịch, trang trí và bài viết có trên hết một giá trị cá 
nhân hoặc tình cảm có thể không được lấy từ tù nhân chiến tranh.  

Số tiền mang theo của tù nhân chiến tranh có thể không được lấy tránh xa họ 
trừ khi có lệnh của một sĩ quan, và sau số tiền và chi tiết của chủ sở hữu đã được 
ghi lại trong một đăng ký đặc biệt và một biên lai được ghi thành từng khoản đã 
được đưa ra, được ghi rõ ràng với tên, cấp bậc và đơn vị của người phát hành 
biên lai nói trên. Tổng trong tiền tệ của Quyền lực giam giữ, hoặc được đổi thành 
như vậy tiền tệ tại tù nhân ’ s yêu cầu, sẽ được đặt vào tín dụng của tài khoản tù 
nhân theo quy định tại Điều 64.  

Quyền lực giam giữ có thể rút các vật phẩm có giá trị khỏi tù nhân chiến tranh 
chỉ vì lý do an ninh; khi những bài báo như vậy là rút tiền, thủ tục đặt ra cho các 
khoản tiền bị tạm giữ sẽ áp dụng.  

Những đối tượng như vậy, tương tự như vậy, các khoản tiền bị lấy đi bằng bất 
kỳ loại tiền nào khác hơn sức mạnh giam giữ và chuyển đổi trong đó có không 
được chủ sở hữu yêu cầu, sẽ được giữ trong sự giam giữ của Giữ quyền lực và sẽ 
được trả lại trong hình dạng ban đầu của chúng để tù nhân chiến tranh khi kết 
thúc thời gian bị giam cầm.  
 

ĐIỀU 19. - Tù nhân chiến tranh sẽ được sơ tán, ngay khi có thể sau khi họ bị 
bắt, đến các trại nằm trong một khu vực đủ xa từ khu vực chiến đấu để họ thoát 
khỏi nguy hiểm.  

Chỉ những tù nhân chiến tranh, do vết thương hoặc bệnh tật, sẽ gặp rủi ro lớn 
hơn bằng cách sơ tán hơn so với còn lại họ đang ở đâu, có thể tạm thời bị giữ lại 
trong khu vực nguy hiểm.  

Các tù nhân chiến tranh sẽ không bị phơi bày một cách không cần thiết trước 
nguy hiểm trong khi chờ sơ tán khỏi khu vực chiến đấu.  

 
ĐIỀU 20. - Việc sơ tán tù nhân chiến tranh sẽ luôn luôn là thực hiện một cách 

nhân đạo và trong các điều kiện tương tự như các lực lượng của Quyền lực giam 
giữ trong những thay đổi của trạm.  

Quyền lực giam giữ sẽ cung cấp cho các tù nhân chiến tranh đang bị giam giữ  
sơ tán với đủ thức ăn và nước uống, và với quần áo cần thiết và chăm sóc y tế. 
Quyền lực giam giữ sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa phù hợp để 
đảm bảo an toàn cho họ trong  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di tản  
tù nhân  
 
 
 
 
 
 
 
 
Điều kiện của  
sơ tán  
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CHƯƠNG VI 
 

Biểu tượng đặc biệt 
 

ĐIỀU 41.  - Dưới sự chỉ đạo của quân đội có thẩm quyền thẩm quyền, biểu tượng 
của chữ thập đỏ trên mặt đất trắng sẽ là hiển thị trên cờ, vòng tay và trên tất cả các 
thiết bị được sử dụng trong Dịch vụ y tế.  

Tuy nhiên, trong trường hợp các quốc gia đã sử dụng như biểu tượng, thay cho 
chữ thập đỏ, hình lưỡi liềm đỏ hoặc sư tử đỏ và mặt trời trên mặt đất trắng, những 
biểu tượng này cũng được công nhận bởi các điều khoản của  
Công ước này.  
 

ĐIỀU 42.  - Nhân sự được chỉ định trong Điều 36 và 37 sẽ mặc, gắn vào cánh tay 
trái, một vòng tay chống nước mang biểu tượng đặc biệt, được ban hành và đóng 
dấu bởi chính quyền quân sự.  

Nhân viên như vậy, ngoài việc đeo đĩa nhận dạng được đề cập trong Điều 19, 
cũng sẽ mang theo một chứng minh nhân dân đặc biệt mang biểu tượng đặc biệt. 
Thẻ này phải chịu nước và có kích thước như vậy mà nó có thể được mang trong 
túi. Nó sẽ là được diễn đạt bằng ngôn ngữ quốc gia, sẽ đề cập ít nhất là họ  
và tên, ngày sinh, thứ hạng và số dịch vụ của người mang, và sẽ nêu rõ khả năng 
của mình đối với bảo vệ Công ước này. Thẻ phải chịu hình ảnh của chủ sở hữu và 
cũng là chữ ký của anh ấy hoặc ngón tay của anh ấy- in hoặc cả hai. Nó sẽ được dập 
nổi với con dấu của quân đội thẩm quyền.  

Chứng minh nhân dân sẽ được thống nhất trong cùng một vũ trang lực lượng 
và, càng nhiều càng tốt, thuộc loại tương tự trong lực lượng vũ trang của các Bên 
ký kết cao. Các bên tham gia cuộc xung đột có thể là được hướng dẫn bởi mô hình 
được sáp nhập, ví dụ, vào Công ước hiện tại. Họ sẽ thông báo cho nhau, khi dịch 
bệnh bùng phát chiến sự, của mô hình họ đang sử dụng. Chứng minh nhân dân nên 
được tạo ra, nếu có thể, ít nhất là trùng lặp, một bản sao được giữ bởi  
quê nhà.  

Trong mọi trường hợp, nhân viên nói trên có thể bị tước quyền phù hiệu hoặc 
chứng minh thư cũng không có quyền đeo vòng tay. Trong trường hợp mất mát họ 
sẽ có quyền nhận bản sao của thẻ và có phù hiệu thay thế.  
 

ĐIỀU 43.  - Các tàu được chỉ định trong Điều 22,24,25 và 27 sẽ được đánh dấu 
rõ ràng như sau:  
 

a) Tất cả các bề mặt bên ngoài phải có màu trắng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sử dụng  
biểu tượng  
 
 
 
 
 
 
 
Nhận dạng  
của y tế  
và tôn giáo  
nhân viên  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh dấu  
tàu bệnh viện  
và nhỏ  
thủ công  
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quan tâm, cam kết bảo vệ người bị thương, bệnh tật và người bị đắm tàu, nhân viên 
y tế và giáo sĩ, và cho cứu trợ của họ.  
 

ĐIỀU 10. - Các Bên ký kết cao có thể đồng ý bất cứ lúc nào giao phó cho một tổ 
chức cung cấp tất cả các đảm bảo của vô tư và hiệu quả các nhiệm vụ đương nhiệm 
trong Bảo vệ Quyền hạn theo Công ước hiện tại.  

Khi bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, hoặc nhân viên y tế và giáo sĩ không được 
hưởng lợi hay ngừng hưởng lợi, bất kể điều gì lý do, bởi các hoạt động của Quyền 
bảo vệ hoặc của một tổ chức được quy định trong đoạn đầu tiên ở trên, Quyền lực 
giam giữ sẽ yêu cầu một quốc gia trung lập, hoặc một tổ chức như vậy, để thực hiện 
các chức năng được thực hiện theo Công ước hiện tại bằng cách bảo vệ Quyền lực 
được chỉ định bởi các Bên tham gia một cuộc xung đột.  

Nếu bảo vệ không thể được sắp xếp phù hợp, việc giam giữ Quyền lực sẽ yêu 
cầu hoặc chấp nhận, theo các quy định của điều này Điều, cung cấp dịch vụ của một 
tổ chức nhân đạo, như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, để đảm nhận chức năng nhân 
đạo được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền lực theo Công ước hiện tại.  

Bất kỳ Quyền lực trung lập, hoặc bất kỳ tổ chức nào được Quyền lực mời quan 
tâm hoặc cung cấp cho các mục đích này, sẽ được yêu cầu để hành động với tinh 
thần trách nhiệm đối với Đảng đối với cuộc xung đột những người được bảo vệ bởi 
Công ước hiện tại phụ thuộc và sẽ được yêu cầu cung cấp đủ đảm bảo rằng nó đang 
ở trong một vị trí để thực hiện các chức năng thích hợp và xả họ vô tư.  

Không có sự xúc phạm từ các điều khoản trước sẽ được thực hiện bởi các thỏa 
thuận đặc biệt giữa các Quyền hạn, một trong số đó bị hạn chế, thậm chí tạm thời, 
trong quyền tự do đàm phán với Quyền lực khác hoặc của nó đồng minh vì lý do 
của các sự kiện quân sự, đặc biệt hơn là toàn bộ, hoặc một phần đáng kể, lãnh thổ 
của Quyền lực nói trên bị chiếm đóng.  

Bất cứ khi nào, trong Công ước hiện tại, đề cập đến được làm bằng một Bảo vệ 
quyền lực, đề cập như vậy cũng áp dụng cho thay thế các tổ chức theo nghĩa của 
Điều khoản hiện tại.  
 

ĐIỀU 11. - Trong trường hợp họ cho là nên quan tâm của người được bảo vệ, 
đặc biệt trong các trường hợp bất đồng giữa các Bên tham gia cuộc xung đột về việc 
áp dụng hoặc giải thích các quy định của Công ước này, Quyền hạn bảo vệ  
sẽ cho vay các văn phòng tốt của họ để giải quyết bất đồng.  

Với mục đích này, mỗi Quyền hạn Bảo vệ có thể, tại lời mời của một Bên hoặc 
theo sáng kiến của chính mình, đề xuất với  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thay thế 
để bảo vệ 
Quyền lực 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hòa giải  
thủ tục  
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bởi Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho tất cả các Quyền hạn có tên là Công ước đã 
được ký kết, hoặc việc gia nhập đã được thông báo.  
 

ĐIỀU 58.  -  Công ước hiện tại sẽ có hiệu lực sáu vài tháng sau khi không ít hơn 
hai công cụ phê chuẩn đã được ký gửi.  

Sau đó, nó sẽ có hiệu lực cho mỗi Hợp đồng cao cấp Đảng sáu tháng sau khi ký 
gửi công cụ phê chuẩn.  
 

ĐIỀU 59.  -  Công ước hiện tại thay thế các Công ước của Ngày 22 tháng 8 năm 
1864, ngày 6 tháng 7 năm 1906 và ngày 27 tháng 7 năm 1929, trong mối quan hệ 
giữa các Bên ký kết cao.  
 

ĐIỀU 60.  -  Kể từ ngày có hiệu lực, nó sẽ được mở đối với bất kỳ quyền lực nào 
có tên Công ước hiện tại chưa được đã ký, để gia nhập Công ước này.  
 

ĐIỀU 61.  -  Phụ kiện sẽ được thông báo bằng văn bản cho Thụy Sĩ Hội đồng liên 
bang, và sẽ có hiệu lực sáu tháng sau ngày mà họ được nhận.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ truyền đạt sự gia nhập tất cả các Quyền hạn có 
tên Công ước đã được ký kết, hoặc có sự gia nhập đã được thông báo.  
 

ĐIỀU 62.  -  Các tình huống được quy định trong Điều 2 và 3 sẽ có hiệu lực ngay 
lập tức để phê chuẩn ký gửi và gia nhập được các Bên thông báo về cuộc xung đột 
trước hoặc sau khi bắt đầu chiến sự hoặc chiếm đóng. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ 
sẽ giao tiếp bằng phương pháp nhanh nhất bất kỳ phê chuẩn hoặc gia nhập nhận 
được từ các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 63.  -  Mỗi Bên ký kết cao sẽ có mặt tại tự do tố cáo Tu viện hiện tại.  
Đơn tố cáo sẽ được thông báo bằng văn bản cho Liên bang Thụy Sĩ Hội đồng, 

sẽ chuyển nó cho Chính phủ của tất cả các cấp cao Các bên ký kết.  
Đơn tố cáo sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ khi thông báo chúng đã được thực 

hiện cho Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một tố cáo thông báo nào đã được 
đưa ra tại thời điểm Quyền lực tố cáo có liên quan đến một cuộc xung đột sẽ không 
có hiệu lực cho đến khi hòa bình được ký kết, và cho đến sau khi hoạt động kết nối 
với việc phóng thích và hồi hương những người được bảo vệ bởi Công ước hiện tại 
đã bị chấm dứt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sắp vào  
lực lượng  
 
 
 
 
Liên quan đến  
trước  
Công ước  
 
Gia nhập  
 
 
Thông báo  
của việc gia nhập  
 
 
 
 
Ngay lập tức  
hiệu quả  
 
 
 
 
Tố cáo  
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ĐIỀU 27.  - Một xã hội được công nhận của một quốc gia trung lập chỉ có thể  
cho vay sự giúp đỡ của nhân viên y tế và các đơn vị của mình cho một Bên để  
xung đột với sự đồng ý trước đó của Chính phủ và sự ủy quyền của Đảng đối với các 
cuộc xung đột liên quan. Cái đó nhân sự và các đơn vị đó sẽ được đặt dưới sự kiểm 
soát của điều đó Đảng cho cuộc xung đột.  

Chính phủ trung lập sẽ thông báo sự đồng ý này với đối thủ của Nhà nước chấp 
nhận hỗ trợ như vậy. Đảng xung đột chấp nhận hỗ trợ đó chắc chắn sẽ thông báo 
cho Đảng bất lợi trước khi sử dụng nó.  

Trong mọi trường hợp, sự trợ giúp này sẽ được coi là can thiệp vào cuộc xung 
đột.  

Các thành viên của nhân sự có tên trong đoạn đầu tiên sẽ được trang bị hợp lệ 
với các chứng minh thư quy định tại Điều 40 trước khi rời khỏi đất nước trung lập 
mà họ thuộc về.  
 

ĐIỀU 28.  - Nhân sự được chỉ định trong Điều 24 và 26 người ngã vào tay của 
Bên bất lợi, chỉ được giữ lại trong chừng mực tình trạng sức khỏe, nhu cầu tâm linh 
và số tù nhân yêu cầu chiến tranh.  

Nhân sự được giữ lại sẽ không được coi là tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên,  
ít nhất họ sẽ được hưởng lợi bởi tất cả các quy định của Công ước Geneva liên quan 
đến việc đối xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949. Trong khuôn 
khổ của luật quân sự và các quy định của Quyền lực giam giữ, và thuộc thẩm quyền 
của nó dịch vụ có thẩm quyền, họ sẽ tiếp tục thực hiện, theo với đạo đức nghề 
nghiệp, nhiệm vụ y tế và tinh thần của họ về thay mặt tù nhân chiến tranh, tốt nhất 
là những người trong lực lượng vũ trang mà chính họ thuộc về. 
Họ sẽ tận hưởng hơn nữa các cơ sở sau đây để thực hiện các nhiệm vụ y tế hoặc 
tâm linh của họ:  
 

a) Họ sẽ được phép đến thăm định kỳ các tù nhân chiến tranh trong các đơn vị 
lao động hoặc bệnh viện bên ngoài trại. Việc giam giữ Quyền lực sẽ được xử 
lý theo phương tiện vận chuyển cần thiết.  

b) Trong mỗi trại, nhân viên y tế cao cấp có cấp bậc cao nhất chịu trách nhiệm 
trước chính quyền quân sự của trại hoạt động nghề nghiệp của nhân viên y 
tế được giữ lại. Vì mục đích này, từ sự bùng nổ của chiến sự, các Bên tham 
gia xung đột sẽ đồng ý về thâm niên tương ứng của hàng ngũ nhân viên y tế 
của họ, bao gồm cả những người trong số họ xã hội được chỉ định tại 
Điều 26. Trong tất cả các câu hỏi phát sinh từ nhiệm vụ của họ, nhân viên y 
tế này và các giáo sĩ, sẽ có truy cập trực tiếp vào các cơ quan quân sự và y 
tế của trại sẽ cấp cho họ các cơ sở mà họ có thể yêu cầu thư từ liên quan 
đến những câu hỏi này.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Các xã hội của  
trung tính  
Quốc gia  
 
Giữ lại  
nhân viên  
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ĐIỀU KIỆN CỦA WOUNDED VÀ SICK  

TRONG CÁC HÌNH THỨC ARMED TRONG L FINH VỰC  
12 tháng 8 năm 1949  

 
CHƯƠNG I  

 
Quy định chung  

 
ĐIỀU 1.  - Các bên ký kết cao cam kết tôn trọng và để đảm bảo tôn trọng Công 

ước hiện tại hoàn cảnh.  
 

ĐIỀU 2.  - Ngoài các quy định sẽ được thực hiện trong thời bình, Công ước hiện 
tại sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp chiến tranh được tuyên bố hoặc bất 
kỳ cuộc xung đột vũ trang nào khác có thể phát sinh giữa hai hoặc nhiều Bên ký kết 
cao, ngay cả khi tình trạng chiến tranh không được công nhận bởi một trong số họ.  

Công ước cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp một phần hoặc toàn 
bộ chiếm đóng lãnh thổ của một Bên ký kết cao, ngay cả khi nói nghề nghiệp đáp 
ứng không có kháng chiến vũ trang.  

Mặc dù một trong những Quyền hạn trong xung đột có thể không phải là một 
bên tham gia Công ước hiện tại, các Quyền hạn là các bên tham gia sẽ vẫn còn  
bị ràng buộc bởi nó trong quan hệ lẫn nhau của họ. Họ sẽ hơn nữa bị ràng buộc bởi 
Công ước liên quan đến Quyền lực nói trên, nếu sau này chấp nhận và áp dụng các 
quy định của chúng.  
 

ĐIỀU 3.  - Trong trường hợp xung đột vũ trang không phải của quốc tế  
nhân vật xảy ra trong lãnh thổ của một trong các Bên ký kết cao, mỗi Bên tham gia 
cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc áp dụng, tối thiểu, các quy định sau:  
 

1) Những người không tham gia tích cực vào chiến sự, bao gồm các thành viên 
của lực lượng vũ trang đã đặt tay xuống và những người đó  

 
Các ghi chú cận biên hoặc tiêu đề của các bài báo đã được soạn thảo bởi Liên bang Thụy Sĩ Bộ Ngoại 
giao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự tôn trọng  
cho Hội nghị  
 
Ứng dụng  
của  
Hội nghị  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xung đột không  
của một quốc tế  
nhân vật  
 



Liên đoàn quốc tế  
Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
Xã hội  
 
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là một tổ chức nhân đạo 
toàn cầu, được thành lập bởi và bao gồm của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi 
liềm đỏ quốc gia, nơi điều phối và chỉ đạo hỗ trợ quốc tế theo tự nhiên và  
thảm họa công nghệ. Nhiệm vụ của nó là cải thiện cuộc sống của những người 
dễ bị tổn thương con người bằng cách huy động sức mạnh của nhân loại.  
 
Liên đoàn quốc tế làm việc với các xã hội quốc gia tại ứng phó với những thảm 
họa trên toàn thế giới. Hoạt động cứu trợ của nó là kết hợp với công việc phát 
triển, bao gồm cả phòng chống thiên tai các chương trình, hoạt động y tế và 
chăm sóc, và thúc đẩy giá trị nhân đạo.  
 
Đặc biệt, nó hỗ trợ các chương trình giảm thiểu rủi ro và chiến đấu sự lây lan 
của các bệnh, như HIV, bệnh lao, cúm gia cầm và sốt rét. Tổ chức này cũng hoạt 
động để chống phân biệt đối xử và bạo lực, và thúc đẩy nhân quyền và hỗ trợ 
cho người di cư.  
 

Liên đoàn quốc tế  
của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ  
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3.  Lập kế hoạch M & E.  Đây là kế hoạch thực tế cho dự án/chương trình để giám sát và đánh giá 
khung gỗ mục tiêu và chỉ số.  
 
4.  Nghiên cứu cơ bản.  Đây là phép đo các điều kiện ban đầu (phù hợp các chỉ số) trước khi bắt đầu 
một dự án/chương trình.  
 
5.  Đánh giá giữa kỳ và/hoặc đánh giá.  Đây là những sự kiện phản ánh quan trọng để đánh giá và 
thông báo thực hiện dự án/chương trình đang diễn ra.  
 
6.  Đánh giá cuối cùng.  Điều này xảy ra sau khi hoàn thành dự án/chương trình để đánh giá  
dự án/chương trình đạt được mục tiêu như thế nào và sự khác biệt này đã làm.  
 
7.  Phổ biến và sử dụng các bài học.  Điều này thông báo cho chương trình đang diễn ra. Làm sao-  
bao giờ, báo cáo, phản ánh và học tập nên xảy ra trong toàn bộ chu trình dự án/chương trình, đó là 
lý do tại sao những điều này đã được đặt ở trung tâm của sơ đồ.  
 

1.3 Giám sát là gì?  
 
Giám sát là việc thu thập và phân tích thông tin thường xuyên để theo dõi tiến trình so với các kế 
hoạch đã đặt và kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn đã thiết lập.  Nó giúp xác định xu hướng và 
mô hình, chiến lược thích ứng và đưa ra quyết định cho quản lý dự án/chương trình.  
 
Sơ đồ 2 tóm tắt các câu hỏi giám sát chính vì chúng liên quan đến các mục tiêu khung gỗ. Lưu ý rằng 
họ tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu cấp thấp hơn - đầu vào, các hoạt động và kết quả (ở một 
mức độ nhất định). Điều này là do kết quả và mục tiêu thường là những thay đổi thách thức hơn 
(điển hình là về kiến thức, thái độ  và thực hành/hành vi) để đo lường và yêu cầu khung thời gian dài 
hơn và một đánh giá tập trung hơn được cung cấp bởi các đánh giá.  
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PHẦN III 
 

NĂNG LỰC 
 

MỤC I 
BẮT ĐẦU NĂNG LỰC 

 
ĐIỀU 17.   -  Mọi tù nhân chiến tranh, khi được hỏi về chủ đề, chắc chắn chỉ đưa 

ra họ, tên và cấp bậc của mình, ngày sinh, và quân đội, trung đoàn, số cá nhân hoặc 
số sê-ri, hoặc thất bại này, thông tin tương đương.  

Nếu anh ta cố tình vi phạm quy tắc này, anh ta có thể khiến mình phải chịu trách 
nhiệm hạn chế các đặc quyền phù hợp với cấp bậc hoặc tình trạng của mình.  

Mỗi Bên tham gia một cuộc xung đột được yêu cầu cung cấp cho những người 
dưới quyền quyền tài phán của nó có khả năng trở thành tù nhân chiến tranh, với 
một chứng minh nhân dân cho thấy họ của chủ sở hữu, tên, cấp bậc, quân đội,  
số trung đoàn, cá nhân hoặc số sê-ri hoặc thông tin tương đương, và ngày sinh. 
Ngoài ra, chứng minh nhân dân có thể mang chữ ký hoặc dấu vân tay, hoặc cả hai, 
của chủ sở hữu, và có thể chịu, cũng như, bất kỳ thông tin nào khác mà Bên tham 
gia cuộc xung đột có thể muốn thêm liên quan đến những người thuộc lực lượng 
vũ trang của nó. Theo như có thể thẻ sẽ có kích thước 6,5 x 10 cm và sẽ được cấp 
trong trùng lặp. Chứng minh nhân dân sẽ được hiển thị bởi tù nhân chiến tranh  
theo yêu cầu, nhưng trong mọi trường hợp có thể bị lấy đi từ anh ta.  

Không có tra tấn về thể xác hay tinh thần, cũng không có hình thức cưỡng chế 
nào khác, có thể gây ra cho các tù nhân chiến tranh để bảo đảm với họ thông tin 
của bất kỳ loại nào. Tù nhân chiến tranh từ chối câu trả lời có thể không bị đe dọa, 
xúc phạm hoặc tiếp xúc với bất kỳ điều trị khó chịu hoặc bất lợi của bất kỳ loại nào.  

Các tù nhân chiến tranh, do thể chất hoặc tinh thần của họ điều kiện, không thể 
nêu rõ danh tính của họ, sẽ được bàn giao cho dịch vụ y tế. Danh tính của những tù 
nhân đó sẽ là được thiết lập bởi tất cả các phương tiện có thể, theo các quy định 
của đoạn trước.  

Việc thẩm vấn tù nhân chiến tranh sẽ được thực hiện trong một ngôn ngữ mà 
họ hiểu.  
 
ĐIỀU 18.   -  Tất cả các hiệu ứng và vật phẩm sử dụng cá nhân, ngoại trừ vũ khí,  
ngựa, thiết bị quân sự và tài liệu quân sự, sẽ vẫn còn sở hữu tù nhân chiến tranh, 
tương tự như mũ bảo hiểm kim loại của họ và  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Đặt câu hỏi  
tù nhân  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài sản của  
tù nhân  
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ĐIỀU 39.  -  Máy bay y tế, có nghĩa là, máy bay độc quyền làm việc để loại bỏ 
những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, và cho việc vận chuyển nhân viên y 
tế và thiết bị, có thể không đối tượng tấn công, nhưng sẽ được các Bên tôn trọng  
xung đột, trong khi bay ở độ cao, đôi khi và trên các tuyến đường cụ thể thỏa thuận 
giữa các Bên về cuộc xung đột liên quan.  

Chúng sẽ được đánh dấu rõ ràng với biểu tượng đặc biệt  
quy định tại Điều 41, cùng với màu sắc quốc gia của họ, trên  
bề mặt dưới, trên và bên của chúng. Họ sẽ được cung cấp với  
bất kỳ dấu hiệu hoặc phương tiện nhận dạng nào khác có thể được thỏa thuận  
khi giữa các Bên tham gia cuộc xung đột khi dịch bệnh bùng phát hoặc  
trong quá trình chiến sự.  

Trừ khi có thỏa thuận khác, các chuyến bay qua kẻ thù hoặc kẻ thù chiếm đóng  
lãnh thổ bị cấm.  

Máy bay y tế phải tuân theo mọi lệnh triệu tập trên đất liền hoặc Nước. Trong 
trường hợp có thể giảm bớt, máy bay với nó cư dân có thể tiếp tục chuyến bay sau 
khi kiểm tra, nếu có.  

Trong trường hợp vô tình xuống đất hoặc nước trong kẻ thù  
hoặc lãnh thổ chiếm đóng của kẻ thù, những người bị thương, bị bệnh và bị đắm 
tàu, cũng như phi hành đoàn của máy bay sẽ là tù nhân chiến tranh. Các  
nhân viên y tế sẽ được điều trị theo Điều 36 và 37.  
 

ĐIỀU 40.  -  Theo các quy định của đoạn thứ hai, máy bay y tế của các Bên tham 
gia cuộc xung đột có thể bay qua lãnh thổ của các Quyền lực trung lập, trên đất liền 
trong trường hợp cần thiết, hoặc sử dụng nó như một cảng cuộc gọi. Họ sẽ thông 
báo trước cho Quyền hạn trung lập đi qua lãnh thổ nói trên và tuân theo mọi lệnh 
triệu tập để giảm bớt, trên đất hoặc nước. Chúng sẽ được miễn dịch khỏi bị tấn 
công chỉ khi bay trên các tuyến đường, ở độ cao và đôi khi được thỏa thuận cụ thể 
giữa các Bên tham gia cuộc xung đột và Quyền lực trung lập có liên quan.  

Các Quyền hạn trung lập có thể, tuy nhiên, đặt điều kiện hoặc hạn chế đi qua 
hoặc hạ cánh máy bay y tế trên máy bay của họ lãnh thổ. Những điều kiện hoặc hạn 
chế có thể được áp dụng như nhau cho tất cả các Bên tham gia cuộc xung đột.  

Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Quyền lực trung lập và Các bên tham gia 
cuộc xung đột, những người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu từ chối với sự đồng 
ý của chính quyền địa phương về trung lập lãnh thổ bằng máy bay y tế sẽ bị giam 
giữ bởi Quyền lực trung lập, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, theo cách mà họ 
yêu cầu không thể một lần nữa tham gia vào các hoạt động chiến tranh. Chi phí của 
họ chỗ ở và thực tập sẽ được cung cấp bởi Quyền lực trên mà họ phụ thuộc.  
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ĐIỀU 6. - Ngoài các thỏa thuận được quy định rõ ràng trong Điều 10, 18, 31, 38, 
39, 40, 43 và 53, Hợp đồng cao Các bên có thể ký kết các thỏa thuận đặc biệt khác 
cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc họ có thể cho là phù hợp để làm riêng điều 
khoản. Không có thỏa thuận đặc biệt sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình của những 
người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, của các thành viên của nhân viên y tế hoặc 
giáo sĩ, theo định nghĩa của hiện tại Công ước, cũng không hạn chế các quyền mà 
nó trao cho họ.  

Người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, cũng như y tế nhân sự và giáo sĩ, sẽ tiếp 
tục có lợi ích của việc đó các thỏa thuận miễn là Công ước được áp dụng cho họ, 
ngoại trừ trong đó các quy định rõ ràng trái ngược được bao gồm trong nói trên 
hoặc trong các thỏa thuận tiếp theo, hoặc nơi thuận lợi hơn các biện pháp đã được 
thực hiện liên quan đến chúng bởi một hoặc một trong những các Bên tham gia 
cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 7. - Người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, cũng như thành viên của nhân 
viên y tế và giáo sĩ, có thể không hoàn cảnh từ bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyền 
được bảo đảm theo Công ước hiện tại và các thỏa thuận đặc biệt được đề cập trong 
Điều khoản trên, nếu có.  
 

ĐIỀU 8. - Công ước hiện tại sẽ được áp dụng với các đồng hoạt động và dưới sự 
giám sát của các Quyền lực Bảo vệ có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của các Bên đối với 
cuộc xung đột. Vì mục đích này, các Quyền hạn Bảo vệ có thể chỉ định, ngoài họ 
nhân viên ngoại giao hoặc lãnh sự, đại biểu từ chính họ quốc tịch hoặc quốc tịch 
của các cường quốc trung lập khác. Người nói các đại biểu phải được sự chấp thuận 
của Quyền lực mà họ phải thực hiện nhiệm vụ của mình.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ tạo điều kiện cho mức độ lớn nhất có thể là 
nhiệm vụ của các đại diện hoặc đại biểu của Bảo vệ Quyền hạn.  

Các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ sẽ không trong mọi trường hợp 
vượt quá nhiệm vụ của họ theo Công ước hiện tại. Họ đặc biệt, sẽ tính đến các nhu 
cầu cần thiết của an ninh của Nhà nước trong đó họ thực hiện nhiệm vụ của mình. 
Hoạt động của họ chỉ được giới hạn như một biện pháp đặc biệt và tạm thời khi 
điều này được đưa ra cần thiết bởi các nhu cầu quân sự bắt buộc.  
 

ĐIỀU 9. - Các quy định của Công ước này cấu thành không gây trở ngại cho các 
hoạt động nhân đạo mà Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ hoặc bất kỳ nhân đạo vô tư 
nào khác tổ chức có thể, theo sự đồng ý của các Bên đối với cuộc xung đột  
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giữa cánh tay của Thụy Sĩ và biểu tượng đặc biệt của Công ước, việc sử dụng bởi 
các cá nhân, xã hội hoặc công ty tư nhân, của vũ khí của Liên minh Thụy Sĩ, hoặc các 
nhãn hiệu cấu thành một bắt chước chúng, cho dù là nhãn hiệu thương mại hoặc 
nhãn hiệu thương mại, hoặc như là một phần của nhãn hiệu đó, hoặc cho một mục 
đích trái với thương mại trung thực, hoặc trong hoàn cảnh có khả năng gây thương 
tích cho quốc gia Thụy Sĩ tình cảm, sẽ bị cấm mọi lúc.  

Tuy nhiên, các Bên ký kết cao như vậy không phải là thành viên của Công ước 
Geneva ngày 27 tháng 7 năm 1929, có thể cấp cho người dùng trước biểu tượng, 
chỉ định, dấu hiệu hoặc dấu hiệu được chỉ định trong đầu tiên đoạn văn, thời hạn 
không quá ba năm kể từ khi đến có hiệu lực của Công ước hiện tại để ngừng sử 
dụng như vậy, với điều kiện là việc sử dụng nói trên sẽ không xuất hiện đúng lúc  
chiến tranh, để bảo vệ Công ước.  

Việc cấm được đặt ra trong đoạn đầu tiên của hiện tại Điều này cũng sẽ được áp 
dụng, không có hiệu lực đối với bất kỳ quyền nào có được  
thông qua việc sử dụng trước, đến các biểu tượng và nhãn hiệu được đề cập trong  
đoạn thứ hai của Điều 38.  
 

ĐIỀU 54.  -  Các Bên ký kết cao, nếu pháp luật của họ chưa đầy đủ, thực hiện các 
biện pháp cần thiết cho phòng ngừa và đàn áp, tại mọi thời điểm, của các lạm dụng 
được đề cập dưới Điều 53.  
 

Quy định cuối cùng 
 

ĐIỀU 55.  -  Công ước hiện tại được thành lập bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp. 
Cả hai văn bản đều xác thực như nhau.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ sắp xếp các bản dịch chính thức của Công ước 
được thực hiện bằng tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.  
 

ĐIỀU 56.  -  Công ước hiện tại, có ngày này ngày, được mở để ký cho đến ngày 
12 tháng 2 năm 1950, với tên của Quyền hạn được đại diện tại Hội nghị khai mạc 
tại Geneva vào Ngày 21 tháng 4 năm 1949; hơn nữa, bởi Quyền hạn không được 
đại diện tại đó Hội nghị nhưng là các bên tham gia Công ước Geneva 1864, 1906 
hoặc 1929 cho việc cứu trợ những người bị thương và bị bệnh trong quân đội  
trong lĩnh vực này.  
 

ĐIỀU 57.  -  Công ước hiện tại sẽ được phê chuẩn ngay khi có thể và các phê 
chuẩn sẽ được gửi tại Berne.  

Một hồ sơ sẽ được lập ra từ tiền gửi của từng công cụ của phê chuẩn và bản sao 
có chứng thực của hồ sơ này sẽ được truyền đi  
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Khi bùng phát và trong quá trình chiến sự, Các bên liên quan có thể ký kết thỏa 
thuận công nhận lẫn nhau của các khu vực bệnh viện và địa phương họ đã tạo ra. 
Họ có thể cho mục đích này thực hiện các quy định của Dự thảo Hiệp định sáp nhập 
vào Công ước hiện tại, với những sửa đổi như vậy có thể xem xét cần thiết.  

Quyền hạn bảo vệ và Ủy ban quốc tế của Hội Chữ thập đỏ được mời cho mượn 
các văn phòng tốt của họ để tạo điều kiện các tổ chức và công nhận của các khu vực 
bệnh viện và địa phương.  
 

CHƯƠNG IV 
Nhân sự 

 
ĐIỀU 24.  -  Nhân viên y tế độc quyền tham gia tìm kiếm cho, hoặc thu thập, vận 

chuyển hoặc điều trị cho người bị thương hoặc bị bệnh, hoặc trong phòng chống 
bệnh tật, nhân viên độc quyền tham gia vào quản lý các đơn vị y tế và cơ sở, cũng 
như các giáo sĩ gắn liền với các lực lượng vũ trang, sẽ được tôn trọng và được bảo 
vệ trong mọi hoàn cảnh.  
 

ĐIỀU 25.  -  Thành viên của lực lượng vũ trang được đào tạo đặc biệt cho  
việc làm, nếu cần, như bệnh viện, y tá hoặc người mang cáng phụ trợ, trong tìm 
kiếm hoặc bộ sưu tập, vận chuyển hoặc điều trị cho người bị thương và bệnh tật 
cũng sẽ như vậy tôn trọng và bảo vệ nếu họ đang thực hiện các nhiệm vụ này tại 
thời điểm đó khi họ tiếp xúc với kẻ thù hoặc rơi vào tay anh ta.  
 

ĐIỀU 26.  -  Các nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Quốc gia và của các Hiệp hội viện 
trợ tự nguyện khác, được công nhận và ủy quyền hợp lệ bởi Chính phủ của họ, 
những người có thể được tuyển dụng trong các nhiệm vụ tương tự như nhân sự có 
tên tại Điều 24, được đặt trên cùng một nền tảng với nhân sự có tên trong Điều 
khoản nói trên, với điều kiện là nhân viên của như vậy xã hội phải tuân theo luật 
pháp và quy định quân sự.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ thông báo cho bên kia, trong thời gian hòa bình hoặc khi 
bắt đầu hoặc trong thời gian chiến sự, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào trước 
khi thực sự sử dụng chúng, tên của các xã hội mà nó đã ủy quyền, theo trách nhiệm 
của mình, để đưa ra hỗ trợ đến dịch vụ y tế thường xuyên của các lực lượng vũ 
trang của nó.  
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Ủy ban quốc tế  
của Hội Chữ thập đỏ  
 
 
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) là một người vô tư, tổ chức trung lập và độc lập có 
tổ chức nhân đạo độc quyền nhiệm vụ là bảo vệ tính mạng và nhân phẩm của nạn 
nhân trong cuộc xung đột vũ trang và các tình huống bạo lực khác và để cung cấp cho 
họ sự hỗ trợ.  
 
ICRC cũng nỗ lực để ngăn chặn đau khổ bằng cách thúc đẩy và tăng cường luật nhân 
đạo và các nguyên tắc nhân đạo phổ quát.  
 
Được thành lập vào năm 1863, ICRC là nguồn gốc của Công ước Geneva và Phong trào 
Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Nó chỉ đạo và điều phối các hoạt động 
quốc tế được thực hiện bởi Phong trào trong các cuộc xung đột vũ trang và các tình 
huống bạo lực khác.  
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Nhờ tuổi tác và vị trí đặc biệt của nó dưới quốc tế luật nhân đạo, ICRC là cơ quan chính trong Hội Chữ thập đỏ Phong 
trào, nhưng nó đã vượt qua một số cuộc đấu tranh quyền lực trong phong trào. ICRC đã xung đột với Liên bang và 
một số xã hội quốc gia tại các thời điểm khác nhau. Màu đỏ Mỹ Cross đe dọa sẽ thay thế ICRC bằng việc tạo ra ICRC 
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế như "Hội chữ thập đỏ quốc tế thực sự" sau Thế chiến thứ 
nhất. Các yếu tố của Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển mong muốn thay thế Thụy Sĩ thẩm quyền của ICRC sau Thế chiến 
II. Theo thời gian Thụy Điển tình cảm lắng xuống và IFRC đã phát triển để hoạt động hài hòa hơn với ICRC sau nhiều 
năm bất hòa về tổ chức. Hiện tại, bộ phận Hợp tác Phong trào của IFRC tổ chức tương tác và hợp tác với ICRC.  
 
 
Năm 1997, ICRC và IFRC đã ký Thỏa thuận Seville xác định thêm trách nhiệm của cả hai tổ chức trong phong trào. 
Theo thỏa thuận, Liên đoàn là cơ quan chính của phong trào trong mọi tình huống khẩn cấp không diễn ra như một 
phần của cuộc xung đột vũ trang.  
 
Chấp nhận Magen David Adom  
 
Từ khi thành lập năm 1930 đến năm 2006, tổ chức Magen David Adom, tương đương với Hội Chữ thập đỏ của Israel, 
đã không được chấp nhận là một phần của Liên bang, vì nó đã sử dụng Ngôi sao David, mà ICRC từ chối công nhận 
là biểu tượng có thể chấp nhận được. Điều này có nghĩa là mặc dù xe cứu thương Ả Rập sẽ được ICRC bảo vệ, xe 
cứu thương của Israel sẽ không. Vào tháng 5 năm 2000, Bemadine Healy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, đã viết: 
"Cam kết quốc tế’ Sự phổ biến đáng sợ của các biểu tượng là một chiếc lá vả đáng thương, được sử dụng trong 
nhiều thập kỷ như là lý do để loại trừ Magen David Adom the Shield (hoặc Star) của David." Để phản đối ICRC nhận 
thấy sự phân biệt đối xử chống Israel, ARC đã rút hỗ trợ tài chính. Năm 2005, tại một cuộc họp của các quốc gia 
tham gia hội nghị Geneva, ICRC đã thông qua Red Crystal mới.  
Magen David Adom sau đó tập trung vào dấu hiệu Ngôi sao David bên trong bảng hiệu mới được chấp nhận và năm 
2006 được chấp nhận là thành viên chính thức. Yonatan Yagodovsky, giám đốc bộ phận gây quỹ của MDA, cho biết 
trong một bài báo được xuất bản vào tháng 10 năm 2011 rằng "MDA sẽ tiếp tục sử dụng biểu tượng và logo của nó, 
và không ai yêu cầu chúng tôi cởi nó ra." 
 
Mối quan hệ quốc tế  
 
ICRC thích tham gia trực tiếp vào các quốc gia và dựa vào các cuộc đàm phán quan trọng và bí mật để vận động 
hành lang để tiếp cận các tù nhân chiến tranh và cải thiện việc điều trị của họ. Phát hiện của nó không có sẵn cho 
công chúng nói chung nhưng chỉ được chia sẻ với chính phủ có liên quan. Điều này trái ngược với các tổ chức liên 
quan như Bác sĩ không biên giới và Tổ chức Ân xá Quốc tế, những người sẵn sàng phơi bày các hành vi lạm dụng và 
gây áp lực công cộng lên các chính phủ. ICRC lý do rằng phương pháp này cho phép nó tiếp cận và hợp tác nhiều 
hơn từ các chính phủ trong thời gian dài.  
 
Khi chỉ được cấp một phần quyền truy cập, ICRC sẽ lấy những gì nó có thể nhận được và giữ kín đáo vận động hành 
lang để truy cập nhiều hơn. Trong thời đại của apartheid Nam Phi, nó đã được cấp quyền truy cập vào các tù nhân 
như Nelson Mandela đang thụ án, nhưng không phải cho những người bị thẩm vấn và chờ xét xử. Sau khi phát hành, 
Mandela đã công khai ca ngợi Hội Chữ thập đỏ. 
 
Sự hiện diện của các tổ chức viện trợ đáng kính có thể làm cho các chế độ yếu kém có vẻ hợp pháp hơn, theo Fiona 
Terry, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu hoạt động của ICRC. Terry cho rằng "điều này đặc biệt đúng với ICRC, 
nơi có nhiệm vụ, danh tiếng và sự thận trọng thấm nhuần sự hiện diện của nó với một sự khẳng định đặc biệt 
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chiến tranh được chuyển giao trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm cho  
việc áp dụng Công ước dựa trên Quyền lực chấp nhận chúng trong khi họ đang bị 
giam giữ.  

Tuy nhiên, nếu Quyền lực đó không thực hiện các quy định của Công ước trong 
bất kỳ khía cạnh quan trọng nào, Quyền lực mà ai tù nhân chiến tranh đã được 
chuyển đi, khi được thông báo bởi Bảo vệ quyền lực, thực hiện các biện pháp hiệu 
quả để khắc phục tình hình hoặc sẽ yêu cầu trả lại các tù nhân chiến tranh. Những 
yêu cầu như vậy phải được tuân thủ.  
 

ĐIỀU 13.  - Tù nhân chiến tranh mọi lúc phải nhân đạo đã qua xử lý. Bất kỳ hành 
động bất hợp pháp hoặc thiếu sót nào của Quyền lực giam giữ gây tử vong hoặc 
gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của tù nhân chiến tranh bị giam giữ đều 
bị cấm và sẽ được coi là nghiêm trọng vi phạm Công ước này. Đặc biệt, không có tù 
nhân chiến tranh có thể bị cắt xén vật lý hoặc y tế hoặc khoa học  
thí nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào không được y tế chứng minh, điều trị nha 
khoa hoặc bệnh viện của tù nhân liên quan và mang theo ra ngoài vì lợi ích của 
mình.  

Tương tự như vậy, các tù nhân chiến tranh phải luôn được bảo vệ,  
đặc biệt chống lại các hành vi bạo lực hoặc đe dọa và chống lại  
lăng mạ và tò mò công khai.  

Các biện pháp trả thù tù nhân chiến tranh đều bị cấm.  
 

ĐIỀU 14.  - Tù nhân chiến tranh có quyền trong mọi trường hợp tôn trọng người 
của họ và danh dự của họ.  

Phụ nữ sẽ được đối xử với tất cả các vấn đề liên quan đến giới tính của họ và sẽ 
trong mọi trường hợp được hưởng lợi bằng cách đối xử thuận lợi như được cấp 
cho nam giới.  

Tù nhân chiến tranh sẽ giữ lại toàn bộ năng lực dân sự mà họ tận hưởng tại thời 
điểm bắt giữ của họ. Quyền lực giam giữ có thể không hạn chế việc thực hiện, trong 
hoặc không có lãnh thổ của riêng mình, của quyền như vậy có khả năng ngoại trừ 
cho đến khi bị giam cầm.  
 

ĐIỀU 15.  - Quyền lực giam giữ tù nhân chiến tranh sẽ bị ràng buộc để cung cấp 
miễn phí cho bảo trì của họ và cho y tế sự chú ý theo yêu cầu của tình trạng sức 
khỏe của họ.  
 

ĐIỀU 16.  - Cân nhắc các quy định của hiện tại Công ước liên quan đến cấp bậc 
và giới tính, và tuân theo bất kỳ đặc quyền nào điều trị có thể được chấp nhận cho 
họ vì lý do tình trạng của họ sức khỏe, tuổi tác hoặc trình độ chuyên môn, tất cả các 
tù nhân chiến tranh sẽ là được đối xử như nhau bởi Quyền lực giam giữ, không có 
sự phân biệt bất lợi dựa trên chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng tôn giáo hoặc ý kiến 
chính trị, hoặc bất kỳ sự khác biệt khác được thành lập trên các tiêu chí tương tự.  
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CHƯƠNG IV  

Nhân sự  
 

ĐIỀU 36.  - Nhân viên tôn giáo, y tế và bệnh viện của tàu bệnh viện và thủy 
thủ đoàn của họ sẽ được tôn trọng và bảo vệ; họ có thể không bị bắt trong 
thời gian họ phục vụ tàu bệnh viện, có hay không có thương tích và bệnh tật 
trên tàu.  
 

ĐIỀU 37.  - Nhân viên tôn giáo, y tế và bệnh viện được giao cho chăm sóc 
y tế hoặc tinh thần của những người được chỉ định trong Điều 12 và 13, nếu 
chúng rơi vào tay kẻ thù, được tôn trọng và bảo vệ; họ có thể tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ miễn là điều này là cần thiết cho việc chăm sóc người bị 
thương và ốm. Sau đó, họ sẽ được gửi trở lại ngay khi Chỉ huy- Tổng giám 
đốc, dưới quyền của họ, coi đó là điều có thể. Họ có thể mang theo bên 
mình, khi rời tàu, cá nhân của họ tài sản.  

Tuy nhiên, nếu nó chứng minh cần thiết để giữ lại một số nhân viên này 
do nhu cầu y tế hoặc tinh thần của tù nhân chiến tranh, mọi thứ có thể sẽ 
được thực hiện cho hạ cánh sớm nhất có thể của họ.  

Nhân viên được giữ lại sẽ phải chịu, khi hạ cánh, theo quy định của Công 
ước Geneva về cải thiện điều kiện Bị thương và ốm trong các lực lượng vũ 
trang trong lĩnh vực ngày 12 tháng 8 năm 1949.  
 

CHƯƠNG V  

Vận tải y tế  
 

ĐIỀU 38.  - Tàu thuê cho mục đích đó sẽ được ủy quyền để vận chuyển 
thiết bị dành riêng cho việc điều trị thành viên bị thương và bệnh tật của lực 
lượng vũ trang hoặc để ngăn chặn bệnh, với điều kiện là các chi tiết liên quan 
đến chuyến đi của họ có đã được thông báo cho Quyền lực bất lợi và được 
phê duyệt sau này. Các Quyền lực bất lợi sẽ bảo vệ quyền lên tàu sân bay, 
nhưng không bắt chúng hoặc thu giữ các thiết bị mang theo.  

Theo thỏa thuận giữa các Bên về cuộc xung đột, trung lập các quan sát 
viên có thể được đặt trên những con tàu như vậy để xác minh thiết bị mang 
theo. Với mục đích này, truy cập miễn phí vào thiết bị sẽ được đưa ra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bảo vệ nhân sự  
bệnh viện tàu  
 
 
 
 
Y tế và tôn giáo  
nhân sự của  
tàu khác  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tàu được sử dụng 
Đối với xe cộ 
của y tế thiết bị 
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những người bị đặt hors de chiến đấu bởi bệnh tật, vết thương, giam giữ, hoặc    
bất kỳ nguyên nhân nào khác, trong mọi trường hợp sẽ được điều trị nhân đạo, 
không có bất kỳ sự phân biệt bất lợi nào được thành lập trên chủng tộc,  
màu sắc, tôn giáo hoặc đức tin, tình dục, sinh hoặc giàu có, hoặc bất kỳ khác  
tiêu chí tương tự.  

Cuối cùng, các hành vi sau đây sẽ và sẽ bị cấm bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nơi 
nào liên quan đến những người nói trên:  

 
a) bạo lực với cuộc sống và con người, đặc biệt là giết tất cả các loại, cắt xén, đối 

xử tàn nhẫn và tra tấn;  
b) bắt giữ con tin;  
c) phẫn nộ về phẩm giá cá nhân, đặc biệt là nhục nhã và điều trị xuống cấp;  
d) việc thông qua các câu và thực hiện hành quyết mà không có phán xét trước  

đó được tuyên bố bởi một thường xuyên thành lập tòa án, liên quan đến tất 
cả các tư pháp đảm bảo được công nhận là không thể thiếu bởi dân tộc văn 
minh.  

 
2) Những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu sẽ được thu thập và chăm sóc.  

Một cơ quan nhân đạo vô tư, như Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ, có thể cung cấp 
dịch vụ của mình cho các Bên tham gia cuộc xung đột.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột cần nỗ lực hơn nữa để đưa vào lực lượng, bằng 
các thỏa thuận đặc biệt, tất cả hoặc một phần của khác quy định của Công ước này.  

Việc áp dụng các quy định trước sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của 
các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 4.  —  Trong trường hợp chiến sự giữa lực lượng trên bộ và hải quân  
Các bên tham gia cuộc xung đột, các quy định của Công ước này sẽ chỉ áp dụng cho 
các lực lượng trên tàu.  

Các lực lượng đưa lên bờ sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng của quy định của 
Công ước Geneva về cải thiện Tình trạng thương binh và bệnh tật trong các lực 
lượng vũ trang trong lĩnh vực Ngày 12 tháng 8 năm 1949.  
 

ĐIỀU 5.  —  Quyền hạn trung lập sẽ được áp dụng bằng cách tương tự các quy 
định của Công ước hiện tại về những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, và 
cho các thành viên của nhân viên y tế và các giáo sĩ của lực lượng vũ trang của các 
Bên tham gia cuộc xung đột đã nhận hoặc thực tập tại lãnh thổ của họ, cũng như 
những người chết được tìm thấy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực  
ứng dụng  
 
 
 
 
 
 
Ứng dụng  
bằng trung tính  
Quyền hạn  
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giao những người đó để xét xử cho một Bên ký kết cao khác quan tâm, với điều kiện 
Bên ký kết cao như vậy đã đưa ra một trường hợp prima facie.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có biện pháp cần thiết cho đàn áp mọi hành vi trái với quy 
định hiện tại Công ước khác với các vi phạm nghiêm trọng được xác định sau đây 
Bài báo.  

Trong mọi trường hợp, những người bị buộc tội sẽ được hưởng lợi bởi biện pháp 
bảo vệ thử nghiệm và phòng thủ thích hợp, sẽ không ít hơn thuận lợi hơn những 
điều được cung cấp bởi Điều 105 và những điều sau đây Công ước Geneva liên quan 
đến việc đối xử với tù nhân Chiến tranh ngày 12 tháng 8 năm 1949.  
 

ĐIỀU 50.  - Vi phạm nghiêm trọng mà Điều trước liên quan sẽ là những người 
liên quan đến bất kỳ hành vi nào sau đây, nếu được cam kết chống lại người hoặc 
tài sản được bảo vệ bởi Công ước: cố ý giết chóc, tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo, 
bao gồm cả sinh học thí nghiệm, cố tình gây ra đau khổ lớn hoặc chấn thương 
nghiêm trọng cơ thể hoặc sức khỏe, và phá hủy và chiếm đoạt rộng rãi tài sản, 
không được chứng minh bằng sự cần thiết của quân đội và được thực hiện bất hợp 
pháp và bừa bãi.  
 

ĐIỀU 51.  - Không có Bên ký kết cao nào được phép miễn trừ chính nó hoặc bất 
kỳ Bên ký kết cao nào khác về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh bởi chính 
nó hoặc bởi một Bên ký kết cao khác đối với vi phạm được đề cập trong Điều trước.  
 

ĐIỀU 52.  - Theo yêu cầu của một Bên đối với cuộc xung đột, một cuộc điều tra  
sẽ được thiết lập, theo cách được quyết định giữa những người quan tâm  
Các bên, liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Công ước nào.  

Nếu thỏa thuận chưa đạt được liên quan đến thủ tục cho cuộc điều tra, các Bên 
nên đồng ý về việc lựa chọn một trọng tài ai sẽ quyết định thủ tục được tuân theo.  

Khi vi phạm đã được thiết lập, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ chấm dứt nó 
và sẽ kìm nén nó với độ trễ ít nhất có thể.  
 

ĐIỀU 53.  - Việc sử dụng bởi các cá nhân, xã hội, công ty hoặc công ty hoặc công 
cộng hoặc tư nhân, trừ những người có quyền theo đó Công ước hiện tại, về biểu 
tượng hoặc chỉ định “Chữ thập đỏ” hoặc “Genève Chữ thập”, hoặc bất kỳ dấu hiệu 
hoặc chỉ định nào cấu thành một bắt chước chúng, bất kể đối tượng của việc sử 
dụng đó, và không phân biệt kể từ ngày thông qua, sẽ bị cấm mọi lúc.  

Vì lý do cống nạp cho Thụy Sĩ bằng cách thông qua màu sắc Liên bang đảo ngược 
và sự nhầm lẫn có thể phát sinh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Vi phạm  
nghiêm  
trọng  
  
 
 
 
 
 
III. Trách nhiệm  
của các bên  
ký kết  
  
 
Thủ tục 
điều tra   
  
  
 
 
 
 
Lạm dụng  
biểu tượng   
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Các cơ quan có trách nhiệm phải đảm bảo rằng các y tế nói trên các cơ sở và đơn 
vị, càng nhiều càng tốt, nằm trong một cách thức tấn công chống lại các mục tiêu 
quân sự không thể làm mất đi sự an toàn.  
 

ĐIỀU 20.  -  Tàu bệnh viện được bảo vệ Công ước Geneva về cải thiện điều kiện  
Các thành viên bị thương, ốm và bị đắm tàu của các lực lượng vũ trang trên biển  
ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ không bị tấn công từ đất liền.  
 

ĐIỀU 21.  -  Việc bảo vệ các cơ sở cố định và đơn vị y tế di động của Dịch vụ y tế 
được hưởng sẽ không chấm dứt trừ khi họ được sử dụng để cam kết, bên ngoài 
nhân đạo của họ nhiệm vụ, hành động gây hại cho kẻ thù. Bảo vệ có thể, tuy nhiên, 
chỉ dừng lại sau khi cảnh báo đúng đã được đưa ra, đặt tên, trong tất cả các trường 
hợp thích hợp, một giới hạn thời gian hợp lý và sau khi cảnh báo như vậy vẫn chưa 
được thực hiện.  
 

ĐIỀU 22.  -  Các điều kiện sau đây sẽ không được coi là tước một đơn vị y tế hoặc 
thành lập bảo vệ được bảo đảm bởi Điều 19:  
 

1. Nhân viên của đơn vị hoặc cơ sở được vũ trang, và rằng họ sử dụng vũ khí   để 
tự vệ, hoặc trong đó những người bị thương và bị bệnh trong trách nhiệm của 
họ.  
 
2. Trong trường hợp không có trật tự vũ trang, đơn vị hoặc cơ sở được bảo vệ 
bởi một picket hoặc bởi lính canh hoặc bởi một người hộ tống.  
 
3. Đó là vũ khí nhỏ và đạn dược lấy từ những người bị thương và bị bệnh và chưa 
được cung cấp cho các dịch vụ thích hợp, được tìm thấy trong đơn vị hoặc cơ 
sở.  
 
4. Nhân viên và vật liệu của dịch vụ thú y là được tìm thấy trong đơn vị hoặc cơ 
sở, mà không hình thành một phần không thể thiếu của chúng.  
 
5. Đó là hoạt động nhân đạo của các đơn vị y tế và cơ sở hoặc nhân viên của họ 
mở rộng để chăm sóc dân sự bị thương hoặc bị bệnh.  

 
ĐIỀU 23.  -  Trong thời gian hòa bình, các Bên ký kết cao và, sau khi bùng nổ 

chiến sự, các Bên tham gia cuộc xung đột, có thể thiết lập trong lãnh thổ của riêng 
họ và, nếu có nhu cầu, trong chiếm đóng khu vực, khu vực bệnh viện và địa phương 
được tổ chức để bảo vệ bị thương và bệnh tật do ảnh hưởng của chiến tranh, cũng 
như nhân sự ủy thác tổ chức và quản lý các khu vực này và các địa phương và với 
sự chăm sóc của những người ở đó lắp ráp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bảo vệ bệnh  
viện tàu  
 
 
 
Không liên tục   
của bảo vệ  
y tế cơ sở vật chất  
và đơn vị  
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đơn vị y tế  
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Khu vực bệnh viện  
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Chiến binh bị thương hoặc bị bệnh, đến bất cứ quốc gia nào họ có thể thuộc về, 
sẽ được thu thập và chăm sóc. Tổng tư lệnh có thể bàn giao ngay cho tiền đồn của 
địch chiến binh địch bị thương trong một tham gia, khi hoàn cảnh cho phép và 
tuân theo thỏa thuận của cả hai bên.  
Những người, sau khi phục hồi, được công nhận là không phù hợp cho dịch vụ tiếp 
theo, sẽ được hồi hương.  
Những người khác cũng có thể được gửi trở lại, với điều kiện họ sẽ không một lần 
nữa, trong thời gian chiến sự, cầm vũ khí.  
Các bên di tản, và nhân viên tiến hành chúng, sẽ được coi là hoàn toàn trung lập.  
 

Một lá cờ đặc biệt và thống nhất sẽ được thông qua cho các bệnh viện, xe cứu 
thương và các bên sơ tán. Nó nên trong tất cả hoàn cảnh được kèm theo quốc kỳ.  
Một chiếc áo giáp cũng có thể được mặc bởi nhân viên có tính trung lập nhưng 
vấn đề của nó sẽ được để lại cho chính quyền quân sự.  
Cả cờ và vòng tay phải có chữ thập đỏ trên mặt đất trắng.  
 

Việc thực hiện Công ước này sẽ là được sắp xếp bởi Tổng tư lệnh của kẻ hiếu 
chiến quân đội theo hướng dẫn của họ Chính phủ và theo các nguyên tắc chung 
quy định trong Công ước này.  
 

Các Bên ký kết cao đã đồng ý liên lạc với trình bày Công ước với lời mời tham gia  
Chính phủ không thể bổ nhiệm Hội nghị toàn thể vào Hội nghị quốc tế tại Geneva. 
Nghị định thư có theo đó được để mở.  
 

Công ước hiện tại sẽ được phê chuẩn và phê chuẩn trao đổi tại Berne, trong 
vòng bốn tháng tới, hoặc sớm hơn nếu khả thi.  
Trong đức tin, các Hội nghị toàn thể tương ứng đã ký kết Công ước và sau đó đóng 
dấu của họ.  
Thực hiện tại Geneva, ngày hai mươi hai tháng tám, trong năm một ngàn tám 
trăm sáu mươi bốn.  
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Nhân viên  
 
Khi ICRC đã phát triển và tham gia trực tiếp hơn vào các cuộc xung đột, nó đã chứng kiến sự gia tăng  
nhân viên chuyên nghiệp hơn là tình nguyện viên trong những năm qua. ICRC chỉ có mười hai nhân viên 
vào năm 1914 và 1.900 trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã bổ sung cho 1.800 tình nguyện viên. Số lượng 
nhân viên được trả lương đã bỏ cuộc sau cả hai cuộc chiến, nhưng đã tăng trở lại trong vài thập kỷ qua, 
trung bình 500 nhân viên hiện trường trong những năm 1980 và hơn một nghìn trong những năm 1990. 
Bắt đầu từ những năm 1970, ICRC trở nên có hệ thống hơn trong đào tạo để phát triển đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp hơn. ICRC cung cấp sự nghiệp hấp dẫn cho sinh viên tốt nghiệp đại học, đặc biệt là ở Thụy 
Sĩ, nhưng khối lượng công việc như một nhân viên của ICRC đang yêu cầu. 15% nhân viên rời khỏi mỗi năm 
và 75% của nhân viên ở lại dưới ba năm.  Nhân viên ICRC là người đa quốc gia và trung bình khoảng 50% 
công dân không phải người Thụy Sĩ năm 2004. Nhân viên quốc tế của ICRC được hỗ trợ trong công việc 
của họ bởi khoảng 15.000 nhân viên quốc gia được thuê tại các quốc gia nơi các phái đoàn có trụ sở.  
 

ICRC trên toàn thế giới  
 
ICRC hoạt động tại hơn 80 quốc gia với tổng số 18.000 người có việc làm trên toàn thế giới. Mạng lưới 
rộng khắp các nhiệm vụ và phái đoàn của ICRC có thể giúp giải tỏa các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột 
và bạo lực. Trong vài năm qua, ICRC’ Các hoạt động lớn nhất thường diễn ra ở Yemen, Syria, Cộng hòa Dân 
chủ Congo, Nam Sudan, Iraq và gần đây là Ethiopia.  
 

Mối quan hệ trong phong trào  
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sẽ được yêu cầu cung cấp đủ đảm bảo rằng nó đang ở trong một vị trí để thực hiện 
các chức năng thích hợp và xả họ vô tư.  
 

Không có sự xúc phạm từ các điều khoản trước sẽ được thực hiện bởi các thỏa 
thuận đặc biệt giữa các Quyền hạn, một trong số đó bị hạn chế, thậm chí tạm thời, 
trong quyền tự do đàm phán với Quyền lực khác hoặc của nó đồng minh vì lý do 
của các sự kiện quân sự, đặc biệt hơn là nơi toàn bộ, hoặc một phần đáng kể, lãnh 
thổ của Quyền lực nói trên là chiếm đóng.  

Bất cứ khi nào trong Công ước hiện tại đề cập đến được làm bằng một Bảo vệ 
quyền lực, đề cập như vậy áp dụng cho các tổ chức thay thế theo nghĩa của Điều 
khoản hiện tại.  
 

ĐIỀU 11. - Trong trường hợp họ cho là nên làm vì lợi ích của người được bảo vệ, 
đặc biệt trong các trường hợp bất đồng giữa Các bên tham gia cuộc xung đột về 
việc áp dụng hoặc giải thích quy định của Công ước này, Quyền hạn bảo vệ sẽ  
cho vay các văn phòng tốt của họ với mục đích giải quyết bất đồng.  

Với mục đích này, mỗi Quyền hạn Bảo vệ có thể, tại lời mời của một Bên hoặc 
theo sáng kiến của chính mình, đề xuất với Các bên tham gia cuộc xung đột một 
cuộc họp của đại diện của họ, và trong đặc biệt là các cơ quan có trách nhiệm đối 
với các tù nhân chiến tranh, có thể trên lãnh thổ trung lập được lựa chọn phù hợp. 
Các bên tham gia xung đột sẽ bị ràng buộc để có hiệu lực đối với các đề xuất được 
đưa ra cho họ cho mục đích này. Quyền hạn bảo vệ có thể, nếu cần, đề xuất  
để các Bên chấp thuận cho cuộc xung đột một người thuộc về một quyền lực trung 
lập, hoặc được ủy quyền bởi Ủy ban quốc tế của Hội Chữ thập đỏ, người sẽ được 
mời tham gia một cuộc họp như vậy.  
 

PHẦN II 
BẢO VỆ CHUNG CỦA NGƯỜI BẢO VỆ WAR 

 
ĐIỀU 12. - Tù nhân chiến tranh nằm trong tay kẻ thù, nhưng không phải của các 

cá nhân hoặc đơn vị quân đội đã bắt giữ họ. Bất kể trách nhiệm cá nhân có thể tồn 
tại, Detained Power chịu trách nhiệm điều trị cho họ.  

Các tù nhân chiến tranh chỉ có thể được chuyển giao bởi Quyền lực giam giữ  
cho một quyền lực là một bên tham gia Công ước và sau đó Detained Power đã tự 
thỏa mãn về sự sẵn sàng và khả năng của quyền lực chuyển nhượng như vậy để áp 
dụng Công ước.  Khi tù nhân  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thủ tục  
hòa giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trách nhiệm  
đối xử với 
 tù nhân 
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Càng xa càng tốt, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ nhập vào nhật ký. của tàu 
bệnh viện, bằng ngôn ngữ anh ta có thể hiểu, các đơn đặt hàng họ đã cho thuyền 
trưởng của tàu.  

Các bên tham gia cuộc xung đột có thể, đơn phương hoặc cụ thể thỏa thuận, 
đưa lên tàu của họ những người quan sát trung lập, những người sẽ xác minh sự 
quan sát chặt chẽ của các điều khoản có trong Công ước hiện tại.  
 

ĐIỀU 32.  -  Tàu thuyền được mô tả trong các Điều 22,24, 25 và 27 không được 
xếp vào loại tàu chiến liên quan đến việc họ ở trong một cảng trung lập.  
 

ĐIỀU 33.  -  Tàu buôn đã được chuyển đổi thành tàu bệnh viện không thể được 
đưa vào sử dụng khác trong suốt thời gian chiến sự.  
 

ĐIỀU 34.  -  Sự bảo vệ mà bệnh viện vận chuyển và vịnh bệnh được quyền sẽ 
không chấm dứt trừ khi chúng được sử dụng để cam kết, bên ngoài nhiệm vụ nhân 
đạo của họ, hành động gây hại cho kẻ thù. Bảo vệ tuy nhiên, chỉ có thể chấm dứt 
sau khi cảnh báo đúng hạn được đưa ra, đặt tên trong tất cả các trường hợp thích 
hợp giới hạn thời gian hợp lý và sau đó cảnh báo vẫn chưa được thực hiện.  

Đặc biệt, tàu bệnh viện có thể không sở hữu hoặc sử dụng mã bí mật cho không 
dây hoặc phương tiện truyền thông khác của họ.  
 

ĐIỀU 35.  -  Các điều kiện sau đây sẽ không được coi là tước tàu bệnh viện hoặc 
vịnh bệnh của tàu bảo vệ với họ:  
 

1) Thực tế là các thuyền viên của tàu hoặc vịnh bệnh được trang bị cho duy trì  
trật tự, để bảo vệ chính họ hoặc của người bệnh và bị thương.  

 
2) Sự hiện diện trên tàu của bộ máy dành riêng cho tạo điều kiện cho điều 

hướng hoặc giao tiếp.  
 
3) Phát hiện trên tàu bệnh viện hoặc trong các vịnh bệnh vũ khí cầm tay và đạn 

dược lấy từ những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu và chưa được 
cung cấp cho các dịch vụ thích hợp.  

 
4) Thực tế là các hoạt động nhân đạo của tàu bệnh viện và vịnh bệnh của tàu    

             hoặc của thủy thủ đoàn mở rộng để chăm sóc thường dân bị thương, bị         
             bệnh hoặc bị đắm tàu.  

 
5) Việc vận chuyển thiết bị và nhân sự dự định dành riêng cho nhiệm vụ y tế,   

hơn và hơn bình thường yêu cầu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ở trong 
 một cảng trung lập  
 
 
Tàu buôn 
 chuyển đổi  
 
Không liên  
tục bảo vệ  
 
 
 
 
 
 
 
Điều kiện không 
 tước tàu bệnh 
 viện bảo vệ  
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CHƯƠNG I 
 

Quy định chung 
 

ĐIỀU 1.  - Các bên ký kết cao cam kết tôn trọng và để đảm bảo tôn trọng Công 
ước hiện tại hoàn cảnh.  
 

ĐIỀU 2.  - Ngoài các quy định sẽ được được thực hiện trong thời bình, Công ước 
hiện tại sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người các trường hợp chiến tranh tuyên bố 
hoặc bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào khác có thể phát sinh giữa hai hoặc nhiều 
Bên ký kết cao, ngay cả khi tình trạng chiến tranh không được công nhận bởi một 
trong số họ.  

Công ước cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp một phần hoặc toàn 
bộ chiếm đóng lãnh thổ của một Bên ký kết cao, ngay cả khi nói nghề nghiệp đáp 
ứng không có kháng chiến vũ trang.  

Mặc dù một trong những Quyền hạn trong xung đột có thể không phải là một 
bên tham gia Công ước hiện tại, các Quyền hạn là các bên tham gia sẽ vẫn bị ràng 
buộc bởi nó trong mối quan hệ lẫn nhau của họ. Họ sẽ hơn nữa bị ràng buộc bởi 
Công ước liên quan đến nói trên Quyền lực, nếu sau này chấp nhận và áp dụng các 
quy định của nó.  
 

ĐIỀU 3.  - Trong trường hợp xung đột vũ trang không phải của quốc tế nhân vật 
xảy ra trong lãnh thổ của một trong những Hợp đồng cao Các bên, mỗi Bên tham 
gia cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc áp dụng, như là một tối thiểu, các quy định sau:  
 
1) Những người không tham gia tích cực vào chiến sự, bao gồm thành viên của các 
lực lượng vũ trang đã đặt tay xuống và  
 
 
 
 
 
 
Các ghi chú cận biên hoặc tiêu đề của các bài báo đã được soạn thảo bởi Liên bang  
Thụy Sĩ Bộ Ngoại giao.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự tôn 
trọng cho  
Hội nghị  
 
Ứng dụng của  
Công ước  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xung đột không 
 phải của  
một quốc tế  
nhân vật  
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CHƯƠNG VIII  
 

Thi hành Công ước  
 

ĐIỀU 45. - Mỗi Bên tham gia cuộc xung đột, hành động thông qua tổng chỉ huy, 
sẽ đảm bảo thực hiện chi tiết các Điều trước, và cung cấp cho các trường hợp không 
lường trước, phù hợp với các nguyên tắc chung của Công ước hiện tại.  
 
ĐIỀU 46. - Trả thù những người bị thương, bệnh tật, nhân sự, các tòa nhà hoặc thiết 
bị được bảo vệ bởi Công ước là  
bị cấm.  
 
ĐIỀU 47. - Các bên ký kết cao đảm nhận, trong thời gian hòa bình như thời chiến, 
để phổ biến văn bản hiện tại Công ước càng rộng càng tốt ở các quốc gia tương ứng 
của họ, và, ở đặc biệt, bao gồm các nghiên cứu về chương trình của họ  
quân sự và, nếu có thể, hướng dẫn dân sự, để các nguyên tắc chúng có thể được 
biết đến với toàn bộ dân số, đặc biệt là các lực lượng chiến đấu vũ trang, nhân viên 
y tế và các giáo sĩ.  
 
ĐIỀU 48. - Các Bên ký kết cao sẽ liên lạc với nhau thông qua Hội đồng Liên bang 
Thụy Sĩ và, trong sự thù địch, thông qua Quyền hạn bảo vệ, bản dịch chính thức của 
Công ước hiện tại, cũng như các luật và quy định họ có thể áp dụng để đảm bảo 
ứng dụng của chúng.  
 
CHƯƠNG IX  
Đàn áp lạm dụng và vi phạm  
 

ĐIỀU 49. - Các Bên ký kết cao cam kết ban hành bất kỳ pháp luật cần thiết để 
cung cấp các biện pháp trừng phạt hiệu quả cho những người cam kết, hoặc ra lệnh 
cam kết, bất kỳ ngôi mộ nào vi phạm Công ước hiện tại được quy định tại  
Điều sau.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có nghĩa vụ tìm kiếm những người bị cáo buộc đã cam kết, 
hoặc đã ra lệnh được cam kết, vi phạm nghiêm trọng như vậy, và sẽ mang lại cho 
những người đó, bất kể quốc tịch của họ, trước tòa án riêng của mình. Nó cũng có 
thể, nếu nó thích, và theo các quy định của pháp luật riêng của mình,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chi tiết  
thi hành án.  
Không lường trước được  
trường hợp  
 
Cấm  
trả thù  
 
 
Phổ biến  
của  
Hội nghị  
 
 
 
 
Bản dịch.  
Quy tắc của  
ứng dụng  
 
 
 
 
 
 
Hình phạt  
chế tài  
I.  
Tổng cục  
quan sát  
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họ sẽ tổ chức khi bắt đầu chiến sự một quan chức Dịch vụ đăng ký Graves, để cho 
phép khai quật tiếp theo và để đảm bảo việc xác định các thi thể, bất kể vị trí của 
các ngôi mộ, và vận chuyển có thể đến nước sở tại. Những cái này các điều khoản 
cũng sẽ được áp dụng cho tro cốt, sẽ được giữ bởi Dịch vụ đăng ký Graves cho đến 
khi xử lý thích hợp phù hợp với mong muốn của đất nước quê hương.  

Ngay khi hoàn cảnh cho phép, và muộn nhất là vào cuối sự thù địch, các Dịch vụ 
này sẽ trao đổi, thông qua Thông tin Cục đề cập trong đoạn thứ hai của Điều 16, 
danh sách hiển thị vị trí chính xác và dấu hiệu của các ngôi mộ cùng với chi tiết của 
người chết xen vào đó.  
 

ĐIỀU 18.  -  Chính quyền quân sự có thể kháng cáo từ thiện của cư dân tự nguyện 
thu thập và chăm sóc, dưới sự chỉ đạo của họ, bị thương và bệnh tật, cấp cho những 
người đã đáp ứng điều này kháng cáo các cơ sở bảo vệ và cơ sở cần thiết. Đảng bất 
lợi nắm quyền kiểm soát khu vực, nó cũng sẽ cấp cho những người này bảo vệ tương 
tự và các cơ sở tương tự.  

Chính quyền quân sự sẽ cho phép người dân và cứu trợ xã hội, ngay cả trong các 
khu vực bị xâm chiếm hoặc chiếm đóng, tự phát thu thập và chăm sóc cho bị thương 
hoặc bị bệnh của bất kỳ quốc tịch. Các dân số sẽ tôn trọng những người bị thương 
và bệnh tật, và trong đặc biệt kiêng cung cấp cho họ bạo lực.  

Không ai có thể bị quấy rối hoặc bị kết án vì đã nuôi dưỡng bị thương hoặc bị 
bệnh.  

Các quy định của Điều khoản này không làm giảm bớt sự chiếm đóng Sức mạnh 
của nghĩa vụ của nó là cung cấp cả chăm sóc thể chất và đạo đức cho bị thương và 
bị bệnh.  
 
                                                                CHƯƠNG III  

Đơn vị và Cơ sở Y tế 
 

ĐIỀU 19.  -  Cơ sở cố định và đơn vị y tế di động của Dịch vụ y tế trong mọi trường 
hợp có thể bị tấn công, nhưng tất cả sẽ thời gian được các Bên tôn trọng và bảo vệ 
trong cuộc xung đột. Họ có nên rơi vào tay của Đảng bất lợi, nhân sự của họ sẽ được 
tự do theo đuổi nhiệm vụ của mình, miễn là nắm bắt quyền lực bản thân nó không 
đảm bảo sự chăm sóc cần thiết cho người bị thương và bệnh tật tìm thấy trong các 
cơ sở và đơn vị như vậy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai trò của  
dân số  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảo vệ  
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Công ước Geneva  
ngày 22 tháng 8 năm 1864  
 
cho sự cải thiện của điều kiện  
bị thương trong quân đội trên chiến trường  
 
 
Xe cứu thương và bệnh viện quân đội sẽ được công nhận là trung lập và, như vậy, được 
bảo vệ và tôn trọng bởi những kẻ hiếu chiến miễn là họ chứa bị thương và 
bệnh tật.  
Tính trung lập sẽ kết thúc nếu xe cứu thương hoặc bệnh viện nói trên nên được tổ chức 
bởi một lực lượng quân sự.  
 
Nhân viên bệnh viện và xe cứu thương, bao gồm cả quân trưởng’ nhân viên, y tế, hành 
chính và giao thông các dịch vụ, và các giáo sĩ, sẽ có lợi ích của cùng một tính trung lập 
khi làm nhiệm vụ, và trong khi vẫn còn bất kỳ bị thương để được đưa vào hoặc hỗ trợ.  
 
Những người được chỉ định trong Điều trước có thể, thậm chí sau khi địch chiếm đóng, 
tiếp tục thực hiện các chức năng của chúng trong bệnh viện hoặc xe cứu thương mà họ 
phục vụ, hoặc có thể rút để tham gia lại các đơn vị mà họ thuộc về.  
Khi trong những trường hợp này, họ ngừng chức năng của họ, những người đó sẽ được 
chuyển đến tiền đồn của kẻ thù các lực lượng chiếm đóng.  
 
Tài liệu của các bệnh viện quân đội phải tuân theo luật pháp chiến tranh, những người 
gắn bó với các bệnh viện như vậy có thể mang theo họ, khi rút tiền, chỉ những bài báo 
là tài sản cá nhân của riêng họ.  
Xe cứu thương, trái lại, trong hoàn cảnh tương tự, sẽ giữ lại thiết bị của họ.  
 
Người dân của đất nước mang đến sự giúp đỡ cho những người bị thương sẽ được tôn 
trọng và sẽ được tự do. Tướng quân Quyền hạn hiếu chiến sẽ làm cho nhiệm vụ của họ 
là thông báo cho cư dân của sự hấp dẫn đối với nhân loại của họ, và của tính trung lập 
mà hành vi nhân đạo sẽ trao đổi.  
Sự hiện diện của bất kỳ chiến binh bị thương nào đang trú ẩn và chăm sóc trong một 
ngôi nhà sẽ đảm bảo sự bảo vệ của nó. An cư dân đã che chở cho những người bị thương 
sẽ được miễn trừ hóa đơn và từ một phần của cuộc chiến như vậy đóng góp như có thể 
được đánh thuế.  
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2. Khái niệm và cách tiếp cận tâm lý xã hội  
 
Có một sự hiểu biết chung về các khái niệm chính và thuật ngữ là rất quan trọng. Nhân đạo  
và các nhà thực hành phát triển, các chuyên gia MHPSS hoặc những người thực hiện khác không phải lúc 
nào cũng định nghĩa các thuật ngữ theo cùng một cách. Các thuật ngữ chính được đặt ra ở đây để tham 
khảo vì chúng liên quan đến điều này khung cụ thể:  
 
Sức khỏe tâm thần là gì?  
Trạng thái [tâm lý] hạnh phúc trong đó mỗi cá nhân nhận ra tiềm năng của chính mình, có thể đối phó 
với những căng thẳng bình thường của cuộc sống, có thể làm việc hiệu quả và hiệu quả, và có thể đóng 
góp cho cô ấy hoặc cộng đồng của anh ấy.  
 
Tâm lý xã hội là gì?  
Mặc dù không có định nghĩa được thống nhất rộng rãi, các học viên thường sử dụng tính từ  ‘ tâm lý xã 
hội ’  để mô tả sự tương tác giữa các khía cạnh xã hội ( như mối quan hệ giữa các cá nhân và kết nối xã 
hội, nguồn lực xã hội, chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội, vai trò xã hội, đời sống cộng đồng, đời sống tinh 
thần và tôn giáo ) và các khía cạnh tâm lý ( như cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, kiến thức và chiến lược đối 
phó ) góp phần vào hạnh phúc chung.  
 
Thuật ngữ ‘ sức khỏe tâm thần ’  thường được sử dụng sai để chỉ có nghĩa là không có bệnh tâm thần. 
Tuy nhiên, các điều khoản ‘ sức khỏe tâm thần ’  và  ‘ tâm lý xã hội ’  chồng chéo. Sức khỏe tâm thần 
không thể đạt được nếu không có phúc lợi xã hội và ngược lại. Thuật ngữ kết hợp  ‘ sức khỏe tâm thần và 
tâm lý xã hội ’  thường được sử dụng để phản ánh mục tiêu kết hợp giữa các cơ quan và các học viên 
khác nhau làm việc trên MHPSS.  
 
Lĩnh vực phúc lợi xã hội  
Hạnh phúc tâm lý xã hội không có nghĩa là giống nhau cho tất cả mọi người. Đó là một trải nghiệm năng 
động mà bị ảnh hưởng bởi năng lực của một người, các hệ thống hỗ trợ và kết nối xã hội của người đó và  
chuẩn mực văn hóa và hệ thống giá trị. Nhiều yếu tố quyết định sức khỏe của một người, bao gồm cả  
tuổi của người, giới tính và nền văn hóa xã hội.  
 
Sức khỏe tâm lý xã hội mô tả trạng thái tích cực khi một cá nhân phát triển mạnh. Nó là chịu ảnh hưởng 
của sự tương tác của cả hai yếu tố tâm lý và xã hội. PS hạnh phúc trong PS M&E khung được khớp nối 
dọc theo ba lĩnh vực chính:  

• Hạnh phúc cá nhân  
• Hạnh phúc giữa các cá nhân  
• Năng lực đối phó và hoạt động.  

 
Mặc dù các lĩnh vực có thể được phản ánh theo những cách khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau, 
chúng đại diện cho cốt lõi chung của hầu hết các công việc tâm lý xã hội:  

• Sức khỏe cá nhân bao gồm cảm xúc và cảm xúc của chúng ta - ví dụ, cảm thấy bình tĩnh hơn 
hoặc hy vọng hơn hoặc cảm thấy bớt tuyệt vọng hoặc tức giận.  

• Hạnh phúc giữa các cá nhân liên quan đến đời sống xã hội và chức năng của chúng ta và có 
thể bao gồm cảm thấy kết nối với những người thân yêu và cộng đồng, có sự tích cực và quan 
tâm mối quan hệ và có thể cung cấp tình yêu và chăm sóc cho người khác.  
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ĐIỀU 8. - Công ước hiện tại sẽ được áp dụng với sự hợp tác và dưới sự giám sát 

của các Quyền hạn Bảo vệ có nhiệm vụ là bảo vệ lợi ích của các Bên đối với cuộc 
xung đột. Vì mục đích này, các Quyền hạn Bảo vệ có thể chỉ định, ngoài họ nhân 
viên ngoại giao hoặc lãnh sự, đại biểu từ chính họ quốc tịch hoặc quốc tịch của các 
cường quốc trung lập khác. Người nói các đại biểu phải được sự chấp thuận của 
Quyền lực mà họ phải thực hiện nhiệm vụ của mình.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ tạo điều kiện cho mức độ lớn nhất có thể là 
nhiệm vụ của các đại diện hoặc đại biểu của Bảo vệ Quyền hạn.  

Các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ sẽ  
không trong mọi trường hợp vượt quá nhiệm vụ của họ theo Công ước hiện tại.  
Cụ thể, họ sẽ tính đến các nhu yếu phẩm bắt buộc an ninh của Nhà nước trong đó 
họ thực hiện nhiệm vụ của mình.  
 

ĐIỀU 9. - Các quy định của Công ước hiện tại cấu thành không gây trở ngại cho 
các hoạt động nhân đạo mà Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ hoặc bất kỳ nhân đạo vô 
tư nào khác tổ chức có thể, theo sự đồng ý của các Bên đối với cuộc xung đột  
quan tâm, cam kết bảo vệ tù nhân chiến tranh và cho cứu trợ của họ.  
 

ĐIỀU 10. - Các Bên ký kết cao có thể đồng ý bất cứ lúc nào giao phó cho một tổ 
chức cung cấp tất cả các đảm bảo của vô tư và hiệu quả các nhiệm vụ đương nhiệm 
trong Bảo vệ Quyền hạn theo Công ước hiện tại.  

Khi tù nhân chiến tranh không được hưởng lợi hoặc ngừng hưởng lợi, không  
quan trọng vì lý do gì, bởi các hoạt động của Quyền lực bảo vệ hoặc của một tổ chức 
được quy định trong đoạn đầu tiên ở trên, Quyền lực giam giữ sẽ yêu cầu một Nhà 
nước trung lập, hoặc như vậy tổ chức, để thực hiện các chức năng được thực hiện 
theo Công ước hiện tại của một quyền bảo vệ được chỉ định bởi các Bên  
đến một cuộc xung đột.  

Nếu bảo vệ không thể được sắp xếp phù hợp, việc giam giữ Quyền lực sẽ yêu 
cầu hoặc chấp nhận, theo các quy định của điều này Điều, cung cấp dịch vụ của một 
tổ chức nhân đạo, như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, để đảm nhận chức năng nhân 
đạo được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền lực theo Công ước hiện tại.  

Bất kỳ quyền lực trung lập hoặc bất kỳ tổ chức nào được mời bởi Quyền lực  
quan tâm hoặc cung cấp cho các mục đích này, sẽ được yêu cầu để hành động với 
tinh thần trách nhiệm đối với Đảng đối với cuộc xung đột những người được bảo 
vệ bởi Công ước hiện tại phụ thuộc và  
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thoải mái và an ninh, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ nỗ lực sử dụng, để vận 
chuyển bị thương, bị bệnh và đắm tàu khoảng cách xa và trên biển, chỉ có tàu bệnh 
viện hơn 2.000 tấn tổng.  
 

ĐIỀU 27. - Trong cùng điều kiện với những điều kiện được quy định trong Điều 
22 và 24, thủ công nhỏ được Nhà nước sử dụng hoặc chính thức các tổ chức xuồng 
cứu sinh được công nhận cho các hoạt động cứu hộ ven biển, cũng sẽ được tôn 
trọng và bảo vệ, cho đến khi yêu cầu hoạt động cho phép.  

Điều tương tự sẽ được áp dụng cho đến khi có thể để cài đặt ven biển cố định  
được sử dụng độc quyền bởi các nghề này cho các nhiệm vụ nhân đạo của họ.  
 

ĐIỀU 28. - Nếu chiến đấu xảy ra trên tàu chiến, các vịnh bệnh sẽ được tôn trọng 
và tha càng xa càng tốt. Sick-bays và thiết bị của họ sẽ vẫn tuân theo luật chiến 
tranh, nhưng có thể không được chuyển hướng khỏi mục đích của họ miễn là họ 
được yêu cầu người bị thương và bệnh tật. Tuy nhiên, chỉ huy thành ai  
sức mạnh họ đã giảm có thể, sau khi đảm bảo sự chăm sóc đúng đắn của bị thương 
và bị bệnh đang ở trong đó, áp dụng chúng để mục đích khác trong trường hợp cần 
thiết quân sự khẩn cấp.  
 

ĐIỀU 29. - Bất kỳ tàu bệnh viện nào trong cảng rơi vào tay của kẻ thù sẽ được 
phép rời khỏi cảng nói trên.  
 

ĐIỀU 30. - Các tàu được mô tả trong các Điều 22, 24, 25 và 27 sẽ đủ khả năng 
cứu trợ và giúp đỡ cho những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu mà không 
phân biệt quốc tịch.  

Các bên ký kết cao cam kết không sử dụng các tàu này cho bất kỳ mục đích quân 
sự.  

Những tàu như vậy sẽ không cản trở khôn ngoan các chuyển động của  
chiến binh.  

Trong và sau khi đính hôn, họ sẽ tự chịu rủi ro.  
 

ĐIỀU 31. - Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ có quyền  
kiểm soát và tìm kiếm các tàu được đề cập trong các Điều 22, 24, 25 và 27. Họ có 
thể từ chối hỗ trợ từ các tàu này, ra lệnh cho họ, làm cho họ tham gia một khóa học 
nhất định, kiểm soát việc sử dụng không dây của họ và các phương tiện liên lạc 
khác, và thậm chí giam giữ họ để lấy thời gian không quá bảy ngày kể từ thời điểm 
đánh chặn, nếu trọng lực của hoàn cảnh đòi hỏi như vậy.  

Họ có thể tạm thời đưa một ủy viên lên tàu nhiệm vụ sẽ là để thấy rằng các đơn 
đặt hàng được đưa ra theo các quy định của đoạn trước được thực hiện.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vùng ven biển  
cứu hộ  
 
 
 
 
 
 
Bảo vệ  
bệnh hoạn  
 
 
 
 
 
 
Tàu bệnh viện  
trong chiếm đóng  
cảng  
 
Việc làm  
của asp!  
tàu và  
thủ công nhỏ  
 
 
 
 
 
 
Đúng  
kiểm soát và  
tìm kiếm  
 



NỘI DUNG 63  
 

CHƯƠNG VIII  
 
Đàn áp lạm dụng và vi phạm  
 
Điều 50    Xử phạt hình sự: I. Quan sát chung.................................…………………………………………….79  
Điều 51    II. Vi phạm nghiêm trọng . .................................…………………………………………………………80  
Điều 52    III. Trách nhiệm của các Bên ký kết .................................…………………………………………..80  
Điều 53    Thủ tục điều tra . .................................………………………………………………………………………80  
 
Quy định cuối cùng  
 
Điều 54    Ngôn ngữ. .................................………………………………………………………………………………….80  
Điều 55    Chữ ký. .................................………………………………………………………………………………………81  
Điều 56    Phê chuẩn ...................................………………………………………………………………………………..81  
Điều 57    Có hiệu lực. .................................………………………………………………………………………………..81  
Điều 58    liên quan đến Công ước 1907. .................................……………………………………………………81  
Điều 59    Gia nhập .......... .................................………………………………………………………………………….81  
Điều 60    Thông báo về việc gia nhập..……………………………………………………………………………………….81  
Điều 61    Hiệu lực ngay lập tức. ………………………………………………………………………………………… …….81  
Điều 62    Tố cáo .................................………………………………………………………………………………………  82  
Điều 63    Đăng ký với Liên hợp quốc………………………………………………………………………………………… 82  
 

PHỤ LỤC  
 
Chứng minh nhân dân cho các thành viên y tế  
và Nhân viên tôn giáo gắn liền với Lực lượng Vũ trang trên Biển ................................................. 83  
 
 



                          ĐIỀU KIỆN GENEVA ĐẦU TIÊN NĂM 1949                                                              52 
 

ĐIỀU 43. - Các đơn vị y tế thuộc các nước trung lập, có thể đã được ủy quyền 
cho vay dịch vụ của họ cho hiếu chiến theo các điều kiện quy định tại Điều 27, sẽ 
bay, cùng với cờ của Công ước, quốc kỳ đó hiếu chiến, bất cứ nơi nào sau này sử 
dụng các khoa được trao cho anh ta theo Điều 42.  

Theo lệnh ngược lại của quân đội có trách nhiệm Chính quyền, trong tất cả các 
trường hợp, họ có thể treo cờ quốc gia của họ, ngay cả khi họ rơi vào tay của Đảng 
bất lợi.  
 

ĐIỀU 44. - Ngoại trừ các trường hợp được đề cập trong đoạn văn sau của Điều 
khoản hiện tại, biểu tượng của màu đỏ chéo trên mặt đất trắng và các từ “Chữ thập 
đỏ” hoặc “Genève Chữ thập” có thể không được tuyển dụng, trong thời gian hòa 
bình hoặc trong thời gian chiến tranh, ngoại trừ chỉ ra hoặc để bảo vệ các đơn vị y 
tế và cơ sở, nhân sự và vật liệu được bảo vệ bởi hiện tại Công ước và các Công ước 
khác liên quan đến các vấn đề tương tự. Điều tương tự sẽ được áp dụng cho các 
biểu tượng được đề cập trong Điều 38, đoạn thứ hai, đối với các quốc gia sử dụng 
chúng. Các Hội Chữ thập đỏ quốc gia và các xã hội khác được chỉ định trong  
Điều 26 có quyền sử dụng biểu tượng đặc biệt chỉ bảo vệ Công ước trong khuôn 
khổ của đoạn hiện tại.  

Hơn nữa, Hội Chữ thập đỏ Quốc gia (Lưỡi liềm đỏ, Sư tử đỏ và Mặt trời) Xã hội 
có thể, trong thời gian hòa bình, phù hợp với họ luật pháp quốc gia, sử dụng tên và 
biểu tượng của Đỏ Cross cho các hoạt động khác của họ phù hợp với các nguyên 
tắc được đặt ra bởi các Hội nghị Chữ thập đỏ quốc tế. Khi những hoạt động đó được 
thực hiện trong thời gian chiến tranh, các điều kiện đối với việc sử dụng biểu tượng 
sẽ sao cho không thể xem xét như trao quyền bảo vệ Công ước; biểu tượng sẽ là 
kích thước tương đối nhỏ và có thể không được đặt trên vòng tay hoặc trên mái 
nhà của các tòa nhà.  

Các tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế và hợp lệ của họ nhân viên có thẩm quyền sẽ 
được phép sử dụng, mọi lúc, biểu tượng của chữ thập đỏ trên mặt đất trắng.  

Là một biện pháp đặc biệt, phù hợp với quốc gia pháp luật và với sự cho phép 
rõ ràng của một trong những quốc gia Hội Chữ thập đỏ (Lưỡi liềm đỏ, Sư tử đỏ và 
Mặt trời) Xã hội, biểu tượng của Công ước có thể được sử dụng trong thời gian hòa 
bình để xác định phương tiện được sử dụng làm xe cứu thương và đánh dấu vị trí 
của các trạm cứu trợ chỉ được giao cho mục đích cung cấp điều trị miễn phí cho bị 
thương hoặc bị bệnh.  
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a) chỉ định Quyền lực mà anh ta phụ thuộc; 
b) quân đội, trung đoàn, cá nhân hoặc số sê-ri;  
c) họ;  
d) tên hoặc tên;  
e) ngày sinh;  
f) bất kỳ chi tiết nào khác được hiển thị trên chứng minh thư hoặc đĩa của anh 

ấy;  
g) ngày và nơi bắt hoặc chết;  
h) chi tiết liên quan đến vết thương hoặc bệnh tật, hoặc nguyên nhân tử vong.  

 
Càng sớm càng tốt các thông tin được đề cập ở trên sẽ được chuyển đến Cục 

Thông tin được mô tả trong Điều 122 của Công ước Geneva liên quan đến việc đối 
xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ truyền thông tin này đến 
Quyền lực mà những người này phụ thuộc thông qua trung gian của Bảo vệ quyền 
lực và của các tù nhân trung ương của Cơ quan chiến tranh.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ chuẩn bị và chuyển tiếp cho nhau thông qua 
cùng một văn phòng, giấy chứng tử hoặc được chứng thực hợp lệ danh sách người 
chết. Họ cũng sẽ thu thập và chuyển tiếp thông qua cùng một nửa của một đĩa nhận 
dạng kép, di chúc cuối cùng hoặc khác tài liệu quan trọng đối với người thân, tiền 
bạc và nói chung tất cả các bài viết có giá trị nội tại hoặc tình cảm, được tìm thấy 
trên người chết. Những bài viết này, cùng với các bài viết không xác định, sẽ được 
gửi trong các gói kín, kèm theo tuyên bố cho tất cả các chi tiết cần thiết để xác định 
các chủ sở hữu đã chết, cũng như bởi một danh sách đầy đủ các nội dung của bưu 
kiện.  
 

ĐIỀU 17. - Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ đảm bảo chôn cất hoặc hỏa táng 
người chết, được thực hiện riêng lẻ cho đến khi hoàn cảnh cho phép, trước khi kiểm 
tra cẩn thận, nếu có thể bằng cách kiểm tra y tế, của các cơ quan, với mục đích xác 
nhận cái chết, thiết lập danh tính và cho phép một báo cáo được làm. Một nửa đĩa 
nhận dạng kép hoặc đĩa nhận dạng nếu nó là một đĩa đơn, nên vẫn còn trên cơ thể.  

Các cơ quan sẽ không được hỏa táng trừ những lý do bắt buộc vệ sinh hoặc cho 
động cơ dựa trên tôn giáo của người quá cố. Trong trường hợp hỏa táng, hoàn cảnh 
và lý do hỏa táng sẽ là nêu chi tiết trong giấy chứng tử hoặc trong danh sách xác 
thực của người chết.  

Họ sẽ đảm bảo thêm rằng người chết được tôn trọng, nếu có thể theo nghi thức 
của tôn giáo mà họ thuộc về, rằng ngôi mộ của họ được tôn trọng, nhóm lại nếu có 
thể theo quốc tịch của người chết, được duy trì đúng cách và được đánh dấu để 
chúng luôn có thể được tìm thấy.  Vì mục đích này,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn thuốc  
liên quan đến  
đã chết. Graves  
Đăng ký  
Dịch vụ  
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Ngoài ra, các văn bản liên quan đến việc sử dụng biểu tượng của các Hiệp hội Quốc gia và để hoạt động cứu trợ 
trong các tình huống thảm họa đã được mở rộng, có tính đến kinh nghiệm gần đây và nhu cầu đã trở nên rõ ràng 
trong thập kỷ qua.  
 
Phần thứ ba của Sổ tay này bao gồm các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động chính của Phong trào Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Phần này chứa quy phạm các văn bản như những văn bản liên quan đến 
Nguyên tắc cơ bản, để quảng bá không phân biệt đối xử, đối với tổ chức của các Hiệp hội quốc gia và các mối quan 
hệ của họ với các diễn viên bên ngoài Phong trào. Nó cũng bao gồm Chiến lược cho quốc tế Phong trào Chữ thập đỏ 
và Lưỡi liềm đỏ, cập nhật năm 2005. Các văn bản về xã hội quốc gia như các trợ lý cho các cơ quan công quyền trong 
lĩnh vực nhân đạo và những người khác trên hướng dẫn về quan hệ với các chủ thể khác ngoài Phong trào như sec- 
công ty quan hệ đối tác tor và các cơ quan quân sự có thể được tìm thấy ở đây.  
 
Cuối cùng, phần này bao gồm các kế hoạch hành động để tăng cường các hoạt động nhân đạo của các thành phần 
của Phong trào trong các lĩnh vực cụ thể như liên kết gia đình khôi phục chiến lược.  
 
Như trong các phiên bản trước, Phần bốn (trước đây là Phần thứ ba), có sửa đổi và cập nhật lựa chọn các nghị quyết 
chính của Hội nghị quốc tế, Hội đồng đại biểu và Đại hội đồng Liên bang...  
 
Nói chung, đây là những nghị quyết quan trọng trong vài thập kỷ qua liên quan đến tổ chức Phong trào, hoạt động, 
hướng dẫn chính sách và nhân đạo mối quan tâm. Cũng bao gồm một số nghị quyết được thông qua trước Quốc tế 
20 Hội nghị (Vienna, 1965) đã không mất đi tính hợp lệ và lợi ích hàng đầu của họ, và một số nghị quyết mang tính 
bước ngoặt trong công việc Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ.  
 
Như trong các phiên bản trước, các nghị quyết đã được phân loại theo chủ đề. Để tính đến những phát triển gần 
đây trong một số lĩnh vực, một số chương đã được thêm vào các phần dành cho luật nhân đạo quốc tế và các hoạt 
động của các thành phần của Phong trào trong xung đột và tự nhiên tình huống thảm họa.  
 
Cuối cùng, một phiên bản hoàn chỉnh của tất cả các nghị quyết được thông qua trong Phong trào sẽ được đưa vào 
đĩa CD-ROM để tạo điều kiện tham khảo dễ dàng mọi lúc. Một túi đặc biệt ở mặt sau của Sổ tay đã được cung cấp 
cho việc này.  
 
Các Phụ lục bao gồm một danh sách theo thời gian của các nghị quyết có trong Phần thứ ba và Phần thứ tư và cung 
cấp thông tin ngắn gọn về các cuộc họp theo luật định của Phong trào, các nhà lãnh đạo kế tiếp, và các huy chương 
và giải thưởng được trao.  
 
Ủy ban quốc tế                                                                                                              Liên đoàn quốc tế                                                                                                                      
của Hội Chữ thập đỏ                                                                                                    Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
                                                                                                                                    Xã hội  
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hướng dẫn được đưa ra về sự phát triển của các kế hoạch M&E. Các ghi chú hướng dẫn cũng chi tiết đạo đức nguyên 
tắc và các yêu cầu cơ bản khác trong việc chuẩn bị cho M&E, bao gồm xây dựng năng lực của các xã hội quốc gia’ 
nhân viên và tình nguyện viên thực hiện các hoạt động M&E.  
 
Nhiều khung giám sát và đánh giá toàn diện đã tồn tại và phần lớn tài liệu trong ghi chú hướng dẫn dựa trên tài liệu 
IFRC hiện có, cũng như được lấy cảm hứng từ IASC MHPSS RG Một khung giám sát và đánh giá chung về sức khỏe 
tâm thần và chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội trong môi trường khẩn cấp’ (phiên bản thử nghiệm hiện trường, 
2016).  
 
Lưu ý hướng dẫn này không có nghĩa là hướng dẫn giám sát và đánh giá chuyên sâu, vì điều này đã tồn tại. Nó là 
một tài liệu đồng hành để sử dụng với hướng dẫn chỉ báo và hộp công cụ, cung cấp cho nhân viên PS và tình nguyện 
viên một điểm tham chiếu đến các khái niệm, hướng dẫn và thuật ngữ liên quan đến M&E trong các chương trình 
PS.  
 
Hướng dẫn chỉ báo  
 
Hướng dẫn chỉ báo trình bày một bộ chỉ số mẫu được áp dụng rộng rãi cho Quốc gia Các xã hội (NS) Các chương 
trình PS các loại. Mặc dù mỗi chương trình PS sẽ là duy nhất bối cảnh nơi nó được thực hiện và những người có liên 
quan, một số lĩnh vực ưu tiên chính được chia sẻ giữa các loại chương trình PS khác nhau. Hướng dẫn chỉ báo phác 
thảo mẫu các chỉ số nắm bắt các khía cạnh chính của thay đổi mà các chương trình PS hy vọng sẽ đạt được. Họ là 
rút kinh nghiệm trong các chương trình MAE của PS trong IFRC, Hiệp hội quốc gia và giữa cộng đồng toàn cầu của 
những người thực hiện và đánh giá chương trình PS. Các chỉ số từ IASC MHPSS RG ‘Một khung giám sát và đánh giá 
chung cho sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội trong trường hợp khẩn cấp’ cũng được bao gồm trong hướng 
dẫn chỉ báo.  
 
Hướng dẫn chỉ báo cung cấp hiểu biết rộng về các thay đổi có thể xảy ra từ PS các chương trình ở mục tiêu, kết quả 
và mức đầu ra. Các chỉ số được phát triển cho từng cấp độ là được diễn đạt theo cách mà chúng có thể được điều 
chỉnh theo các chương trình cụ thể - nghĩa là, đối với một cụ thể loại nhóm mục tiêu hoặc vấn đề. Hướng dẫn chỉ 
báo là bản đồ đường để phát triển M&E hệ thống và các chỉ số cho các chương trình PS. Kết quả cuối cùng phải là 
một bộ các chỉ số phù hợp với các hoạt động cụ thể của một chương trình và nhóm mục tiêu của nó và văn hóa  
bối cảnh và sự hiểu biết địa phương về phúc lợi xã hội mà nó đang được thực hiện.  
 
Hộp công cụ  
 
Hộp công cụ chứa hướng dẫn và công cụ để thu thập dữ liệu trong M&E của các chương trình PS. Họ là  
tất cả phù hợp cho các chương trình PS. Nhiều người đã được rút ra từ các công cụ M&E của chương trình PS hiện 
có, nhưng chúng không phải là một danh sách đầy đủ. NS có thể thấy rằng các công cụ mới hoặc bổ sung có thể phải 
phát triển cho một chương trình cụ thể. Các công cụ cục bộ có thể đã tồn tại hoặc các công cụ khác có thể có  
đã được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh và tình huống cụ thể có thể được sử dụng thay thế. Sao cũng được  
nguồn, điều quan trọng là các công cụ được điều chỉnh phù hợp với chương trình PS cụ thể và liên quan đến mục 
tiêu nhóm, hoạt động và phạm vi, vv.  
 
Các công cụ được cung cấp là những công cụ được liệt kê trong cột xác minh (MoV) của chỉ báo bảng trong hướng 
dẫn chỉ báo. Các công cụ được tập trung chủ yếu vào MoV cho các mức kết quả. Tuy nhiên, một số công cụ cũng có 
thể được sử dụng làm MoV ở cấp đầu ra (đặc biệt là các công cụ chu trình quản lý chương trình và các công cụ báo 
cáo giám sát).  
 
 
 



Vấn đề tài chính và tài chính  
 
Ngân sách năm 2010 của ICRC lên tới khoảng 1156 triệu franc Thụy Sĩ. Tất cả các khoản thanh toán cho ICRC 
là tự nguyện và được nhận dưới dạng quyên góp dựa trên hai loại kháng cáo do ủy ban ban hành: một Trụ sở 
chính hàng năm Kháng cáo để trang trải chi phí nội bộ và Kháng cáo khẩn cấp cho các nhiệm vụ cá nhân của 
mình. Tổng ngân sách năm 2009 bao gồm khoảng 996,9 triệu Franc Thụy Sĩ (85% tổng số) cho công việc tại 
hiện trường và 168,6 triệu Franc Thụy Sĩ (15%) cho chi phí nội bộ. Năm 2009, ngân sách dành cho công việc 
hiện trường tăng 6,9% và ngân sách nội bộ tăng 4,4% so với năm 2008, chủ yếu là do sự gia tăng trên trung 
bình về số lượng và phạm vi nhiệm vụ của nó ở Châu Phi.  
 
Hầu hết tài trợ của ICRC đến từ Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, với các quốc gia châu Âu khác và EU ở phía sau. Cùng với 
Úc, Canada, Nhật Bản và New Zealand, họ đóng góp khoảng 80-85% ngân sách của ICRC. Khoảng 3% đến từ 
quà tặng tư nhân, và phần còn lại đến từ các xã hội Chữ thập đỏ quốc gia.   
 
Trách nhiệm trong phong trào  
 
ICRC chịu trách nhiệm công nhận hợp pháp một xã hội cứu trợ là một xã hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm 
đỏ quốc gia chính thức và do đó chấp nhận nó vào phong trào. Các quy tắc chính xác để công nhận được xác 
định trong các đạo luật của phong trào. Sau khi được ICRC công nhận, một xã hội quốc gia được kết nạp làm 
thành viên của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (Liên đoàn, hoặc IFRC). ICRC và Liên đoàn 
hợp tác với các xã hội quốc gia riêng lẻ trong các nhiệm vụ quốc tế của họ, đặc biệt là với nguồn nhân lực, vật 
chất và tài chính và tổ chức hậu cần tại chỗ. Theo Thỏa thuận Seville năm 1997, ICRC là cơ quan Chữ thập đỏ 
dẫn đầu trong các cuộc xung đột trong khi các tổ chức khác trong phong trào dẫn đầu trong các tình huống 
không chiến tranh. Các xã hội quốc gia sẽ được dẫn đầu đặc biệt là khi một cuộc xung đột đang xảy ra trong 
chính đất nước họ.  
 

Tổ chức  
 
ICRC có trụ sở tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ và có các văn phòng bên ngoài được gọi là Phái đoàn (hoặc 
trong những trường hợp hiếm hoi, “nhiệm vụ”) tại khoảng tám mươi quốc gia. Mỗi phái đoàn thuộc trách 
nhiệm của một Trưởng đoàn là đại diện chính thức của ICRC tại quốc gia này. Trong số 3.000 nhân viên chuyên 
nghiệp của mình, khoảng 1.000 công việc tại trụ sở Geneva và 2.000 người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực 
này. Khoảng một nửa số công nhân hiện trường đóng vai trò là đại biểu quản lý các hoạt động của ICRC, trong 
khi nửa còn lại là các chuyên gia như bác sĩ, nhà nông học, kỹ sư hoặc phiên dịch viên. Trong các phái đoàn, 
nhân viên quốc tế được hỗ trợ bởi khoảng 15.000 nhân viên quốc gia, đưa tổng số nhân viên dưới quyền của 
ICRC lên gần như 18.000. Các phái đoàn cũng thường hợp tác chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Quốc gia của các 
quốc gia nơi họ đặt trụ sở, và do đó có thể kêu gọi các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Quốc gia hỗ trợ 
một số hoạt động của ICRC.  
 
Cơ cấu tổ chức của ICRC không được người ngoài hiểu rõ. Điều này một phần là do bí mật của tổ chức, nhưng 
cũng vì bản thân cấu trúc đã dễ bị thay đổi thường xuyên. Hội đồng và Chủ tịch là hai tổ chức lâu đời, nhưng 
Hội đồng và Ban Giám đốc chỉ được thành lập vào cuối thế kỷ XX. Các quyết định thường được đưa ra theo 
cách tập thể, vì vậy các mối quan hệ quyền lực và quyền lực không được đặt trong đá. Ngày nay, các cơ quan 
hàng đầu là Ban Giám đốc và Hội đồng.  
 
Ban giám đốc  
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nơi quan hệ ngoại giao tồn tại giữa các Bên tham gia xung đột và quyền lực 
trung lập hoặc không hiếu chiến có liên quan, những bài viết liên quan đến 
sức mạnh bảo vệ. Ở đâu như vậy quan hệ ngoại giao tồn tại, các Bên tham 
gia một cuộc xung đột về ai những người phụ thuộc sẽ được phép thực hiện 
theo hướng chúng là các chức năng của Quyền bảo vệ như được cung cấp 
trong Công ước hiện tại, không ảnh hưởng đến các chức năng các Bên này 
thường thực hiện phù hợp với ngoại giao và sử dụng lãnh sự và điều ước 
quốc tế.  
 

C. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng y tế nhân sự và giáo sĩ theo quy 
định tại Điều 33 của hiện tại Quy ước.  
 

ĐIỀU 5. - Công ước hiện tại sẽ được áp dụng cho người được đề cập trong Điều 
4 kể từ khi họ rơi vào quyền lực của kẻ thù và cho đến khi phát hành và hồi hương 
cuối cùng của họ.  

Có nên nghi ngờ gì về việc liệu những người đã cam kết một hành động hiếu 
chiến và đã rơi vào tay kẻ thù thuộc về bất kỳ loại nào được liệt kê trong Điều 4, 
như vậy người được hưởng sự bảo vệ của Công ước hiện tại cho đến khi thời gian 
như tình trạng của họ đã được xác định bởi một người có thẩm quyền tòa án.  
 

ĐIỀU 6. - Ngoài các thỏa thuận được quy định rõ ràng trong Điều 10,23, 28, 
33,60, 65,66, 67,72,73,75,109, 110.118.119, 122 và 132, các Bên ký kết cao có thể 
kết luận các bên đặc biệt khác thỏa thuận cho tất cả các vấn đề liên quan đến những 
gì họ có thể coi là thích hợp để cung cấp riêng. Không có thỏa thuận đặc biệt sẽ ảnh 
hưởng xấu đến tình hình tù nhân chiến tranh, theo định nghĩa của Công ước hiện 
tại, cũng không hạn chế các quyền mà nó trao cho họ.  

Các tù nhân chiến tranh sẽ tiếp tục có lợi ích như vậy các thỏa thuận miễn là 
Công ước được áp dụng cho họ, ngoại trừ trong đó các quy định rõ ràng trái ngược 
được bao gồm trong nói trên hoặc trong các thỏa thuận tiếp theo, hoặc nơi thuận 
lợi hơn các biện pháp đã được thực hiện liên quan đến chúng bởi một hoặc một 
trong những các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 7. - Các tù nhân chiến tranh có thể không từ bỏ trong một phần hoặc toàn 
bộ các quyền được bảo đảm cho họ bởi hiện tại Công ước và các thỏa thuận đặc 
biệt được đề cập trong Điều đã nói ở trên, nếu có.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bắt đầu  
và kết thúc  
ứng dụng  
 
 
 
 
 
 
Đặc biệt  
thỏa thuận  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không từ bỏ  
quyền  
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ĐIỀU 62. - Mỗi Bên ký kết cao sẽ có mặt tại tự do tố cáo Công ước hiện tại.  
Đơn tố cáo sẽ được thông báo bằng văn bản cho Liên bang Thụy Sĩ Hội đồng, sẽ 

chuyển nó cho Chính phủ của tất cả các cấp cao Các bên ký kết. 
Đơn tố cáo sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ khi thông báo chúng đã được thực 

hiện cho Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một tố cáo thông báo nào đã được 
đưa ra tại thời điểm Quyền lực tố cáo có liên quan đến một cuộc xung đột sẽ không 
có hiệu lực cho đến khi hòa bình được ký kết, và cho đến sau khi hoạt động kết nối 
với việc phóng thích và hồi hương của những người được bảo vệ bởi Công ước hiện 
tại đã bị chấm dứt.  

Đơn tố cáo chỉ có hiệu lực đối với tố cáo quyền lực. Nó sẽ không làm giảm các 
nghĩa vụ Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ vẫn bị ràng buộc để thực hiện theo đức 
tính của các nguyên tắc của luật pháp của các quốc gia, vì chúng là kết quả của việc 
sử dụng được thành lập giữa các dân tộc văn minh, từ luật pháp của nhân loại và 
các mệnh lệnh của lương tâm công cộng.  
 

ĐIỀU 63. - Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ đăng ký hiện tại Công ước với Ban thư 
ký Liên hợp quốc. Người Thụy Sĩ Hội đồng liên bang cũng sẽ thông báo cho Ban thư 
ký của Hoa Kỳ Các quốc gia của tất cả các phê chuẩn, gia nhập và tố cáo nhận được 
bởi nó liên quan đến Công ước hiện tại.  
 

ĐỂ R W RÀNG, những người ký tên dưới đây, đã ký gửi quyền hạn đầy đủ tương 
ứng, đã ký Công ước hiện tại.  
 

Làm tại Geneva ngày thứ mười hai tháng 8 năm 1949, bằng tiếng Anh và tiếng 
Pháp. Bản gốc sẽ được gửi vào Lưu trữ của Liên minh Thụy Sĩ. Hội đồng Liên bang 
Thụy Sĩ sẽ truyền các bản sao có chứng thực cho mỗi người ký và gia nhập các quốc 
gia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tố cáo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng ký với  
Hoa Kỳ  
Quốc gia  
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CHƯƠNG IIT  

 
Tàu bệnh viện  

 
ĐIỀU 22. - Tàu bệnh viện quân đội, nghĩa là tàu được đóng hoặc được trang bị 

bởi các Quyền hạn đặc biệt và duy nhất nhằm hỗ trợ những người bị thương, bị 
bệnh và bị đắm tàu, để điều trị cho họ và vận chuyển chúng, trong mọi trường hợp 
có thể bị tấn công hoặc bị bắt, nhưng mọi lúc sẽ được tôn trọng và bảo vệ điều kiện 
tên và mô tả của họ đã được thông báo cho các Bên tham gia cuộc xung đột mười 
ngày trước khi những con tàu đó được sử dụng.  

Các đặc điểm phải xuất hiện trong thông báo sẽ bao gồm tổng trọng tải đã đăng 
ký, chiều dài từ thân đến đuôi tàu và số lượng cột buồm và phễu.  
 

ĐIỀU 23. - Các cơ sở trên bờ có quyền bảo vệ Công ước Geneva về cải thiện điều 
kiện Vết thương và bệnh tật trong các lực lượng vũ trang trong lĩnh vực ngày 12 
tháng 8, 1949, sẽ được bảo vệ khỏi sự bắn phá hoặc tấn công từ biển.  
 

ĐIỀU 24. - Tàu bệnh viện được sử dụng bởi Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Xã hội, bởi 
các xã hội cứu trợ được công nhận chính thức hoặc bởi tư nhân người có quyền 
bảo vệ giống như tàu bệnh viện quân đội và sẽ được miễn bắt, nếu Bên tham gia 
cuộc xung đột mà họ phụ thuộc đã cho họ một ủy ban chính thức và trong đó theo 
như các quy định của Điều 22 liên quan đến thông báo đã được  
tuân thủ.  

Những tàu này phải được cung cấp giấy chứng nhận từ cơ quan có trách nhiệm, 
nói rằng các tàu đã được kiểm soát của họ trong khi phù hợp và khởi hành.  
 

ĐIỀU 25. - Tàu bệnh viện được sử dụng bởi Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Xã hội,  
xã hội cứu trợ được công nhận chính thức, hoặc tư nhân của các nước trung lập sẽ 
có sự bảo vệ giống như bệnh viện quân đội tàu và sẽ được miễn bắt, với điều kiện 
là họ có đặt mình dưới sự kiểm soát của một trong các Bên tham gia xung đột, với 
sự đồng ý trước đó của chính phủ của họ và với sự ủy quyền của Đảng đối với cuộc 
xung đột liên quan, vì vậy theo như các quy định của Điều 22 liên quan đến thông 
báo đã được tuân thủ.  
 

ĐIỀU 26. - Sự bảo vệ được đề cập trong Điều 22,24 và 25 sẽ áp dụng cho các tàu 
bệnh viện có trọng tải và xuồng cứu sinh của họ, bất cứ nơi nào họ đang hoạt động. 
Tuy nhiên, để đảm bảo tối đa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Thông báo  
và bảo vệ  
quân đội  
tàu bệnh viện  
 
 
 
 
 
 
Bảo vệ y tế  
cơ sở vật chất  
lên bờ  
 
Bệnh viện  
tàu sử dụng  
bằng cách cứu trợ  
xã hội và  
riêng tư  
cá nhân của  
I 
Các bên tham gia  
cuộc xung đột  
 
II  
Trung lập  
Quốc gia  
 
 
 
 
 
 
Trọng tải  
 
 



                                                              NỘI DUNG                                                                   62 
 
Điều 25      II. Nước trung lập……………………………………………………………………………………………………. 72  
Điều 26      Trọng tải  …………………………………………………………………………………………………. …………….72  
Điều 27      Tàu cứu hộ ven biển. ……………………………………………………………………………………………… 73  
 
Điều 28      Bảo vệ bệnh viện. ………………………………………………………………………………………………….   73  
Điều 29      Bệnh viện tàu tại cảng bị chiếm đóng. ……………………………………………………………………..73  
Điều 30      Việc làm của tàu bệnh viện và tàu nhỏ……………………………………………………………………..73  
Điều 31      Quyền kiểm soát và tìm kiếm . …………………………………………………………………………………73  
Điều 32      Ở trong một cảng trung lập ……………………………………………………………………………………..74  
Điều 33      Tàu buôn chuyển đổi. ………………………………………………………………………………………………74  
Điều 34      Sự không liên tục của bảo vệ. …………………………………………………………………………………..74  
Điều 35      Điều kiện không tước tàu bảo vệ bệnh viện. …………………………………………………………….74  

 
CHƯƠNG IV  

Nhân sự  
 
Điều 36       Bảo vệ nhân viên tàu bệnh viện .. ……………………………………………………………………………75  
Điều 37       Nhân viên y tế và tôn giáo của các tàu khác. ……………………………………………………………75  
 

CHƯƠNG V  
Vận tải y tế  
 
Điều 38       Tàu được sử dụng để vận chuyển thiết bị y tế. ………………………………………………………75  
Điều 39       Máy bay y tế ... …………………………………………………………………………………………………. … 76  
Điều 40       Chuyến bay qua các nước trung lập. Hạ cánh bị thương ………………………………………..76  
 

CHƯƠNG VI  
Biểu tượng đặc biệt  
Điều 41       Sử dụng biểu tượng .. ……………………………………………………………………………………………77  
Điều 42       Xác định nhân viên y tế và tôn giáo. ………………………………………………………………………77  
Điều 43       Đánh dấu tàu bệnh viện và tàu nhỏ. ……………………………………………………………………..77  
Điều 44       Giới hạn trong việc sử dụng nhãn hiệu …………………………………………………………………78  
Điều 45       Phòng chống lạm dụng . ……………………………………………………………………………………….78  
 

CHƯƠNG VII  
Thi hành Công ước  
Điều 46      Thực hiện chi tiết. Các trường hợp không lường trước………………………………………….79  
Điều 47      Cấm trả thù……………………………………………………………………………………………………………79  
Điều 48      Phổ biến Conventios. ……………………………………………………………………………………………79  
Điều 49      Bản dịch. Quy tắc áp dụng. …………………………………………………………………………………..79  
 
 



                                                            VÒNG VÀ NHANH                                                                    51 
 
biểu tượng đặc biệt. Thẻ này phải chịu nước và có kích thước như vậy rằng nó có 
thể được mang trong túi. Nó sẽ được diễn đạt trong quốc gia ngôn ngữ, sẽ đề cập 
ít nhất là họ và tên, ngày sinh, cấp bậc và số dịch vụ của người mang, và sẽ nêu  
trong khả năng nào anh ta có quyền bảo vệ hiện tại Quy ước. Thẻ phải có ảnh của 
chủ sở hữu và cũng là chữ ký của anh ấy hoặc dấu vân tay của anh ấy hoặc cả hai. 
Nó sẽ là dập nổi với dấu ấn của chính quyền quân sự.  

Chứng minh nhân dân sẽ được thống nhất trong cùng một vũ trang lực lượng 
và, càng nhiều càng tốt, thuộc loại tương tự trong lực lượng vũ trang của các Bên 
ký kết cao. Các bên tham gia cuộc xung đột có thể là được hướng dẫn bởi mô hình 
được sáp nhập, ví dụ, vào Công ước hiện tại. Họ sẽ thông báo cho nhau, khi dịch 
bệnh bùng phát chiến sự, của mô hình họ đang sử dụng. Chứng minh nhân dân nên 
được tạo ra, nếu có thể, ít nhất là trùng lặp, một bản sao được giữ bởi  
quê nhà.  

Trong mọi trường hợp, nhân viên nói trên có thể bị tước quyền phù hiệu hoặc 
chứng minh thư cũng không có quyền đeo vòng tay. Trong trường hợp mất mát, họ 
sẽ có quyền nhận bản sao của thẻ và có phù hiệu thay thế.  
 

ĐIỀU 41.  -  Nhân viên được chỉ định tại Điều 25 sẽ mặc, nhưng chỉ trong khi thực 
hiện các nhiệm vụ y tế, một chiếc áo giáp màu trắng mang trong mình trung tâm 
dấu hiệu đặc biệt thu nhỏ; vòng tay sẽ được ban hành và đóng dấu bởi chính quyền 
quân sự.  

Tài liệu nhận dạng quân sự sẽ được thực hiện bởi loại này nhân sự sẽ chỉ định 
những gì đào tạo đặc biệt họ đã nhận được, tính chất tạm thời của các nhiệm vụ 
mà họ đang thực hiện và thẩm quyền để mặc áo giáp.  
 

ĐIỀU 42.  -  Cờ đặc biệt của Công ước sẽ được treo lên chỉ trên các đơn vị y tế và 
cơ sở như vậy được quyền được tôn trọng theo Công ước và chỉ với sự đồng ý của 
chính quyền quân sự.  

Trong các đơn vị di động, như trong các cơ sở cố định, nó có thể kèm theo quốc 
kỳ của Đảng để xung đột mà đơn vị hoặc cơ sở thuộc về.  

Tuy nhiên, các đơn vị y tế đã rơi vào tay của kẻ thù sẽ không treo bất kỳ lá cờ 
nào ngoài Công ước.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ thực hiện các bước cần thiết, cho đến khi  
cân nhắc quân sự cho phép, để làm cho các biểu tượng đặc biệt chỉ ra các đơn vị y 
tế và cơ sở có thể nhìn thấy rõ ràng lực lượng trên bộ, trên không hoặc hải quân 
của địch, để làm giảm khả năng bất kỳ hành động thù địch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xác định 
nhân sự  
phụ trợ  
  
 
 
 
 
Đánh dấu các  
đơn vị y tế  
và  
thành lập  
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3) Thành viên của các lực lượng vũ trang thường xuyên tuyên bố trung thành  
     với một Chính phủ hoặc cơ quan không được công nhận bởi việc giam giữ  
     Quyền lực.  

 
4) Những người đi cùng với lực lượng vũ trang mà không thực sự là thành   
     viên của họ, chẳng hạn như thành viên dân sự của quân đội phi hành đoàn  
     máy bay, phóng viên chiến trường, nhà thầu cung cấp, thành viên của các  
     đơn vị lao động hoặc các dịch vụ chịu trách nhiệm phúc lợi của các lực  
     lượng vũ trang, với điều kiện họ đã nhận được ủy quyền từ các lực lượng   
    vũ trang mà họ đi cùng.  

 
5) Thành viên của phi hành đoàn bao gồm thạc sĩ, phi công và người học việc   
     của thương gia hàng hải và phi hành đoàn máy bay dân dụng của Các bên  

             tham gia cuộc xung đột, những người không được hưởng lợi bởi thuận lợi               
             hơn điều trị theo bất kỳ quy định nào khác trong luật pháp quốc tế.  

 
6) Cư dân của một lãnh thổ không chiếm đóng, theo cách tiếp cận của kẻ thù,   
     tự nhiên cầm vũ khí để chống lại sự xâm lược lực lượng, mà không có thời    
     gian để hình thành các đơn vị vũ trang thường xuyên, miễn là họ mang vũ   

             khí công khai và tôn trọng luật pháp và phong tục chiến tranh.  
 

ĐIỀU 14. - Theo quy định tại Điều 12, người bị thương và phát ốm vì một kẻ hiếu 
chiến rơi vào tay kẻ thù sẽ tù nhân chiến tranh, và các quy định của pháp luật quốc 
tế liên quan tù nhân chiến tranh sẽ áp dụng cho họ.  
 

ĐIỀU 15. - Tại mọi thời điểm, và đặc biệt sau khi đính hôn, Các bên tham gia cuộc 
xung đột sẽ, không chậm trễ, thực hiện mọi biện pháp có thể để tìm kiếm và thu 
thập những người bị thương và bệnh tật, để bảo vệ họ chống lại sự cướp bóc và 
ngược đãi, để đảm bảo sự chăm sóc đầy đủ của họ, và để tìm kiếm người chết và 
ngăn chặn họ bị coi thường.  

Bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép, đình chiến hoặc đình chỉ lửa sẽ được sắp 
xếp, hoặc sắp xếp địa phương, để cho phép loại bỏ, trao đổi và vận chuyển những 
người bị thương còn lại trên chiến trường.  

Tương tự như vậy, các thỏa thuận địa phương có thể được ký kết giữa các Bên 
tham gia xung đột để loại bỏ hoặc trao đổi bị thương và bệnh tật từ một khu vực bị 
bao vây hoặc bao vây, và cho sự đi qua của y tế và tôn giáo nhân viên và thiết bị 
trên đường đến khu vực đó.  
 

ĐIỀU 16. - Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ ghi lại càng sớm càng tốt, đối với 
mỗi người bị thương, bị bệnh hoặc chết của Đảng bất lợi rơi vào tay họ, bất kỳ chi 
tiết nào có thể hỗ trợ anh ta nhận dạng.  

Những hồ sơ này nếu có thể bao gồm:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tình trạng  
 
 
 
Tìm kiếm  
thương vong.  
Di tản  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi âm và  
chuyển tiếp  
thông tin  
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Phần một liên quan đến luật nhân đạo quốc tế, đưa ra văn bản đầy đủ của Công ước Geneva năm 1949, Nghị định 
thư bổ sung năm 1977 của họ và năm 2005 Giao thức bổ sung. Cũng bao gồm, như trong các phiên bản trước, là 
quốc tế khác văn bản quan tâm chung cho Phong trào và công việc của nó. Những bổ sung cho Cẩm nang đã được 
giới thiệu liên tiếp. Trên thực tế, bổ sung 1977 Các giao thức liên quan đến pháp luật điều chỉnh việc tiến hành chiến 
sự. Bổ sung năm 2005 Giao thức (Giao thức III) liên quan đến việc áp dụng một biểu tượng đặc biệt bổ sung.  
Phần này cũng bao gồm các văn bản khác của luật quốc tế (được liệt kê trước đây theo luật của Hague) Do đó, kể 
từ phiên bản thứ mười hai, nhiều không gian đã được trao cho người khác công ước và thỏa thuận loại này. Sau đây 
sẽ được tìm thấy trong phiên bản này: Tuyên bố của St. Petersburg năm 1868, bao gồm việc cấm một số chất nổ 
đạn trong thời chiến; Tuyên bố The Hague năm 1899 cấm sử dụng đạn dễ dàng mở rộng hoặc làm phẳng trong cơ 
thể con người; Hague 1907 Công ước số. IV tôn trọng luật pháp và phong tục chiến tranh trên đất liền; năm 1972 
Công ước về cấm phát triển, sản xuất và dự trữ vi khuẩn (sinh học) và vũ khí độc tố và sự hủy diệt của chúng; năm 
1976 Công ước về cấm quân sự hoặc bất kỳ hành vi sử dụng môi trường thù địch nào khác kỹ thuật sửa đổi; Công 
ước và Nghị định thư năm 1980 về các lệnh cấm hoặc hạn chế sử dụng một số vũ khí thông thường có thể được coi 
là gây thương tích quá mức hoặc có tác dụng bừa bãi; các giao thức tiếp theo Công ước như Nghị định thư về vũ khí 
laser chói mắt và Nghị định thư về tàn dư của chiến tranh; trích đoạn Quy chế Rome của hình sự quốc tế Tòa án. 
Cuối cùng, phần này có Nghị quyết được thông qua bởi Tổng Liên Hợp Quốc Hội nghị năm 1968, liên quan đến tôn 
trọng quyền con người trong cuộc xung đột vũ trang và trận Chung kết Tuyên bố của Hội nghị quốc tế về bảo vệ nạn 
nhân chiến tranh.  
 
Hai trong số các văn bản được trích dẫn trong Sổ tay không phải là một phần của luật nhân đạo quốc tế như vậy. 
Các văn bản trong câu hỏi, một trích đoạn từ Liên Hợp Quốc 1989 Công ước về quyền trẻ em và Nghị định thư không 
bắt buộc đối với Công ước về quyền của trẻ em (25 tháng 5 năm 2000) thực tế thuộc về luật nhân quyền. Độc giả 
quan tâm đến ngành luật này nên tham khảo các bộ sưu tập được xuất bản bởi các tổ chức quốc tế liên quan trực 
tiếp (một trong những như vậy  xuất bản là “ Nhân quyền -  Bộ sưu tập các công cụ quốc tế ” , được Liên Hợp Quốc 
công bố và cập nhật thường xuyên).  
 
Phần thứ hai của Sổ tay, theo truyền thống dành cho các đạo luật, quy định và khác các văn bản quy phạm có hiệu 
lực trong Phong trào, đã được sửa đổi gần như hoàn toàn từ phiên bản trước. Hầu hết các thay đổi là kết quả của 
sửa đổi Các quy tắc và quy tắc về thủ tục của phong trào sau khi thông qua Nghị định thư III bổ sung cho các Công 
ước Geneva năm 2005, sửa đổi bởi chính quyền các cơ quan của ICRC và Liên đoàn các tổ chức của họ đạo luật 
tương ứng và việc thông qua Hiệp định về tổ chức quốc tế năm 1997 hoạt động của các thành phần của Hội Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Phong trào (Thỏa thuận Seville) và năm 2005 về các biện pháp bổ sung để  
tăng cường thực hiện Thỏa thuận Seville.  
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là, rất quan trọng để vận động, thiết kế và thực hiện các can thiệp hỗ trợ tâm lý và sức khỏe tâm thần trong 
trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn về mục tiêu, kết quả và chỉ số cho nhiều dự án MHPSS đang 
được triển khai ở các khác nhau nhân đạo cài đặt đã dẫn đến những khó khăn trong việc chứng minh giá trị 
hoặc tác động của họ.  
 
Thách thức này được cảm nhận bởi hầu hết các tổ chức cung cấp các can thiệp MHPSS, bao gồm cả  
Các hội quốc gia của Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ. Vì lý do này, Trung tâm PS bắt đầu phát triển khung 
MAE năm 2013. Khung đầu tiên được tập trung vào giai đoạn ứng phó của các trường hợp khẩn cấp, nhưng 
rõ ràng cần có một khung rộng hơn để bao gồm cả sự vĩ đại sự đa dạng của các can thiệp và bối cảnh tổ chức 
của Lưỡi liềm đỏ Chữ thập đỏ. Vì vậy, công việc của khung giám sát và đánh giá [ FRC để hỗ trợ tâm lý xã hội 
can thiệp đã được bắt đầu.  
 
Đồng thời, Nhóm tham khảo IASC về hỗ trợ tâm thần và sức khỏe tâm thần bắt đầu làm việc trên khung M & 
E cho các trường hợp khẩn cấp dựa trên các hướng dẫn của IASC MHPSS; “Một khung giám sát và đánh giá 
chung cho sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội trong trường hợp khẩn cấp". Sự phát triển của khung 
giám sát và đánh giá IASC đã được một nỗ lực hợp tác của một số tổ chức thành viên khác nhau, bao gồm 
Trung tâm PS.  
 
Nó có thể trông giống như một nỗ lực kép để phát triển hai khung hình có vẻ giống hệt nhau, nhưng có sự 
khác biệt quan trọng giữa hai, làm cho cả có liên quan và bổ sung.  
 
Khung IASC là khung cấp liên cơ quan tập trung hoàn toàn vào các trường hợp khẩn cấp. Do đó, nhóm mục 
tiêu dự định rất rộng, nhưng trọng tâm khá hẹp. Khung IFRC mặt khác có một nhóm mục tiêu chính hẹp hơn 
nhiều, nhưng tập trung rộng hơn.  
 
Khung IASC được cố tình giữ khá chung chung và chỉ hoạt động dựa trên mục tiêu và kết quả  
cấp độ. Điều này có nghĩa là các tổ chức dễ dàng thích ứng với tổ chức của họ và bối cảnh tình huống trong 
khi giữ trong một khuôn khổ lớn, được quốc tế đồng ý.  
 
Mặt khác, khung IFRC được thiết kế đặc biệt hơn cho Hội Chữ thập đỏ Lưỡi liềm nơi can thiệp không khẩn 
cấp, nâng cao năng lực và chăm sóc nhân viên và tình nguyện viên là hoạt động chính. Khung này cũng có các 
chỉ số về mức đầu ra, đề xuất về phương tiện xác minh và hộp công cụ  
đáng kể.  
 
Khung M & E IFRC đã được thử nghiệm vào đầu năm 2016 ở định dạng dự thảo trưởng thành và trải qua một 
xem xét nghiêm ngặt vào cuối năm 2016. Trong quá trình đánh giá này, nhiều nỗ lực đã được đưa vào để đảm 
bảo rằng bất cứ khi nào có thể, khung IFRC được liên kết với khung IASC (ví dụ. IASC các chỉ số khung được 
bao gồm trong phiên bản sửa đổi), do đó hai khung bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh với nhau.  
 
Khung M & E của IFRC bao gồm nhiều công cụ khác nhau để giúp xây dựng năng lực của Quốc gia  
Các xã hội trong việc phát triển một cách tiếp cận có hệ thống để MAE của các chương trình PS của họ:  

•  một ghi chú hướng dẫn  
•  một hướng dẫn chỉ báo  
•  một hộp công cụ.  

 
Ghi chú hướng dẫn  
Ghi chú hướng dẫn cung cấp tổng quan về phương pháp giám sát và đánh giá và nguyên tắc là thành phần 
chính của chu trình quản lý chương trình. Chương trình tâm lý xã hội các mục tiêu và chỉ tiêu được bảo hiểm, 
bao gồm các chỉ số định lượng và định tính, và  
 



 



• để giám sát việc đối xử với tù nhân chiến tranh và can thiệp bí mật với  
            giam giữ chính quyền  
• 10 trợ giúp tìm kiếm người mất tích trong một cuộc xung đột vũ trang (dịch vụ đua xe)  
• để tổ chức bảo vệ và chăm sóc cho dân cư  
• hoạt động như một trung gian trung lập giữa các bên tham chiến  

 
ICRC đã đưa ra bảy nguyên tắc cơ bản vào năm 1965 được thông qua bởi Hội Chữ thập đỏ Phong trào. Họ là nhân 
loại, vô tư, trung lập, độc lập, tình nguyện, đoàn kết, và tính phổ quát.  
 
Tình trạng pháp lý  
 
ICRC là tổ chức duy nhất được đặt tên rõ ràng trong luật nhân đạo quốc tế như là một sự kiểm soát thẩm quyền. 
Nhiệm vụ pháp lý của ICRC bắt nguồn từ bốn Công ước Geneva năm 1949, cũng như Điều lệ riêng. ICRC cũng thực 
hiện các nhiệm vụ không được pháp luật quy định cụ thể, chẳng hạn như truy cập tù nhân chính trị ngoài xung đột 
và cung cấp cứu trợ trong thiên tai.  
 
ICRC là một hiệp hội tư nhân Thụy Sĩ đã được hưởng nhiều mức độ đặc quyền và pháp lý đặc biệt miễn trừ trong 
lãnh thổ của Thụy Sĩ trong nhiều năm. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1993, một nền tảng pháp lý cho sự đối xử đặc biệt 
này được tạo ra bởi một thỏa thuận chính thức giữa chính phủ Thụy Sĩ và ICRC. Thỏa thuận này bảo vệ sự tôn nghiêm 
đầy đủ của tất cả các tài sản của ICRC tại Thụy Sĩ bao gồm trụ sở chính và kho lưu trữ, cấp cho các thành viên và 
nhân viên quyền miễn trừ pháp lý, miễn trừ ICRC khỏi tất cả các loại thuế và phí, đảm bảo chuyển giao hàng hóa, 
dịch vụ và tiền được bảo vệ và miễn thuế, cung cấp cho ICRC các đặc quyền liên lạc an toàn ở cùng cấp độ với các 
đại sứ quán nước ngoài, và đơn giản hóa việc đi lại của Ủy ban trong và ngoài Thụy Sĩ. Mặt khác, Thụy Sĩ không công 
nhận hộ chiếu do ICRC cấp.   
 
Trái với niềm tin phổ biến, ICRC không phải là một thực thể có chủ quyền như Huân chương Quân sự có chủ quyền 
của Malta. ICRC chỉ giới hạn tư cách thành viên của mình đối với công dân Thụy Sĩ và cũng không giống như hầu hết 
các tổ chức phi chính phủ, nó không có chính sách thành viên mở và không hạn chế cho các cá nhân vì các thành 
viên mới của nó được lựa chọn bởi Ủy ban (một quy trình được gọi là hợp tác). Tuy nhiên, kể từ đầu những năm 
1990, ICRC sử dụng những người từ khắp nơi trên thế giới để phục vụ trong nhiệm vụ thực địa và tại Trụ sở chính. 
Năm 2007, gần một nửa nhân viên của ICRC không phải là người Thụy Sĩ. ICRC có các đặc quyền và quyền miễn trừ 
pháp lý đặc biệt ở nhiều quốc gia, dựa trên luật pháp quốc gia ở các quốc gia này, dựa trên các thỏa thuận giữa ICRC 
và các chính phủ tương ứng, hoặc, trong một số trường hợp, dựa trên luật học quốc tế (như quyền của các đại biểu 
ICRC không được làm chứng trước các tòa án quốc tế).  
 
Cơ sở hợp pháp  
 
Các hoạt động của ICRC thường dựa trên luật nhân đạo quốc tế, chủ yếu bao gồm bốn Công ước Geneva năm 1949, 
hai Nghị định thư bổ sung năm 1977 và Nghị định thư bổ sung III năm 2005, các đạo luật của phong trào Chữ thập 
đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, và các nghị quyết của Hội nghị quốc tế về Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ.  
 
Luật nhân đạo quốc tế được thành lập theo các công ước Geneva, lần đầu tiên được ký kết vào năm 1864 bởi 16 
quốc gia. Công ước Geneva đầu tiên năm 1949 bao gồm việc bảo vệ những người bị thương và bệnh tật của cuộc 
xung đột vũ trang trên đất liền. Công ước Geneva lần thứ hai yêu cầu bảo vệ và chăm sóc cho những người bị 
thương, bệnh tật và bị đắm tàu trong cuộc xung đột vũ trang trên biển. Công ước Geneva lần thứ ba liên quan đến  
đối xử với tù nhân chiến tranh. Công ước Geneva lần thứ tư liên quan đến việc bảo vệ thường dân trong thời chiến. 
Ngoài ra, có nhiều luật quốc tế thông thường hơn có hiệu lực khi cần thiết.  
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c) mang vũ khí công khai;  
d) rằng việc tiến hành các hoạt động của họ theo luật pháp và phong tục chiến tranh.  
 

3) Thành viên của các lực lượng vũ trang thường xuyên tuyên bố trung thành với một chính phủ hoặc cơ quan    
không được công nhận bởi việc giam giữ Quyền lực.  
 
4) Những người đi cùng với lực lượng vũ trang mà không thực sự là thành viên của họ, chẳng hạn như thành viên 
dân sự của quân đội phi hành đoàn máy bay, phóng viên chiến trường, nhà thầu cung cấp, thành viên của các đơn 
vị lao động hoặc các dịch vụ chịu trách nhiệm phúc lợi của các lực lượng vũ trang, với điều kiện họ đã nhận được  
ủy quyền từ các lực lượng vũ trang mà họ đi cùng, ai sẽ cung cấp cho họ cho mục đích đó với một chứng minh thư  
tương tự như mô hình thôn tính.  
 
5) Thành viên của phi hành đoàn, bao gồm thạc sĩ, phi công và người học việc của thương gia hàng hải và phi hành 
đoàn máy bay dân dụng của Các bên tham gia cuộc xung đột, những người không được hưởng lợi bởi thuận lợi hơn 
điều trị theo bất kỳ quy định nào khác của pháp luật quốc tế.  
 
6) Cư dân của một lãnh thổ không chiếm đóng, theo cách tiếp cận của kẻ thù, tự nhiên cầm vũ khí để chống lại  
xâm chiếm lực lượng, mà không có thời gian để tự hình thành vào các đơn vị vũ trang thông thường, miễn là họ 
mang vũ khí công khai và tôn trọng luật pháp và phong tục chiến tranh.  
 
B. Sau đây cũng sẽ được coi là tù nhân chiến tranh theo Công ước hiện tại:  
 
1) Những người thuộc hoặc thuộc về lực lượng vũ trang của đất nước bị chiếm đóng, nếu Quyền lực chiếm đóng 
xem xét nó cần thiết bởi lý do trung thành như vậy để thực tập chúng, thậm chí mặc dù ban đầu nó đã giải phóng 
họ trong khi chiến sự là đi ra ngoài lãnh thổ mà nó chiếm giữ, đặc biệt là nơi những người như vậy đã thực hiện một 
nỗ lực không thành công để tham gia lại lực lượng vũ trang mà họ thuộc về và đang tham gia chiến đấu, hoặc nơi 
họ không tuân thủ lệnh triệu tập để họ có quan điểm thực tập.  
 
2) Những người thuộc một trong các loại được liệt kê trong Điều khoản hiện tại, những người đã được các Quyền 
lực trung lập hoặc không hiếu chiến tiếp nhận trên lãnh thổ của họ và những Quyền hạn này được yêu cầu thực tập 
theo luật quốc tế, mà không định kiến cho bất kỳ đối xử thuận lợi hơn mà những Quyền hạn có thể chọn cho và 
ngoại trừ Điều 8, 10, 15, 30, đoạn thứ năm, 58-67, 92, 126 và,  
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ĐIỀU 55.  -  Công ước hiện tại, có ngày này ngày, được mở để ký cho đến ngày 
12 tháng 2 năm 1950, dưới tên của Quyền hạn được đại diện tại Hội nghị khai mạc 
tại Geneva vào Ngày 21 tháng 4 năm 1949; hơn nữa, bởi Quyền hạn không được 
đại diện tại đó Hội nghị, nhưng là các bên tham gia Công ước Xth Hague của  
Ngày 18 tháng 10 năm 1907, để thích ứng với Chiến tranh Hàng hải của các nguyên 
tắc của Công ước Geneva năm 1906, hoặc với Geneva Các công ước năm 1864, 1906 
hoặc 1929 về cứu trợ thương binh và Sick in Armies in the Field.  
 

ĐIỀU 56. - Công ước hiện tại sẽ được phê chuẩn ngay khi có thể và các phê chuẩn 
sẽ được gửi tại Berne.  

Một hồ sơ sẽ được lập ra từ tiền gửi của từng công cụ của phê chuẩn và bản sao 
có chứng thực của hồ sơ này sẽ được truyền đi bởi Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho 
tất cả các Quyền hạn có tên là Công ước đã được ký kết, hoặc việc gia nhập đã được 
thông báo.  
 

ĐIỀU 57. - Công ước hiện tại sẽ có hiệu lực sáu vài tháng sau khi không ít hơn hai 
công cụ phê chuẩn đã được ký gửi.  

Sau đó, nó sẽ có hiệu lực cho mỗi Hợp đồng cao cấp Đảng sáu tháng sau khi ký 
gửi các công cụ phê chuẩn.  
 

ĐIỀU 58. - Công ước hiện tại thay thế Xth Hague Công ước ngày 18 tháng 10 năm 
1907, để thích ứng với Hàng hải Chiến tranh của các nguyên tắc của Công ước 
Geneva năm 1906, trong quan hệ giữa các Bên ký kết cao.  
 

ĐIỀU 59. - Kể từ ngày có hiệu lực, nó sẽ được mở đối với bất kỳ quyền lực nào 
có tên Công ước hiện tại chưa được đã ký, để gia nhập Công ước này.  
 

ĐIỀU 60. - Việc gia nhập sẽ được thông báo bằng văn bản cho người Thụy Sĩ  
Hội đồng liên bang, và sẽ có hiệu lực sáu tháng sau ngày mà họ được nhận.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ truyền đạt sự gia nhập tất cả các Quyền hạn có 
tên Công ước đã được ký kết, hoặc có sự gia nhập đã được thông báo.  
 

ĐIỀU 61. - Các tình huống được quy định trong Điều 2 và 3 sẽ có hiệu lực ngay 
lập tức để phê chuẩn ký gửi và gia nhập được các Bên thông báo về cuộc xung đột 
trước hoặc sau khi bắt đầu chiến sự hoặc chiếm đóng. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ 
sẽ giao tiếp bằng phương pháp nhanh nhất bất kỳ phê chuẩn hoặc gia nhập nhận 
được từ các Bên tham gia cuộc xung đột.  
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g) ngày và nơi bắt hoặc chết;  
h) chi tiết liên quan đến vết thương hoặc bệnh tật, hoặc nguyên nhân tử       
     vong.  
 
Càng sớm càng tốt các thông tin nêu trên sẽ được chuyển đến Cục Thông 

tin được mô tả trong Điều 122 của Công ước Geneva liên quan đến việc đối 
xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ truyền thông tin 
này đến Quyền lực mà những người này phụ thuộc thông qua trung gian của 
Bảo vệ quyền lực và của các tù nhân trung ương của Cơ quan chiến tranh.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ chuẩn bị và chuyển tiếp cho nhau  
thông qua cùng một văn phòng, giấy chứng tử hoặc được chứng thực hợp lệ 
danh sách người chết. Họ cũng sẽ thu thập và chuyển tiếp thông qua  
cùng một nửa của đĩa nhận dạng kép hoặc đĩa nhận dạng chính nó nếu nó là 
một đĩa đơn, di chúc cuối cùng hoặc các tài liệu quan trọng khác tiếp theo 
của họ hàng, tiền bạc và nói chung tất cả các bài viết của một nội tại hoặc giá 
trị tình cảm, được tìm thấy trên người chết. Những bài viết này  
cùng với các bài viết không xác định, sẽ được gửi trong các gói kín, kèm theo 
các tuyên bố đưa ra tất cả các chi tiết cần thiết cho xác định chủ sở hữu đã 
chết, cũng như một danh sách đầy đủ của nội dung của bưu kiện.  
 

ĐIỀU 20. - Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ đảm bảo chôn cất trên biển 
người chết, được thực hiện riêng lẻ theo hoàn cảnh cho phép, là  
trước khi kiểm tra cẩn thận, nếu có thể bởi một y tế kiểm tra, của các cơ thể, 
với mục đích xác nhận cái chết, thiết lập danh tính và cho phép một báo cáo 
được thực hiện. Ở đâu đĩa nhận dạng kép được sử dụng, một nửa đĩa nên 
được giữ lại cơ thể.  

Nếu người chết được hạ cánh, các quy định của Geneva Công ước cải 
thiện tình trạng thương binh và ốm trong các lực lượng vũ trang trong lĩnh 
vực ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ là áp dụng.  
 

ĐIỀU 21. - Các Bên tham gia cuộc xung đột có thể kháng cáo từ thiện  
của chỉ huy tàu buôn trung tính, du thuyền hoặc thủ công khác, để lên tàu 
và chăm sóc cho những người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu, và để thu 
thập người chết.  

Tàu thuyền dưới bất kỳ hình thức nào đáp ứng với kháng cáo này và 
những người có theo ý riêng của họ thu thập những người bị thương, bị bệnh 
hoặc bị đắm tàu, sẽ được bảo vệ đặc biệt và các cơ sở để thực hiện như vậy 
sự giúp đỡ.  

Trong mọi trường hợp, họ có thể bị bắt vì bất kỳ điều gì như vậy vận 
chuyển; nhưng, trong trường hợp không có bất kỳ lời hứa nào ngược lại, họ  
sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm tính trung lập nào có thể đã cam 
kết.  
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Các Quyền hạn trung lập có thể, tuy nhiên, đặt điều kiện hoặc hạn chế đi qua 
hoặc hạ cánh máy bay y tế trên máy bay của họ lãnh thổ. Những điều kiện hoặc hạn 
chế có thể được áp dụng như nhau cho tất cả các Bên tham gia cuộc xung đột.  

Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Quyền lực trung lập và các Bên với cuộc xung 
đột, những người bị thương và bệnh tật đã lên đường, với sự đồng ý của chính 
quyền địa phương, trên lãnh thổ trung lập bằng y tế máy bay, sẽ bị giam giữ bởi 
Quyền lực trung lập, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, theo cách mà họ không 
thể tham gia lại hoạt động chiến tranh. Chi phí chỗ ở và thực tập của họ sẽ được 
sinh ra bởi Quyền lực mà họ phụ thuộc.  
 
CHƯƠNG VII  
 
Biểu tượng đặc biệt  
 

ĐIỀU 38.  - Như một lời khen cho Thụy Sĩ, biểu tượng huy hiệu của chữ thập đỏ 
trên mặt đất trắng, được hình thành bằng cách đảo ngược Liên bang màu sắc, được 
giữ lại làm biểu tượng và dấu hiệu đặc biệt của Dịch vụ y tế của lực lượng vũ trang.  

Tuy nhiên, trong trường hợp các quốc gia đã sử dụng như biểu tượng, thay cho 
chữ thập đỏ, hình lưỡi liềm đỏ hoặc sư tử đỏ và mặt trời [1] trên một mặt đất trắng, 
những biểu tượng đó cũng được công nhận bởi các điều khoản của Công ước này.  
 

ĐIỀU 39.  - Dưới sự chỉ đạo của quân đội có thẩm quyền thẩm quyền, biểu tượng 
sẽ được hiển thị trên cờ, vòng tay và trên tất cả các thiết bị làm việc trong Dịch vụ 
y tế.  
 

ĐIỀU 40. - Nhân sự được chỉ định tại Điều 24 và tại Điều 26 và 27 sẽ mặc, gắn 
vào cánh tay trái, chống nước vòng tay mang biểu tượng đặc biệt, ban hành và  
đóng dấu bởi chính quyền quân sự.  

Nhân viên như vậy, ngoài việc đeo đĩa nhận dạng được đề cập tại Điều 16, cũng 
sẽ mang theo một chứng minh nhân dân đặc biệt mang  
 
[1] Chính phủ Iran, quốc gia duy nhất sử dụng biểu tượng sư tử đỏ và mặt trời trên một mặt đất trắng, 
khuyên Thụy Sĩ, Nhà nước lưu ký của Công ước Geneva, trên Ngày 4 tháng 9 năm 1980, về việc áp 
dụng hình lưỡi liềm đỏ thay cho và vị trí cũ của nó biểu tượng. Điều này đã được thông báo hợp lệ bởi 
người gửi tiền vào ngày 20 tháng 10 năm 1980 cho Hoa Kỳ tham gia Công ước Geneva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu tượng  
của  
Hội nghị  
 
 
 
 
 
Sử dụng  
biểu tượng  
 
 
Nhận dạng  
của y tế và  
tôn giáo  
nhân viên  
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CHƯƠNG NÓ 
 

Bị thương và bị bệnh 
 

ĐIỀU 12.  -  Thành viên của lực lượng vũ trang và những người khác được đề cập 
trong Điều sau đây, người bị thương hoặc bị bệnh, sẽ được tôn trọng và bảo vệ 
trong mọi hoàn cảnh.  

Họ sẽ được Đảng đối xử nhân đạo và chăm sóc cho xung đột trong quyền lực 
của họ, mà không có bất kỳ bất lợi phân biệt thành lập dựa trên giới tính, chủng tộc, 
quốc tịch, tôn giáo, chính trị ý kiến, hoặc bất kỳ tiêu chí tương tự khác. Bất kỳ nỗ 
lực nào của họ cuộc sống, hoặc bạo lực đối với người của họ, sẽ bị nghiêm cấm; 
trong đặc biệt, họ sẽ không bị giết hoặc tiêu diệt, phải chịu tra tấn hoặc thí nghiệm 
sinh học; họ sẽ không cố ý không có hỗ trợ và chăm sóc y tế, cũng không có điều 
kiện phơi bày chúng để lây nhiễm hoặc nhiễm trùng được tạo ra.  
Chỉ những lý do y tế khẩn cấp mới cho phép ưu tiên theo thứ tự  
điều trị được quản lý.  

Phụ nữ sẽ được đối xử với tất cả các xem xét do giới tính của họ.  
Đảng của cuộc xung đột buộc phải từ bỏ bị thương hoặc bị bệnh cho kẻ thù, theo 

như cân nhắc của quân đội cho phép, để lại cho họ một phần của nhân viên y tế và 
vật liệu của nó để hỗ trợ chăm sóc của họ.  
 

ĐIỀU 13.  -  Công ước hiện tại sẽ được áp dụng cho những người bị thương và 
bệnh thuộc các loại sau:  

1) Thành viên của các lực lượng vũ trang của một Bên tham gia cuộc xung đột  
          là thành viên của dân quân hoặc quân đoàn tình nguyện tạo thành một phần    
          của lực lượng vũ trang như vậy.  
 

2) Thành viên của các dân quân khác và thành viên của tình nguyện viên khác  
          quân đoàn, bao gồm cả những phong trào kháng chiến có tổ chức, thuộc về         
          một Bên của cuộc xung đột và hoạt động trong hoặc ngoài lãnh thổ của họ,   
          ngay cả khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, được cung cấp rằng các dân quân   
          hoặc quân đoàn tình nguyện như vậy, bao gồm cả tổ chức như vậy phong   
          trào kháng chiến, đáp ứng các điều kiện sau:  

 
a) được chỉ huy bởi một người chịu trách nhiệm về anh ta cấp dưới;  
b) có dấu hiệu đặc biệt cố định có thể nhận ra tại một khoảng cách;  
c) mang vũ khí công khai;  
d) rằng việc tiến hành các hoạt động của họ theo luật pháp và phong tục   
    chiến tranh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bảo vệ  
và quan tâm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Được bảo vệ  
người  
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1949        Công ước Geneva  

- Bị thương và ốm trong các lực lượng vũ trang trên chiến trường  
  [sửa đổi và phát triển Geneva 1929 Công ước] (Công ước đầu tiên)  
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GIỚI THIỆU 
 
Từ năm 1889, khi nó được xuất bản lần đầu tiên, Cẩm nang về màu đỏ quốc tế Phong trào Lưỡi liềm đỏ và Lưỡi liềm 
đỏ đã được dự định là một bản tổng hợp của các nguyên tắc và quy tắc đã chỉ đạo các hoạt động của Phong trào kể 
từ khi nó nền tảng và một hướng dẫn thực tế cho tất cả những người quan tâm đến cuộc sống của Hội Chữ thập đỏ 
và Lưỡi liềm đỏ.  
 
Do đó, nó chứa các công ước và thỏa thuận quốc tế chi phối nhiệm vụ của các thành phần Phong trào trong thời 
gian xung đột, Điều lệ và Các quy định liên quan đến tổ chức và công việc của các tổ chức đó – Ủy ban Chữ thập đỏ 
quốc tế, Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế và các xã hội Trăng lưỡi liềm đỏ, và Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 
quốc gia – và cuối cùng, các nghị quyết chính được thông qua bởi các cơ quan theo luật định của Phong trào.  
 
Được xuất bản bởi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Cẩm nang có dạng một cuốn sách nhỏ hai mươi hai trang có chứa 
chất về các nghị quyết của Hội nghị quốc tế đầu tiên của Hội chữ thập đỏ. Tăng kích thước đáng kể với mỗi vấn đề 
liên tiếp, Sổ tay là nhiều nhất gần đây được phát hành lại vào năm 1951, 1953, 1971.1983 và 1994. Từ năm 1930, 
nó trở thành Cẩm nang Chữ thập đỏ quốc tế, một ấn phẩm chung của Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ và Liên đoàn các 
Hội Chữ thập đỏ.[1] Bố cục của nó vẫn không thay đổi trong các phiên bản sau. Phần đầu tiên chứa Geneva  
Các công ước và một số công ước quốc tế khác có liên quan đến Red Chữ thập và Trăng lưỡi liềm đỏ; phần thứ hai 
được dành cho các Điều lệ và Quy định của phong trào tổ chức quốc tế; và phần thứ ba lắp ráp các nghị quyết chính 
của Hội nghị quốc tế, Hội đồng đại biểu và Hội đồng thống đốc của Liên đoàn - nay là Đại hội đồng của  
Liên đoàn. Bố cục này đã được duy trì ở một mức độ lớn trong phiên bản hiện tại, tuy nhiên phần thứ tư với các 
chính sách chính của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Phong trào Lưỡi liềm đỏ đã được thêm vào.  
 
Phiên bản thứ chín, vào năm 1951, thể hiện một bước quan trọng trong sự phát triển của ấn phẩm này. Đó là vào 
thời điểm đó được bổ sung bởi bốn Công ước Geneva năm 1949, theo đó các Nghị định thư bổ sung năm 1977 đã 
được thêm vào. Kể từ đó Mặt khác, năm 1971, Sổ tay không còn đưa ra các văn bản của Các quy ước trước những 
năm 1949, ngoại trừ “mẹ” Hội nghị năm 1864, trong phiên bản hiện tại, sẽ được tìm thấy dưới dạng một bản in. 
Tóm tắt về các quy tắc cơ bản của luật nhân đạo quốc tế áp dụng trong các cuộc xung đột vũ trang đã được chèn 
vào cuối công việc, giúp tư vấn dễ dàng hơn.  
 
[1] Vào ngày 28 tháng 11 năm 1991, Liên đoàn đã đổi tên thành “ Liên đoàn Chữ thập đỏ và Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ”. 
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rằng danh tiếng của ICRC về tính trung lập và hoạt động hiệu quả ở Afghanistan trong ba mươi vừa qua năm sẽ bảo 
vệ các đại biểu của nó đã tan vỡ.   
 

• Vatche Arslanian (Canada). Từ năm 2001, ông làm điều phối viên hậu cần cho ICRC nhiệm vụ ở Iraq. Anh ta 
chết khi đi qua Baghdad cùng với các thành viên của Lưỡi liềm đỏ Iraq. Chiếc xe của họ vô tình lao vào chiến 
đấu trong thành phố.  

• Nadisha Yasassri Ranmuthu (Sri Lanka). Anh ta bị giết bởi những kẻ tấn công vô danh vào ngày 22 tháng 7 
2003, khi chiếc xe của anh bị bắn vào gần thành phố Hilla ở phía nam Baghdad.  

• Emmerich Pregetter (Áo). Ông là một Chuyên gia Hậu cần của ICRC, người đã bị giết bởi một đàn ong vào 
ngày 11 tháng 8 năm 2008. Emmerich đã tham gia vào một chuyến đi thực địa cùng với Nhóm ICRC Water 
and Habitat trên một đoàn xe đang cung cấp vật liệu xây dựng cho tái thiết một phòng khám y tế phẫu thuật 
nông thôn ở khu vực Jebel Marra, West Darfur, Sudan.  

 
Năm 2011, ICRC đã phát động chiến dịch Chăm sóc sức khỏe trong nguy hiểm nhằm làm nổi bật các rủi ro cho nhân 
viên y tế nhân đạo.   
 
Đặc điểm  
 
Phương châm ban đầu của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế là Inter Arma Caritas ("Trong chiến tranh, từ thiện"). Nó đã 
được bảo quản phương châm này trong khi các tổ chức Chữ thập đỏ khác đã thông qua khác. Do vị trí của Geneva 
trong phần nói tiếng Pháp Thụy Sĩ, ICRC cũng được biết đến dưới tên tiếng Pháp ban đầu Comite International de la 
Croix-Rouge (CICR). Tuy nhiên, ICRC có ba ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha)  
Biểu tượng chính thức của ICRC là Hội chữ thập đỏ màu trắng nền (nghịch đảo của cờ Thụy Sĩ) với các từ  
"COMITE QUỐC TẾ CHUNG" bao quanh thập giá.  
 
Theo Công ước Geneva, chữ thập đỏ, lưỡi liềm đỏ và đỏ biểu tượng pha lê cung cấp bảo vệ cho các dịch vụ y tế quân 
sự và nhân viên cứu trợ trong các cuộc xung đột vũ trang và sẽ được đưa vào phương tiện nhân đạo và y tế và các 
tòa nhà. Biểu tượng ban đầu có chữ thập đỏ trên nền trắng là mặt trái chính xác của lá cờ của Thụy Sĩ trung lập. Sau 
đó, nó đã được bổ sung bởi hai người khác là Lưỡi liềm đỏ và Pha lê đỏ. Lưỡi liềm đỏ được Đế chế Ottoman nhận 
nuôi trong thời gian Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ và Pha lê đỏ của các chính phủ năm 2005, như một biểu tượng bổ 
sung không có bất kỳ ý nghĩa quốc gia, chính trị hoặc tôn giáo nào.  
 
Nhiệm vụ  
 
Tuyên bố sứ mệnh chính thức nói rằng: "Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) là một người vô tư, trung lập, và tổ chức 
độc lập có nhiệm vụ nhân đạo độc quyền là bảo vệ tính mạng và nhân phẩm của nạn nhân chiến tranh và thực tập 
sinh al bạo lực và để cung cấp cho họ sự trợ giúp.”  Nó cũng tiến hành và phối hợp cứu trợ quốc tế và hoạt động để 
thúc đẩy và tăng cường luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo phổ quát. Các nhiệm vụ cốt lõi của ủy 
ban, đó là bắt nguồn từ Công ước Geneva và các đạo luật riêng của nó là:  
 

• để giám sát sự tuân thủ của các bên tham chiến với Công ước Geneva.  
• để tổ chức điều dưỡng và chăm sóc cho những người bị thương trên chiến trường  
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không có sự phân biệt bất lợi nào được thành lập trên chủng tộc, màu da, tôn giáo 
hoặc đức tin, tình dục, sinh hoặc giàu có, hoặc bất kỳ tiêu chí tương tự khác.  

Vì mục đích này, các hành vi sau đây sẽ và sẽ bị cấm bất cứ lúc nào và ở bất kỳ 
nơi nào liên quan đến những người nêu trên:  

 
a) bạo lực với cuộc sống và con người, đặc biệt là giết tất cả các loại, cắt 

xén, đối xử tàn nhẫn và tra tấn;  
b) bắt giữ con tin;  
c) phẫn nộ về phẩm giá cá nhân, đặc biệt là nhục nhã và điều trị xuống 

cấp;  
d) việc thông qua các câu và thực hiện hành quyết mà không có phán xét 

trước đó được tuyên bố bởi một tòa án thường xuyên cấu thành tất 
cả các tư pháp đảm bảo được công nhận là không thể thiếu bởi dân 
tộc văn minh.  

 
2) Người bị thương và bệnh tật sẽ được thu thập và chăm sóc.  
Một cơ quan nhân đạo vô tư, như Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ, có thể cung cấp 

dịch vụ của mình cho các Bên tham gia cuộc xung đột.  
Các Bên tham gia cuộc xung đột cần nỗ lực hơn nữa để đưa vào lực lượng, bằng 

các thỏa thuận đặc biệt, tất cả hoặc một phần của khác  
quy định của Công ước này.  

Việc áp dụng các quy định trước sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của 
các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 4.  -  A. Tù nhân chiến tranh, theo nghĩa của hiện tại Công ước, là những 
người thuộc một trong những điều sau đây loại, những người đã rơi vào sức mạnh 
của kẻ thù:  
 

1) Thành viên của các lực lượng vũ trang của một Bên tham gia cuộc xung đột 
là thành viên của dân quân hoặc quân đoàn tình nguyện tạo thành một 
phần của lực lượng vũ trang như vậy.  

 
2) Thành viên của các dân quân khác và thành viên của tình nguyện viên khác 

quân đoàn, bao gồm cả những phong trào kháng chiến có tổ chức, thuộc 
về một Bên của cuộc xung đột và hoạt động trong hoặc bên ngoài lãnh thổ 
của họ, ngay cả khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, với điều kiện là các dân 
quân hoặc quân đoàn tình nguyện như vậy, bao gồm cả như vậy tổ chức 
các phong trào kháng chiến, thực hiện như sau điều kiện:  

 
a) được chỉ huy bởi một người chịu trách nhiệm về anh ta cấp dưới;  

 
b)   có dấu hiệu đặc biệt cố định có thể nhận ra tại một khoảng cách;  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tù binh  
chiến tranh 
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thích, và theo các quy định của pháp luật riêng của mình, giao những người đó để 
xét xử cho một Bên ký kết cao khác quan tâm, với điều kiện Bên ký kết cao như vậy 
đã đưa ra một trường hợp prima facie.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có biện pháp cần thiết cho đàn áp mọi hành vi trái với quy 
định hiện tại Công ước khác với các vi phạm nghiêm trọng được xác định sau đây 
Bài báo.  

Trong mọi trường hợp, những người bị buộc tội sẽ được hưởng lợi bởi  
biện pháp bảo vệ thử nghiệm và phòng thủ thích hợp, sẽ không ít hơn  
thuận lợi hơn những điều được cung cấp bởi Điều 105 và những điều sau đây Công 
ước Geneva liên quan đến việc đối xử với tù nhân Chiến tranh ngày 12 tháng 8 năm 
1949.  
 

ĐIỀU 51.  - Vi phạm nghiêm trọng mà Điều trước liên quan sẽ là những người 
liên quan đến bất kỳ hành vi nào sau đây, nếu được cam kết chống lại người hoặc 
tài sản được bảo vệ bởi Công ước: cố ý giết chóc, tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo, 
bao gồm cả sinh học thí nghiệm, cố tình gây ra đau khổ lớn hoặc chấn thương 
nghiêm trọng cơ thể hoặc sức khỏe, và phá hủy và chiếm đoạt rộng rãi tài sản, 
không được chứng minh bằng sự cần thiết của quân đội và được thực hiện bất hợp 
pháp và bừa bãi.  
 

ĐIỀU 52.  - Không có Bên ký kết cao nào được phép miễn trừ chính nó hoặc bất 
kỳ Bên ký kết cao nào khác về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào  
phát sinh bởi chính nó hoặc bởi một Bên ký kết cao khác về mặt vi phạm được đề 
cập trong Điều trước.  
 

ĐIỀU 53.  - Theo yêu cầu của một Bên đối với cuộc xung đột, một cuộc điều tra 
sẽ được thiết lập, theo cách được quyết định giữa những người quan tâm Các bên, 
liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Công ước nào.  

Nếu thỏa thuận chưa đạt được liên quan đến thủ tục cho cuộc điều tra, các Bên 
nên đồng ý về việc lựa chọn một trọng tài, ai sẽ quyết định thủ tục được tuân theo.  

Khi vi phạm đã được thiết lập, các Bên tham gia xung đột sẽ chấm dứt nó và sẽ 
đàn áp nó ít nhất có thể trì hoãn.  
 
Quy định cuối cùng  
 

ĐIỀU 54.  - Công ước hiện tại được thành lập bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp. 
Cả hai văn bản đều xác thực như nhau.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ sắp xếp các bản dịch chính thức của  
Công ước được thực hiện bằng tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
Vi phạm 
nghiêm trọng 
 
 
 
 
 
 
III. 
Trách nhiệm  
của các Bên ký kết 
 
 
Thủ tục điều tra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngôn ngữ 
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ĐIỀU 16. - Theo các quy định tại Điều 12, người bị thương, bị bệnh và đắm tàu 
của một kẻ hiếu chiến rơi vào tay kẻ thù sẽ là tù nhân chiến tranh, và các quy định 
của luật pháp quốc tế liên quan đến các tù nhân chiến tranh sẽ được áp dụng cho 
họ. Người bắt giữ có thể quyết định, theo hoàn cảnh, liệu có phù hợp để giữ họ, 
hoặc để chuyển chúng đến một cảng trong người bắt giữ đất nước của riêng mình, 
đến một cảng trung lập hoặc thậm chí đến một cảng trong lãnh thổ của kẻ thù. 
Trong trường hợp cuối cùng, tù nhân chiến tranh vì thế trở về nước họ không được 
phục vụ trong suốt thời gian của cuộc chiến.  
 

ĐIỀU 17. - Những người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu hạ cánh tại các cảng 
trung lập với sự đồng ý của chính quyền địa phương, sẽ, không sắp xếp ngược lại 
giữa trung tính và các Quyền lực hiếu chiến, được bảo vệ bởi Quyền lực trung lập, 
nơi đó theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, rằng những người nói không thể một 
lần nữa tham gia vào các hoạt động chiến tranh.  

Các chi phí ăn ở bệnh viện và thực tập sẽ là do Quyền lực chịu trách nhiệm về 
người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu người phụ thuộc.  
 

ĐIỀU 18. - Sau mỗi lần tham gia, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ, không chậm 
trễ, thực hiện tất cả các biện pháp có thể để tìm kiếm và thu thập bị đắm tàu, bị 
thương và bệnh tật, để bảo vệ họ chống lại cướp bóc và đối xử tệ bạc, để đảm bảo 
sự chăm sóc đầy đủ của họ và tìm kiếm chết và ngăn chặn họ bị coi thường.  

Bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ kết luận 
sắp xếp địa phương để loại bỏ những người bị thương và bị bệnh bởi biển từ một 
khu vực bị bao vây hoặc bao vây và cho lối đi của nhân viên y tế và tôn giáo và thiết 
bị trên đường đến đó diện tích.  
 

ĐIỀU 19. - Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ ghi lại ngay khi có thể, đối với mỗi 
con tàu bị đắm, bị thương, bị bệnh hoặc chết người của Đảng bất lợi rơi vào tay họ, 
bất kỳ chi tiết cụ thể mà có thể hỗ trợ trong nhận dạng của mình. Những hồ sơ này 
nên nếu có thể bao gồm:  
 

a) chỉ định Sức mạnh mà anh ta phụ thuộc;  
 
b) quân đội, trung đoàn, cá nhân hoặc số sê-ri;  
 
c) họ;  
 
d) tên hoặc tên;  
 
e) ngày sinh;  
 
f) bất kỳ chi tiết nào khác được hiển thị trên chứng minh thư hoặc đĩa của  
    anh ấy;  

 
 
 
 
 
 
 

Bị thương rơi 
vào tay kẻ thù  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bị thương rơi  
xuống một cảng 
trung lập  
 
 
 
 
 
 
Tìm kiếm  
thương vong  
sau khi đính hôn  
 
 
 
 
 
 
 
Ghi và chuyển 
 tiếp thông tin  
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ĐIỀU 7. - Quyền hạn sẽ liên lạc với tất cả các Bên ký kết cao trong thời bình hoặc khi bùng phát chiến 
sự, một danh sách các khu vực bệnh viện trong lãnh thổ do họ cai trị. Họ cũng sẽ thông báo về bất kỳ khu 
vực mới nào được thiết lập trong thời gian chiến sự.  

Ngay khi Bên bất lợi nhận được thông báo nêu trên, khu vực sẽ được cấu thành thường xuyên.  
Tuy nhiên, nếu Bên bất lợi cho rằng các điều kiện của hiện tại thỏa thuận chưa được thực hiện, nó có 

thể từ chối công nhận khu vực bằng cách đưa ra thông báo ngay cho Bên chịu trách nhiệm về khu vực nói 
trên hoặc có thể đưa ra sự công nhận của nó đối với khu vực đó phụ thuộc vào tổ chức kiểm soát được 
cung cấp cho Điều 8.  
 

ĐIỀU 8. - Bất kỳ quyền lực nào đã công nhận một hoặc một số khu vực bệnh viện được thiết lập  
bởi Bên bất lợi sẽ có quyền kiểm soát nhu cầu bởi một hoặc nhiều Đặc biệt Hoa hồng, với mục đích xác 
định nếu các khu vực đáp ứng các điều kiện và nghĩa vụ quy định trong thỏa thuận hiện tại.  

Vì mục đích này, các thành viên của Ủy ban đặc biệt sẽ luôn luôn có truy cập miễn phí vào các khu vực 
khác nhau và thậm chí có thể cư trú ở đó vĩnh viễn. Họ sẽ được trao tất cả các cơ sở cho nhiệm vụ kiểm 
tra của họ.  
 

ĐIỀU 9. - Hoa hồng đặc biệt có nên lưu ý bất kỳ sự kiện nào mà họ xem xét trái với quy định của thỏa 
thuận hiện tại, họ sẽ ngay lập tức rút ra sự chú ý của Quyền lực quản lý khu vực nói trên đối với những sự 
thật này và sẽ sửa chữa thời gian giới hạn năm ngày trong đó vấn đề cần được khắc phục. Họ sẽ thông báo 
hợp lệ Quyền lực đã công nhận khu vực.  

Nếu, khi hết thời hạn, Quyền lực quản lý khu vực chưa tuân thủ cảnh báo, Bên bất lợi có thể tuyên bố 
rằng nó không còn bị ràng buộc theo thỏa thuận hiện tại đối với khu vực nói trên.  
 

ĐIỀU 10. - Bất kỳ Quyền lực nào thiết lập một hoặc nhiều khu vực bệnh viện và địa phương, và các Bên 
bất lợi mà sự tồn tại của họ đã được thông báo, sẽ chỉ định hoặc đã được đề cử bởi các Quyền lực trung 
lập, những người sẽ là thành viên của Hoa hồng đặc biệt được đề cập trong Điều 8 và 9.  
 

ĐIỀU 11. - Trong mọi trường hợp, khu vực bệnh viện có thể là đối tượng của cuộc tấn công. Họ sẽ được 
các Bên tham gia cuộc xung đột bảo vệ và tôn trọng mọi lúc.  
 

ĐIỀU 12. - Trong trường hợp chiếm đóng lãnh thổ, các khu vực bệnh viện ở đó sẽ tiếp tục được tôn 
trọng và sử dụng như vậy.  

Tuy nhiên, mục đích của họ có thể được sửa đổi bởi Quyền lực chiếm đóng, với điều kiện rằng tất cả 
các biện pháp được thực hiện để đảm bảo an toàn cho những người được cung cấp.  
 

ĐIỀU 13. - Thỏa thuận hiện tại cũng sẽ được áp dụng cho các địa phương mà Quyền hạn có thể sử dụng 
cho các mục đích tương tự như khu vực bệnh viện.  
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CHƯƠNG VI  
Vận tải y tế  

 
ĐIỀU 35. - Vận chuyển người bị thương và bị bệnh hoặc y tế thiết bị phải được 

tôn trọng và bảo vệ theo cách tương tự như đơn vị y tế di động.  
Nếu vận chuyển hoặc phương tiện như vậy rơi vào tay của Đảng bất lợi, họ sẽ 

phải tuân theo luật chiến tranh, với điều kiện rằng Đảng của cuộc xung đột bắt giữ 
họ trong mọi trường hợp đảm bảo chăm sóc những người bị thương và bệnh tật 
mà họ chứa.  

Các nhân viên dân sự và tất cả các phương tiện giao thông thu được bởi trưng 
dụng phải tuân theo các quy tắc chung của luật pháp quốc tế.  
 

ĐIỀU 36. - Máy bay y tế, nghĩa là máy bay độc quyền làm việc để loại bỏ thương 
tích và bệnh tật và cho vận chuyển nhân viên y tế và thiết bị, sẽ không được bị tấn 
công, nhưng sẽ được những kẻ hiếu chiến tôn trọng, trong khi bay vào chiều cao, 
thời gian và trên các tuyến đường được thỏa thuận cụ thể giữa  
hiếu chiến liên quan.  

Họ sẽ chịu, đánh dấu rõ ràng, biểu tượng đặc biệt quy định tại Điều 38, cùng với 
màu sắc quốc gia của họ, trên bề mặt dưới, trên và bên của chúng. Họ sẽ được cung 
cấp với bất kỳ dấu hiệu hoặc phương tiện nhận dạng nào khác có thể được đồng ý 
khi giữa những kẻ hiếu chiến khi bùng phát hoặc trong thời gian quá trình chiến sự.  

Trừ khi có thỏa thuận khác, các chuyến bay qua kẻ thù hoặc kẻ thù chiếm đóng  
lãnh thổ bị cấm.  

Máy bay y tế phải tuân theo mọi lệnh triệu tập để hạ cánh. Trong sự kiện do đó 
hạ cánh, máy bay có người ngồi trên nó có thể tiếp tục chuyến bay sau khi kiểm tra, 
nếu có.  

Trong trường hợp hạ cánh không tự nguyện trong kẻ thù hoặc lãnh thổ chiếm 
đóng của kẻ thù, những người bị thương và bệnh tật, cũng như phi hành đoàn của  
máy bay sẽ là tù nhân chiến tranh. Nhân viên y tế sẽ được điều trị theo Điều 24 và 
các Điều sau đây.  
 

ĐIỀU 37. - Theo các quy định của đoạn thứ hai, máy bay y tế của các Bên tham 
gia cuộc xung đột có thể bay qua lãnh thổ của các Quyền lực trung lập, hạ cánh trên 
đó trong trường hợp cần thiết, hoặc sử dụng nó như một cảng của cuộc gọi. Họ sẽ 
thông báo cho các Quyền hạn trung lập trước đó về đi qua lãnh thổ nói trên và tuân 
theo tất cả các lệnh triệu tập để xuống, trên đất hoặc nước. Họ sẽ được miễn dịch 
khỏi cuộc tấn công chỉ khi bay trên các tuyến đường, ở độ cao và đôi khi được thỏa 
thuận cụ thể giữa Các bên tham gia cuộc xung đột và Quyền lực trung lập có liên 
quan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bảo vệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máy bay y tế  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyến bay qua 
các nước trung lập.  
Hạ cánh bị thương  
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Khi bị thương và bị bệnh, hoặc nhân viên y tế và giáo sĩ làm không được hưởng 
lợi hoặc ngừng hưởng lợi, bất kể vì lý do gì, bởi các hoạt động của Quyền bảo vệ 
hoặc của một tổ chức được quy định trong đoạn đầu tiên ở trên, Quyền lực giam 
giữ sẽ yêu cầu Nhà nước trung lập, hoặc một tổ chức như vậy, để thực hiện các 
chức năng được thực hiện theo Công ước hiện tại bởi một Quyền lực bảo vệ được 
chỉ định bởi các Bên tham gia một cuộc xung đột.  

Nếu bảo vệ không thể được sắp xếp phù hợp, việc giam giữ Quyền lực sẽ yêu 
cầu hoặc chấp nhận, theo các quy định của điều này Điều, cung cấp dịch vụ của một 
tổ chức nhân đạo, như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, để đảm nhận chức năng nhân 
đạo được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền lực theo Công ước hiện tại.  

Bất kỳ Quyền lực trung lập, hoặc bất kỳ tổ chức nào được Quyền lực mời quan 
tâm hoặc cung cấp cho các mục đích này, sẽ được yêu cầu để hành động với tinh 
thần trách nhiệm đối với Đảng đối với cuộc xung đột những người được bảo vệ bởi 
Công ước hiện tại phụ thuộc và sẽ được yêu cầu cung cấp đủ đảm bảo rằng nó đang 
ở trong một vị trí để thực hiện các chức năng thích hợp và xả họ vô tư.  

Không có sự xúc phạm từ các điều khoản trước sẽ được thực hiện bởi các thỏa 
thuận đặc biệt giữa các Quyền hạn, một trong số đó bị hạn chế, thậm chí tạm thời, 
trong quyền tự do đàm phán với Quyền lực khác hoặc của nó đồng minh vì lý do 
của các sự kiện quân sự, đặc biệt hơn là toàn bộ, hoặc một phần đáng kể, lãnh thổ 
của Quyền lực nói trên bị chiếm đóng.  

Bất cứ khi nào trong Công ước hiện tại đề cập đến được làm bằng một  
Bảo vệ quyền lực, đề cập như vậy cũng áp dụng cho thay thế các tổ chức theo nghĩa 
của Điều khoản hiện tại.  
 

ĐIỀU 11. - Trong trường hợp họ cho là nên làm vì lợi ích của người được bảo vệ, 
đặc biệt trong các trường hợp bất đồng giữa Các bên tham gia cuộc xung đột về 
việc áp dụng hoặc giải thích quy định của Công ước này, Quyền hạn bảo vệ sẽ  
cho vay các văn phòng tốt của họ với mục đích giải quyết bất đồng.  

Với mục đích này, mỗi Quyền hạn Bảo vệ có thể, tại lời mời của một Bên hoặc 
theo sáng kiến của chính mình, đề xuất với các Bên cuộc xung đột một cuộc họp 
của các đại diện của họ, đặc biệt là chính quyền chịu trách nhiệm cho những người 
bị thương và bệnh tật, các thành viên của y tế nhân sự và giáo sĩ, có thể trên lãnh 
thổ trung lập phù hợp đã chọn. Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc để 
có hiệu lực đối với đề xuất cho họ cho mục đích này. Quyền hạn bảo vệ có thể, nếu 
cần thiết, đề xuất phê duyệt của các Bên đối với cuộc xung đột  
người thuộc quyền lực trung lập hoặc được ủy quyền bởi Quốc tế Ủy ban Chữ thập 
đỏ, người sẽ được mời tham gia như vậy một cuộc họp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hòa giải thủ tục  
 



Lịch sử Hội Chữ thập đỏ Quốc tế  
và Phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ và của  
luật nhân đạo quốc tế  
 
Phong trào IHL  
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1863      Ủy ban quốc tế về cứu trợ quân đội bị thương: kể từ năm 1876,  

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC)  
Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Geneva  
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-  Thích ứng với chiến tranh hàng hải của các nguyên tắc  
   của Công ước Geneva 1864  
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    của Công ước Geneva 1906  
    (Công ước №.X)  
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                    Xã hội   

 
1925      Nghị định thư Geneva về việc cấm sử dụng trong  
                    Chiến tranh gây ngạt, độc hoặc khí khác và  
                    phương pháp chiến tranh vi khuẩn  
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Nguyên tắc cơ bản 
của Hội Chữ thập đỏ quốc tế 

và phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ 
 
Nhân tính   Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, sinh ra từ một mong muốn mang lại sự 
giúp đỡ mà không bị phân biệt đối xử với những người bị thương trên chiến trường,  
nỗ lực, trong khả năng quốc tế và quốc gia, để ngăn chặn và giảm bớt đau khổ của con người bất cứ nơi 
nào nó có thể được tìm thấy. Mục đích của nó là bảo vệ sự sống và sức khỏe và để đảm bảo tôn trọng con 
người. Nó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, hợp tác và hòa bình lâu dài giữa tất cả các dân 
tộc.  
 
Vô tư   Nó không phân biệt đối xử về quốc tịch, chủng tộc, tín ngưỡng tôn giáo, ý kiến giai cấp hoặc chính 
trị. Nó nỗ lực để giảm bớt đau khổ của các cá nhân, được chỉ được hướng dẫn bởi nhu cầu của họ, và để 
ưu tiên cho các trường hợp khẩn cấp nhất của đau khổ.  
 
Tính trung lập   Để tiếp tục tận hưởng sự tự tin của tất cả mọi người, Phong trào có thể không đứng về 
phía chiến sự hoặc tham gia bất cứ lúc nào trong các cuộc tranh luận về một chính trị,  
bản chất chủng tộc, tôn giáo hoặc ý thức hệ.  
 
Sự độc lập   Phong trào là độc lập. Các xã hội quốc gia, trong khi phụ trợ trong các dịch vụ nhân đạo của 
chính phủ của họ và tuân theo luật pháp của các quốc gia tương ứng, phải luôn duy trì quyền tự chủ của 
mình để họ có thể có thể mọi lúc hành động theo các nguyên tắc của Phong trào.  
 
Dịch vụ tự nguyện   Đó là một phong trào cứu trợ tự nguyện không được nhắc nhở theo bất kỳ cách nào 
bởi mong muốn đạt được.  
 
Đoàn kết   Chỉ có thể có một Hội Chữ thập đỏ hoặc một Hội Lưỡi liềm đỏ trong bất kỳ ai Quốc gia. Nó phải 
được mở cho tất cả. Nó phải thực hiện công việc nhân đạo của mình trong suốt lãnh thổ của nó.  
 
Quốc tế   Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, trong đó tất cả các xã hội có địa vị ngang 
nhau và chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau trong việc giúp đỡ nhau, là trên toàn thế giới.  
 
 
 
Các nguyên tắc cơ bản đã được công bố bởi Hội nghị quốc tế lần thứ 20 của Hội Chữ thập đỏ, Vienna, năm 1965. Đây là văn bản 
sửa đổi có trong Điều lệ của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được thông qua bởi  
Hội nghị quốc tế lần thứ 25 của Hội chữ thập đỏ, Geneva, 1986.  
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CHƯƠNG VII 
 

Thi hành Công ước 
 

ĐIỀU 46. - Mỗi Bên tham gia cuộc xung đột, hành động thông qua Tổng tư lệnh, 
sẽ đảm bảo thực hiện chi tiết các Điều khoản trước và cung cấp cho các trường hợp 
không lường trước, phù hợp với các nguyên tắc chung của Công ước hiện tại.  
 

ĐIỀU 47. - Trả thù những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu người, nhân 
viên, tàu hoặc thiết bị được bảo vệ bởi Công ước bị cấm.  
 

ĐIỀU 48. - Các Bên ký kết cao thực hiện, đúng thời hạn hòa bình như thời chiến, 
để phổ biến văn bản hiện tại Công ước càng rộng càng tốt ở các quốc gia tương ứng 
của họ, và, đặc biệt, bao gồm các nghiên cứu về các chương trình của họ quân sự 
và, nếu có thể, hướng dẫn dân sự, để các nguyên tắc chúng có thể được biết đến 
với toàn bộ dân số, đặc biệt cho các lực lượng chiến đấu vũ trang, nhân viên y tế và 
giáo sĩ.  
 

ĐIỀU 49. - Các Bên ký kết cao sẽ liên lạc với nhau thông qua Hội đồng Liên bang 
Thụy Sĩ và, trong sự thù địch, thông qua Quyền hạn bảo vệ, bản dịch chính thức của 
Công ước hiện tại, cũng như các luật và quy định họ có thể áp dụng để đảm bảo 
ứng dụng của chúng.  

 
CHƯƠNG VIII 

 
Đàn áp lạm dụng và vi phạm 

 
ĐIỀU 50. - Các Bên ký kết cao cam kết ban hành bất kỳ pháp luật cần thiết để 

cung cấp các biện pháp trừng phạt hiệu quả cho những người cam kết, hoặc ra lệnh 
cam kết, bất kỳ ngôi mộ nào vi phạm Công ước hiện tại được quy định tại Điều sau.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có nghĩa vụ tìm kiếm những người bị cáo buộc đã cam kết, 
hoặc đã ra lệnh được cam kết, vi phạm nghiêm trọng như vậy, và sẽ mang lại cho 
những người đó, bất kể quốc tịch của họ, trước tòa án riêng của mình. Nó cũng có 
thể, nếu nó  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chi tiết thi hành án.  
Không lường trước 
được trường hợp  
 
 
Cấm  
trả thù  
 
Phổ biến  
của  
Hội nghị  
 
 
 
 
 
Bản dịch.  
Quy tắc của  
ứng dụng  
 
 
 
 
 
 
 
Hình phạt  
chế tài  
 
I.  
Quan sát chung 
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thuộc về một Bên của cuộc xung đột và hoạt động trong hoặc ngoài  
lãnh thổ của họ, ngay cả khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, được cung cấp rằng các dân quân 
hoặc quân đoàn tình nguyện như vậy, bao gồm cả tổ chức như vậy phong trào kháng 
chiến, đáp ứng các điều kiện sau: 
  

a) được chỉ huy bởi một người chịu trách nhiệm cho mình  
        cấp dưới;  
b) có một dấu hiệu đặc biệt cố định có thể nhận ra tại một  
        khoảng cách;  
c) mang vũ khí công khai;  
d) thực hiện các hoạt động của họ theo luật pháp và phong tục chiến tranh.  

 
3) Thành viên của các lực lượng vũ trang thường xuyên tuyên bố trung thành với một 

Chính phủ hoặc cơ quan không được công nhận bởi việc giam giữ Quyền lực.  
 
4) Những người đi cùng với lực lượng vũ trang mà không thực sự là thành viên của họ, 

chẳng hạn như thành viên dân sự của quân đội phi hành đoàn máy bay, phóng viên 
chiến trường, nhà thầu cung cấp, thành viên của các đơn vị lao động hoặc các dịch vụ 
chịu trách nhiệm phúc lợi của các lực lượng vũ trang, với điều kiện họ đã nhận được 
ủy quyền từ các lực lượng vũ trang mà họ đi cùng.  
 

5) Thành viên của phi hành đoàn, bao gồm thạc sĩ, phi công và người học việc của thương 
gia hàng hải và phi hành đoàn máy bay dân dụng của Các bên tham gia cuộc xung đột, 
những người không được hưởng lợi bởi thuận lợi hơn điều trị theo bất kỳ quy định 
nào khác của pháp luật quốc tế.  

 
6) Cư dân của một lãnh thổ không chiếm đóng, theo cách tiếp cận của kẻ thù, tự nhiên 

cầm vũ khí để chống lại xâm chiếm lực lượng, mà không có thời gian để tự hình thành 
vào các đơn vị vũ trang thông thường, miễn là họ mang vũ khí công khai và tôn trọng 
luật pháp và phong tục chiến tranh.  

 
ĐIỀU 14. - Tất cả các tàu chiến của một Đảng hiếu chiến sẽ có quyền để yêu cầu những 

người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu trên boa tàu bệnh viện, và tàu bệnh viện thuộc 
các xã hội cứu trợ hoặc cá nhân, cũng như tàu buôn, du thuyền và các tàu thủ công khác 
sẽ đầu hàng, bất kể quốc tịch của họ, với điều kiện là bị thương và bệnh tật đang ở trong 
trạng thái phù hợp để di chuyển và tàu chiến có thể cung cấp đầy đủ các cơ sở để điều trị 
y tế cần thiết.  
 

ĐIỀU 15. - Nếu người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu lên một tàu chiến trung lập 
hoặc một máy bay quân sự trung lập, nó sẽ là đảm bảo, theo yêu cầu của luật pháp quốc 
tế, họ có thể thực hiện n о thêm một phần trong hoạt động chiến tranh.  
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PHỤ LỤC I 
 

HỢP ĐỒNG DRAFT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHU VỰC BỆNH VIỆN  
VÀ ĐỊA ĐIỂM  

 
ĐIỀU 1.- Khu vực bệnh viện sẽ được dành riêng cho những người có tên trong Điều 23 của Công ước 

Geneva về cải thiện điều kiện Bị thương và ốm trong các lực lượng vũ trang trong lĩnh vực ngày 12 tháng 8 
năm 1949 và cho nhân sự được ủy thác tổ chức và quản lý các khu vực này và địa phương, và với sự chăm 
sóc của những người ở đó lắp ráp. Tuy nhiên, những người có hộ khẩu thường trú trong các khu vực đó sẽ  
có quyền ở lại đó.  
 

ĐIỀU 2.- Không có người cư trú, trong bất kỳ khả năng nào, trong khu vực bệnh viện sẽ                                        
thực hiện bất kỳ công việc nào, trong hoặc ngoài khu vực, được kết nối trực tiếp với hoạt động quân sự hoặc 
sản xuất vật liệu chiến tranh.  
 

ĐIỀU 3. - Quyền lực thiết lập một khu vực bệnh viện sẽ cần thiết các biện pháp cấm tiếp cận với tất cả 
những người không có quyền cư trú hoặc nhập cảnh trong đó.  
 

ĐIỀU 4. -  Khu vực bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau:  
 

a) Chúng chỉ bao gồm một phần nhỏ của lãnh thổ được cai trị bởi Quyền lực đã thành lập chúng.  
 

b) Chúng sẽ được dân cư mỏng liên quan đến khả năng của chỗ ở.  
 

c) Chúng sẽ bị loại bỏ và không có mục tiêu quân sự, hoặc lớn cơ sở công nghiệp hoặc hành chính.  
 

d) Chúng sẽ không được đặt tại các khu vực, theo mọi xác suất, có thể trở nên quan trọng đối với việc tiến 
hành chiến tranh.  

 
ĐIỀU 5. -  Khu vực bệnh viện phải tuân theo các nghĩa vụ sau:  
 
a) Các tuyến giao tiếp và phương tiện giao thông mà họ sở hữu sẽ không được sử dụng để vận chuyển 
quân nhân hoặc vật liệu, ngay cả trong quá cảnh.  
 
b) Trong mọi trường hợp, họ sẽ không được bảo vệ bằng các biện pháp quân sự.  

 
ĐIỀU 6. -  Các khu vực bệnh viện sẽ được đánh dấu bằng các chữ thập đỏ (Trăng lưỡi liềm đỏ, sư tử đỏ và 

mặt trời) trên nền trắng được đặt ở khu vực bên ngoài và trên các tòa nhà. Chúng có thể được đánh dấu 
tương tự vào ban đêm bằng phương tiện thích hợp chiếu sáng.  
 



                             ĐIỀU KIỆN GENEVA ĐẦU TIÊN NĂM 1949                                                            48 
 

Trong khi chờ phát hành, họ sẽ tiếp tục công việc của họ theo chỉ đạo của Bên 
bất lợi; tốt nhất là họ nên tham gia sự chăm sóc của những người bị thương và bệnh 
tật của Đảng đối với cuộc xung đột trong họ đã phục vụ họ.  

Khi khởi hành, họ sẽ mang theo những ảnh hưởng của họ, vật phẩm cá nhân và 
vật có giá trị và dụng cụ, vũ khí và nếu có thể các phương tiện giao thông thuộc về 
họ.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ bảo đảm cho nhân viên này, trong khi trong 
quyền lực của họ, cùng thực phẩm, chỗ ở, phụ cấp và trả tiền như cấp cho nhân 
viên tương ứng của lực lượng vũ trang của họ. Các thực phẩm trong mọi trường 
hợp là đủ về số lượng, chất lượng và đa dạng để giữ cho nhân viên nói trong tình 
trạng sức khỏe bình thường.  
 

CHƯƠNG V 
 

Tòa nhà và Vật liệu 
 

ĐIỀU 33. - Tài liệu của các đơn vị y tế di động của vũ trang lực lượng rơi vào tay 
kẻ thù, sẽ được dành riêng cho chăm sóc người bị thương và bệnh tật.  

Các tòa nhà, vật liệu và cửa hàng của các cơ sở y tế cố định của các lực lượng vũ 
trang sẽ vẫn phải tuân theo luật chiến tranh, nhưng không được chuyển hướng khỏi 
mục đích đó miễn là chúng được yêu cầu để chăm sóc người bị thương và bệnh tật. 
Tuy nhiên, các chỉ huy của các lực lượng trong lĩnh vực này có thể sử dụng chúng, 
trong trường hợp cần thiết quân sự khẩn cấp, với điều kiện họ phải sắp xếp trước 
đây cho phúc lợi của những người bị thương và bệnh tật đang được chăm sóc trong 
đó.  

Các tài liệu và cửa hàng được xác định trong Điều khoản hiện tại sẽ không bị phá 
hủy có chủ ý.  

 
ĐIỀU 34. - Tài sản thực và cá nhân của các xã hội viện trợ được thừa nhận các 

đặc quyền của Công ước sẽ được coi là tài sản riêng.  
Quyền trưng dụng được công nhận cho những kẻ hiếu chiến theo luật pháp và 

phong tục chiến tranh sẽ không được thực hiện trừ trường hợp khẩn cấp sự cần 
thiết, và chỉ sau khi phúc lợi của người bị thương và bệnh tật được đảm bảo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tòa nhà và   
cửa hàng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài sản của   
xã hội viện trợ  
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các giáo sĩ, theo quy định của Công ước hiện tại, cũng không hạn chế các quyền mà nó 
trao cho họ.  

Bị thương và bệnh tật, cũng như nhân viên y tế và giáo sĩ, sẽ tiếp tục có lợi ích của các 
thỏa thuận đó miễn là Công ước được áp dụng cho họ, ngoại trừ trường hợp các điều 
khoản rõ ràng trái ngược được nêu trong các điều khoản nói trên hoặc trong các thỏa 
thuận tiếp theo, hoặc nơi mà các biện pháp có lợi hơn đã được thực hiện liên quan đến 
họ bởi một hoặc các Bên khác trong cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 7. -  Bị thương và bệnh tật, cũng như các thành viên của nhân viên y tế và giáo sĩ, 
trong mọi trường hợp, không thể từ bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyền được bảo đảm 
cho họ theo Công ước hiện tại, và bởi các thỏa thuận đặc biệt được đề cập trong Điều 
khoản trên nếu có.  
 

ĐIỀU 8. -  Công ước hiện tại sẽ được áp dụng với sự hợp tác và dưới sự giám sát của 
các Quyền lực Bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của các Bên trong cuộc xung đột. Vì mục 
đích này, các Quyền hạn Bảo vệ có thể bổ nhiệm, ngoài các nhân viên ngoại giao hoặc lãnh 
sự, các đại biểu trong số các công dân của họ hoặc các công dân của các Quyền lực trung 
lập khác. Các đại biểu nói trên sẽ phải được sự chấp thuận của Quyền lực mà họ sẽ thực 
hiện nhiệm vụ của mình.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ tạo điều kiện, ở mức độ lớn nhất có thể, nhiệm vụ 
của các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ.  

Các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ trong mọi trường hợp sẽ không vượt 
quá nhiệm vụ của họ theo Công ước hiện tại. Cụ thể, họ sẽ tính đến các nhu cầu thiết yếu 
về an ninh của Nhà nước trong đó họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Các hoạt động của họ 
sẽ chỉ bị hạn chế, như một biện pháp đặc biệt và tạm thời, khi điều này được đưa ra cần 
thiết bởi các nhu cầu quân sự bắt buộc.  
 

ĐIỀU 9. -  Các quy định của Công ước hiện tại không gây trở ngại cho các hoạt động 
nhân đạo mà Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hoặc bất kỳ tổ chức nhân đạo vô tư nào khác 
có thể, phải được sự đồng ý của các Bên đối với cuộc xung đột liên quan, cam kết bảo vệ 
người bị thương và bệnh tật, nhân viên y tế và giáo sĩ, và để được cứu trợ.  
 

ĐIỀU 10. -  Các Bên ký kết cao bất cứ lúc nào cũng có thể đồng ý giao phó cho một tổ 
chức cung cấp tất cả các đảm bảo về sự công bằng và hiệu quả của các nhiệm vụ đương 
nhiệm đối với Quyền hạn Bảo vệ theo Công ước hiện tại.  
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Cơ quan theo luật định của quốc tế 
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 
 
Các cơ quan theo luật định của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế  
Phong trào là:  
 
1. Hội nghị quốc tế về Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
Hội nghị quốc tế quy tụ các phái đoàn của:  
- các xã hội quốc gia;  
- ICRC;  
- Liên đoàn;  
- các quốc gia thành viên của Công ước Geneva.  
Mỗi phái đoàn có một phiếu bầu.  
Hội nghị thường họp bốn năm một lần.  
 
2. Hội đồng đại biểu Hội chữ thập đỏ quốc tế và Phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ  
Hội đồng đại biểu gồm có các phái đoàn:  
- các xã hội quốc gia;  
- ICRC;  
- Liên đoàn.  
Do đó, Hội đồng đại biểu là hội đồng của các phong trào  
các thành phần.  
 
Nó gặp nhau vào dịp của mọi Hội nghị quốc tế và thường  
cũng nhân dịp mọi Đại hội đồng Liên bang.  
 
3. Ủy ban thường trực của Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
Ủy ban thường vụ bao gồm chín thành viên:  

- năm thành viên được bầu bởi Hội nghị quốc tế về màu đỏ  
Lưỡi liềm chéo và đỏ;  

- hai đại diện của ICRC, một trong số đó là Chủ tịch;  
- hai đại diện của Liên đoàn, một trong số đó là  

Chủ tịch.  
Nó thường gặp nhau sáu tháng một lần.  
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sơ tán, và sẽ thiết lập càng sớm càng tốt một danh sách 
tù nhân chiến tranh được sơ tán. 
Nếu tù nhân chiến tranh phải, trong quá trình sơ tán, đi qua quá cảnh 
trại, họ ở trong các trại như vậy sẽ càng ngắn gọn càng tốt. 
 

PHẦN II 
 

NỘI BỘ CỦA NGƯỜI BẢO VỆ WAR 
 

CHƯƠNG 1 
Quan sát chung 

 
ĐIỀU. 21.  -  Quyền lực giam giữ có thể khiến các tù nhân chiến tranh phải chịu  

thực tập. Nó có thể áp đặt cho họ nghĩa vụ không rời đi, vượt quá giới hạn nhất 
định, trại nơi họ được thực tập, hoặc nếu trại nói được rào lại, không đi ra ngoài 
chu vi của nó. Tùy thuộc vào các quy định của Công ước hiện tại liên quan đến hình 
phạt và xử phạt kỷ luật, tù nhân chiến tranh có thể không được tổ chức chặt chẽ  
giam cầm trừ khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe của họ và sau đó chỉ trong khi tiếp 
tục hoàn cảnh giam cầm như vậy cần thiết.  
Các tù nhân chiến tranh có thể được thả ra một phần hoặc toàn bộ khi tạm tha hoặc  
lời hứa, theo như được cho phép bởi luật pháp của Quyền lực mà họ phụ thuộc. 
Các biện pháp này sẽ được thực hiện đặc biệt trong các trường hợp nơi này có thể 
góp phần cải thiện tình trạng của họ Sức khỏe. Không có tù nhân chiến tranh sẽ bị 
buộc phải chấp nhận tự do trên tạm tha hoặc hứa hẹn.  

Khi bùng nổ chiến sự, mỗi Bên tham gia cuộc xung đột sẽ thông báo cho Bên bất 
lợi về luật pháp và các quy định cho phép hoặc cấm công dân của mình chấp nhận 
tự do khi tạm tha hoặc hứa hẹn. Các tù nhân chiến tranh được tạm tha hoặc những 
người đã đưa ra lời hứa phù hợp với pháp luật và các quy định được thông báo như 
vậy, bị ràng buộc về danh dự cá nhân của họ một cách cẩn thận để thực hiện, cả về 
phía Sức mạnh mà họ phụ thuộc và hướng tới Sức mạnh có bắt chúng, sự tham gia 
của các paroles hoặc lời hứa của chúng. Trong những trường hợp như vậy, Sức 
mạnh mà họ phụ thuộc không bị ràng buộc yêu cầu cũng như không chấp nhận từ 
họ bất kỳ dịch vụ nào không tương thích với tạm tha hoặc lời hứa đưa ra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hạn chế tự do  
phong trào  
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b) Một hoặc nhiều chữ thập đỏ sẫm, càng lớn càng tốt, sẽ là sơn và hiển thị ở 
mỗi bên của thân tàu và trên ngang các bề mặt, được đặt để có khả năng hiển thị 
lớn nhất có thể từ biển và từ trên không.  

Tất cả các tàu bệnh viện sẽ được biết đến bằng cách nâng chúng lên quốc kỳ và 
hơn nữa, nếu chúng thuộc về một quốc gia trung lập, cờ của Đảng của cuộc xung 
đột mà họ đã chấp nhận hướng đi. Một màu trắng cờ có chữ thập đỏ sẽ được treo 
ở mainmast cao như khả thi.  

Xuồng cứu sinh của tàu bệnh viện, xuồng cứu sinh ven biển và tất cả các tàu nhỏ 
được sử dụng bởi Dịch vụ y tế sẽ được sơn màu trắng với màu đỏ sẫm chéo được 
hiển thị nổi bật và nói chung, sẽ tuân thủ hệ thống nhận dạng quy định ở trên cho 
tàu bệnh viện.  

Các tàu và tàu thủ công nói trên, có thể muốn đảm bảo vào ban đêm và trong 
thời gian giảm tầm nhìn, sự bảo vệ mà họ có quyền, phải, theo sự đồng ý của Đảng 
đối với xung đột dưới quyền lực của họ, thực hiện các biện pháp cần thiết để làm 
cho bức tranh của họ và biểu tượng đặc biệt đủ rõ ràng.  

Tàu bệnh viện, theo Điều 31, là tạm thời bị địch giam giữ, phải kéo cờ của  
Bên tham gia cuộc xung đột trong dịch vụ của họ hoặc có hướng đi họ đã chấp nhận.  

Xuồng cứu sinh ven biển, nếu chúng tiếp tục hoạt động với sự đồng ý của  
Quyền lực chiếm đóng từ một căn cứ bị chiếm đóng, có thể là cho phép, khi rời khỏi 
căn cứ của họ, tiếp tục bay màu quốc gia cùng với một lá cờ mang chữ thập đỏ trên 
nền trắng mặt đất, phải thông báo trước cho tất cả các Bên về cuộc xung đột lo 
ngại.  

Tất cả các quy định trong Điều này liên quan đến chữ thập đỏ sẽ áp dụng như 
nhau cho các biểu tượng khác được đề cập trong Điều 41.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ luôn nỗ lực để kết luận thỏa thuận chung, để 
sử dụng các phương pháp hiện đại nhất có sẵn để tạo điều kiện cho việc xác định 
tàu bệnh viện.  
 

ĐIỀU 44.  -  Các dấu hiệu phân biệt được đề cập trong Điều 43 có thể chỉ được 
sử dụng, cho dù trong thời gian hòa bình hay chiến tranh, để chỉ ra hoặc  
bảo vệ các tàu trong đó được đề cập, trừ khi có thể được cung cấp trong bất kỳ 
Công ước quốc tế nào khác hoặc theo thỏa thuận giữa tất cả  
các Bên tham gia cuộc xung đột liên quan.  
 

ĐIỀU 45.   -  Các Bên ký kết cao, nếu pháp luật của họ chưa đầy đủ, thực hiện các 
biện pháp cần thiết cho phòng ngừa và đàn áp, mọi lúc, về bất kỳ sự lạm dụng nào 
dấu hiệu đặc biệt được quy định theo Điều 43.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới hạn trong  
việc sử dụng  
đánh dấu  
 
 
 
 
Phòng chống  
lạm dụng  
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Các bên tham gia cuộc xung đột một cuộc họp của đại diện của họ, tại đặc biệt là 
các cơ quan có trách nhiệm đối với những người bị thương, bệnh tật và bị đắm tàu, 
nhân viên y tế và giáo sĩ, có thể trên trung lập lãnh thổ được lựa chọn phù hợp. Các 
bên tham gia cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc để có hiệu lực cho các đề xuất được 
thực hiện cho họ cho mục đích này. Các Quyền hạn bảo vệ có thể, nếu cần thiết, đề 
xuất phê duyệt bởi Các bên tham gia cuộc xung đột, một người thuộc quyền lực 
trung lập hoặc được ủy quyền bởi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, người sẽ được mời 
tham gia một cuộc họp như vậy.  
 

CHƯƠNG II  
 

Bị thương, ốm và bị đắm tàu  
 

ĐIỀU 12.   -  Thành viên của lực lượng vũ trang và những người khác  
được đề cập trong Điều sau đây, những người đang ở trên biển và những người 
đang ở bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu, sẽ được tôn trọng và bảo vệ trong  
tất cả các trường hợp, người ta hiểu rằng thuật ngữ “shipwreck” có nghĩa là đắm 
tàu từ bất kỳ nguyên nhân nào và bao gồm cả việc hạ cánh bắt buộc tại biển bằng 
hoặc từ máy bay.  
Những người đó sẽ được đối xử nhân đạo và chăm sóc bởi Các bên tham gia cuộc 
xung đột có quyền lực mà họ có thể, không có bất kỳ phân biệt bất lợi được thành 
lập trên giới tính, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, ý kiến chính trị, hoặc bất kỳ tiêu 
chí tương tự khác. Bất kỳ nỗ lực nào cuộc sống của họ, hoặc bạo lực đối với người 
của họ, sẽ bị nghiêm cấm; đặc biệt, họ sẽ không bị giết hoặc tiêu diệt, bị bắt để tra 
tấn hoặc thí nghiệm sinh học; họ sẽ không cố ý không có hỗ trợ và chăm sóc y tế, 
cũng không có điều kiện phơi bày chúng để lây nhiễm hoặc nhiễm trùng được tạo 
ra.  

Chỉ những lý do y tế khẩn cấp mới cho phép ưu tiên theo thứ tự điều trị được 
quản lý.  

Phụ nữ sẽ được đối xử với tất cả các xem xét do giới tính của họ.  
 

ĐIỀU 13.   -  Công ước hiện tại sẽ được áp dụng cho những người bị thương,  
bị bệnh và đắm tàu trên biển thuộc các loại sau:  
 

1) Thành viên của các lực lượng vũ trang của một Bên tham gia cuộc xung đột, 
đồng thời là thành viên của dân quân hoặc quân đoàn tình nguyện tạo thành một 
phần của lực lượng vũ trang như vậy.  
 

2) Thành viên của các dân quân khác và thành viên của tình nguyện viên khác  
quân đoàn, bao gồm cả những phong trào kháng chiến có tổ chức,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảo vệ  
và quan tâm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Được bảo vệ  
người  
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Đơn tố cáo chỉ có hiệu lực đối với tố cáo quyền lực. Nó sẽ không làm giảm 

các nghĩa vụ Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ vẫn bị ràng buộc để thực 
hiện theo đức tính của các nguyên tắc của luật pháp của các quốc gia, vì 
chúng là kết quả của việc sử dụng được thành lập giữa các dân tộc văn minh, 
từ luật pháp của nhân loại và các mệnh lệnh của lương tâm công cộng.  

 
ĐIỀU 64.  -  Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ đăng ký hiện tại Công ước với 

Ban thư ký Liên hợp quốc. Người Thụy Sĩ Hội đồng liên bang cũng sẽ thông 
báo cho Ban thư ký của Hoa Kỳ Các quốc gia của tất cả các phê chuẩn, gia 
nhập và tố cáo nhận được bởi nó liên quan đến Công ước hiện tại.  

 
ĐỂ R W RÀNG, những người ký tên dưới đây, đã ký gửi quyền hạn đầy đủ 

tương ứng, đã ký Công ước hiện tại.  
 
Thực hiện tại Geneva ngày thứ mười hai tháng 8 năm 1949, bằng tiếng 

Anh và tiếng Pháp. Bản gốc sẽ được gửi vào Lưu trữ của Liên minh Thụy Sĩ. 
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ truyền các bản sao có chứng thực cho mỗi 
người ký và gia nhập các quốc gia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Đăng ký  
với  
Hoa Kỳ  
Quốc gia  
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c) Mặc dù nhân viên được giữ lại trong trại sẽ phải tuân theo kỷ luật nội bộ, tuy 
nhiên, họ sẽ không được yêu cầu thực hiện bất kỳ công việc bên ngoài nhiệm vụ y 
tế hoặc tôn giáo của họ.  

Trong thời gian chiến sự, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ thực hiện sắp xếp 
để giải tỏa nơi có thể giữ lại nhân sự, và sẽ giải quyết các thủ tục cứu trợ như vậy.  

Không có điều khoản nào trước đó sẽ giải phóng việc giam giữ Quyền lực của 
các nghĩa vụ áp đặt đối với nó đối với y tế và phúc lợi tinh thần của các tù nhân 
chiến tranh.  
 
ĐIỀU 29.  -  Thành viên của nhân viên được chỉ định tại Điều 25 người đã rơi vào tay 
kẻ thù, sẽ là tù nhân của chiến tranh, nhưng sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ y tế 
của họ cho đến nay cần phát sinh.  
 
ĐIỀU 30.  -  Nhân sự mà việc giữ chân không thể thiếu theo quy định tại Điều 28 sẽ 
được trả lại cho Đảng với cuộc xung đột mà họ thuộc về, ngay khi một con đường 
được mở cho sự trở lại của họ và yêu cầu quân sự cho phép.  
Trong khi chờ trở về, họ sẽ không bị coi là tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, ít nhất 
họ sẽ được hưởng lợi bởi tất cả các quy định của Công ước Geneva liên quan đến 
việc đối xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949. Họ sẽ tiếp tục hoàn 
thành nhiệm vụ của mình theo lệnh của Bên bất lợi và tốt nhất là tham gia vào chăm 
sóc những người bị thương và bệnh tật của Đảng đối với cuộc xung đột  
họ thuộc về họ.  
Khi khởi hành, họ sẽ mang theo những ảnh hưởng, cá nhân đồ đạc, vật có giá trị và 
dụng cụ thuộc về họ.  
 

ĐIỀU 31.  -  Việc lựa chọn nhân sự để trở về theo Điều 30 sẽ được thực hiện bất 
kể xem xét về chủng tộc, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị, nhưng tốt nhất là theo 
thứ tự thời gian của họ bị bắt và tình trạng sức khỏe của họ.  

Kể từ khi bùng nổ chiến sự, các Bên tham gia cuộc xung đột có thể xác định theo 
thỏa thuận đặc biệt tỷ lệ nhân sự là giữ lại, tỷ lệ thuận với số tù nhân và phân phối 
nhân sự nói trong các trại.  
 
ĐIỀU 32.  -  Những người được chỉ định tại Điều 27 đã rơi vào bàn tay của Đảng bất 
lợi có thể không bị giam giữ.  

Trừ khi có thỏa thuận khác, họ sẽ được phép quay lại đất nước của họ, hoặc nếu 
điều này là không thể, đối với lãnh thổ của Đảng cuộc xung đột trong dịch vụ của 
họ, ngay khi một tuyến đường cho họ trở lại là mở và cân nhắc quân sự cho phép.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tình trạng của  
phụ trợ  
nhân viên  
 
 
Trả lại  
y tế và  
tôn giáo  
nhân viên  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lựa chọn  
nhân sự cho  
trở về  
 
 
 
 
 
Trả lại  
nhân viên  
b kéo dài đến  
trung tính  
Quốc gia  
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đặt hors de chiến đấu bằng bệnh tật, vết thương, giam giữ, hoặc bất kỳ  
nguyên nhân khác, trong mọi trường hợp sẽ được đối xử nhân đạo, không có 
bất kỳ sự phân biệt bất lợi nào được thiết lập dựa trên chủng tộc, màu da, 
tôn giáo hoặc đức tin, giới tính, sinh hoặc giàu có, hoặc bất kỳ tiêu chí tương 
tự nào khác.  

Cuối cùng, các hành vi sau đây sẽ và vẫn còn  
bị cấm bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào với  
tôn trọng những người nói trên:  
 

a)  bạo lực đối với sự sống và con người, đặc biệt là giết người  
các loại, cắt xén, đối xử tàn nhẫn và tra tấn; 

b)  bắt giữ con tin;  
c)  phẫn nộ về phẩm giá cá nhân, đặc biệt là nhục nhã  

và điều trị xuống cấp;  
d)  việc thông qua các câu và thực hiện  

hành quyết mà không có phán xét trước đó được tuyên bố bởi một  
thường xuyên thành lập tòa án, liên quan đến tất cả các tư pháp  
đảm bảo được công nhận là không thể thiếu bởi  
dân tộc văn minh.  

 
2) Người bị thương và bệnh tật sẽ được thu thập và chăm sóc.  

 
Một cơ quan nhân đạo vô tư, như Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ, có thể cung cấp 

dịch vụ của mình cho các Bên tham gia cuộc xung đột.  
Các Bên tham gia cuộc xung đột cần nỗ lực hơn nữa để đưa vào lực lượng, bằng 

các thỏa thuận đặc biệt, tất cả hoặc một phần của khác quy định của Công ước này.  
Việc áp dụng các quy định trước sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của 

các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 4.  -  Quyền hạn trung lập sẽ được áp dụng bằng cách tương tự các quy 
định của Công ước hiện tại về người bị thương và bệnh tật, và các thành viên của 
nhân viên y tế và các giáo sĩ của vũ trang lực lượng của các Bên tham gia cuộc xung 
đột, đã nhận hoặc thực tập tại lãnh thổ, cũng như người chết được tìm thấy.  
 

ĐIỀU 5.  -  Đối với những người được bảo vệ đã rơi vào tay của kẻ thù, Công ước 
hiện tại sẽ được áp dụng cho đến khi chúng hồi hương cuối cùng.  
 

ĐIỀU 6.  -  Ngoài các thỏa thuận được quy định rõ ràng trong Điều 
10,15,23,28,31,36,37 và 52, các Bên ký kết cao có thể ký kết các thỏa thuận đặc biệt 
khác cho tất cả các vấn đề liên quan mà họ có thể cho là phù hợp để cung cấp riêng. 
Không thỏa thuận đặc biệt sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình của bị thương và bệnh 
tật, của các thành viên của nhân viên y tế hoặc của  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ứng dụng  
bằng trung tính  
Quyền hạn  
 
 
 
Thời lượng của  
ứng dụng  
 
 
Đặc biệt  
thỏa thuận  
 



Hội Chữ thập đỏ quốc gia và  
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ  
 
Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia thể hiện công việc và nguyên tắc của 
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại hơn 186 quốc gia. Các xã hội 
quốc gia đóng vai trò là trợ lý cho cơ quan công quyền của các quốc gia của họ trong 
lĩnh vực nhân đạo và cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm cứu trợ thiên tai, y tế và 
xã hội các chương trình. Trong thời chiến, các xã hội quốc gia hỗ trợ người bị ảnh 
hưởng dân số và hỗ trợ các dịch vụ y tế quân đội nơi thích hợp.  
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hướng dẫn được đưa ra về sự phát triển của các kế hoạch ME. Các ghi chú hướng dẫn cũng chi tiết đạo đức  
nguyên tắc và các yêu cầu cơ bản khác trong việc chuẩn bị cho M & E, bao gồm xây dựng năng lực của các xã hội 
quốc gia ’ nhân viên và tình nguyện viên thực hiện các hoạt động M & E.  
 
Nhiều khung giám sát và đánh giá toàn diện đã tồn tại và phần lớn tài liệu trong ghi chú hướng dẫn dựa trên tài 
liệu IFRC hiện có, (3) cũng như được lấy cảm hứng từ IASC MHPSS RG  ‘ Một khung giám sát và đánh giá chung cho 
sức khỏe tâm thần và các chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội trong cài đặt khẩn cấp (phiên bản thử nghiệm hiện 
trường, 2016).  
 
Lưu ý hướng dẫn này không có nghĩa là hướng dẫn giám sát và đánh giá chuyên sâu, vì điều này đã tồn tại. Nó là 
một tài liệu đồng hành để sử dụng với hướng dẫn chỉ báo và hộp công cụ, cung cấp cho nhân viên PS và tình 
nguyện viên một điểm tham chiếu đến các khái niệm, hướng dẫn và thuật ngữ liên quan đến M&E trong các 
chương trình PS.   
 
Hướng dẫn chỉ báo  
Hướng dẫn chỉ báo trình bày một bộ chỉ số mẫu được áp dụng rộng rãi cho Quốc gia Các xã hội (NS) Các chương 
trình PS các loại. Mặc dù mỗi chương trình PS sẽ là duy nhất bối cảnh nơi nó được thực hiện và những người có 
liên quan, một số lĩnh vực ưu tiên chính được chia sẻ giữa các loại chương trình PS khác nhau. Hướng dẫn chỉ báo 
phác thảo mẫu các chỉ số nắm bắt các khía cạnh chính của thay đổi mà các chương trình PS hy vọng sẽ đạt được. 
Họ là rút kinh nghiệm về các chương trình M&E của PS trong IFRC, các Hiệp hội quốc gia và giữa cộng đồng toàn 
cầu của những người thực hiện và đánh giá chương trình PS. Các chỉ số từ IASC MHPSS RG  ‘ Một khung giám sát 
và đánh giá chung cho sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội trong trường hợp khẩn cấp cũng được bao gồm 
trong hướng dẫn chỉ số.  
 
Hướng dẫn chỉ báo cung cấp hiểu biết rộng về các thay đổi có thể xảy ra từ PS chương trình tại mục tiêu, kết quả  
và  đầu ra  cấp độ. Các chỉ số được phát triển cho từng cấp độ là được diễn đạt theo cách mà chúng có thể được 
điều chỉnh theo các chương trình cụ thể - nghĩa là, đối với một cụ thể loại nhóm mục tiêu hoặc vấn đề. Hướng dẫn 
chỉ báo là bản đồ đường để phát triển M&E hệ thống và các chỉ số cho các chương trình PS. Kết quả cuối cùng phải 
là một bộ các chỉ số phù hợp với các hoạt động cụ thể của một chương trình và nhóm mục tiêu của nó và văn hóa  
bối cảnh và sự hiểu biết địa phương về phúc lợi xã hội mà nó đang được thực hiện.  
 
Hộp công cụ  
Hộp công cụ chứa hướng dẫn và công cụ để thu thập dữ liệu trong M&E của các chương trình PS. Họ là tất cả phù 
hợp cho các chương trình PS. Nhiều người đã được rút ra từ các công cụ M&E của chương trình PS hiện có, nhưng 
chúng không phải là một danh sách đầy đủ. NS có thể thấy rằng các công cụ mới hoặc bổ sung có thể phải phát 
triển cho một chương trình cụ thể. Các công cụ cục bộ có thể đã tồn tại hoặc các công cụ khác có thể có đã được 
điều chỉnh phù hợp với một bối cảnh và tình huống cụ thể có thể được sử dụng thay thế. Sao cũng được Nguồn, 
điều quan trọng là các công cụ được điều chỉnh phù hợp với chương trình PS cụ thể và liên quan đến mục tiêu  
nhóm, hoạt động và phạm vi, vv.  
 
Các công cụ được cung cấp là những công cụ được liệt kê trong cột xác minh (MoV) của chỉ báo bảng trong hướng 
dẫn chỉ báo. Các công cụ được tập trung chủ yếu vào MoV cho các mức kết quả. Tuy nhiên, một số công cụ cũng có 
thể được sử dụng làm MoV ở cấp độ đầu ra (đặc biệt là chương trình công cụ chu trình quản lý và công cụ báo cáo 
giám sát).  
 
Tài liệu nguồn cho Tài liệu hướng dẫn này được lấy từ:  
 
Hướng dẫn đánh giá và giám sát chương trình IFRC. (2011) Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Xã hội  
 
Can thiệp tâm lý xã hội - Một cuốn cẩm nang. (2011) Tham khảo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. 
Trung tâm Hỗ trợ Tâm lý Xã hội. 
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mặt nạ phòng độc và giống như các bài báo được ban hành để bảo vệ cá nhân. 
Hiệu ứng và các mặt hàng được sử dụng cho quần áo hoặc cho ăn của họ cũng sẽ 
vẫn còn thuộc sở hữu của họ, ngay cả khi các hiệu ứng và bài viết đó thuộc về họ  
quy định thiết bị quân sự.  

Không có thời gian nên tù nhân chiến tranh không có bản sắc các tài liệu. 
Quyền lực giam giữ sẽ cung cấp các tài liệu đó cho tù nhân chiến tranh không 
có ai.  

Huy hiệu cấp bậc và quốc tịch, trang trí và bài viết có trên hết một giá trị cá 
nhân hoặc tình cảm có thể không được lấy từ tù nhân chiến tranh.  

Số tiền mang theo của tù nhân chiến tranh có thể không được lấy tránh xa họ 
trừ khi có lệnh của một sĩ quan, và sau số tiền và chi tiết của chủ sở hữu đã được 
ghi lại trong một đăng ký đặc biệt và một biên lai được ghi thành từng khoản đã 
được đưa ra, được ghi rõ ràng với tên, cấp bậc và đơn vị của người phát hành 
biên lai nói trên. Tổng trong tiền tệ của Quyền lực giam giữ, hoặc được đổi thành 
như vậy tiền tệ tại tù nhân ’ s yêu cầu, sẽ được đặt vào tín dụng của tài khoản tù 
nhân theo quy định tại Điều 64.  

Quyền lực giam giữ có thể rút các vật phẩm có giá trị khỏi tù nhân chiến tranh 
chỉ vì lý do an ninh; khi những bài báo như vậy là rút tiền, thủ tục đặt ra cho các 
khoản tiền bị tạm giữ sẽ áp dụng.  

Những đối tượng như vậy, tương tự như vậy, các khoản tiền bị lấy đi bằng bất 
kỳ loại tiền nào khác hơn sức mạnh giam giữ và chuyển đổi trong đó có không 
được chủ sở hữu yêu cầu, sẽ được giữ trong sự giam giữ của Giữ quyền lực và sẽ 
được trả lại trong hình dạng ban đầu của chúng để tù nhân chiến tranh khi kết 
thúc thời gian bị giam cầm.  
 

ĐIỀU 19. - Tù nhân chiến tranh sẽ được sơ tán, ngay khi có thể sau khi họ bị 
bắt, đến các trại nằm trong một khu vực đủ xa từ khu vực chiến đấu để họ thoát 
khỏi nguy hiểm.  

Chỉ những tù nhân chiến tranh, do vết thương hoặc bệnh tật, sẽ gặp rủi ro lớn 
hơn bằng cách sơ tán hơn so với còn lại họ đang ở đâu, có thể tạm thời bị giữ lại 
trong khu vực nguy hiểm.  

Các tù nhân chiến tranh sẽ không bị phơi bày một cách không cần thiết trước 
nguy hiểm trong khi chờ sơ tán khỏi khu vực chiến đấu.  

 
ĐIỀU 20. - Việc sơ tán tù nhân chiến tranh sẽ luôn luôn là thực hiện một cách 

nhân đạo và trong các điều kiện tương tự như các lực lượng của Quyền lực giam 
giữ trong những thay đổi của trạm.  

Quyền lực giam giữ sẽ cung cấp cho các tù nhân chiến tranh đang bị giam giữ  
sơ tán với đủ thức ăn và nước uống, và với quần áo cần thiết và chăm sóc y tế. 
Quyền lực giam giữ sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa phù hợp để 
đảm bảo an toàn cho họ trong  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di tản  
tù nhân  
 
 
 
 
 
 
 
 
Điều kiện của  
sơ tán  
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CHƯƠNG VI 
 

Biểu tượng đặc biệt 
 

ĐIỀU 41.  - Dưới sự chỉ đạo của quân đội có thẩm quyền thẩm quyền, biểu tượng 
của chữ thập đỏ trên mặt đất trắng sẽ là hiển thị trên cờ, vòng tay và trên tất cả các 
thiết bị được sử dụng trong Dịch vụ y tế.  

Tuy nhiên, trong trường hợp các quốc gia đã sử dụng như biểu tượng, thay cho 
chữ thập đỏ, hình lưỡi liềm đỏ hoặc sư tử đỏ và mặt trời trên mặt đất trắng, những 
biểu tượng này cũng được công nhận bởi các điều khoản của  
Công ước này.  
 

ĐIỀU 42.  - Nhân sự được chỉ định trong Điều 36 và 37 sẽ mặc, gắn vào cánh tay 
trái, một vòng tay chống nước mang biểu tượng đặc biệt, được ban hành và đóng 
dấu bởi chính quyền quân sự.  

Nhân viên như vậy, ngoài việc đeo đĩa nhận dạng được đề cập trong Điều 19, 
cũng sẽ mang theo một chứng minh nhân dân đặc biệt mang biểu tượng đặc biệt. 
Thẻ này phải chịu nước và có kích thước như vậy mà nó có thể được mang trong 
túi. Nó sẽ là được diễn đạt bằng ngôn ngữ quốc gia, sẽ đề cập ít nhất là họ  
và tên, ngày sinh, thứ hạng và số dịch vụ của người mang, và sẽ nêu rõ khả năng 
của mình đối với bảo vệ Công ước này. Thẻ phải chịu hình ảnh của chủ sở hữu và 
cũng là chữ ký của anh ấy hoặc ngón tay của anh ấy- in hoặc cả hai. Nó sẽ được dập 
nổi với con dấu của quân đội thẩm quyền.  

Chứng minh nhân dân sẽ được thống nhất trong cùng một vũ trang lực lượng 
và, càng nhiều càng tốt, thuộc loại tương tự trong lực lượng vũ trang của các Bên 
ký kết cao. Các bên tham gia cuộc xung đột có thể là được hướng dẫn bởi mô hình 
được sáp nhập, ví dụ, vào Công ước hiện tại. Họ sẽ thông báo cho nhau, khi dịch 
bệnh bùng phát chiến sự, của mô hình họ đang sử dụng. Chứng minh nhân dân nên 
được tạo ra, nếu có thể, ít nhất là trùng lặp, một bản sao được giữ bởi  
quê nhà.  

Trong mọi trường hợp, nhân viên nói trên có thể bị tước quyền phù hiệu hoặc 
chứng minh thư cũng không có quyền đeo vòng tay. Trong trường hợp mất mát họ 
sẽ có quyền nhận bản sao của thẻ và có phù hiệu thay thế.  
 

ĐIỀU 43.  - Các tàu được chỉ định trong Điều 22,24,25 và 27 sẽ được đánh dấu 
rõ ràng như sau:  
 

a) Tất cả các bề mặt bên ngoài phải có màu trắng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sử dụng  
biểu tượng  
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của y tế  
và tôn giáo  
nhân viên  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh dấu  
tàu bệnh viện  
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quan tâm, cam kết bảo vệ người bị thương, bệnh tật và người bị đắm tàu, nhân viên 
y tế và giáo sĩ, và cho cứu trợ của họ.  
 

ĐIỀU 10. - Các Bên ký kết cao có thể đồng ý bất cứ lúc nào giao phó cho một tổ 
chức cung cấp tất cả các đảm bảo của vô tư và hiệu quả các nhiệm vụ đương nhiệm 
trong Bảo vệ Quyền hạn theo Công ước hiện tại.  

Khi bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, hoặc nhân viên y tế và giáo sĩ không được 
hưởng lợi hay ngừng hưởng lợi, bất kể điều gì lý do, bởi các hoạt động của Quyền 
bảo vệ hoặc của một tổ chức được quy định trong đoạn đầu tiên ở trên, Quyền lực 
giam giữ sẽ yêu cầu một quốc gia trung lập, hoặc một tổ chức như vậy, để thực hiện 
các chức năng được thực hiện theo Công ước hiện tại bằng cách bảo vệ Quyền lực 
được chỉ định bởi các Bên tham gia một cuộc xung đột.  

Nếu bảo vệ không thể được sắp xếp phù hợp, việc giam giữ Quyền lực sẽ yêu 
cầu hoặc chấp nhận, theo các quy định của điều này Điều, cung cấp dịch vụ của một 
tổ chức nhân đạo, như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, để đảm nhận chức năng nhân 
đạo được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền lực theo Công ước hiện tại.  

Bất kỳ Quyền lực trung lập, hoặc bất kỳ tổ chức nào được Quyền lực mời quan 
tâm hoặc cung cấp cho các mục đích này, sẽ được yêu cầu để hành động với tinh 
thần trách nhiệm đối với Đảng đối với cuộc xung đột những người được bảo vệ bởi 
Công ước hiện tại phụ thuộc và sẽ được yêu cầu cung cấp đủ đảm bảo rằng nó đang 
ở trong một vị trí để thực hiện các chức năng thích hợp và xả họ vô tư.  

Không có sự xúc phạm từ các điều khoản trước sẽ được thực hiện bởi các thỏa 
thuận đặc biệt giữa các Quyền hạn, một trong số đó bị hạn chế, thậm chí tạm thời, 
trong quyền tự do đàm phán với Quyền lực khác hoặc của nó đồng minh vì lý do 
của các sự kiện quân sự, đặc biệt hơn là toàn bộ, hoặc một phần đáng kể, lãnh thổ 
của Quyền lực nói trên bị chiếm đóng.  

Bất cứ khi nào, trong Công ước hiện tại, đề cập đến được làm bằng một Bảo vệ 
quyền lực, đề cập như vậy cũng áp dụng cho thay thế các tổ chức theo nghĩa của 
Điều khoản hiện tại.  
 

ĐIỀU 11. - Trong trường hợp họ cho là nên quan tâm của người được bảo vệ, 
đặc biệt trong các trường hợp bất đồng giữa các Bên tham gia cuộc xung đột về việc 
áp dụng hoặc giải thích các quy định của Công ước này, Quyền hạn bảo vệ  
sẽ cho vay các văn phòng tốt của họ để giải quyết bất đồng.  

Với mục đích này, mỗi Quyền hạn Bảo vệ có thể, tại lời mời của một Bên hoặc 
theo sáng kiến của chính mình, đề xuất với  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thay thế 
để bảo vệ 
Quyền lực 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hòa giải  
thủ tục  
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bởi Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho tất cả các Quyền hạn có tên là Công ước đã 
được ký kết, hoặc việc gia nhập đã được thông báo.  
 

ĐIỀU 58.  -  Công ước hiện tại sẽ có hiệu lực sáu vài tháng sau khi không ít hơn 
hai công cụ phê chuẩn đã được ký gửi.  

Sau đó, nó sẽ có hiệu lực cho mỗi Hợp đồng cao cấp Đảng sáu tháng sau khi ký 
gửi công cụ phê chuẩn.  
 

ĐIỀU 59.  -  Công ước hiện tại thay thế các Công ước của Ngày 22 tháng 8 năm 
1864, ngày 6 tháng 7 năm 1906 và ngày 27 tháng 7 năm 1929, trong mối quan hệ 
giữa các Bên ký kết cao.  
 

ĐIỀU 60.  -  Kể từ ngày có hiệu lực, nó sẽ được mở đối với bất kỳ quyền lực nào 
có tên Công ước hiện tại chưa được đã ký, để gia nhập Công ước này.  
 

ĐIỀU 61.  -  Phụ kiện sẽ được thông báo bằng văn bản cho Thụy Sĩ Hội đồng liên 
bang, và sẽ có hiệu lực sáu tháng sau ngày mà họ được nhận.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ truyền đạt sự gia nhập tất cả các Quyền hạn có 
tên Công ước đã được ký kết, hoặc có sự gia nhập đã được thông báo.  
 

ĐIỀU 62.  -  Các tình huống được quy định trong Điều 2 và 3 sẽ có hiệu lực ngay 
lập tức để phê chuẩn ký gửi và gia nhập được các Bên thông báo về cuộc xung đột 
trước hoặc sau khi bắt đầu chiến sự hoặc chiếm đóng. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ 
sẽ giao tiếp bằng phương pháp nhanh nhất bất kỳ phê chuẩn hoặc gia nhập nhận 
được từ các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 63.  -  Mỗi Bên ký kết cao sẽ có mặt tại tự do tố cáo Tu viện hiện tại.  
Đơn tố cáo sẽ được thông báo bằng văn bản cho Liên bang Thụy Sĩ Hội đồng, 

sẽ chuyển nó cho Chính phủ của tất cả các cấp cao Các bên ký kết.  
Đơn tố cáo sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ khi thông báo chúng đã được thực 

hiện cho Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một tố cáo thông báo nào đã được 
đưa ra tại thời điểm Quyền lực tố cáo có liên quan đến một cuộc xung đột sẽ không 
có hiệu lực cho đến khi hòa bình được ký kết, và cho đến sau khi hoạt động kết nối 
với việc phóng thích và hồi hương những người được bảo vệ bởi Công ước hiện tại 
đã bị chấm dứt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sắp vào  
lực lượng  
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trước  
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ĐIỀU 27.  - Một xã hội được công nhận của một quốc gia trung lập chỉ có thể  
cho vay sự giúp đỡ của nhân viên y tế và các đơn vị của mình cho một Bên để  
xung đột với sự đồng ý trước đó của Chính phủ và sự ủy quyền của Đảng đối với các 
cuộc xung đột liên quan. Cái đó nhân sự và các đơn vị đó sẽ được đặt dưới sự kiểm 
soát của điều đó Đảng cho cuộc xung đột.  

Chính phủ trung lập sẽ thông báo sự đồng ý này với đối thủ của Nhà nước chấp 
nhận hỗ trợ như vậy. Đảng xung đột chấp nhận hỗ trợ đó chắc chắn sẽ thông báo 
cho Đảng bất lợi trước khi sử dụng nó.  

Trong mọi trường hợp, sự trợ giúp này sẽ được coi là can thiệp vào cuộc xung 
đột.  

Các thành viên của nhân sự có tên trong đoạn đầu tiên sẽ được trang bị hợp lệ 
với các chứng minh thư quy định tại Điều 40 trước khi rời khỏi đất nước trung lập 
mà họ thuộc về.  
 

ĐIỀU 28.  - Nhân sự được chỉ định trong Điều 24 và 26 người ngã vào tay của 
Bên bất lợi, chỉ được giữ lại trong chừng mực tình trạng sức khỏe, nhu cầu tâm linh 
và số tù nhân yêu cầu chiến tranh.  

Nhân sự được giữ lại sẽ không được coi là tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên,  
ít nhất họ sẽ được hưởng lợi bởi tất cả các quy định của Công ước Geneva liên quan 
đến việc đối xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949. Trong khuôn 
khổ của luật quân sự và các quy định của Quyền lực giam giữ, và thuộc thẩm quyền 
của nó dịch vụ có thẩm quyền, họ sẽ tiếp tục thực hiện, theo với đạo đức nghề 
nghiệp, nhiệm vụ y tế và tinh thần của họ về thay mặt tù nhân chiến tranh, tốt nhất 
là những người trong lực lượng vũ trang mà chính họ thuộc về. 
Họ sẽ tận hưởng hơn nữa các cơ sở sau đây để thực hiện các nhiệm vụ y tế hoặc 
tâm linh của họ:  
 

a) Họ sẽ được phép đến thăm định kỳ các tù nhân chiến tranh trong các đơn vị 
lao động hoặc bệnh viện bên ngoài trại. Việc giam giữ Quyền lực sẽ được xử 
lý theo phương tiện vận chuyển cần thiết.  

b) Trong mỗi trại, nhân viên y tế cao cấp có cấp bậc cao nhất chịu trách nhiệm 
trước chính quyền quân sự của trại hoạt động nghề nghiệp của nhân viên y 
tế được giữ lại. Vì mục đích này, từ sự bùng nổ của chiến sự, các Bên tham 
gia xung đột sẽ đồng ý về thâm niên tương ứng của hàng ngũ nhân viên y tế 
của họ, bao gồm cả những người trong số họ xã hội được chỉ định tại 
Điều 26. Trong tất cả các câu hỏi phát sinh từ nhiệm vụ của họ, nhân viên y 
tế này và các giáo sĩ, sẽ có truy cập trực tiếp vào các cơ quan quân sự và y 
tế của trại sẽ cấp cho họ các cơ sở mà họ có thể yêu cầu thư từ liên quan 
đến những câu hỏi này.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Các xã hội của  
trung tính  
Quốc gia  
 
Giữ lại  
nhân viên  
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CHƯƠNG I  

 
Quy định chung  

 
ĐIỀU 1.  - Các bên ký kết cao cam kết tôn trọng và để đảm bảo tôn trọng Công 

ước hiện tại hoàn cảnh.  
 

ĐIỀU 2.  - Ngoài các quy định sẽ được thực hiện trong thời bình, Công ước hiện 
tại sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp chiến tranh được tuyên bố hoặc bất 
kỳ cuộc xung đột vũ trang nào khác có thể phát sinh giữa hai hoặc nhiều Bên ký kết 
cao, ngay cả khi tình trạng chiến tranh không được công nhận bởi một trong số họ.  

Công ước cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp một phần hoặc toàn 
bộ chiếm đóng lãnh thổ của một Bên ký kết cao, ngay cả khi nói nghề nghiệp đáp 
ứng không có kháng chiến vũ trang.  

Mặc dù một trong những Quyền hạn trong xung đột có thể không phải là một 
bên tham gia Công ước hiện tại, các Quyền hạn là các bên tham gia sẽ vẫn còn  
bị ràng buộc bởi nó trong quan hệ lẫn nhau của họ. Họ sẽ hơn nữa bị ràng buộc bởi 
Công ước liên quan đến Quyền lực nói trên, nếu sau này chấp nhận và áp dụng các 
quy định của chúng.  
 

ĐIỀU 3.  - Trong trường hợp xung đột vũ trang không phải của quốc tế  
nhân vật xảy ra trong lãnh thổ của một trong các Bên ký kết cao, mỗi Bên tham gia 
cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc áp dụng, tối thiểu, các quy định sau:  
 

1) Những người không tham gia tích cực vào chiến sự, bao gồm các thành viên 
của lực lượng vũ trang đã đặt tay xuống và những người đó  

 
Các ghi chú cận biên hoặc tiêu đề của các bài báo đã được soạn thảo bởi Liên bang Thụy Sĩ Bộ Ngoại 
giao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự tôn trọng  
cho Hội nghị  
 
Ứng dụng  
của  
Hội nghị  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xung đột không  
của một quốc tế  
nhân vật  
 



Liên đoàn quốc tế  
Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
Xã hội  
 
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế là một tổ chức nhân đạo 
toàn cầu, được thành lập bởi và bao gồm của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi 
liềm đỏ quốc gia, nơi điều phối và chỉ đạo hỗ trợ quốc tế theo tự nhiên và  
thảm họa công nghệ. Nhiệm vụ của nó là cải thiện cuộc sống của những người 
dễ bị tổn thương con người bằng cách huy động sức mạnh của nhân loại.  
 
Liên đoàn quốc tế làm việc với các xã hội quốc gia tại ứng phó với những thảm 
họa trên toàn thế giới. Hoạt động cứu trợ của nó là kết hợp với công việc phát 
triển, bao gồm cả phòng chống thiên tai các chương trình, hoạt động y tế và 
chăm sóc, và thúc đẩy giá trị nhân đạo.  
 
Đặc biệt, nó hỗ trợ các chương trình giảm thiểu rủi ro và chiến đấu sự lây lan 
của các bệnh, như HIV, bệnh lao, cúm gia cầm và sốt rét. Tổ chức này cũng hoạt 
động để chống phân biệt đối xử và bạo lực, và thúc đẩy nhân quyền và hỗ trợ 
cho người di cư.  
 

Liên đoàn quốc tế  
của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ  
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3.  Lập kế hoạch M & E.  Đây là kế hoạch thực tế cho dự án/chương trình để giám sát và đánh giá 
khung gỗ mục tiêu và chỉ số.  
 
4.  Nghiên cứu cơ bản.  Đây là phép đo các điều kiện ban đầu (phù hợp các chỉ số) trước khi bắt đầu 
một dự án/chương trình.  
 
5.  Đánh giá giữa kỳ và/hoặc đánh giá.  Đây là những sự kiện phản ánh quan trọng để đánh giá và 
thông báo thực hiện dự án/chương trình đang diễn ra.  
 
6.  Đánh giá cuối cùng.  Điều này xảy ra sau khi hoàn thành dự án/chương trình để đánh giá  
dự án/chương trình đạt được mục tiêu như thế nào và sự khác biệt này đã làm.  
 
7.  Phổ biến và sử dụng các bài học.  Điều này thông báo cho chương trình đang diễn ra. Làm sao-  
bao giờ, báo cáo, phản ánh và học tập nên xảy ra trong toàn bộ chu trình dự án/chương trình, đó là 
lý do tại sao những điều này đã được đặt ở trung tâm của sơ đồ.  
 

1.3 Giám sát là gì?  
 
Giám sát là việc thu thập và phân tích thông tin thường xuyên để theo dõi tiến trình so với các kế 
hoạch đã đặt và kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn đã thiết lập.  Nó giúp xác định xu hướng và 
mô hình, chiến lược thích ứng và đưa ra quyết định cho quản lý dự án/chương trình.  
 
Sơ đồ 2 tóm tắt các câu hỏi giám sát chính vì chúng liên quan đến các mục tiêu khung gỗ. Lưu ý rằng 
họ tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu cấp thấp hơn - đầu vào, các hoạt động và kết quả (ở một 
mức độ nhất định). Điều này là do kết quả và mục tiêu thường là những thay đổi thách thức hơn 
(điển hình là về kiến thức, thái độ  và thực hành/hành vi) để đo lường và yêu cầu khung thời gian dài 
hơn và một đánh giá tập trung hơn được cung cấp bởi các đánh giá.  
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PHẦN III 
 

NĂNG LỰC 
 

MỤC I 
BẮT ĐẦU NĂNG LỰC 

 
ĐIỀU 17.   -  Mọi tù nhân chiến tranh, khi được hỏi về chủ đề, chắc chắn chỉ đưa 

ra họ, tên và cấp bậc của mình, ngày sinh, và quân đội, trung đoàn, số cá nhân hoặc 
số sê-ri, hoặc thất bại này, thông tin tương đương.  

Nếu anh ta cố tình vi phạm quy tắc này, anh ta có thể khiến mình phải chịu trách 
nhiệm hạn chế các đặc quyền phù hợp với cấp bậc hoặc tình trạng của mình.  

Mỗi Bên tham gia một cuộc xung đột được yêu cầu cung cấp cho những người 
dưới quyền quyền tài phán của nó có khả năng trở thành tù nhân chiến tranh, với 
một chứng minh nhân dân cho thấy họ của chủ sở hữu, tên, cấp bậc, quân đội,  
số trung đoàn, cá nhân hoặc số sê-ri hoặc thông tin tương đương, và ngày sinh. 
Ngoài ra, chứng minh nhân dân có thể mang chữ ký hoặc dấu vân tay, hoặc cả hai, 
của chủ sở hữu, và có thể chịu, cũng như, bất kỳ thông tin nào khác mà Bên tham 
gia cuộc xung đột có thể muốn thêm liên quan đến những người thuộc lực lượng 
vũ trang của nó. Theo như có thể thẻ sẽ có kích thước 6,5 x 10 cm và sẽ được cấp 
trong trùng lặp. Chứng minh nhân dân sẽ được hiển thị bởi tù nhân chiến tranh  
theo yêu cầu, nhưng trong mọi trường hợp có thể bị lấy đi từ anh ta.  

Không có tra tấn về thể xác hay tinh thần, cũng không có hình thức cưỡng chế 
nào khác, có thể gây ra cho các tù nhân chiến tranh để bảo đảm với họ thông tin 
của bất kỳ loại nào. Tù nhân chiến tranh từ chối câu trả lời có thể không bị đe dọa, 
xúc phạm hoặc tiếp xúc với bất kỳ điều trị khó chịu hoặc bất lợi của bất kỳ loại nào.  

Các tù nhân chiến tranh, do thể chất hoặc tinh thần của họ điều kiện, không thể 
nêu rõ danh tính của họ, sẽ được bàn giao cho dịch vụ y tế. Danh tính của những tù 
nhân đó sẽ là được thiết lập bởi tất cả các phương tiện có thể, theo các quy định 
của đoạn trước.  

Việc thẩm vấn tù nhân chiến tranh sẽ được thực hiện trong một ngôn ngữ mà 
họ hiểu.  
 
ĐIỀU 18.   -  Tất cả các hiệu ứng và vật phẩm sử dụng cá nhân, ngoại trừ vũ khí,  
ngựa, thiết bị quân sự và tài liệu quân sự, sẽ vẫn còn sở hữu tù nhân chiến tranh, 
tương tự như mũ bảo hiểm kim loại của họ và  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Đặt câu hỏi  
tù nhân  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài sản của  
tù nhân  
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ĐIỀU 39.  -  Máy bay y tế, có nghĩa là, máy bay độc quyền làm việc để loại bỏ 
những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, và cho việc vận chuyển nhân viên y 
tế và thiết bị, có thể không đối tượng tấn công, nhưng sẽ được các Bên tôn trọng  
xung đột, trong khi bay ở độ cao, đôi khi và trên các tuyến đường cụ thể thỏa thuận 
giữa các Bên về cuộc xung đột liên quan.  

Chúng sẽ được đánh dấu rõ ràng với biểu tượng đặc biệt  
quy định tại Điều 41, cùng với màu sắc quốc gia của họ, trên  
bề mặt dưới, trên và bên của chúng. Họ sẽ được cung cấp với  
bất kỳ dấu hiệu hoặc phương tiện nhận dạng nào khác có thể được thỏa thuận  
khi giữa các Bên tham gia cuộc xung đột khi dịch bệnh bùng phát hoặc  
trong quá trình chiến sự.  

Trừ khi có thỏa thuận khác, các chuyến bay qua kẻ thù hoặc kẻ thù chiếm đóng  
lãnh thổ bị cấm.  

Máy bay y tế phải tuân theo mọi lệnh triệu tập trên đất liền hoặc Nước. Trong 
trường hợp có thể giảm bớt, máy bay với nó cư dân có thể tiếp tục chuyến bay sau 
khi kiểm tra, nếu có.  

Trong trường hợp vô tình xuống đất hoặc nước trong kẻ thù  
hoặc lãnh thổ chiếm đóng của kẻ thù, những người bị thương, bị bệnh và bị đắm 
tàu, cũng như phi hành đoàn của máy bay sẽ là tù nhân chiến tranh. Các  
nhân viên y tế sẽ được điều trị theo Điều 36 và 37.  
 

ĐIỀU 40.  -  Theo các quy định của đoạn thứ hai, máy bay y tế của các Bên tham 
gia cuộc xung đột có thể bay qua lãnh thổ của các Quyền lực trung lập, trên đất liền 
trong trường hợp cần thiết, hoặc sử dụng nó như một cảng cuộc gọi. Họ sẽ thông 
báo trước cho Quyền hạn trung lập đi qua lãnh thổ nói trên và tuân theo mọi lệnh 
triệu tập để giảm bớt, trên đất hoặc nước. Chúng sẽ được miễn dịch khỏi bị tấn 
công chỉ khi bay trên các tuyến đường, ở độ cao và đôi khi được thỏa thuận cụ thể 
giữa các Bên tham gia cuộc xung đột và Quyền lực trung lập có liên quan.  

Các Quyền hạn trung lập có thể, tuy nhiên, đặt điều kiện hoặc hạn chế đi qua 
hoặc hạ cánh máy bay y tế trên máy bay của họ lãnh thổ. Những điều kiện hoặc hạn 
chế có thể được áp dụng như nhau cho tất cả các Bên tham gia cuộc xung đột.  

Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Quyền lực trung lập và Các bên tham gia 
cuộc xung đột, những người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu từ chối với sự đồng 
ý của chính quyền địa phương về trung lập lãnh thổ bằng máy bay y tế sẽ bị giam 
giữ bởi Quyền lực trung lập, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, theo cách mà họ 
yêu cầu không thể một lần nữa tham gia vào các hoạt động chiến tranh. Chi phí của 
họ chỗ ở và thực tập sẽ được cung cấp bởi Quyền lực trên mà họ phụ thuộc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y khoa  
máy bay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyến bay qua  
trung tính  
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Hạ cánh  
bị thương  
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ĐIỀU 6. - Ngoài các thỏa thuận được quy định rõ ràng trong Điều 10, 18, 31, 38, 
39, 40, 43 và 53, Hợp đồng cao Các bên có thể ký kết các thỏa thuận đặc biệt khác 
cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc họ có thể cho là phù hợp để làm riêng điều 
khoản. Không có thỏa thuận đặc biệt sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình của những 
người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, của các thành viên của nhân viên y tế hoặc 
giáo sĩ, theo định nghĩa của hiện tại Công ước, cũng không hạn chế các quyền mà 
nó trao cho họ.  

Người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, cũng như y tế nhân sự và giáo sĩ, sẽ tiếp 
tục có lợi ích của việc đó các thỏa thuận miễn là Công ước được áp dụng cho họ, 
ngoại trừ trong đó các quy định rõ ràng trái ngược được bao gồm trong nói trên 
hoặc trong các thỏa thuận tiếp theo, hoặc nơi thuận lợi hơn các biện pháp đã được 
thực hiện liên quan đến chúng bởi một hoặc một trong những các Bên tham gia 
cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 7. - Người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, cũng như thành viên của nhân 
viên y tế và giáo sĩ, có thể không hoàn cảnh từ bỏ một phần hoặc toàn bộ các quyền 
được bảo đảm theo Công ước hiện tại và các thỏa thuận đặc biệt được đề cập trong 
Điều khoản trên, nếu có.  
 

ĐIỀU 8. - Công ước hiện tại sẽ được áp dụng với các đồng hoạt động và dưới sự 
giám sát của các Quyền lực Bảo vệ có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của các Bên đối với 
cuộc xung đột. Vì mục đích này, các Quyền hạn Bảo vệ có thể chỉ định, ngoài họ 
nhân viên ngoại giao hoặc lãnh sự, đại biểu từ chính họ quốc tịch hoặc quốc tịch 
của các cường quốc trung lập khác. Người nói các đại biểu phải được sự chấp thuận 
của Quyền lực mà họ phải thực hiện nhiệm vụ của mình.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ tạo điều kiện cho mức độ lớn nhất có thể là 
nhiệm vụ của các đại diện hoặc đại biểu của Bảo vệ Quyền hạn.  

Các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ sẽ không trong mọi trường hợp 
vượt quá nhiệm vụ của họ theo Công ước hiện tại. Họ đặc biệt, sẽ tính đến các nhu 
cầu cần thiết của an ninh của Nhà nước trong đó họ thực hiện nhiệm vụ của mình. 
Hoạt động của họ chỉ được giới hạn như một biện pháp đặc biệt và tạm thời khi 
điều này được đưa ra cần thiết bởi các nhu cầu quân sự bắt buộc.  
 

ĐIỀU 9. - Các quy định của Công ước này cấu thành không gây trở ngại cho các 
hoạt động nhân đạo mà Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ hoặc bất kỳ nhân đạo vô tư 
nào khác tổ chức có thể, theo sự đồng ý của các Bên đối với cuộc xung đột  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đặc biệt  
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Ủy ban  
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giữa cánh tay của Thụy Sĩ và biểu tượng đặc biệt của Công ước, việc sử dụng bởi 
các cá nhân, xã hội hoặc công ty tư nhân, của vũ khí của Liên minh Thụy Sĩ, hoặc các 
nhãn hiệu cấu thành một bắt chước chúng, cho dù là nhãn hiệu thương mại hoặc 
nhãn hiệu thương mại, hoặc như là một phần của nhãn hiệu đó, hoặc cho một mục 
đích trái với thương mại trung thực, hoặc trong hoàn cảnh có khả năng gây thương 
tích cho quốc gia Thụy Sĩ tình cảm, sẽ bị cấm mọi lúc.  

Tuy nhiên, các Bên ký kết cao như vậy không phải là thành viên của Công ước 
Geneva ngày 27 tháng 7 năm 1929, có thể cấp cho người dùng trước biểu tượng, 
chỉ định, dấu hiệu hoặc dấu hiệu được chỉ định trong đầu tiên đoạn văn, thời hạn 
không quá ba năm kể từ khi đến có hiệu lực của Công ước hiện tại để ngừng sử 
dụng như vậy, với điều kiện là việc sử dụng nói trên sẽ không xuất hiện đúng lúc  
chiến tranh, để bảo vệ Công ước.  

Việc cấm được đặt ra trong đoạn đầu tiên của hiện tại Điều này cũng sẽ được áp 
dụng, không có hiệu lực đối với bất kỳ quyền nào có được  
thông qua việc sử dụng trước, đến các biểu tượng và nhãn hiệu được đề cập trong  
đoạn thứ hai của Điều 38.  
 

ĐIỀU 54.  -  Các Bên ký kết cao, nếu pháp luật của họ chưa đầy đủ, thực hiện các 
biện pháp cần thiết cho phòng ngừa và đàn áp, tại mọi thời điểm, của các lạm dụng 
được đề cập dưới Điều 53.  
 

Quy định cuối cùng 
 

ĐIỀU 55.  -  Công ước hiện tại được thành lập bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp. 
Cả hai văn bản đều xác thực như nhau.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ sắp xếp các bản dịch chính thức của Công ước 
được thực hiện bằng tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.  
 

ĐIỀU 56.  -  Công ước hiện tại, có ngày này ngày, được mở để ký cho đến ngày 
12 tháng 2 năm 1950, với tên của Quyền hạn được đại diện tại Hội nghị khai mạc 
tại Geneva vào Ngày 21 tháng 4 năm 1949; hơn nữa, bởi Quyền hạn không được 
đại diện tại đó Hội nghị nhưng là các bên tham gia Công ước Geneva 1864, 1906 
hoặc 1929 cho việc cứu trợ những người bị thương và bị bệnh trong quân đội  
trong lĩnh vực này.  
 

ĐIỀU 57.  -  Công ước hiện tại sẽ được phê chuẩn ngay khi có thể và các phê 
chuẩn sẽ được gửi tại Berne.  

Một hồ sơ sẽ được lập ra từ tiền gửi của từng công cụ của phê chuẩn và bản sao 
có chứng thực của hồ sơ này sẽ được truyền đi  
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Khi bùng phát và trong quá trình chiến sự, Các bên liên quan có thể ký kết thỏa 
thuận công nhận lẫn nhau của các khu vực bệnh viện và địa phương họ đã tạo ra. 
Họ có thể cho mục đích này thực hiện các quy định của Dự thảo Hiệp định sáp nhập 
vào Công ước hiện tại, với những sửa đổi như vậy có thể xem xét cần thiết.  

Quyền hạn bảo vệ và Ủy ban quốc tế của Hội Chữ thập đỏ được mời cho mượn 
các văn phòng tốt của họ để tạo điều kiện các tổ chức và công nhận của các khu vực 
bệnh viện và địa phương.  
 

CHƯƠNG IV 
Nhân sự 

 
ĐIỀU 24.  -  Nhân viên y tế độc quyền tham gia tìm kiếm cho, hoặc thu thập, vận 

chuyển hoặc điều trị cho người bị thương hoặc bị bệnh, hoặc trong phòng chống 
bệnh tật, nhân viên độc quyền tham gia vào quản lý các đơn vị y tế và cơ sở, cũng 
như các giáo sĩ gắn liền với các lực lượng vũ trang, sẽ được tôn trọng và được bảo 
vệ trong mọi hoàn cảnh.  
 

ĐIỀU 25.  -  Thành viên của lực lượng vũ trang được đào tạo đặc biệt cho  
việc làm, nếu cần, như bệnh viện, y tá hoặc người mang cáng phụ trợ, trong tìm 
kiếm hoặc bộ sưu tập, vận chuyển hoặc điều trị cho người bị thương và bệnh tật 
cũng sẽ như vậy tôn trọng và bảo vệ nếu họ đang thực hiện các nhiệm vụ này tại 
thời điểm đó khi họ tiếp xúc với kẻ thù hoặc rơi vào tay anh ta.  
 

ĐIỀU 26.  -  Các nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Quốc gia và của các Hiệp hội viện 
trợ tự nguyện khác, được công nhận và ủy quyền hợp lệ bởi Chính phủ của họ, 
những người có thể được tuyển dụng trong các nhiệm vụ tương tự như nhân sự có 
tên tại Điều 24, được đặt trên cùng một nền tảng với nhân sự có tên trong Điều 
khoản nói trên, với điều kiện là nhân viên của như vậy xã hội phải tuân theo luật 
pháp và quy định quân sự.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ thông báo cho bên kia, trong thời gian hòa bình hoặc khi 
bắt đầu hoặc trong thời gian chiến sự, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào trước 
khi thực sự sử dụng chúng, tên của các xã hội mà nó đã ủy quyền, theo trách nhiệm 
của mình, để đưa ra hỗ trợ đến dịch vụ y tế thường xuyên của các lực lượng vũ 
trang của nó.  
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Ủy ban quốc tế  
của Hội Chữ thập đỏ  
 
 
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) là một người vô tư, tổ chức trung lập và độc lập có 
tổ chức nhân đạo độc quyền nhiệm vụ là bảo vệ tính mạng và nhân phẩm của nạn 
nhân trong cuộc xung đột vũ trang và các tình huống bạo lực khác và để cung cấp cho 
họ sự hỗ trợ.  
 
ICRC cũng nỗ lực để ngăn chặn đau khổ bằng cách thúc đẩy và tăng cường luật nhân 
đạo và các nguyên tắc nhân đạo phổ quát.  
 
Được thành lập vào năm 1863, ICRC là nguồn gốc của Công ước Geneva và Phong trào 
Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Nó chỉ đạo và điều phối các hoạt động 
quốc tế được thực hiện bởi Phong trào trong các cuộc xung đột vũ trang và các tình 
huống bạo lực khác.  
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Nhờ tuổi tác và vị trí đặc biệt của nó dưới quốc tế luật nhân đạo, ICRC là cơ quan chính trong Hội Chữ thập đỏ Phong 
trào, nhưng nó đã vượt qua một số cuộc đấu tranh quyền lực trong phong trào. ICRC đã xung đột với Liên bang và 
một số xã hội quốc gia tại các thời điểm khác nhau. Màu đỏ Mỹ Cross đe dọa sẽ thay thế ICRC bằng việc tạo ra ICRC 
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế như "Hội chữ thập đỏ quốc tế thực sự" sau Thế chiến thứ 
nhất. Các yếu tố của Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển mong muốn thay thế Thụy Sĩ thẩm quyền của ICRC sau Thế chiến 
II. Theo thời gian Thụy Điển tình cảm lắng xuống và IFRC đã phát triển để hoạt động hài hòa hơn với ICRC sau nhiều 
năm bất hòa về tổ chức. Hiện tại, bộ phận Hợp tác Phong trào của IFRC tổ chức tương tác và hợp tác với ICRC.  
 
 
Năm 1997, ICRC và IFRC đã ký Thỏa thuận Seville xác định thêm trách nhiệm của cả hai tổ chức trong phong trào. 
Theo thỏa thuận, Liên đoàn là cơ quan chính của phong trào trong mọi tình huống khẩn cấp không diễn ra như một 
phần của cuộc xung đột vũ trang.  
 
Chấp nhận Magen David Adom  
 
Từ khi thành lập năm 1930 đến năm 2006, tổ chức Magen David Adom, tương đương với Hội Chữ thập đỏ của Israel, 
đã không được chấp nhận là một phần của Liên bang, vì nó đã sử dụng Ngôi sao David, mà ICRC từ chối công nhận 
là biểu tượng có thể chấp nhận được. Điều này có nghĩa là mặc dù xe cứu thương Ả Rập sẽ được ICRC bảo vệ, xe 
cứu thương của Israel sẽ không. Vào tháng 5 năm 2000, Bemadine Healy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, đã viết: 
"Cam kết quốc tế’ Sự phổ biến đáng sợ của các biểu tượng là một chiếc lá vả đáng thương, được sử dụng trong 
nhiều thập kỷ như là lý do để loại trừ Magen David Adom the Shield (hoặc Star) của David." Để phản đối ICRC nhận 
thấy sự phân biệt đối xử chống Israel, ARC đã rút hỗ trợ tài chính. Năm 2005, tại một cuộc họp của các quốc gia 
tham gia hội nghị Geneva, ICRC đã thông qua Red Crystal mới.  
Magen David Adom sau đó tập trung vào dấu hiệu Ngôi sao David bên trong bảng hiệu mới được chấp nhận và năm 
2006 được chấp nhận là thành viên chính thức. Yonatan Yagodovsky, giám đốc bộ phận gây quỹ của MDA, cho biết 
trong một bài báo được xuất bản vào tháng 10 năm 2011 rằng "MDA sẽ tiếp tục sử dụng biểu tượng và logo của nó, 
và không ai yêu cầu chúng tôi cởi nó ra." 
 
Mối quan hệ quốc tế  
 
ICRC thích tham gia trực tiếp vào các quốc gia và dựa vào các cuộc đàm phán quan trọng và bí mật để vận động 
hành lang để tiếp cận các tù nhân chiến tranh và cải thiện việc điều trị của họ. Phát hiện của nó không có sẵn cho 
công chúng nói chung nhưng chỉ được chia sẻ với chính phủ có liên quan. Điều này trái ngược với các tổ chức liên 
quan như Bác sĩ không biên giới và Tổ chức Ân xá Quốc tế, những người sẵn sàng phơi bày các hành vi lạm dụng và 
gây áp lực công cộng lên các chính phủ. ICRC lý do rằng phương pháp này cho phép nó tiếp cận và hợp tác nhiều 
hơn từ các chính phủ trong thời gian dài.  
 
Khi chỉ được cấp một phần quyền truy cập, ICRC sẽ lấy những gì nó có thể nhận được và giữ kín đáo vận động hành 
lang để truy cập nhiều hơn. Trong thời đại của apartheid Nam Phi, nó đã được cấp quyền truy cập vào các tù nhân 
như Nelson Mandela đang thụ án, nhưng không phải cho những người bị thẩm vấn và chờ xét xử. Sau khi phát hành, 
Mandela đã công khai ca ngợi Hội Chữ thập đỏ. 
 
Sự hiện diện của các tổ chức viện trợ đáng kính có thể làm cho các chế độ yếu kém có vẻ hợp pháp hơn, theo Fiona 
Terry, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu hoạt động của ICRC. Terry cho rằng "điều này đặc biệt đúng với ICRC, 
nơi có nhiệm vụ, danh tiếng và sự thận trọng thấm nhuần sự hiện diện của nó với một sự khẳng định đặc biệt 
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chiến tranh được chuyển giao trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm cho  
việc áp dụng Công ước dựa trên Quyền lực chấp nhận chúng trong khi họ đang bị 
giam giữ.  

Tuy nhiên, nếu Quyền lực đó không thực hiện các quy định của Công ước trong 
bất kỳ khía cạnh quan trọng nào, Quyền lực mà ai tù nhân chiến tranh đã được 
chuyển đi, khi được thông báo bởi Bảo vệ quyền lực, thực hiện các biện pháp hiệu 
quả để khắc phục tình hình hoặc sẽ yêu cầu trả lại các tù nhân chiến tranh. Những 
yêu cầu như vậy phải được tuân thủ.  
 

ĐIỀU 13.  - Tù nhân chiến tranh mọi lúc phải nhân đạo đã qua xử lý. Bất kỳ hành 
động bất hợp pháp hoặc thiếu sót nào của Quyền lực giam giữ gây tử vong hoặc 
gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của tù nhân chiến tranh bị giam giữ đều 
bị cấm và sẽ được coi là nghiêm trọng vi phạm Công ước này. Đặc biệt, không có tù 
nhân chiến tranh có thể bị cắt xén vật lý hoặc y tế hoặc khoa học  
thí nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào không được y tế chứng minh, điều trị nha 
khoa hoặc bệnh viện của tù nhân liên quan và mang theo ra ngoài vì lợi ích của 
mình.  

Tương tự như vậy, các tù nhân chiến tranh phải luôn được bảo vệ,  
đặc biệt chống lại các hành vi bạo lực hoặc đe dọa và chống lại  
lăng mạ và tò mò công khai.  

Các biện pháp trả thù tù nhân chiến tranh đều bị cấm.  
 

ĐIỀU 14.  - Tù nhân chiến tranh có quyền trong mọi trường hợp tôn trọng người 
của họ và danh dự của họ.  

Phụ nữ sẽ được đối xử với tất cả các vấn đề liên quan đến giới tính của họ và sẽ 
trong mọi trường hợp được hưởng lợi bằng cách đối xử thuận lợi như được cấp 
cho nam giới.  

Tù nhân chiến tranh sẽ giữ lại toàn bộ năng lực dân sự mà họ tận hưởng tại thời 
điểm bắt giữ của họ. Quyền lực giam giữ có thể không hạn chế việc thực hiện, trong 
hoặc không có lãnh thổ của riêng mình, của quyền như vậy có khả năng ngoại trừ 
cho đến khi bị giam cầm.  
 

ĐIỀU 15.  - Quyền lực giam giữ tù nhân chiến tranh sẽ bị ràng buộc để cung cấp 
miễn phí cho bảo trì của họ và cho y tế sự chú ý theo yêu cầu của tình trạng sức 
khỏe của họ.  
 

ĐIỀU 16.  - Cân nhắc các quy định của hiện tại Công ước liên quan đến cấp bậc 
và giới tính, và tuân theo bất kỳ đặc quyền nào điều trị có thể được chấp nhận cho 
họ vì lý do tình trạng của họ sức khỏe, tuổi tác hoặc trình độ chuyên môn, tất cả các 
tù nhân chiến tranh sẽ là được đối xử như nhau bởi Quyền lực giam giữ, không có 
sự phân biệt bất lợi dựa trên chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng tôn giáo hoặc ý kiến 
chính trị, hoặc bất kỳ sự khác biệt khác được thành lập trên các tiêu chí tương tự.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân đạo  
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CHƯƠNG IV  

Nhân sự  
 

ĐIỀU 36.  - Nhân viên tôn giáo, y tế và bệnh viện của tàu bệnh viện và thủy 
thủ đoàn của họ sẽ được tôn trọng và bảo vệ; họ có thể không bị bắt trong 
thời gian họ phục vụ tàu bệnh viện, có hay không có thương tích và bệnh tật 
trên tàu.  
 

ĐIỀU 37.  - Nhân viên tôn giáo, y tế và bệnh viện được giao cho chăm sóc 
y tế hoặc tinh thần của những người được chỉ định trong Điều 12 và 13, nếu 
chúng rơi vào tay kẻ thù, được tôn trọng và bảo vệ; họ có thể tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ miễn là điều này là cần thiết cho việc chăm sóc người bị 
thương và ốm. Sau đó, họ sẽ được gửi trở lại ngay khi Chỉ huy- Tổng giám 
đốc, dưới quyền của họ, coi đó là điều có thể. Họ có thể mang theo bên 
mình, khi rời tàu, cá nhân của họ tài sản.  

Tuy nhiên, nếu nó chứng minh cần thiết để giữ lại một số nhân viên này 
do nhu cầu y tế hoặc tinh thần của tù nhân chiến tranh, mọi thứ có thể sẽ 
được thực hiện cho hạ cánh sớm nhất có thể của họ.  

Nhân viên được giữ lại sẽ phải chịu, khi hạ cánh, theo quy định của Công 
ước Geneva về cải thiện điều kiện Bị thương và ốm trong các lực lượng vũ 
trang trong lĩnh vực ngày 12 tháng 8 năm 1949.  
 

CHƯƠNG V  

Vận tải y tế  
 

ĐIỀU 38.  - Tàu thuê cho mục đích đó sẽ được ủy quyền để vận chuyển 
thiết bị dành riêng cho việc điều trị thành viên bị thương và bệnh tật của lực 
lượng vũ trang hoặc để ngăn chặn bệnh, với điều kiện là các chi tiết liên quan 
đến chuyến đi của họ có đã được thông báo cho Quyền lực bất lợi và được 
phê duyệt sau này. Các Quyền lực bất lợi sẽ bảo vệ quyền lên tàu sân bay, 
nhưng không bắt chúng hoặc thu giữ các thiết bị mang theo.  

Theo thỏa thuận giữa các Bên về cuộc xung đột, trung lập các quan sát 
viên có thể được đặt trên những con tàu như vậy để xác minh thiết bị mang 
theo. Với mục đích này, truy cập miễn phí vào thiết bị sẽ được đưa ra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bảo vệ nhân sự  
bệnh viện tàu  
 
 
 
 
Y tế và tôn giáo  
nhân sự của  
tàu khác  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tàu được sử dụng 
Đối với xe cộ 
của y tế thiết bị 
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những người bị đặt hors de chiến đấu bởi bệnh tật, vết thương, giam giữ, hoặc    
bất kỳ nguyên nhân nào khác, trong mọi trường hợp sẽ được điều trị nhân đạo, 
không có bất kỳ sự phân biệt bất lợi nào được thành lập trên chủng tộc,  
màu sắc, tôn giáo hoặc đức tin, tình dục, sinh hoặc giàu có, hoặc bất kỳ khác  
tiêu chí tương tự.  

Cuối cùng, các hành vi sau đây sẽ và sẽ bị cấm bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nơi 
nào liên quan đến những người nói trên:  

 
a) bạo lực với cuộc sống và con người, đặc biệt là giết tất cả các loại, cắt xén, đối 

xử tàn nhẫn và tra tấn;  
b) bắt giữ con tin;  
c) phẫn nộ về phẩm giá cá nhân, đặc biệt là nhục nhã và điều trị xuống cấp;  
d) việc thông qua các câu và thực hiện hành quyết mà không có phán xét trước  

đó được tuyên bố bởi một thường xuyên thành lập tòa án, liên quan đến tất 
cả các tư pháp đảm bảo được công nhận là không thể thiếu bởi dân tộc văn 
minh.  

 
2) Những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu sẽ được thu thập và chăm sóc.  

Một cơ quan nhân đạo vô tư, như Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ, có thể cung cấp 
dịch vụ của mình cho các Bên tham gia cuộc xung đột.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột cần nỗ lực hơn nữa để đưa vào lực lượng, bằng 
các thỏa thuận đặc biệt, tất cả hoặc một phần của khác quy định của Công ước này.  

Việc áp dụng các quy định trước sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của 
các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 4.  —  Trong trường hợp chiến sự giữa lực lượng trên bộ và hải quân  
Các bên tham gia cuộc xung đột, các quy định của Công ước này sẽ chỉ áp dụng cho 
các lực lượng trên tàu.  

Các lực lượng đưa lên bờ sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng của quy định của 
Công ước Geneva về cải thiện Tình trạng thương binh và bệnh tật trong các lực 
lượng vũ trang trong lĩnh vực Ngày 12 tháng 8 năm 1949.  
 

ĐIỀU 5.  —  Quyền hạn trung lập sẽ được áp dụng bằng cách tương tự các quy 
định của Công ước hiện tại về những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu, và 
cho các thành viên của nhân viên y tế và các giáo sĩ của lực lượng vũ trang của các 
Bên tham gia cuộc xung đột đã nhận hoặc thực tập tại lãnh thổ của họ, cũng như 
những người chết được tìm thấy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực  
ứng dụng  
 
 
 
 
 
 
Ứng dụng  
bằng trung tính  
Quyền hạn  
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giao những người đó để xét xử cho một Bên ký kết cao khác quan tâm, với điều kiện 
Bên ký kết cao như vậy đã đưa ra một trường hợp prima facie.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có biện pháp cần thiết cho đàn áp mọi hành vi trái với quy 
định hiện tại Công ước khác với các vi phạm nghiêm trọng được xác định sau đây 
Bài báo.  

Trong mọi trường hợp, những người bị buộc tội sẽ được hưởng lợi bởi biện pháp 
bảo vệ thử nghiệm và phòng thủ thích hợp, sẽ không ít hơn thuận lợi hơn những 
điều được cung cấp bởi Điều 105 và những điều sau đây Công ước Geneva liên quan 
đến việc đối xử với tù nhân Chiến tranh ngày 12 tháng 8 năm 1949.  
 

ĐIỀU 50.  - Vi phạm nghiêm trọng mà Điều trước liên quan sẽ là những người 
liên quan đến bất kỳ hành vi nào sau đây, nếu được cam kết chống lại người hoặc 
tài sản được bảo vệ bởi Công ước: cố ý giết chóc, tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo, 
bao gồm cả sinh học thí nghiệm, cố tình gây ra đau khổ lớn hoặc chấn thương 
nghiêm trọng cơ thể hoặc sức khỏe, và phá hủy và chiếm đoạt rộng rãi tài sản, 
không được chứng minh bằng sự cần thiết của quân đội và được thực hiện bất hợp 
pháp và bừa bãi.  
 

ĐIỀU 51.  - Không có Bên ký kết cao nào được phép miễn trừ chính nó hoặc bất 
kỳ Bên ký kết cao nào khác về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh bởi chính 
nó hoặc bởi một Bên ký kết cao khác đối với vi phạm được đề cập trong Điều trước.  
 

ĐIỀU 52.  - Theo yêu cầu của một Bên đối với cuộc xung đột, một cuộc điều tra  
sẽ được thiết lập, theo cách được quyết định giữa những người quan tâm  
Các bên, liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Công ước nào.  

Nếu thỏa thuận chưa đạt được liên quan đến thủ tục cho cuộc điều tra, các Bên 
nên đồng ý về việc lựa chọn một trọng tài ai sẽ quyết định thủ tục được tuân theo.  

Khi vi phạm đã được thiết lập, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ chấm dứt nó 
và sẽ kìm nén nó với độ trễ ít nhất có thể.  
 

ĐIỀU 53.  - Việc sử dụng bởi các cá nhân, xã hội, công ty hoặc công ty hoặc công 
cộng hoặc tư nhân, trừ những người có quyền theo đó Công ước hiện tại, về biểu 
tượng hoặc chỉ định “Chữ thập đỏ” hoặc “Genève Chữ thập”, hoặc bất kỳ dấu hiệu 
hoặc chỉ định nào cấu thành một bắt chước chúng, bất kể đối tượng của việc sử 
dụng đó, và không phân biệt kể từ ngày thông qua, sẽ bị cấm mọi lúc.  

Vì lý do cống nạp cho Thụy Sĩ bằng cách thông qua màu sắc Liên bang đảo ngược 
và sự nhầm lẫn có thể phát sinh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Vi phạm  
nghiêm  
trọng  
  
 
 
 
 
 
III. Trách nhiệm  
của các bên  
ký kết  
  
 
Thủ tục 
điều tra   
  
  
 
 
 
 
Lạm dụng  
biểu tượng   
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Các cơ quan có trách nhiệm phải đảm bảo rằng các y tế nói trên các cơ sở và đơn 
vị, càng nhiều càng tốt, nằm trong một cách thức tấn công chống lại các mục tiêu 
quân sự không thể làm mất đi sự an toàn.  
 

ĐIỀU 20.  -  Tàu bệnh viện được bảo vệ Công ước Geneva về cải thiện điều kiện  
Các thành viên bị thương, ốm và bị đắm tàu của các lực lượng vũ trang trên biển  
ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ không bị tấn công từ đất liền.  
 

ĐIỀU 21.  -  Việc bảo vệ các cơ sở cố định và đơn vị y tế di động của Dịch vụ y tế 
được hưởng sẽ không chấm dứt trừ khi họ được sử dụng để cam kết, bên ngoài 
nhân đạo của họ nhiệm vụ, hành động gây hại cho kẻ thù. Bảo vệ có thể, tuy nhiên, 
chỉ dừng lại sau khi cảnh báo đúng đã được đưa ra, đặt tên, trong tất cả các trường 
hợp thích hợp, một giới hạn thời gian hợp lý và sau khi cảnh báo như vậy vẫn chưa 
được thực hiện.  
 

ĐIỀU 22.  -  Các điều kiện sau đây sẽ không được coi là tước một đơn vị y tế hoặc 
thành lập bảo vệ được bảo đảm bởi Điều 19:  
 

1. Nhân viên của đơn vị hoặc cơ sở được vũ trang, và rằng họ sử dụng vũ khí   để 
tự vệ, hoặc trong đó những người bị thương và bị bệnh trong trách nhiệm của 
họ.  
 
2. Trong trường hợp không có trật tự vũ trang, đơn vị hoặc cơ sở được bảo vệ 
bởi một picket hoặc bởi lính canh hoặc bởi một người hộ tống.  
 
3. Đó là vũ khí nhỏ và đạn dược lấy từ những người bị thương và bị bệnh và chưa 
được cung cấp cho các dịch vụ thích hợp, được tìm thấy trong đơn vị hoặc cơ 
sở.  
 
4. Nhân viên và vật liệu của dịch vụ thú y là được tìm thấy trong đơn vị hoặc cơ 
sở, mà không hình thành một phần không thể thiếu của chúng.  
 
5. Đó là hoạt động nhân đạo của các đơn vị y tế và cơ sở hoặc nhân viên của họ 
mở rộng để chăm sóc dân sự bị thương hoặc bị bệnh.  

 
ĐIỀU 23.  -  Trong thời gian hòa bình, các Bên ký kết cao và, sau khi bùng nổ 

chiến sự, các Bên tham gia cuộc xung đột, có thể thiết lập trong lãnh thổ của riêng 
họ và, nếu có nhu cầu, trong chiếm đóng khu vực, khu vực bệnh viện và địa phương 
được tổ chức để bảo vệ bị thương và bệnh tật do ảnh hưởng của chiến tranh, cũng 
như nhân sự ủy thác tổ chức và quản lý các khu vực này và các địa phương và với 
sự chăm sóc của những người ở đó lắp ráp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bảo vệ bệnh  
viện tàu  
 
 
 
Không liên tục   
của bảo vệ  
y tế cơ sở vật chất  
và đơn vị  
 
 
 
 
Điều kiện  
không tước đoạt  
đơn vị y tế  
và cơ sở  
của bảo vệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khu vực bệnh viện  
và địa phương  
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Chiến binh bị thương hoặc bị bệnh, đến bất cứ quốc gia nào họ có thể thuộc về, 
sẽ được thu thập và chăm sóc. Tổng tư lệnh có thể bàn giao ngay cho tiền đồn của 
địch chiến binh địch bị thương trong một tham gia, khi hoàn cảnh cho phép và 
tuân theo thỏa thuận của cả hai bên.  
Những người, sau khi phục hồi, được công nhận là không phù hợp cho dịch vụ tiếp 
theo, sẽ được hồi hương.  
Những người khác cũng có thể được gửi trở lại, với điều kiện họ sẽ không một lần 
nữa, trong thời gian chiến sự, cầm vũ khí.  
Các bên di tản, và nhân viên tiến hành chúng, sẽ được coi là hoàn toàn trung lập.  
 

Một lá cờ đặc biệt và thống nhất sẽ được thông qua cho các bệnh viện, xe cứu 
thương và các bên sơ tán. Nó nên trong tất cả hoàn cảnh được kèm theo quốc kỳ.  
Một chiếc áo giáp cũng có thể được mặc bởi nhân viên có tính trung lập nhưng 
vấn đề của nó sẽ được để lại cho chính quyền quân sự.  
Cả cờ và vòng tay phải có chữ thập đỏ trên mặt đất trắng.  
 

Việc thực hiện Công ước này sẽ là được sắp xếp bởi Tổng tư lệnh của kẻ hiếu 
chiến quân đội theo hướng dẫn của họ Chính phủ và theo các nguyên tắc chung 
quy định trong Công ước này.  
 

Các Bên ký kết cao đã đồng ý liên lạc với trình bày Công ước với lời mời tham gia  
Chính phủ không thể bổ nhiệm Hội nghị toàn thể vào Hội nghị quốc tế tại Geneva. 
Nghị định thư có theo đó được để mở.  
 

Công ước hiện tại sẽ được phê chuẩn và phê chuẩn trao đổi tại Berne, trong 
vòng bốn tháng tới, hoặc sớm hơn nếu khả thi.  
Trong đức tin, các Hội nghị toàn thể tương ứng đã ký kết Công ước và sau đó đóng 
dấu của họ.  
Thực hiện tại Geneva, ngày hai mươi hai tháng tám, trong năm một ngàn tám 
trăm sáu mươi bốn.  
 



                                                                                    BẢNG NỘI DUNG                                                         11  
 
 

PHẦN BA  
 

CHÍNH SÁCH CHÍNH CỦA CROSS ĐỎ QUỐC TẾ  
PHONG CÁCH CRESCENT ĐỎ  

 
PHẦN I  

NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH  

I.  Nguyên tắc ……………………………………………………………………………………………………………………………………..721  
II.  Áp dụng các nguyên tắc ………………………………………………………………………………………………………………… 723  
III. Khẳng định lại các nguyên tắc cơ bản của Hội chữ thập đỏ………………………………………………………………724  
IV. Quan sát tính trung lập chính trị nghiêm ngặt của các xã hội quốc gia ………………………………..…......… 724  
V. Tuyên bố các nguyên tắc cơ bản của Red Cros ……………………………………………………………………………….. 725  
VI. Đọc nguyên tắc ……………….………………………………………………………………………………………………………………726  

 
PHẦN II  

KHUYẾN MÃI KHÔNG GIỚI HẠN  

I. Xóa bỏ phân biệt chủng tộc …………………………………………………………………………………………………………….727  
Kế hoạch hành động chống phân biệt chủng tộc và phân biệt chủng tộc ………………………………………. 727  

II. Tăng cường các giá trị nhân đạo trên các tôn giáo, chính trị và  
Dân tộc, Nghị quyết 12 của Hội đồng đại biểu và Phụ lục 2001 ……………………………………………………...732  

III. Thúc đẩy sự tôn trọng sự đa dạng và chống phân biệt đối xử và không khoan dung,  
Nghị quyết 9 của Hội đồng đại biểu và phụ lục 2003, Huy động  
và hành động - Con đường phía trước ……………………………………………………………………………………….… 734  

IV. Thúc đẩy sự tôn trọng đối với sự đa dạng và không phân biệt đối xử, Nghị quyết 3  
của Hội đồng đại biểu và phụ lục năm 2005,   
Tiêu chí chung, định hướng và câu hỏi hướng dẫn …………………………………………………………………….... 737  

 
PHẦN III  

TỔ CHỨC XÃ HỘI QUỐC GIA  
VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA HỌ VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG BÊN NGOÀI PHONG CÁCH  

CHƯƠNG I          TỔ CHỨC  

I.  Luật mẫu về việc công nhận tên của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ ………………………………...746  
II. Hướng dẫn cho các đạo luật xã hội quốc gia …………………………………………………………………………………..751  
III. Đặc điểm của một xã hội quốc gia hoạt động tốt ........ …………………………………………………………………. 792  
IV. Chiến lược 2010: Cải thiện cuộc sống của những người dễ bị tổn thương bằng cách huy động sức 

mạnh của nhân loại ………………………………………………………………………………………………………………………. 798  
V. Chính sách bảo vệ sự toàn vẹn của các xã hội quốc gia …………………………………………………………………..824  

 
 
 



Nhân viên  
 
Khi ICRC đã phát triển và tham gia trực tiếp hơn vào các cuộc xung đột, nó đã chứng kiến sự gia tăng  
nhân viên chuyên nghiệp hơn là tình nguyện viên trong những năm qua. ICRC chỉ có mười hai nhân viên 
vào năm 1914 và 1.900 trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã bổ sung cho 1.800 tình nguyện viên. Số lượng 
nhân viên được trả lương đã bỏ cuộc sau cả hai cuộc chiến, nhưng đã tăng trở lại trong vài thập kỷ qua, 
trung bình 500 nhân viên hiện trường trong những năm 1980 và hơn một nghìn trong những năm 1990. 
Bắt đầu từ những năm 1970, ICRC trở nên có hệ thống hơn trong đào tạo để phát triển đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp hơn. ICRC cung cấp sự nghiệp hấp dẫn cho sinh viên tốt nghiệp đại học, đặc biệt là ở Thụy 
Sĩ, nhưng khối lượng công việc như một nhân viên của ICRC đang yêu cầu. 15% nhân viên rời khỏi mỗi năm 
và 75% của nhân viên ở lại dưới ba năm.  Nhân viên ICRC là người đa quốc gia và trung bình khoảng 50% 
công dân không phải người Thụy Sĩ năm 2004. Nhân viên quốc tế của ICRC được hỗ trợ trong công việc 
của họ bởi khoảng 15.000 nhân viên quốc gia được thuê tại các quốc gia nơi các phái đoàn có trụ sở.  
 

ICRC trên toàn thế giới  
 
ICRC hoạt động tại hơn 80 quốc gia với tổng số 18.000 người có việc làm trên toàn thế giới. Mạng lưới 
rộng khắp các nhiệm vụ và phái đoàn của ICRC có thể giúp giải tỏa các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột 
và bạo lực. Trong vài năm qua, ICRC’ Các hoạt động lớn nhất thường diễn ra ở Yemen, Syria, Cộng hòa Dân 
chủ Congo, Nam Sudan, Iraq và gần đây là Ethiopia.  
 

Mối quan hệ trong phong trào  
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sẽ được yêu cầu cung cấp đủ đảm bảo rằng nó đang ở trong một vị trí để thực hiện 
các chức năng thích hợp và xả họ vô tư.  
 

Không có sự xúc phạm từ các điều khoản trước sẽ được thực hiện bởi các thỏa 
thuận đặc biệt giữa các Quyền hạn, một trong số đó bị hạn chế, thậm chí tạm thời, 
trong quyền tự do đàm phán với Quyền lực khác hoặc của nó đồng minh vì lý do 
của các sự kiện quân sự, đặc biệt hơn là nơi toàn bộ, hoặc một phần đáng kể, lãnh 
thổ của Quyền lực nói trên là chiếm đóng.  

Bất cứ khi nào trong Công ước hiện tại đề cập đến được làm bằng một Bảo vệ 
quyền lực, đề cập như vậy áp dụng cho các tổ chức thay thế theo nghĩa của Điều 
khoản hiện tại.  
 

ĐIỀU 11. - Trong trường hợp họ cho là nên làm vì lợi ích của người được bảo vệ, 
đặc biệt trong các trường hợp bất đồng giữa Các bên tham gia cuộc xung đột về 
việc áp dụng hoặc giải thích quy định của Công ước này, Quyền hạn bảo vệ sẽ  
cho vay các văn phòng tốt của họ với mục đích giải quyết bất đồng.  

Với mục đích này, mỗi Quyền hạn Bảo vệ có thể, tại lời mời của một Bên hoặc 
theo sáng kiến của chính mình, đề xuất với Các bên tham gia cuộc xung đột một 
cuộc họp của đại diện của họ, và trong đặc biệt là các cơ quan có trách nhiệm đối 
với các tù nhân chiến tranh, có thể trên lãnh thổ trung lập được lựa chọn phù hợp. 
Các bên tham gia xung đột sẽ bị ràng buộc để có hiệu lực đối với các đề xuất được 
đưa ra cho họ cho mục đích này. Quyền hạn bảo vệ có thể, nếu cần, đề xuất  
để các Bên chấp thuận cho cuộc xung đột một người thuộc về một quyền lực trung 
lập, hoặc được ủy quyền bởi Ủy ban quốc tế của Hội Chữ thập đỏ, người sẽ được 
mời tham gia một cuộc họp như vậy.  
 

PHẦN II 
BẢO VỆ CHUNG CỦA NGƯỜI BẢO VỆ WAR 

 
ĐIỀU 12. - Tù nhân chiến tranh nằm trong tay kẻ thù, nhưng không phải của các 

cá nhân hoặc đơn vị quân đội đã bắt giữ họ. Bất kể trách nhiệm cá nhân có thể tồn 
tại, Detained Power chịu trách nhiệm điều trị cho họ.  

Các tù nhân chiến tranh chỉ có thể được chuyển giao bởi Quyền lực giam giữ  
cho một quyền lực là một bên tham gia Công ước và sau đó Detained Power đã tự 
thỏa mãn về sự sẵn sàng và khả năng của quyền lực chuyển nhượng như vậy để áp 
dụng Công ước.  Khi tù nhân  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thủ tục  
hòa giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trách nhiệm  
đối xử với 
 tù nhân 
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Càng xa càng tốt, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ nhập vào nhật ký. của tàu 
bệnh viện, bằng ngôn ngữ anh ta có thể hiểu, các đơn đặt hàng họ đã cho thuyền 
trưởng của tàu.  

Các bên tham gia cuộc xung đột có thể, đơn phương hoặc cụ thể thỏa thuận, 
đưa lên tàu của họ những người quan sát trung lập, những người sẽ xác minh sự 
quan sát chặt chẽ của các điều khoản có trong Công ước hiện tại.  
 

ĐIỀU 32.  -  Tàu thuyền được mô tả trong các Điều 22,24, 25 và 27 không được 
xếp vào loại tàu chiến liên quan đến việc họ ở trong một cảng trung lập.  
 

ĐIỀU 33.  -  Tàu buôn đã được chuyển đổi thành tàu bệnh viện không thể được 
đưa vào sử dụng khác trong suốt thời gian chiến sự.  
 

ĐIỀU 34.  -  Sự bảo vệ mà bệnh viện vận chuyển và vịnh bệnh được quyền sẽ 
không chấm dứt trừ khi chúng được sử dụng để cam kết, bên ngoài nhiệm vụ nhân 
đạo của họ, hành động gây hại cho kẻ thù. Bảo vệ tuy nhiên, chỉ có thể chấm dứt 
sau khi cảnh báo đúng hạn được đưa ra, đặt tên trong tất cả các trường hợp thích 
hợp giới hạn thời gian hợp lý và sau đó cảnh báo vẫn chưa được thực hiện.  

Đặc biệt, tàu bệnh viện có thể không sở hữu hoặc sử dụng mã bí mật cho không 
dây hoặc phương tiện truyền thông khác của họ.  
 

ĐIỀU 35.  -  Các điều kiện sau đây sẽ không được coi là tước tàu bệnh viện hoặc 
vịnh bệnh của tàu bảo vệ với họ:  
 

1) Thực tế là các thuyền viên của tàu hoặc vịnh bệnh được trang bị cho duy trì  
trật tự, để bảo vệ chính họ hoặc của người bệnh và bị thương.  

 
2) Sự hiện diện trên tàu của bộ máy dành riêng cho tạo điều kiện cho điều 

hướng hoặc giao tiếp.  
 
3) Phát hiện trên tàu bệnh viện hoặc trong các vịnh bệnh vũ khí cầm tay và đạn 

dược lấy từ những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu và chưa được 
cung cấp cho các dịch vụ thích hợp.  

 
4) Thực tế là các hoạt động nhân đạo của tàu bệnh viện và vịnh bệnh của tàu    

             hoặc của thủy thủ đoàn mở rộng để chăm sóc thường dân bị thương, bị         
             bệnh hoặc bị đắm tàu.  

 
5) Việc vận chuyển thiết bị và nhân sự dự định dành riêng cho nhiệm vụ y tế,   

hơn và hơn bình thường yêu cầu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ở trong 
 một cảng trung lập  
 
 
Tàu buôn 
 chuyển đổi  
 
Không liên  
tục bảo vệ  
 
 
 
 
 
 
 
Điều kiện không 
 tước tàu bệnh 
 viện bảo vệ  
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CHƯƠNG I 
 

Quy định chung 
 

ĐIỀU 1.  - Các bên ký kết cao cam kết tôn trọng và để đảm bảo tôn trọng Công 
ước hiện tại hoàn cảnh.  
 

ĐIỀU 2.  - Ngoài các quy định sẽ được được thực hiện trong thời bình, Công ước 
hiện tại sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người các trường hợp chiến tranh tuyên bố 
hoặc bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào khác có thể phát sinh giữa hai hoặc nhiều 
Bên ký kết cao, ngay cả khi tình trạng chiến tranh không được công nhận bởi một 
trong số họ.  

Công ước cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp một phần hoặc toàn 
bộ chiếm đóng lãnh thổ của một Bên ký kết cao, ngay cả khi nói nghề nghiệp đáp 
ứng không có kháng chiến vũ trang.  

Mặc dù một trong những Quyền hạn trong xung đột có thể không phải là một 
bên tham gia Công ước hiện tại, các Quyền hạn là các bên tham gia sẽ vẫn bị ràng 
buộc bởi nó trong mối quan hệ lẫn nhau của họ. Họ sẽ hơn nữa bị ràng buộc bởi 
Công ước liên quan đến nói trên Quyền lực, nếu sau này chấp nhận và áp dụng các 
quy định của nó.  
 

ĐIỀU 3.  - Trong trường hợp xung đột vũ trang không phải của quốc tế nhân vật 
xảy ra trong lãnh thổ của một trong những Hợp đồng cao Các bên, mỗi Bên tham 
gia cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc áp dụng, như là một tối thiểu, các quy định sau:  
 
1) Những người không tham gia tích cực vào chiến sự, bao gồm thành viên của các 
lực lượng vũ trang đã đặt tay xuống và  
 
 
 
 
 
 
Các ghi chú cận biên hoặc tiêu đề của các bài báo đã được soạn thảo bởi Liên bang  
Thụy Sĩ Bộ Ngoại giao.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự tôn 
trọng cho  
Hội nghị  
 
Ứng dụng của  
Công ước  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xung đột không 
 phải của  
một quốc tế  
nhân vật  
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CHƯƠNG VIII  
 

Thi hành Công ước  
 

ĐIỀU 45. - Mỗi Bên tham gia cuộc xung đột, hành động thông qua tổng chỉ huy, 
sẽ đảm bảo thực hiện chi tiết các Điều trước, và cung cấp cho các trường hợp không 
lường trước, phù hợp với các nguyên tắc chung của Công ước hiện tại.  
 
ĐIỀU 46. - Trả thù những người bị thương, bệnh tật, nhân sự, các tòa nhà hoặc thiết 
bị được bảo vệ bởi Công ước là  
bị cấm.  
 
ĐIỀU 47. - Các bên ký kết cao đảm nhận, trong thời gian hòa bình như thời chiến, 
để phổ biến văn bản hiện tại Công ước càng rộng càng tốt ở các quốc gia tương ứng 
của họ, và, ở đặc biệt, bao gồm các nghiên cứu về chương trình của họ  
quân sự và, nếu có thể, hướng dẫn dân sự, để các nguyên tắc chúng có thể được 
biết đến với toàn bộ dân số, đặc biệt là các lực lượng chiến đấu vũ trang, nhân viên 
y tế và các giáo sĩ.  
 
ĐIỀU 48. - Các Bên ký kết cao sẽ liên lạc với nhau thông qua Hội đồng Liên bang 
Thụy Sĩ và, trong sự thù địch, thông qua Quyền hạn bảo vệ, bản dịch chính thức của 
Công ước hiện tại, cũng như các luật và quy định họ có thể áp dụng để đảm bảo 
ứng dụng của chúng.  
 
CHƯƠNG IX  
Đàn áp lạm dụng và vi phạm  
 

ĐIỀU 49. - Các Bên ký kết cao cam kết ban hành bất kỳ pháp luật cần thiết để 
cung cấp các biện pháp trừng phạt hiệu quả cho những người cam kết, hoặc ra lệnh 
cam kết, bất kỳ ngôi mộ nào vi phạm Công ước hiện tại được quy định tại  
Điều sau.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có nghĩa vụ tìm kiếm những người bị cáo buộc đã cam kết, 
hoặc đã ra lệnh được cam kết, vi phạm nghiêm trọng như vậy, và sẽ mang lại cho 
những người đó, bất kể quốc tịch của họ, trước tòa án riêng của mình. Nó cũng có 
thể, nếu nó thích, và theo các quy định của pháp luật riêng của mình,  
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họ sẽ tổ chức khi bắt đầu chiến sự một quan chức Dịch vụ đăng ký Graves, để cho 
phép khai quật tiếp theo và để đảm bảo việc xác định các thi thể, bất kể vị trí của 
các ngôi mộ, và vận chuyển có thể đến nước sở tại. Những cái này các điều khoản 
cũng sẽ được áp dụng cho tro cốt, sẽ được giữ bởi Dịch vụ đăng ký Graves cho đến 
khi xử lý thích hợp phù hợp với mong muốn của đất nước quê hương.  

Ngay khi hoàn cảnh cho phép, và muộn nhất là vào cuối sự thù địch, các Dịch vụ 
này sẽ trao đổi, thông qua Thông tin Cục đề cập trong đoạn thứ hai của Điều 16, 
danh sách hiển thị vị trí chính xác và dấu hiệu của các ngôi mộ cùng với chi tiết của 
người chết xen vào đó.  
 

ĐIỀU 18.  -  Chính quyền quân sự có thể kháng cáo từ thiện của cư dân tự nguyện 
thu thập và chăm sóc, dưới sự chỉ đạo của họ, bị thương và bệnh tật, cấp cho những 
người đã đáp ứng điều này kháng cáo các cơ sở bảo vệ và cơ sở cần thiết. Đảng bất 
lợi nắm quyền kiểm soát khu vực, nó cũng sẽ cấp cho những người này bảo vệ tương 
tự và các cơ sở tương tự.  

Chính quyền quân sự sẽ cho phép người dân và cứu trợ xã hội, ngay cả trong các 
khu vực bị xâm chiếm hoặc chiếm đóng, tự phát thu thập và chăm sóc cho bị thương 
hoặc bị bệnh của bất kỳ quốc tịch. Các dân số sẽ tôn trọng những người bị thương 
và bệnh tật, và trong đặc biệt kiêng cung cấp cho họ bạo lực.  

Không ai có thể bị quấy rối hoặc bị kết án vì đã nuôi dưỡng bị thương hoặc bị 
bệnh.  

Các quy định của Điều khoản này không làm giảm bớt sự chiếm đóng Sức mạnh 
của nghĩa vụ của nó là cung cấp cả chăm sóc thể chất và đạo đức cho bị thương và 
bị bệnh.  
 
                                                                CHƯƠNG III  

Đơn vị và Cơ sở Y tế 
 

ĐIỀU 19.  -  Cơ sở cố định và đơn vị y tế di động của Dịch vụ y tế trong mọi trường 
hợp có thể bị tấn công, nhưng tất cả sẽ thời gian được các Bên tôn trọng và bảo vệ 
trong cuộc xung đột. Họ có nên rơi vào tay của Đảng bất lợi, nhân sự của họ sẽ được 
tự do theo đuổi nhiệm vụ của mình, miễn là nắm bắt quyền lực bản thân nó không 
đảm bảo sự chăm sóc cần thiết cho người bị thương và bệnh tật tìm thấy trong các 
cơ sở và đơn vị như vậy.  
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Công ước Geneva  
ngày 22 tháng 8 năm 1864  
 
cho sự cải thiện của điều kiện  
bị thương trong quân đội trên chiến trường  
 
 
Xe cứu thương và bệnh viện quân đội sẽ được công nhận là trung lập và, như vậy, được 
bảo vệ và tôn trọng bởi những kẻ hiếu chiến miễn là họ chứa bị thương và 
bệnh tật.  
Tính trung lập sẽ kết thúc nếu xe cứu thương hoặc bệnh viện nói trên nên được tổ chức 
bởi một lực lượng quân sự.  
 
Nhân viên bệnh viện và xe cứu thương, bao gồm cả quân trưởng’ nhân viên, y tế, hành 
chính và giao thông các dịch vụ, và các giáo sĩ, sẽ có lợi ích của cùng một tính trung lập 
khi làm nhiệm vụ, và trong khi vẫn còn bất kỳ bị thương để được đưa vào hoặc hỗ trợ.  
 
Những người được chỉ định trong Điều trước có thể, thậm chí sau khi địch chiếm đóng, 
tiếp tục thực hiện các chức năng của chúng trong bệnh viện hoặc xe cứu thương mà họ 
phục vụ, hoặc có thể rút để tham gia lại các đơn vị mà họ thuộc về.  
Khi trong những trường hợp này, họ ngừng chức năng của họ, những người đó sẽ được 
chuyển đến tiền đồn của kẻ thù các lực lượng chiếm đóng.  
 
Tài liệu của các bệnh viện quân đội phải tuân theo luật pháp chiến tranh, những người 
gắn bó với các bệnh viện như vậy có thể mang theo họ, khi rút tiền, chỉ những bài báo 
là tài sản cá nhân của riêng họ.  
Xe cứu thương, trái lại, trong hoàn cảnh tương tự, sẽ giữ lại thiết bị của họ.  
 
Người dân của đất nước mang đến sự giúp đỡ cho những người bị thương sẽ được tôn 
trọng và sẽ được tự do. Tướng quân Quyền hạn hiếu chiến sẽ làm cho nhiệm vụ của họ 
là thông báo cho cư dân của sự hấp dẫn đối với nhân loại của họ, và của tính trung lập 
mà hành vi nhân đạo sẽ trao đổi.  
Sự hiện diện của bất kỳ chiến binh bị thương nào đang trú ẩn và chăm sóc trong một 
ngôi nhà sẽ đảm bảo sự bảo vệ của nó. An cư dân đã che chở cho những người bị thương 
sẽ được miễn trừ hóa đơn và từ một phần của cuộc chiến như vậy đóng góp như có thể 
được đánh thuế.  
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2. Khái niệm và cách tiếp cận tâm lý xã hội  
 
Có một sự hiểu biết chung về các khái niệm chính và thuật ngữ là rất quan trọng. Nhân đạo  
và các nhà thực hành phát triển, các chuyên gia MHPSS hoặc những người thực hiện khác không phải lúc 
nào cũng định nghĩa các thuật ngữ theo cùng một cách. Các thuật ngữ chính được đặt ra ở đây để tham 
khảo vì chúng liên quan đến điều này khung cụ thể:  
 
Sức khỏe tâm thần là gì?  
Trạng thái [tâm lý] hạnh phúc trong đó mỗi cá nhân nhận ra tiềm năng của chính mình, có thể đối phó 
với những căng thẳng bình thường của cuộc sống, có thể làm việc hiệu quả và hiệu quả, và có thể đóng 
góp cho cô ấy hoặc cộng đồng của anh ấy.  
 
Tâm lý xã hội là gì?  
Mặc dù không có định nghĩa được thống nhất rộng rãi, các học viên thường sử dụng tính từ  ‘ tâm lý xã 
hội ’  để mô tả sự tương tác giữa các khía cạnh xã hội ( như mối quan hệ giữa các cá nhân và kết nối xã 
hội, nguồn lực xã hội, chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội, vai trò xã hội, đời sống cộng đồng, đời sống tinh 
thần và tôn giáo ) và các khía cạnh tâm lý ( như cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, kiến thức và chiến lược đối 
phó ) góp phần vào hạnh phúc chung.  
 
Thuật ngữ ‘ sức khỏe tâm thần ’  thường được sử dụng sai để chỉ có nghĩa là không có bệnh tâm thần. 
Tuy nhiên, các điều khoản ‘ sức khỏe tâm thần ’  và  ‘ tâm lý xã hội ’  chồng chéo. Sức khỏe tâm thần 
không thể đạt được nếu không có phúc lợi xã hội và ngược lại. Thuật ngữ kết hợp  ‘ sức khỏe tâm thần và 
tâm lý xã hội ’  thường được sử dụng để phản ánh mục tiêu kết hợp giữa các cơ quan và các học viên 
khác nhau làm việc trên MHPSS.  
 
Lĩnh vực phúc lợi xã hội  
Hạnh phúc tâm lý xã hội không có nghĩa là giống nhau cho tất cả mọi người. Đó là một trải nghiệm năng 
động mà bị ảnh hưởng bởi năng lực của một người, các hệ thống hỗ trợ và kết nối xã hội của người đó và  
chuẩn mực văn hóa và hệ thống giá trị. Nhiều yếu tố quyết định sức khỏe của một người, bao gồm cả  
tuổi của người, giới tính và nền văn hóa xã hội.  
 
Sức khỏe tâm lý xã hội mô tả trạng thái tích cực khi một cá nhân phát triển mạnh. Nó là chịu ảnh hưởng 
của sự tương tác của cả hai yếu tố tâm lý và xã hội. PS hạnh phúc trong PS M&E khung được khớp nối 
dọc theo ba lĩnh vực chính:  

• Hạnh phúc cá nhân  
• Hạnh phúc giữa các cá nhân  
• Năng lực đối phó và hoạt động.  

 
Mặc dù các lĩnh vực có thể được phản ánh theo những cách khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau, 
chúng đại diện cho cốt lõi chung của hầu hết các công việc tâm lý xã hội:  

• Sức khỏe cá nhân bao gồm cảm xúc và cảm xúc của chúng ta - ví dụ, cảm thấy bình tĩnh hơn 
hoặc hy vọng hơn hoặc cảm thấy bớt tuyệt vọng hoặc tức giận.  

• Hạnh phúc giữa các cá nhân liên quan đến đời sống xã hội và chức năng của chúng ta và có 
thể bao gồm cảm thấy kết nối với những người thân yêu và cộng đồng, có sự tích cực và quan 
tâm mối quan hệ và có thể cung cấp tình yêu và chăm sóc cho người khác.  
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ĐIỀU 8. - Công ước hiện tại sẽ được áp dụng với sự hợp tác và dưới sự giám sát 

của các Quyền hạn Bảo vệ có nhiệm vụ là bảo vệ lợi ích của các Bên đối với cuộc 
xung đột. Vì mục đích này, các Quyền hạn Bảo vệ có thể chỉ định, ngoài họ nhân 
viên ngoại giao hoặc lãnh sự, đại biểu từ chính họ quốc tịch hoặc quốc tịch của các 
cường quốc trung lập khác. Người nói các đại biểu phải được sự chấp thuận của 
Quyền lực mà họ phải thực hiện nhiệm vụ của mình.  

Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ tạo điều kiện cho mức độ lớn nhất có thể là 
nhiệm vụ của các đại diện hoặc đại biểu của Bảo vệ Quyền hạn.  

Các đại diện hoặc đại biểu của Quyền hạn Bảo vệ sẽ  
không trong mọi trường hợp vượt quá nhiệm vụ của họ theo Công ước hiện tại.  
Cụ thể, họ sẽ tính đến các nhu yếu phẩm bắt buộc an ninh của Nhà nước trong đó 
họ thực hiện nhiệm vụ của mình.  
 

ĐIỀU 9. - Các quy định của Công ước hiện tại cấu thành không gây trở ngại cho 
các hoạt động nhân đạo mà Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ hoặc bất kỳ nhân đạo vô 
tư nào khác tổ chức có thể, theo sự đồng ý của các Bên đối với cuộc xung đột  
quan tâm, cam kết bảo vệ tù nhân chiến tranh và cho cứu trợ của họ.  
 

ĐIỀU 10. - Các Bên ký kết cao có thể đồng ý bất cứ lúc nào giao phó cho một tổ 
chức cung cấp tất cả các đảm bảo của vô tư và hiệu quả các nhiệm vụ đương nhiệm 
trong Bảo vệ Quyền hạn theo Công ước hiện tại.  

Khi tù nhân chiến tranh không được hưởng lợi hoặc ngừng hưởng lợi, không  
quan trọng vì lý do gì, bởi các hoạt động của Quyền lực bảo vệ hoặc của một tổ chức 
được quy định trong đoạn đầu tiên ở trên, Quyền lực giam giữ sẽ yêu cầu một Nhà 
nước trung lập, hoặc như vậy tổ chức, để thực hiện các chức năng được thực hiện 
theo Công ước hiện tại của một quyền bảo vệ được chỉ định bởi các Bên  
đến một cuộc xung đột.  

Nếu bảo vệ không thể được sắp xếp phù hợp, việc giam giữ Quyền lực sẽ yêu 
cầu hoặc chấp nhận, theo các quy định của điều này Điều, cung cấp dịch vụ của một 
tổ chức nhân đạo, như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, để đảm nhận chức năng nhân 
đạo được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền lực theo Công ước hiện tại.  

Bất kỳ quyền lực trung lập hoặc bất kỳ tổ chức nào được mời bởi Quyền lực  
quan tâm hoặc cung cấp cho các mục đích này, sẽ được yêu cầu để hành động với 
tinh thần trách nhiệm đối với Đảng đối với cuộc xung đột những người được bảo 
vệ bởi Công ước hiện tại phụ thuộc và  
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thoải mái và an ninh, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ nỗ lực sử dụng, để vận 
chuyển bị thương, bị bệnh và đắm tàu khoảng cách xa và trên biển, chỉ có tàu bệnh 
viện hơn 2.000 tấn tổng.  
 

ĐIỀU 27. - Trong cùng điều kiện với những điều kiện được quy định trong Điều 
22 và 24, thủ công nhỏ được Nhà nước sử dụng hoặc chính thức các tổ chức xuồng 
cứu sinh được công nhận cho các hoạt động cứu hộ ven biển, cũng sẽ được tôn 
trọng và bảo vệ, cho đến khi yêu cầu hoạt động cho phép.  

Điều tương tự sẽ được áp dụng cho đến khi có thể để cài đặt ven biển cố định  
được sử dụng độc quyền bởi các nghề này cho các nhiệm vụ nhân đạo của họ.  
 

ĐIỀU 28. - Nếu chiến đấu xảy ra trên tàu chiến, các vịnh bệnh sẽ được tôn trọng 
và tha càng xa càng tốt. Sick-bays và thiết bị của họ sẽ vẫn tuân theo luật chiến 
tranh, nhưng có thể không được chuyển hướng khỏi mục đích của họ miễn là họ 
được yêu cầu người bị thương và bệnh tật. Tuy nhiên, chỉ huy thành ai  
sức mạnh họ đã giảm có thể, sau khi đảm bảo sự chăm sóc đúng đắn của bị thương 
và bị bệnh đang ở trong đó, áp dụng chúng để mục đích khác trong trường hợp cần 
thiết quân sự khẩn cấp.  
 

ĐIỀU 29. - Bất kỳ tàu bệnh viện nào trong cảng rơi vào tay của kẻ thù sẽ được 
phép rời khỏi cảng nói trên.  
 

ĐIỀU 30. - Các tàu được mô tả trong các Điều 22, 24, 25 và 27 sẽ đủ khả năng 
cứu trợ và giúp đỡ cho những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu mà không 
phân biệt quốc tịch.  

Các bên ký kết cao cam kết không sử dụng các tàu này cho bất kỳ mục đích quân 
sự.  

Những tàu như vậy sẽ không cản trở khôn ngoan các chuyển động của  
chiến binh.  

Trong và sau khi đính hôn, họ sẽ tự chịu rủi ro.  
 

ĐIỀU 31. - Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ có quyền  
kiểm soát và tìm kiếm các tàu được đề cập trong các Điều 22, 24, 25 và 27. Họ có 
thể từ chối hỗ trợ từ các tàu này, ra lệnh cho họ, làm cho họ tham gia một khóa học 
nhất định, kiểm soát việc sử dụng không dây của họ và các phương tiện liên lạc 
khác, và thậm chí giam giữ họ để lấy thời gian không quá bảy ngày kể từ thời điểm 
đánh chặn, nếu trọng lực của hoàn cảnh đòi hỏi như vậy.  

Họ có thể tạm thời đưa một ủy viên lên tàu nhiệm vụ sẽ là để thấy rằng các đơn 
đặt hàng được đưa ra theo các quy định của đoạn trước được thực hiện.  
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ĐIỀU 43. - Các đơn vị y tế thuộc các nước trung lập, có thể đã được ủy quyền 
cho vay dịch vụ của họ cho hiếu chiến theo các điều kiện quy định tại Điều 27, sẽ 
bay, cùng với cờ của Công ước, quốc kỳ đó hiếu chiến, bất cứ nơi nào sau này sử 
dụng các khoa được trao cho anh ta theo Điều 42.  

Theo lệnh ngược lại của quân đội có trách nhiệm Chính quyền, trong tất cả các 
trường hợp, họ có thể treo cờ quốc gia của họ, ngay cả khi họ rơi vào tay của Đảng 
bất lợi.  
 

ĐIỀU 44. - Ngoại trừ các trường hợp được đề cập trong đoạn văn sau của Điều 
khoản hiện tại, biểu tượng của màu đỏ chéo trên mặt đất trắng và các từ “Chữ thập 
đỏ” hoặc “Genève Chữ thập” có thể không được tuyển dụng, trong thời gian hòa 
bình hoặc trong thời gian chiến tranh, ngoại trừ chỉ ra hoặc để bảo vệ các đơn vị y 
tế và cơ sở, nhân sự và vật liệu được bảo vệ bởi hiện tại Công ước và các Công ước 
khác liên quan đến các vấn đề tương tự. Điều tương tự sẽ được áp dụng cho các 
biểu tượng được đề cập trong Điều 38, đoạn thứ hai, đối với các quốc gia sử dụng 
chúng. Các Hội Chữ thập đỏ quốc gia và các xã hội khác được chỉ định trong  
Điều 26 có quyền sử dụng biểu tượng đặc biệt chỉ bảo vệ Công ước trong khuôn 
khổ của đoạn hiện tại.  

Hơn nữa, Hội Chữ thập đỏ Quốc gia (Lưỡi liềm đỏ, Sư tử đỏ và Mặt trời) Xã hội 
có thể, trong thời gian hòa bình, phù hợp với họ luật pháp quốc gia, sử dụng tên và 
biểu tượng của Đỏ Cross cho các hoạt động khác của họ phù hợp với các nguyên 
tắc được đặt ra bởi các Hội nghị Chữ thập đỏ quốc tế. Khi những hoạt động đó được 
thực hiện trong thời gian chiến tranh, các điều kiện đối với việc sử dụng biểu tượng 
sẽ sao cho không thể xem xét như trao quyền bảo vệ Công ước; biểu tượng sẽ là 
kích thước tương đối nhỏ và có thể không được đặt trên vòng tay hoặc trên mái 
nhà của các tòa nhà.  

Các tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế và hợp lệ của họ nhân viên có thẩm quyền sẽ 
được phép sử dụng, mọi lúc, biểu tượng của chữ thập đỏ trên mặt đất trắng.  

Là một biện pháp đặc biệt, phù hợp với quốc gia pháp luật và với sự cho phép 
rõ ràng của một trong những quốc gia Hội Chữ thập đỏ (Lưỡi liềm đỏ, Sư tử đỏ và 
Mặt trời) Xã hội, biểu tượng của Công ước có thể được sử dụng trong thời gian hòa 
bình để xác định phương tiện được sử dụng làm xe cứu thương và đánh dấu vị trí 
của các trạm cứu trợ chỉ được giao cho mục đích cung cấp điều trị miễn phí cho bị 
thương hoặc bị bệnh.  
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a) chỉ định Quyền lực mà anh ta phụ thuộc; 
b) quân đội, trung đoàn, cá nhân hoặc số sê-ri;  
c) họ;  
d) tên hoặc tên;  
e) ngày sinh;  
f) bất kỳ chi tiết nào khác được hiển thị trên chứng minh thư hoặc đĩa của anh 

ấy;  
g) ngày và nơi bắt hoặc chết;  
h) chi tiết liên quan đến vết thương hoặc bệnh tật, hoặc nguyên nhân tử vong.  

 
Càng sớm càng tốt các thông tin được đề cập ở trên sẽ được chuyển đến Cục 

Thông tin được mô tả trong Điều 122 của Công ước Geneva liên quan đến việc đối 
xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ truyền thông tin này đến 
Quyền lực mà những người này phụ thuộc thông qua trung gian của Bảo vệ quyền 
lực và của các tù nhân trung ương của Cơ quan chiến tranh.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ chuẩn bị và chuyển tiếp cho nhau thông qua 
cùng một văn phòng, giấy chứng tử hoặc được chứng thực hợp lệ danh sách người 
chết. Họ cũng sẽ thu thập và chuyển tiếp thông qua cùng một nửa của một đĩa nhận 
dạng kép, di chúc cuối cùng hoặc khác tài liệu quan trọng đối với người thân, tiền 
bạc và nói chung tất cả các bài viết có giá trị nội tại hoặc tình cảm, được tìm thấy 
trên người chết. Những bài viết này, cùng với các bài viết không xác định, sẽ được 
gửi trong các gói kín, kèm theo tuyên bố cho tất cả các chi tiết cần thiết để xác định 
các chủ sở hữu đã chết, cũng như bởi một danh sách đầy đủ các nội dung của bưu 
kiện.  
 

ĐIỀU 17. - Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ đảm bảo chôn cất hoặc hỏa táng 
người chết, được thực hiện riêng lẻ cho đến khi hoàn cảnh cho phép, trước khi kiểm 
tra cẩn thận, nếu có thể bằng cách kiểm tra y tế, của các cơ quan, với mục đích xác 
nhận cái chết, thiết lập danh tính và cho phép một báo cáo được làm. Một nửa đĩa 
nhận dạng kép hoặc đĩa nhận dạng nếu nó là một đĩa đơn, nên vẫn còn trên cơ thể.  

Các cơ quan sẽ không được hỏa táng trừ những lý do bắt buộc vệ sinh hoặc cho 
động cơ dựa trên tôn giáo của người quá cố. Trong trường hợp hỏa táng, hoàn cảnh 
và lý do hỏa táng sẽ là nêu chi tiết trong giấy chứng tử hoặc trong danh sách xác 
thực của người chết.  

Họ sẽ đảm bảo thêm rằng người chết được tôn trọng, nếu có thể theo nghi thức 
của tôn giáo mà họ thuộc về, rằng ngôi mộ của họ được tôn trọng, nhóm lại nếu có 
thể theo quốc tịch của người chết, được duy trì đúng cách và được đánh dấu để 
chúng luôn có thể được tìm thấy.  Vì mục đích này,  
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Ngoài ra, các văn bản liên quan đến việc sử dụng biểu tượng của các Hiệp hội Quốc gia và để hoạt động cứu trợ 
trong các tình huống thảm họa đã được mở rộng, có tính đến kinh nghiệm gần đây và nhu cầu đã trở nên rõ ràng 
trong thập kỷ qua.  
 
Phần thứ ba của Sổ tay này bao gồm các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động chính của Phong trào Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Phần này chứa quy phạm các văn bản như những văn bản liên quan đến 
Nguyên tắc cơ bản, để quảng bá không phân biệt đối xử, đối với tổ chức của các Hiệp hội quốc gia và các mối quan 
hệ của họ với các diễn viên bên ngoài Phong trào. Nó cũng bao gồm Chiến lược cho quốc tế Phong trào Chữ thập đỏ 
và Lưỡi liềm đỏ, cập nhật năm 2005. Các văn bản về xã hội quốc gia như các trợ lý cho các cơ quan công quyền trong 
lĩnh vực nhân đạo và những người khác trên hướng dẫn về quan hệ với các chủ thể khác ngoài Phong trào như sec- 
công ty quan hệ đối tác tor và các cơ quan quân sự có thể được tìm thấy ở đây.  
 
Cuối cùng, phần này bao gồm các kế hoạch hành động để tăng cường các hoạt động nhân đạo của các thành phần 
của Phong trào trong các lĩnh vực cụ thể như liên kết gia đình khôi phục chiến lược.  
 
Như trong các phiên bản trước, Phần bốn (trước đây là Phần thứ ba), có sửa đổi và cập nhật lựa chọn các nghị quyết 
chính của Hội nghị quốc tế, Hội đồng đại biểu và Đại hội đồng Liên bang...  
 
Nói chung, đây là những nghị quyết quan trọng trong vài thập kỷ qua liên quan đến tổ chức Phong trào, hoạt động, 
hướng dẫn chính sách và nhân đạo mối quan tâm. Cũng bao gồm một số nghị quyết được thông qua trước Quốc tế 
20 Hội nghị (Vienna, 1965) đã không mất đi tính hợp lệ và lợi ích hàng đầu của họ, và một số nghị quyết mang tính 
bước ngoặt trong công việc Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ.  
 
Như trong các phiên bản trước, các nghị quyết đã được phân loại theo chủ đề. Để tính đến những phát triển gần 
đây trong một số lĩnh vực, một số chương đã được thêm vào các phần dành cho luật nhân đạo quốc tế và các hoạt 
động của các thành phần của Phong trào trong xung đột và tự nhiên tình huống thảm họa.  
 
Cuối cùng, một phiên bản hoàn chỉnh của tất cả các nghị quyết được thông qua trong Phong trào sẽ được đưa vào 
đĩa CD-ROM để tạo điều kiện tham khảo dễ dàng mọi lúc. Một túi đặc biệt ở mặt sau của Sổ tay đã được cung cấp 
cho việc này.  
 
Các Phụ lục bao gồm một danh sách theo thời gian của các nghị quyết có trong Phần thứ ba và Phần thứ tư và cung 
cấp thông tin ngắn gọn về các cuộc họp theo luật định của Phong trào, các nhà lãnh đạo kế tiếp, và các huy chương 
và giải thưởng được trao.  
 
Ủy ban quốc tế                                                                                                              Liên đoàn quốc tế                                                                                                                      
của Hội Chữ thập đỏ                                                                                                    Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ  
                                                                                                                                    Xã hội  
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hướng dẫn được đưa ra về sự phát triển của các kế hoạch M&E. Các ghi chú hướng dẫn cũng chi tiết đạo đức nguyên 
tắc và các yêu cầu cơ bản khác trong việc chuẩn bị cho M&E, bao gồm xây dựng năng lực của các xã hội quốc gia’ 
nhân viên và tình nguyện viên thực hiện các hoạt động M&E.  
 
Nhiều khung giám sát và đánh giá toàn diện đã tồn tại và phần lớn tài liệu trong ghi chú hướng dẫn dựa trên tài liệu 
IFRC hiện có, cũng như được lấy cảm hứng từ IASC MHPSS RG Một khung giám sát và đánh giá chung về sức khỏe 
tâm thần và chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội trong môi trường khẩn cấp’ (phiên bản thử nghiệm hiện trường, 
2016).  
 
Lưu ý hướng dẫn này không có nghĩa là hướng dẫn giám sát và đánh giá chuyên sâu, vì điều này đã tồn tại. Nó là 
một tài liệu đồng hành để sử dụng với hướng dẫn chỉ báo và hộp công cụ, cung cấp cho nhân viên PS và tình nguyện 
viên một điểm tham chiếu đến các khái niệm, hướng dẫn và thuật ngữ liên quan đến M&E trong các chương trình 
PS.  
 
Hướng dẫn chỉ báo  
 
Hướng dẫn chỉ báo trình bày một bộ chỉ số mẫu được áp dụng rộng rãi cho Quốc gia Các xã hội (NS) Các chương 
trình PS các loại. Mặc dù mỗi chương trình PS sẽ là duy nhất bối cảnh nơi nó được thực hiện và những người có liên 
quan, một số lĩnh vực ưu tiên chính được chia sẻ giữa các loại chương trình PS khác nhau. Hướng dẫn chỉ báo phác 
thảo mẫu các chỉ số nắm bắt các khía cạnh chính của thay đổi mà các chương trình PS hy vọng sẽ đạt được. Họ là 
rút kinh nghiệm trong các chương trình MAE của PS trong IFRC, Hiệp hội quốc gia và giữa cộng đồng toàn cầu của 
những người thực hiện và đánh giá chương trình PS. Các chỉ số từ IASC MHPSS RG ‘Một khung giám sát và đánh giá 
chung cho sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội trong trường hợp khẩn cấp’ cũng được bao gồm trong hướng 
dẫn chỉ báo.  
 
Hướng dẫn chỉ báo cung cấp hiểu biết rộng về các thay đổi có thể xảy ra từ PS các chương trình ở mục tiêu, kết quả 
và mức đầu ra. Các chỉ số được phát triển cho từng cấp độ là được diễn đạt theo cách mà chúng có thể được điều 
chỉnh theo các chương trình cụ thể - nghĩa là, đối với một cụ thể loại nhóm mục tiêu hoặc vấn đề. Hướng dẫn chỉ 
báo là bản đồ đường để phát triển M&E hệ thống và các chỉ số cho các chương trình PS. Kết quả cuối cùng phải là 
một bộ các chỉ số phù hợp với các hoạt động cụ thể của một chương trình và nhóm mục tiêu của nó và văn hóa  
bối cảnh và sự hiểu biết địa phương về phúc lợi xã hội mà nó đang được thực hiện.  
 
Hộp công cụ  
 
Hộp công cụ chứa hướng dẫn và công cụ để thu thập dữ liệu trong M&E của các chương trình PS. Họ là  
tất cả phù hợp cho các chương trình PS. Nhiều người đã được rút ra từ các công cụ M&E của chương trình PS hiện 
có, nhưng chúng không phải là một danh sách đầy đủ. NS có thể thấy rằng các công cụ mới hoặc bổ sung có thể phải 
phát triển cho một chương trình cụ thể. Các công cụ cục bộ có thể đã tồn tại hoặc các công cụ khác có thể có  
đã được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh và tình huống cụ thể có thể được sử dụng thay thế. Sao cũng được  
nguồn, điều quan trọng là các công cụ được điều chỉnh phù hợp với chương trình PS cụ thể và liên quan đến mục 
tiêu nhóm, hoạt động và phạm vi, vv.  
 
Các công cụ được cung cấp là những công cụ được liệt kê trong cột xác minh (MoV) của chỉ báo bảng trong hướng 
dẫn chỉ báo. Các công cụ được tập trung chủ yếu vào MoV cho các mức kết quả. Tuy nhiên, một số công cụ cũng có 
thể được sử dụng làm MoV ở cấp đầu ra (đặc biệt là các công cụ chu trình quản lý chương trình và các công cụ báo 
cáo giám sát).  
 
 
 



Vấn đề tài chính và tài chính  
 
Ngân sách năm 2010 của ICRC lên tới khoảng 1156 triệu franc Thụy Sĩ. Tất cả các khoản thanh toán cho ICRC 
là tự nguyện và được nhận dưới dạng quyên góp dựa trên hai loại kháng cáo do ủy ban ban hành: một Trụ sở 
chính hàng năm Kháng cáo để trang trải chi phí nội bộ và Kháng cáo khẩn cấp cho các nhiệm vụ cá nhân của 
mình. Tổng ngân sách năm 2009 bao gồm khoảng 996,9 triệu Franc Thụy Sĩ (85% tổng số) cho công việc tại 
hiện trường và 168,6 triệu Franc Thụy Sĩ (15%) cho chi phí nội bộ. Năm 2009, ngân sách dành cho công việc 
hiện trường tăng 6,9% và ngân sách nội bộ tăng 4,4% so với năm 2008, chủ yếu là do sự gia tăng trên trung 
bình về số lượng và phạm vi nhiệm vụ của nó ở Châu Phi.  
 
Hầu hết tài trợ của ICRC đến từ Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, với các quốc gia châu Âu khác và EU ở phía sau. Cùng với 
Úc, Canada, Nhật Bản và New Zealand, họ đóng góp khoảng 80-85% ngân sách của ICRC. Khoảng 3% đến từ 
quà tặng tư nhân, và phần còn lại đến từ các xã hội Chữ thập đỏ quốc gia.   
 
Trách nhiệm trong phong trào  
 
ICRC chịu trách nhiệm công nhận hợp pháp một xã hội cứu trợ là một xã hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm 
đỏ quốc gia chính thức và do đó chấp nhận nó vào phong trào. Các quy tắc chính xác để công nhận được xác 
định trong các đạo luật của phong trào. Sau khi được ICRC công nhận, một xã hội quốc gia được kết nạp làm 
thành viên của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (Liên đoàn, hoặc IFRC). ICRC và Liên đoàn 
hợp tác với các xã hội quốc gia riêng lẻ trong các nhiệm vụ quốc tế của họ, đặc biệt là với nguồn nhân lực, vật 
chất và tài chính và tổ chức hậu cần tại chỗ. Theo Thỏa thuận Seville năm 1997, ICRC là cơ quan Chữ thập đỏ 
dẫn đầu trong các cuộc xung đột trong khi các tổ chức khác trong phong trào dẫn đầu trong các tình huống 
không chiến tranh. Các xã hội quốc gia sẽ được dẫn đầu đặc biệt là khi một cuộc xung đột đang xảy ra trong 
chính đất nước họ.  
 

Tổ chức  
 
ICRC có trụ sở tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ và có các văn phòng bên ngoài được gọi là Phái đoàn (hoặc 
trong những trường hợp hiếm hoi, “nhiệm vụ”) tại khoảng tám mươi quốc gia. Mỗi phái đoàn thuộc trách 
nhiệm của một Trưởng đoàn là đại diện chính thức của ICRC tại quốc gia này. Trong số 3.000 nhân viên chuyên 
nghiệp của mình, khoảng 1.000 công việc tại trụ sở Geneva và 2.000 người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực 
này. Khoảng một nửa số công nhân hiện trường đóng vai trò là đại biểu quản lý các hoạt động của ICRC, trong 
khi nửa còn lại là các chuyên gia như bác sĩ, nhà nông học, kỹ sư hoặc phiên dịch viên. Trong các phái đoàn, 
nhân viên quốc tế được hỗ trợ bởi khoảng 15.000 nhân viên quốc gia, đưa tổng số nhân viên dưới quyền của 
ICRC lên gần như 18.000. Các phái đoàn cũng thường hợp tác chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Quốc gia của các 
quốc gia nơi họ đặt trụ sở, và do đó có thể kêu gọi các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Quốc gia hỗ trợ 
một số hoạt động của ICRC.  
 
Cơ cấu tổ chức của ICRC không được người ngoài hiểu rõ. Điều này một phần là do bí mật của tổ chức, nhưng 
cũng vì bản thân cấu trúc đã dễ bị thay đổi thường xuyên. Hội đồng và Chủ tịch là hai tổ chức lâu đời, nhưng 
Hội đồng và Ban Giám đốc chỉ được thành lập vào cuối thế kỷ XX. Các quyết định thường được đưa ra theo 
cách tập thể, vì vậy các mối quan hệ quyền lực và quyền lực không được đặt trong đá. Ngày nay, các cơ quan 
hàng đầu là Ban Giám đốc và Hội đồng.  
 
Ban giám đốc  
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nơi quan hệ ngoại giao tồn tại giữa các Bên tham gia xung đột và quyền lực 
trung lập hoặc không hiếu chiến có liên quan, những bài viết liên quan đến 
sức mạnh bảo vệ. Ở đâu như vậy quan hệ ngoại giao tồn tại, các Bên tham 
gia một cuộc xung đột về ai những người phụ thuộc sẽ được phép thực hiện 
theo hướng chúng là các chức năng của Quyền bảo vệ như được cung cấp 
trong Công ước hiện tại, không ảnh hưởng đến các chức năng các Bên này 
thường thực hiện phù hợp với ngoại giao và sử dụng lãnh sự và điều ước 
quốc tế.  
 

C. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng y tế nhân sự và giáo sĩ theo quy 
định tại Điều 33 của hiện tại Quy ước.  
 

ĐIỀU 5. - Công ước hiện tại sẽ được áp dụng cho người được đề cập trong Điều 
4 kể từ khi họ rơi vào quyền lực của kẻ thù và cho đến khi phát hành và hồi hương 
cuối cùng của họ.  

Có nên nghi ngờ gì về việc liệu những người đã cam kết một hành động hiếu 
chiến và đã rơi vào tay kẻ thù thuộc về bất kỳ loại nào được liệt kê trong Điều 4, 
như vậy người được hưởng sự bảo vệ của Công ước hiện tại cho đến khi thời gian 
như tình trạng của họ đã được xác định bởi một người có thẩm quyền tòa án.  
 

ĐIỀU 6. - Ngoài các thỏa thuận được quy định rõ ràng trong Điều 10,23, 28, 
33,60, 65,66, 67,72,73,75,109, 110.118.119, 122 và 132, các Bên ký kết cao có thể 
kết luận các bên đặc biệt khác thỏa thuận cho tất cả các vấn đề liên quan đến những 
gì họ có thể coi là thích hợp để cung cấp riêng. Không có thỏa thuận đặc biệt sẽ ảnh 
hưởng xấu đến tình hình tù nhân chiến tranh, theo định nghĩa của Công ước hiện 
tại, cũng không hạn chế các quyền mà nó trao cho họ.  

Các tù nhân chiến tranh sẽ tiếp tục có lợi ích như vậy các thỏa thuận miễn là 
Công ước được áp dụng cho họ, ngoại trừ trong đó các quy định rõ ràng trái ngược 
được bao gồm trong nói trên hoặc trong các thỏa thuận tiếp theo, hoặc nơi thuận 
lợi hơn các biện pháp đã được thực hiện liên quan đến chúng bởi một hoặc một 
trong những các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 7. - Các tù nhân chiến tranh có thể không từ bỏ trong một phần hoặc toàn 
bộ các quyền được bảo đảm cho họ bởi hiện tại Công ước và các thỏa thuận đặc 
biệt được đề cập trong Điều đã nói ở trên, nếu có.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bắt đầu  
và kết thúc  
ứng dụng  
 
 
 
 
 
 
Đặc biệt  
thỏa thuận  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không từ bỏ  
quyền  
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ĐIỀU 62. - Mỗi Bên ký kết cao sẽ có mặt tại tự do tố cáo Công ước hiện tại.  
Đơn tố cáo sẽ được thông báo bằng văn bản cho Liên bang Thụy Sĩ Hội đồng, sẽ 

chuyển nó cho Chính phủ của tất cả các cấp cao Các bên ký kết. 
Đơn tố cáo sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ khi thông báo chúng đã được thực 

hiện cho Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một tố cáo thông báo nào đã được 
đưa ra tại thời điểm Quyền lực tố cáo có liên quan đến một cuộc xung đột sẽ không 
có hiệu lực cho đến khi hòa bình được ký kết, và cho đến sau khi hoạt động kết nối 
với việc phóng thích và hồi hương của những người được bảo vệ bởi Công ước hiện 
tại đã bị chấm dứt.  

Đơn tố cáo chỉ có hiệu lực đối với tố cáo quyền lực. Nó sẽ không làm giảm các 
nghĩa vụ Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ vẫn bị ràng buộc để thực hiện theo đức 
tính của các nguyên tắc của luật pháp của các quốc gia, vì chúng là kết quả của việc 
sử dụng được thành lập giữa các dân tộc văn minh, từ luật pháp của nhân loại và 
các mệnh lệnh của lương tâm công cộng.  
 

ĐIỀU 63. - Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ đăng ký hiện tại Công ước với Ban thư 
ký Liên hợp quốc. Người Thụy Sĩ Hội đồng liên bang cũng sẽ thông báo cho Ban thư 
ký của Hoa Kỳ Các quốc gia của tất cả các phê chuẩn, gia nhập và tố cáo nhận được 
bởi nó liên quan đến Công ước hiện tại.  
 

ĐỂ R W RÀNG, những người ký tên dưới đây, đã ký gửi quyền hạn đầy đủ tương 
ứng, đã ký Công ước hiện tại.  
 

Làm tại Geneva ngày thứ mười hai tháng 8 năm 1949, bằng tiếng Anh và tiếng 
Pháp. Bản gốc sẽ được gửi vào Lưu trữ của Liên minh Thụy Sĩ. Hội đồng Liên bang 
Thụy Sĩ sẽ truyền các bản sao có chứng thực cho mỗi người ký và gia nhập các quốc 
gia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tố cáo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng ký với  
Hoa Kỳ  
Quốc gia  
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CHƯƠNG IIT  

 
Tàu bệnh viện  

 
ĐIỀU 22. - Tàu bệnh viện quân đội, nghĩa là tàu được đóng hoặc được trang bị 

bởi các Quyền hạn đặc biệt và duy nhất nhằm hỗ trợ những người bị thương, bị 
bệnh và bị đắm tàu, để điều trị cho họ và vận chuyển chúng, trong mọi trường hợp 
có thể bị tấn công hoặc bị bắt, nhưng mọi lúc sẽ được tôn trọng và bảo vệ điều kiện 
tên và mô tả của họ đã được thông báo cho các Bên tham gia cuộc xung đột mười 
ngày trước khi những con tàu đó được sử dụng.  

Các đặc điểm phải xuất hiện trong thông báo sẽ bao gồm tổng trọng tải đã đăng 
ký, chiều dài từ thân đến đuôi tàu và số lượng cột buồm và phễu.  
 

ĐIỀU 23. - Các cơ sở trên bờ có quyền bảo vệ Công ước Geneva về cải thiện điều 
kiện Vết thương và bệnh tật trong các lực lượng vũ trang trong lĩnh vực ngày 12 
tháng 8, 1949, sẽ được bảo vệ khỏi sự bắn phá hoặc tấn công từ biển.  
 

ĐIỀU 24. - Tàu bệnh viện được sử dụng bởi Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Xã hội, bởi 
các xã hội cứu trợ được công nhận chính thức hoặc bởi tư nhân người có quyền 
bảo vệ giống như tàu bệnh viện quân đội và sẽ được miễn bắt, nếu Bên tham gia 
cuộc xung đột mà họ phụ thuộc đã cho họ một ủy ban chính thức và trong đó theo 
như các quy định của Điều 22 liên quan đến thông báo đã được  
tuân thủ.  

Những tàu này phải được cung cấp giấy chứng nhận từ cơ quan có trách nhiệm, 
nói rằng các tàu đã được kiểm soát của họ trong khi phù hợp và khởi hành.  
 

ĐIỀU 25. - Tàu bệnh viện được sử dụng bởi Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Xã hội,  
xã hội cứu trợ được công nhận chính thức, hoặc tư nhân của các nước trung lập sẽ 
có sự bảo vệ giống như bệnh viện quân đội tàu và sẽ được miễn bắt, với điều kiện 
là họ có đặt mình dưới sự kiểm soát của một trong các Bên tham gia xung đột, với 
sự đồng ý trước đó của chính phủ của họ và với sự ủy quyền của Đảng đối với cuộc 
xung đột liên quan, vì vậy theo như các quy định của Điều 22 liên quan đến thông 
báo đã được tuân thủ.  
 

ĐIỀU 26. - Sự bảo vệ được đề cập trong Điều 22,24 và 25 sẽ áp dụng cho các tàu 
bệnh viện có trọng tải và xuồng cứu sinh của họ, bất cứ nơi nào họ đang hoạt động. 
Tuy nhiên, để đảm bảo tối đa  
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biểu tượng đặc biệt. Thẻ này phải chịu nước và có kích thước như vậy rằng nó có 
thể được mang trong túi. Nó sẽ được diễn đạt trong quốc gia ngôn ngữ, sẽ đề cập 
ít nhất là họ và tên, ngày sinh, cấp bậc và số dịch vụ của người mang, và sẽ nêu  
trong khả năng nào anh ta có quyền bảo vệ hiện tại Quy ước. Thẻ phải có ảnh của 
chủ sở hữu và cũng là chữ ký của anh ấy hoặc dấu vân tay của anh ấy hoặc cả hai. 
Nó sẽ là dập nổi với dấu ấn của chính quyền quân sự.  

Chứng minh nhân dân sẽ được thống nhất trong cùng một vũ trang lực lượng 
và, càng nhiều càng tốt, thuộc loại tương tự trong lực lượng vũ trang của các Bên 
ký kết cao. Các bên tham gia cuộc xung đột có thể là được hướng dẫn bởi mô hình 
được sáp nhập, ví dụ, vào Công ước hiện tại. Họ sẽ thông báo cho nhau, khi dịch 
bệnh bùng phát chiến sự, của mô hình họ đang sử dụng. Chứng minh nhân dân nên 
được tạo ra, nếu có thể, ít nhất là trùng lặp, một bản sao được giữ bởi  
quê nhà.  

Trong mọi trường hợp, nhân viên nói trên có thể bị tước quyền phù hiệu hoặc 
chứng minh thư cũng không có quyền đeo vòng tay. Trong trường hợp mất mát, họ 
sẽ có quyền nhận bản sao của thẻ và có phù hiệu thay thế.  
 

ĐIỀU 41.  -  Nhân viên được chỉ định tại Điều 25 sẽ mặc, nhưng chỉ trong khi thực 
hiện các nhiệm vụ y tế, một chiếc áo giáp màu trắng mang trong mình trung tâm 
dấu hiệu đặc biệt thu nhỏ; vòng tay sẽ được ban hành và đóng dấu bởi chính quyền 
quân sự.  

Tài liệu nhận dạng quân sự sẽ được thực hiện bởi loại này nhân sự sẽ chỉ định 
những gì đào tạo đặc biệt họ đã nhận được, tính chất tạm thời của các nhiệm vụ 
mà họ đang thực hiện và thẩm quyền để mặc áo giáp.  
 

ĐIỀU 42.  -  Cờ đặc biệt của Công ước sẽ được treo lên chỉ trên các đơn vị y tế và 
cơ sở như vậy được quyền được tôn trọng theo Công ước và chỉ với sự đồng ý của 
chính quyền quân sự.  

Trong các đơn vị di động, như trong các cơ sở cố định, nó có thể kèm theo quốc 
kỳ của Đảng để xung đột mà đơn vị hoặc cơ sở thuộc về.  

Tuy nhiên, các đơn vị y tế đã rơi vào tay của kẻ thù sẽ không treo bất kỳ lá cờ 
nào ngoài Công ước.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ thực hiện các bước cần thiết, cho đến khi  
cân nhắc quân sự cho phép, để làm cho các biểu tượng đặc biệt chỉ ra các đơn vị y 
tế và cơ sở có thể nhìn thấy rõ ràng lực lượng trên bộ, trên không hoặc hải quân 
của địch, để làm giảm khả năng bất kỳ hành động thù địch.  
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3) Thành viên của các lực lượng vũ trang thường xuyên tuyên bố trung thành  
     với một Chính phủ hoặc cơ quan không được công nhận bởi việc giam giữ  
     Quyền lực.  

 
4) Những người đi cùng với lực lượng vũ trang mà không thực sự là thành   
     viên của họ, chẳng hạn như thành viên dân sự của quân đội phi hành đoàn  
     máy bay, phóng viên chiến trường, nhà thầu cung cấp, thành viên của các  
     đơn vị lao động hoặc các dịch vụ chịu trách nhiệm phúc lợi của các lực  
     lượng vũ trang, với điều kiện họ đã nhận được ủy quyền từ các lực lượng   
    vũ trang mà họ đi cùng.  

 
5) Thành viên của phi hành đoàn bao gồm thạc sĩ, phi công và người học việc   
     của thương gia hàng hải và phi hành đoàn máy bay dân dụng của Các bên  

             tham gia cuộc xung đột, những người không được hưởng lợi bởi thuận lợi               
             hơn điều trị theo bất kỳ quy định nào khác trong luật pháp quốc tế.  

 
6) Cư dân của một lãnh thổ không chiếm đóng, theo cách tiếp cận của kẻ thù,   
     tự nhiên cầm vũ khí để chống lại sự xâm lược lực lượng, mà không có thời    
     gian để hình thành các đơn vị vũ trang thường xuyên, miễn là họ mang vũ   

             khí công khai và tôn trọng luật pháp và phong tục chiến tranh.  
 

ĐIỀU 14. - Theo quy định tại Điều 12, người bị thương và phát ốm vì một kẻ hiếu 
chiến rơi vào tay kẻ thù sẽ tù nhân chiến tranh, và các quy định của pháp luật quốc 
tế liên quan tù nhân chiến tranh sẽ áp dụng cho họ.  
 

ĐIỀU 15. - Tại mọi thời điểm, và đặc biệt sau khi đính hôn, Các bên tham gia cuộc 
xung đột sẽ, không chậm trễ, thực hiện mọi biện pháp có thể để tìm kiếm và thu 
thập những người bị thương và bệnh tật, để bảo vệ họ chống lại sự cướp bóc và 
ngược đãi, để đảm bảo sự chăm sóc đầy đủ của họ, và để tìm kiếm người chết và 
ngăn chặn họ bị coi thường.  

Bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép, đình chiến hoặc đình chỉ lửa sẽ được sắp 
xếp, hoặc sắp xếp địa phương, để cho phép loại bỏ, trao đổi và vận chuyển những 
người bị thương còn lại trên chiến trường.  

Tương tự như vậy, các thỏa thuận địa phương có thể được ký kết giữa các Bên 
tham gia xung đột để loại bỏ hoặc trao đổi bị thương và bệnh tật từ một khu vực bị 
bao vây hoặc bao vây, và cho sự đi qua của y tế và tôn giáo nhân viên và thiết bị 
trên đường đến khu vực đó.  
 

ĐIỀU 16. - Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ ghi lại càng sớm càng tốt, đối với 
mỗi người bị thương, bị bệnh hoặc chết của Đảng bất lợi rơi vào tay họ, bất kỳ chi 
tiết nào có thể hỗ trợ anh ta nhận dạng.  

Những hồ sơ này nếu có thể bao gồm:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tình trạng  
 
 
 
Tìm kiếm  
thương vong.  
Di tản  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi âm và  
chuyển tiếp  
thông tin  
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     Kỹ thuật (ENMOD)  
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     Xung đột vũ trang quốc tế  
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               Một số vũ khí thông thường  
               - Điều sửa đổi I (2001)  
               - Giao thức I (1980) trên các mảnh không phát hiện được  
               - Nghị định thư II (1980) trên Mỏ, Booby-Traps và  
                 Các thiết bị khác  
               - Nghị định thư sửa đổi II (1996) trên Mỏ, Booby-   
                 Bẫy và các thiết bị khác  
               - Nghị định thư III (1980) về vũ khí gây cháy nổ  
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Phần một liên quan đến luật nhân đạo quốc tế, đưa ra văn bản đầy đủ của Công ước Geneva năm 1949, Nghị định 
thư bổ sung năm 1977 của họ và năm 2005 Giao thức bổ sung. Cũng bao gồm, như trong các phiên bản trước, là 
quốc tế khác văn bản quan tâm chung cho Phong trào và công việc của nó. Những bổ sung cho Cẩm nang đã được 
giới thiệu liên tiếp. Trên thực tế, bổ sung 1977 Các giao thức liên quan đến pháp luật điều chỉnh việc tiến hành chiến 
sự. Bổ sung năm 2005 Giao thức (Giao thức III) liên quan đến việc áp dụng một biểu tượng đặc biệt bổ sung.  
Phần này cũng bao gồm các văn bản khác của luật quốc tế (được liệt kê trước đây theo luật của Hague) Do đó, kể 
từ phiên bản thứ mười hai, nhiều không gian đã được trao cho người khác công ước và thỏa thuận loại này. Sau đây 
sẽ được tìm thấy trong phiên bản này: Tuyên bố của St. Petersburg năm 1868, bao gồm việc cấm một số chất nổ 
đạn trong thời chiến; Tuyên bố The Hague năm 1899 cấm sử dụng đạn dễ dàng mở rộng hoặc làm phẳng trong cơ 
thể con người; Hague 1907 Công ước số. IV tôn trọng luật pháp và phong tục chiến tranh trên đất liền; năm 1972 
Công ước về cấm phát triển, sản xuất và dự trữ vi khuẩn (sinh học) và vũ khí độc tố và sự hủy diệt của chúng; năm 
1976 Công ước về cấm quân sự hoặc bất kỳ hành vi sử dụng môi trường thù địch nào khác kỹ thuật sửa đổi; Công 
ước và Nghị định thư năm 1980 về các lệnh cấm hoặc hạn chế sử dụng một số vũ khí thông thường có thể được coi 
là gây thương tích quá mức hoặc có tác dụng bừa bãi; các giao thức tiếp theo Công ước như Nghị định thư về vũ khí 
laser chói mắt và Nghị định thư về tàn dư của chiến tranh; trích đoạn Quy chế Rome của hình sự quốc tế Tòa án. 
Cuối cùng, phần này có Nghị quyết được thông qua bởi Tổng Liên Hợp Quốc Hội nghị năm 1968, liên quan đến tôn 
trọng quyền con người trong cuộc xung đột vũ trang và trận Chung kết Tuyên bố của Hội nghị quốc tế về bảo vệ nạn 
nhân chiến tranh.  
 
Hai trong số các văn bản được trích dẫn trong Sổ tay không phải là một phần của luật nhân đạo quốc tế như vậy. 
Các văn bản trong câu hỏi, một trích đoạn từ Liên Hợp Quốc 1989 Công ước về quyền trẻ em và Nghị định thư không 
bắt buộc đối với Công ước về quyền của trẻ em (25 tháng 5 năm 2000) thực tế thuộc về luật nhân quyền. Độc giả 
quan tâm đến ngành luật này nên tham khảo các bộ sưu tập được xuất bản bởi các tổ chức quốc tế liên quan trực 
tiếp (một trong những như vậy  xuất bản là “ Nhân quyền -  Bộ sưu tập các công cụ quốc tế ” , được Liên Hợp Quốc 
công bố và cập nhật thường xuyên).  
 
Phần thứ hai của Sổ tay, theo truyền thống dành cho các đạo luật, quy định và khác các văn bản quy phạm có hiệu 
lực trong Phong trào, đã được sửa đổi gần như hoàn toàn từ phiên bản trước. Hầu hết các thay đổi là kết quả của 
sửa đổi Các quy tắc và quy tắc về thủ tục của phong trào sau khi thông qua Nghị định thư III bổ sung cho các Công 
ước Geneva năm 2005, sửa đổi bởi chính quyền các cơ quan của ICRC và Liên đoàn các tổ chức của họ đạo luật 
tương ứng và việc thông qua Hiệp định về tổ chức quốc tế năm 1997 hoạt động của các thành phần của Hội Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Phong trào (Thỏa thuận Seville) và năm 2005 về các biện pháp bổ sung để  
tăng cường thực hiện Thỏa thuận Seville.  
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là, rất quan trọng để vận động, thiết kế và thực hiện các can thiệp hỗ trợ tâm lý và sức khỏe tâm thần trong 
trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn về mục tiêu, kết quả và chỉ số cho nhiều dự án MHPSS đang 
được triển khai ở các khác nhau nhân đạo cài đặt đã dẫn đến những khó khăn trong việc chứng minh giá trị 
hoặc tác động của họ.  
 
Thách thức này được cảm nhận bởi hầu hết các tổ chức cung cấp các can thiệp MHPSS, bao gồm cả  
Các hội quốc gia của Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ. Vì lý do này, Trung tâm PS bắt đầu phát triển khung 
MAE năm 2013. Khung đầu tiên được tập trung vào giai đoạn ứng phó của các trường hợp khẩn cấp, nhưng 
rõ ràng cần có một khung rộng hơn để bao gồm cả sự vĩ đại sự đa dạng của các can thiệp và bối cảnh tổ chức 
của Lưỡi liềm đỏ Chữ thập đỏ. Vì vậy, công việc của khung giám sát và đánh giá [ FRC để hỗ trợ tâm lý xã hội 
can thiệp đã được bắt đầu.  
 
Đồng thời, Nhóm tham khảo IASC về hỗ trợ tâm thần và sức khỏe tâm thần bắt đầu làm việc trên khung M & 
E cho các trường hợp khẩn cấp dựa trên các hướng dẫn của IASC MHPSS; “Một khung giám sát và đánh giá 
chung cho sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội trong trường hợp khẩn cấp". Sự phát triển của khung 
giám sát và đánh giá IASC đã được một nỗ lực hợp tác của một số tổ chức thành viên khác nhau, bao gồm 
Trung tâm PS.  
 
Nó có thể trông giống như một nỗ lực kép để phát triển hai khung hình có vẻ giống hệt nhau, nhưng có sự 
khác biệt quan trọng giữa hai, làm cho cả có liên quan và bổ sung.  
 
Khung IASC là khung cấp liên cơ quan tập trung hoàn toàn vào các trường hợp khẩn cấp. Do đó, nhóm mục 
tiêu dự định rất rộng, nhưng trọng tâm khá hẹp. Khung IFRC mặt khác có một nhóm mục tiêu chính hẹp hơn 
nhiều, nhưng tập trung rộng hơn.  
 
Khung IASC được cố tình giữ khá chung chung và chỉ hoạt động dựa trên mục tiêu và kết quả  
cấp độ. Điều này có nghĩa là các tổ chức dễ dàng thích ứng với tổ chức của họ và bối cảnh tình huống trong 
khi giữ trong một khuôn khổ lớn, được quốc tế đồng ý.  
 
Mặt khác, khung IFRC được thiết kế đặc biệt hơn cho Hội Chữ thập đỏ Lưỡi liềm nơi can thiệp không khẩn 
cấp, nâng cao năng lực và chăm sóc nhân viên và tình nguyện viên là hoạt động chính. Khung này cũng có các 
chỉ số về mức đầu ra, đề xuất về phương tiện xác minh và hộp công cụ  
đáng kể.  
 
Khung M & E IFRC đã được thử nghiệm vào đầu năm 2016 ở định dạng dự thảo trưởng thành và trải qua một 
xem xét nghiêm ngặt vào cuối năm 2016. Trong quá trình đánh giá này, nhiều nỗ lực đã được đưa vào để đảm 
bảo rằng bất cứ khi nào có thể, khung IFRC được liên kết với khung IASC (ví dụ. IASC các chỉ số khung được 
bao gồm trong phiên bản sửa đổi), do đó hai khung bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh với nhau.  
 
Khung M & E của IFRC bao gồm nhiều công cụ khác nhau để giúp xây dựng năng lực của Quốc gia  
Các xã hội trong việc phát triển một cách tiếp cận có hệ thống để MAE của các chương trình PS của họ:  

•  một ghi chú hướng dẫn  
•  một hướng dẫn chỉ báo  
•  một hộp công cụ.  

 
Ghi chú hướng dẫn  
Ghi chú hướng dẫn cung cấp tổng quan về phương pháp giám sát và đánh giá và nguyên tắc là thành phần 
chính của chu trình quản lý chương trình. Chương trình tâm lý xã hội các mục tiêu và chỉ tiêu được bảo hiểm, 
bao gồm các chỉ số định lượng và định tính, và  
 



 



• để giám sát việc đối xử với tù nhân chiến tranh và can thiệp bí mật với  
            giam giữ chính quyền  
• 10 trợ giúp tìm kiếm người mất tích trong một cuộc xung đột vũ trang (dịch vụ đua xe)  
• để tổ chức bảo vệ và chăm sóc cho dân cư  
• hoạt động như một trung gian trung lập giữa các bên tham chiến  

 
ICRC đã đưa ra bảy nguyên tắc cơ bản vào năm 1965 được thông qua bởi Hội Chữ thập đỏ Phong trào. Họ là nhân 
loại, vô tư, trung lập, độc lập, tình nguyện, đoàn kết, và tính phổ quát.  
 
Tình trạng pháp lý  
 
ICRC là tổ chức duy nhất được đặt tên rõ ràng trong luật nhân đạo quốc tế như là một sự kiểm soát thẩm quyền. 
Nhiệm vụ pháp lý của ICRC bắt nguồn từ bốn Công ước Geneva năm 1949, cũng như Điều lệ riêng. ICRC cũng thực 
hiện các nhiệm vụ không được pháp luật quy định cụ thể, chẳng hạn như truy cập tù nhân chính trị ngoài xung đột 
và cung cấp cứu trợ trong thiên tai.  
 
ICRC là một hiệp hội tư nhân Thụy Sĩ đã được hưởng nhiều mức độ đặc quyền và pháp lý đặc biệt miễn trừ trong 
lãnh thổ của Thụy Sĩ trong nhiều năm. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1993, một nền tảng pháp lý cho sự đối xử đặc biệt 
này được tạo ra bởi một thỏa thuận chính thức giữa chính phủ Thụy Sĩ và ICRC. Thỏa thuận này bảo vệ sự tôn nghiêm 
đầy đủ của tất cả các tài sản của ICRC tại Thụy Sĩ bao gồm trụ sở chính và kho lưu trữ, cấp cho các thành viên và 
nhân viên quyền miễn trừ pháp lý, miễn trừ ICRC khỏi tất cả các loại thuế và phí, đảm bảo chuyển giao hàng hóa, 
dịch vụ và tiền được bảo vệ và miễn thuế, cung cấp cho ICRC các đặc quyền liên lạc an toàn ở cùng cấp độ với các 
đại sứ quán nước ngoài, và đơn giản hóa việc đi lại của Ủy ban trong và ngoài Thụy Sĩ. Mặt khác, Thụy Sĩ không công 
nhận hộ chiếu do ICRC cấp.   
 
Trái với niềm tin phổ biến, ICRC không phải là một thực thể có chủ quyền như Huân chương Quân sự có chủ quyền 
của Malta. ICRC chỉ giới hạn tư cách thành viên của mình đối với công dân Thụy Sĩ và cũng không giống như hầu hết 
các tổ chức phi chính phủ, nó không có chính sách thành viên mở và không hạn chế cho các cá nhân vì các thành 
viên mới của nó được lựa chọn bởi Ủy ban (một quy trình được gọi là hợp tác). Tuy nhiên, kể từ đầu những năm 
1990, ICRC sử dụng những người từ khắp nơi trên thế giới để phục vụ trong nhiệm vụ thực địa và tại Trụ sở chính. 
Năm 2007, gần một nửa nhân viên của ICRC không phải là người Thụy Sĩ. ICRC có các đặc quyền và quyền miễn trừ 
pháp lý đặc biệt ở nhiều quốc gia, dựa trên luật pháp quốc gia ở các quốc gia này, dựa trên các thỏa thuận giữa ICRC 
và các chính phủ tương ứng, hoặc, trong một số trường hợp, dựa trên luật học quốc tế (như quyền của các đại biểu 
ICRC không được làm chứng trước các tòa án quốc tế).  
 
Cơ sở hợp pháp  
 
Các hoạt động của ICRC thường dựa trên luật nhân đạo quốc tế, chủ yếu bao gồm bốn Công ước Geneva năm 1949, 
hai Nghị định thư bổ sung năm 1977 và Nghị định thư bổ sung III năm 2005, các đạo luật của phong trào Chữ thập 
đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, và các nghị quyết của Hội nghị quốc tế về Hội chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ.  
 
Luật nhân đạo quốc tế được thành lập theo các công ước Geneva, lần đầu tiên được ký kết vào năm 1864 bởi 16 
quốc gia. Công ước Geneva đầu tiên năm 1949 bao gồm việc bảo vệ những người bị thương và bệnh tật của cuộc 
xung đột vũ trang trên đất liền. Công ước Geneva lần thứ hai yêu cầu bảo vệ và chăm sóc cho những người bị 
thương, bệnh tật và bị đắm tàu trong cuộc xung đột vũ trang trên biển. Công ước Geneva lần thứ ba liên quan đến  
đối xử với tù nhân chiến tranh. Công ước Geneva lần thứ tư liên quan đến việc bảo vệ thường dân trong thời chiến. 
Ngoài ra, có nhiều luật quốc tế thông thường hơn có hiệu lực khi cần thiết.  
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c) mang vũ khí công khai;  
d) rằng việc tiến hành các hoạt động của họ theo luật pháp và phong tục chiến tranh.  
 

3) Thành viên của các lực lượng vũ trang thường xuyên tuyên bố trung thành với một chính phủ hoặc cơ quan    
không được công nhận bởi việc giam giữ Quyền lực.  
 
4) Những người đi cùng với lực lượng vũ trang mà không thực sự là thành viên của họ, chẳng hạn như thành viên 
dân sự của quân đội phi hành đoàn máy bay, phóng viên chiến trường, nhà thầu cung cấp, thành viên của các đơn 
vị lao động hoặc các dịch vụ chịu trách nhiệm phúc lợi của các lực lượng vũ trang, với điều kiện họ đã nhận được  
ủy quyền từ các lực lượng vũ trang mà họ đi cùng, ai sẽ cung cấp cho họ cho mục đích đó với một chứng minh thư  
tương tự như mô hình thôn tính.  
 
5) Thành viên của phi hành đoàn, bao gồm thạc sĩ, phi công và người học việc của thương gia hàng hải và phi hành 
đoàn máy bay dân dụng của Các bên tham gia cuộc xung đột, những người không được hưởng lợi bởi thuận lợi hơn 
điều trị theo bất kỳ quy định nào khác của pháp luật quốc tế.  
 
6) Cư dân của một lãnh thổ không chiếm đóng, theo cách tiếp cận của kẻ thù, tự nhiên cầm vũ khí để chống lại  
xâm chiếm lực lượng, mà không có thời gian để tự hình thành vào các đơn vị vũ trang thông thường, miễn là họ 
mang vũ khí công khai và tôn trọng luật pháp và phong tục chiến tranh.  
 
B. Sau đây cũng sẽ được coi là tù nhân chiến tranh theo Công ước hiện tại:  
 
1) Những người thuộc hoặc thuộc về lực lượng vũ trang của đất nước bị chiếm đóng, nếu Quyền lực chiếm đóng 
xem xét nó cần thiết bởi lý do trung thành như vậy để thực tập chúng, thậm chí mặc dù ban đầu nó đã giải phóng 
họ trong khi chiến sự là đi ra ngoài lãnh thổ mà nó chiếm giữ, đặc biệt là nơi những người như vậy đã thực hiện một 
nỗ lực không thành công để tham gia lại lực lượng vũ trang mà họ thuộc về và đang tham gia chiến đấu, hoặc nơi 
họ không tuân thủ lệnh triệu tập để họ có quan điểm thực tập.  
 
2) Những người thuộc một trong các loại được liệt kê trong Điều khoản hiện tại, những người đã được các Quyền 
lực trung lập hoặc không hiếu chiến tiếp nhận trên lãnh thổ của họ và những Quyền hạn này được yêu cầu thực tập 
theo luật quốc tế, mà không định kiến cho bất kỳ đối xử thuận lợi hơn mà những Quyền hạn có thể chọn cho và 
ngoại trừ Điều 8, 10, 15, 30, đoạn thứ năm, 58-67, 92, 126 và,  
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ĐIỀU 55.  -  Công ước hiện tại, có ngày này ngày, được mở để ký cho đến ngày 
12 tháng 2 năm 1950, dưới tên của Quyền hạn được đại diện tại Hội nghị khai mạc 
tại Geneva vào Ngày 21 tháng 4 năm 1949; hơn nữa, bởi Quyền hạn không được 
đại diện tại đó Hội nghị, nhưng là các bên tham gia Công ước Xth Hague của  
Ngày 18 tháng 10 năm 1907, để thích ứng với Chiến tranh Hàng hải của các nguyên 
tắc của Công ước Geneva năm 1906, hoặc với Geneva Các công ước năm 1864, 1906 
hoặc 1929 về cứu trợ thương binh và Sick in Armies in the Field.  
 

ĐIỀU 56. - Công ước hiện tại sẽ được phê chuẩn ngay khi có thể và các phê chuẩn 
sẽ được gửi tại Berne.  

Một hồ sơ sẽ được lập ra từ tiền gửi của từng công cụ của phê chuẩn và bản sao 
có chứng thực của hồ sơ này sẽ được truyền đi bởi Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho 
tất cả các Quyền hạn có tên là Công ước đã được ký kết, hoặc việc gia nhập đã được 
thông báo.  
 

ĐIỀU 57. - Công ước hiện tại sẽ có hiệu lực sáu vài tháng sau khi không ít hơn hai 
công cụ phê chuẩn đã được ký gửi.  

Sau đó, nó sẽ có hiệu lực cho mỗi Hợp đồng cao cấp Đảng sáu tháng sau khi ký 
gửi các công cụ phê chuẩn.  
 

ĐIỀU 58. - Công ước hiện tại thay thế Xth Hague Công ước ngày 18 tháng 10 năm 
1907, để thích ứng với Hàng hải Chiến tranh của các nguyên tắc của Công ước 
Geneva năm 1906, trong quan hệ giữa các Bên ký kết cao.  
 

ĐIỀU 59. - Kể từ ngày có hiệu lực, nó sẽ được mở đối với bất kỳ quyền lực nào 
có tên Công ước hiện tại chưa được đã ký, để gia nhập Công ước này.  
 

ĐIỀU 60. - Việc gia nhập sẽ được thông báo bằng văn bản cho người Thụy Sĩ  
Hội đồng liên bang, và sẽ có hiệu lực sáu tháng sau ngày mà họ được nhận.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ truyền đạt sự gia nhập tất cả các Quyền hạn có 
tên Công ước đã được ký kết, hoặc có sự gia nhập đã được thông báo.  
 

ĐIỀU 61. - Các tình huống được quy định trong Điều 2 và 3 sẽ có hiệu lực ngay 
lập tức để phê chuẩn ký gửi và gia nhập được các Bên thông báo về cuộc xung đột 
trước hoặc sau khi bắt đầu chiến sự hoặc chiếm đóng. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ 
sẽ giao tiếp bằng phương pháp nhanh nhất bất kỳ phê chuẩn hoặc gia nhập nhận 
được từ các Bên tham gia cuộc xung đột.  
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g) ngày và nơi bắt hoặc chết;  
h) chi tiết liên quan đến vết thương hoặc bệnh tật, hoặc nguyên nhân tử       
     vong.  
 
Càng sớm càng tốt các thông tin nêu trên sẽ được chuyển đến Cục Thông 

tin được mô tả trong Điều 122 của Công ước Geneva liên quan đến việc đối 
xử với tù nhân chiến tranh Ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ truyền thông tin 
này đến Quyền lực mà những người này phụ thuộc thông qua trung gian của 
Bảo vệ quyền lực và của các tù nhân trung ương của Cơ quan chiến tranh.  

Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ chuẩn bị và chuyển tiếp cho nhau  
thông qua cùng một văn phòng, giấy chứng tử hoặc được chứng thực hợp lệ 
danh sách người chết. Họ cũng sẽ thu thập và chuyển tiếp thông qua  
cùng một nửa của đĩa nhận dạng kép hoặc đĩa nhận dạng chính nó nếu nó là 
một đĩa đơn, di chúc cuối cùng hoặc các tài liệu quan trọng khác tiếp theo 
của họ hàng, tiền bạc và nói chung tất cả các bài viết của một nội tại hoặc giá 
trị tình cảm, được tìm thấy trên người chết. Những bài viết này  
cùng với các bài viết không xác định, sẽ được gửi trong các gói kín, kèm theo 
các tuyên bố đưa ra tất cả các chi tiết cần thiết cho xác định chủ sở hữu đã 
chết, cũng như một danh sách đầy đủ của nội dung của bưu kiện.  
 

ĐIỀU 20. - Các bên tham gia cuộc xung đột sẽ đảm bảo chôn cất trên biển 
người chết, được thực hiện riêng lẻ theo hoàn cảnh cho phép, là  
trước khi kiểm tra cẩn thận, nếu có thể bởi một y tế kiểm tra, của các cơ thể, 
với mục đích xác nhận cái chết, thiết lập danh tính và cho phép một báo cáo 
được thực hiện. Ở đâu đĩa nhận dạng kép được sử dụng, một nửa đĩa nên 
được giữ lại cơ thể.  

Nếu người chết được hạ cánh, các quy định của Geneva Công ước cải 
thiện tình trạng thương binh và ốm trong các lực lượng vũ trang trong lĩnh 
vực ngày 12 tháng 8 năm 1949, sẽ là áp dụng.  
 

ĐIỀU 21. - Các Bên tham gia cuộc xung đột có thể kháng cáo từ thiện  
của chỉ huy tàu buôn trung tính, du thuyền hoặc thủ công khác, để lên tàu 
và chăm sóc cho những người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu, và để thu 
thập người chết.  

Tàu thuyền dưới bất kỳ hình thức nào đáp ứng với kháng cáo này và 
những người có theo ý riêng của họ thu thập những người bị thương, bị bệnh 
hoặc bị đắm tàu, sẽ được bảo vệ đặc biệt và các cơ sở để thực hiện như vậy 
sự giúp đỡ.  

Trong mọi trường hợp, họ có thể bị bắt vì bất kỳ điều gì như vậy vận 
chuyển; nhưng, trong trường hợp không có bất kỳ lời hứa nào ngược lại, họ  
sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm tính trung lập nào có thể đã cam 
kết.  
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Các Quyền hạn trung lập có thể, tuy nhiên, đặt điều kiện hoặc hạn chế đi qua 
hoặc hạ cánh máy bay y tế trên máy bay của họ lãnh thổ. Những điều kiện hoặc hạn 
chế có thể được áp dụng như nhau cho tất cả các Bên tham gia cuộc xung đột.  

Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Quyền lực trung lập và các Bên với cuộc xung 
đột, những người bị thương và bệnh tật đã lên đường, với sự đồng ý của chính 
quyền địa phương, trên lãnh thổ trung lập bằng y tế máy bay, sẽ bị giam giữ bởi 
Quyền lực trung lập, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, theo cách mà họ không 
thể tham gia lại hoạt động chiến tranh. Chi phí chỗ ở và thực tập của họ sẽ được 
sinh ra bởi Quyền lực mà họ phụ thuộc.  
 
CHƯƠNG VII  
 
Biểu tượng đặc biệt  
 

ĐIỀU 38.  - Như một lời khen cho Thụy Sĩ, biểu tượng huy hiệu của chữ thập đỏ 
trên mặt đất trắng, được hình thành bằng cách đảo ngược Liên bang màu sắc, được 
giữ lại làm biểu tượng và dấu hiệu đặc biệt của Dịch vụ y tế của lực lượng vũ trang.  

Tuy nhiên, trong trường hợp các quốc gia đã sử dụng như biểu tượng, thay cho 
chữ thập đỏ, hình lưỡi liềm đỏ hoặc sư tử đỏ và mặt trời [1] trên một mặt đất trắng, 
những biểu tượng đó cũng được công nhận bởi các điều khoản của Công ước này.  
 

ĐIỀU 39.  - Dưới sự chỉ đạo của quân đội có thẩm quyền thẩm quyền, biểu tượng 
sẽ được hiển thị trên cờ, vòng tay và trên tất cả các thiết bị làm việc trong Dịch vụ 
y tế.  
 

ĐIỀU 40. - Nhân sự được chỉ định tại Điều 24 và tại Điều 26 và 27 sẽ mặc, gắn 
vào cánh tay trái, chống nước vòng tay mang biểu tượng đặc biệt, ban hành và  
đóng dấu bởi chính quyền quân sự.  

Nhân viên như vậy, ngoài việc đeo đĩa nhận dạng được đề cập tại Điều 16, cũng 
sẽ mang theo một chứng minh nhân dân đặc biệt mang  
 
[1] Chính phủ Iran, quốc gia duy nhất sử dụng biểu tượng sư tử đỏ và mặt trời trên một mặt đất trắng, 
khuyên Thụy Sĩ, Nhà nước lưu ký của Công ước Geneva, trên Ngày 4 tháng 9 năm 1980, về việc áp 
dụng hình lưỡi liềm đỏ thay cho và vị trí cũ của nó biểu tượng. Điều này đã được thông báo hợp lệ bởi 
người gửi tiền vào ngày 20 tháng 10 năm 1980 cho Hoa Kỳ tham gia Công ước Geneva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu tượng  
của  
Hội nghị  
 
 
 
 
 
Sử dụng  
biểu tượng  
 
 
Nhận dạng  
của y tế và  
tôn giáo  
nhân viên  
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CHƯƠNG NÓ 
 

Bị thương và bị bệnh 
 

ĐIỀU 12.  -  Thành viên của lực lượng vũ trang và những người khác được đề cập 
trong Điều sau đây, người bị thương hoặc bị bệnh, sẽ được tôn trọng và bảo vệ 
trong mọi hoàn cảnh.  

Họ sẽ được Đảng đối xử nhân đạo và chăm sóc cho xung đột trong quyền lực 
của họ, mà không có bất kỳ bất lợi phân biệt thành lập dựa trên giới tính, chủng tộc, 
quốc tịch, tôn giáo, chính trị ý kiến, hoặc bất kỳ tiêu chí tương tự khác. Bất kỳ nỗ 
lực nào của họ cuộc sống, hoặc bạo lực đối với người của họ, sẽ bị nghiêm cấm; 
trong đặc biệt, họ sẽ không bị giết hoặc tiêu diệt, phải chịu tra tấn hoặc thí nghiệm 
sinh học; họ sẽ không cố ý không có hỗ trợ và chăm sóc y tế, cũng không có điều 
kiện phơi bày chúng để lây nhiễm hoặc nhiễm trùng được tạo ra.  
Chỉ những lý do y tế khẩn cấp mới cho phép ưu tiên theo thứ tự  
điều trị được quản lý.  

Phụ nữ sẽ được đối xử với tất cả các xem xét do giới tính của họ.  
Đảng của cuộc xung đột buộc phải từ bỏ bị thương hoặc bị bệnh cho kẻ thù, theo 

như cân nhắc của quân đội cho phép, để lại cho họ một phần của nhân viên y tế và 
vật liệu của nó để hỗ trợ chăm sóc của họ.  
 

ĐIỀU 13.  -  Công ước hiện tại sẽ được áp dụng cho những người bị thương và 
bệnh thuộc các loại sau:  

1) Thành viên của các lực lượng vũ trang của một Bên tham gia cuộc xung đột  
          là thành viên của dân quân hoặc quân đoàn tình nguyện tạo thành một phần    
          của lực lượng vũ trang như vậy.  
 

2) Thành viên của các dân quân khác và thành viên của tình nguyện viên khác  
          quân đoàn, bao gồm cả những phong trào kháng chiến có tổ chức, thuộc về         
          một Bên của cuộc xung đột và hoạt động trong hoặc ngoài lãnh thổ của họ,   
          ngay cả khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, được cung cấp rằng các dân quân   
          hoặc quân đoàn tình nguyện như vậy, bao gồm cả tổ chức như vậy phong   
          trào kháng chiến, đáp ứng các điều kiện sau:  

 
a) được chỉ huy bởi một người chịu trách nhiệm về anh ta cấp dưới;  
b) có dấu hiệu đặc biệt cố định có thể nhận ra tại một khoảng cách;  
c) mang vũ khí công khai;  
d) rằng việc tiến hành các hoạt động của họ theo luật pháp và phong tục   
    chiến tranh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bảo vệ  
và quan tâm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Được bảo vệ  
người  
 



Phong trào IHL  
 
1928       Các đạo luật của Hội chữ thập đỏ quốc tế (được sửa đổi vào năm 1952 và năm 1986 )  
 

1929        Công ước Geneva  
- Bị thương và ốm trong các lực lượng vũ trang trên chiến trường  
  [sửa đổi Công ước Geneva 1906] (Đầu tiên Công ước)  
- Tù nhân chiến tranh [bổ sung cho Hague 1899  
  Hội nghị №.II và Hague 1907 Hội nghị №.IV] (Công ước thứ hai)  
- Công nhận chính thức của biểu tượng lưỡi liềm đỏ  
  (được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1876)  

 
1949        Công ước Geneva  

- Bị thương và ốm trong các lực lượng vũ trang trên chiến trường  
  [sửa đổi và phát triển Geneva 1929 Công ước] (Công ước đầu tiên)  
- Thành viên bị thương, ốm và đắm tàu  
  Lực lượng vũ trang trên biển [sửa đổi và phát triển  
  của Công ước Hague 1907 №.X] (Thứ hai Công ước)  
- Tù nhân chiến tranh [sửa đổi và phát triển Công ước Geneva 1929] 
  (Thứ ba Công ước)  
- Dân thường [bổ sung Hague 1899 Hội nghị №.II và Hague 1907 Hội nghị №.IV]                      
  (Công ước thứ tư)  
 

1954        Công ước bảo vệ tài sản văn hóa trong sự kiện xung đột vũ trang  
- Giao thức I (1954)  
- Nghị định thư II (1999)  
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GIỚI THIỆU 
 
Từ năm 1889, khi nó được xuất bản lần đầu tiên, Cẩm nang về màu đỏ quốc tế Phong trào Lưỡi liềm đỏ và Lưỡi liềm 
đỏ đã được dự định là một bản tổng hợp của các nguyên tắc và quy tắc đã chỉ đạo các hoạt động của Phong trào kể 
từ khi nó nền tảng và một hướng dẫn thực tế cho tất cả những người quan tâm đến cuộc sống của Hội Chữ thập đỏ 
và Lưỡi liềm đỏ.  
 
Do đó, nó chứa các công ước và thỏa thuận quốc tế chi phối nhiệm vụ của các thành phần Phong trào trong thời 
gian xung đột, Điều lệ và Các quy định liên quan đến tổ chức và công việc của các tổ chức đó – Ủy ban Chữ thập đỏ 
quốc tế, Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế và các xã hội Trăng lưỡi liềm đỏ, và Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 
quốc gia – và cuối cùng, các nghị quyết chính được thông qua bởi các cơ quan theo luật định của Phong trào.  
 
Được xuất bản bởi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Cẩm nang có dạng một cuốn sách nhỏ hai mươi hai trang có chứa 
chất về các nghị quyết của Hội nghị quốc tế đầu tiên của Hội chữ thập đỏ. Tăng kích thước đáng kể với mỗi vấn đề 
liên tiếp, Sổ tay là nhiều nhất gần đây được phát hành lại vào năm 1951, 1953, 1971.1983 và 1994. Từ năm 1930, 
nó trở thành Cẩm nang Chữ thập đỏ quốc tế, một ấn phẩm chung của Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ và Liên đoàn các 
Hội Chữ thập đỏ.[1] Bố cục của nó vẫn không thay đổi trong các phiên bản sau. Phần đầu tiên chứa Geneva  
Các công ước và một số công ước quốc tế khác có liên quan đến Red Chữ thập và Trăng lưỡi liềm đỏ; phần thứ hai 
được dành cho các Điều lệ và Quy định của phong trào tổ chức quốc tế; và phần thứ ba lắp ráp các nghị quyết chính 
của Hội nghị quốc tế, Hội đồng đại biểu và Hội đồng thống đốc của Liên đoàn - nay là Đại hội đồng của  
Liên đoàn. Bố cục này đã được duy trì ở một mức độ lớn trong phiên bản hiện tại, tuy nhiên phần thứ tư với các 
chính sách chính của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Phong trào Lưỡi liềm đỏ đã được thêm vào.  
 
Phiên bản thứ chín, vào năm 1951, thể hiện một bước quan trọng trong sự phát triển của ấn phẩm này. Đó là vào 
thời điểm đó được bổ sung bởi bốn Công ước Geneva năm 1949, theo đó các Nghị định thư bổ sung năm 1977 đã 
được thêm vào. Kể từ đó Mặt khác, năm 1971, Sổ tay không còn đưa ra các văn bản của Các quy ước trước những 
năm 1949, ngoại trừ “mẹ” Hội nghị năm 1864, trong phiên bản hiện tại, sẽ được tìm thấy dưới dạng một bản in. 
Tóm tắt về các quy tắc cơ bản của luật nhân đạo quốc tế áp dụng trong các cuộc xung đột vũ trang đã được chèn 
vào cuối công việc, giúp tư vấn dễ dàng hơn.  
 
[1] Vào ngày 28 tháng 11 năm 1991, Liên đoàn đã đổi tên thành “ Liên đoàn Chữ thập đỏ và Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ”. 
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rằng danh tiếng của ICRC về tính trung lập và hoạt động hiệu quả ở Afghanistan trong ba mươi vừa qua năm sẽ bảo 
vệ các đại biểu của nó đã tan vỡ.   
 

• Vatche Arslanian (Canada). Từ năm 2001, ông làm điều phối viên hậu cần cho ICRC nhiệm vụ ở Iraq. Anh ta 
chết khi đi qua Baghdad cùng với các thành viên của Lưỡi liềm đỏ Iraq. Chiếc xe của họ vô tình lao vào chiến 
đấu trong thành phố.  

• Nadisha Yasassri Ranmuthu (Sri Lanka). Anh ta bị giết bởi những kẻ tấn công vô danh vào ngày 22 tháng 7 
2003, khi chiếc xe của anh bị bắn vào gần thành phố Hilla ở phía nam Baghdad.  

• Emmerich Pregetter (Áo). Ông là một Chuyên gia Hậu cần của ICRC, người đã bị giết bởi một đàn ong vào 
ngày 11 tháng 8 năm 2008. Emmerich đã tham gia vào một chuyến đi thực địa cùng với Nhóm ICRC Water 
and Habitat trên một đoàn xe đang cung cấp vật liệu xây dựng cho tái thiết một phòng khám y tế phẫu thuật 
nông thôn ở khu vực Jebel Marra, West Darfur, Sudan.  

 
Năm 2011, ICRC đã phát động chiến dịch Chăm sóc sức khỏe trong nguy hiểm nhằm làm nổi bật các rủi ro cho nhân 
viên y tế nhân đạo.   
 
Đặc điểm  
 
Phương châm ban đầu của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế là Inter Arma Caritas ("Trong chiến tranh, từ thiện"). Nó đã 
được bảo quản phương châm này trong khi các tổ chức Chữ thập đỏ khác đã thông qua khác. Do vị trí của Geneva 
trong phần nói tiếng Pháp Thụy Sĩ, ICRC cũng được biết đến dưới tên tiếng Pháp ban đầu Comite International de la 
Croix-Rouge (CICR). Tuy nhiên, ICRC có ba ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha)  
Biểu tượng chính thức của ICRC là Hội chữ thập đỏ màu trắng nền (nghịch đảo của cờ Thụy Sĩ) với các từ  
"COMITE QUỐC TẾ CHUNG" bao quanh thập giá.  
 
Theo Công ước Geneva, chữ thập đỏ, lưỡi liềm đỏ và đỏ biểu tượng pha lê cung cấp bảo vệ cho các dịch vụ y tế quân 
sự và nhân viên cứu trợ trong các cuộc xung đột vũ trang và sẽ được đưa vào phương tiện nhân đạo và y tế và các 
tòa nhà. Biểu tượng ban đầu có chữ thập đỏ trên nền trắng là mặt trái chính xác của lá cờ của Thụy Sĩ trung lập. Sau 
đó, nó đã được bổ sung bởi hai người khác là Lưỡi liềm đỏ và Pha lê đỏ. Lưỡi liềm đỏ được Đế chế Ottoman nhận 
nuôi trong thời gian Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ và Pha lê đỏ của các chính phủ năm 2005, như một biểu tượng bổ 
sung không có bất kỳ ý nghĩa quốc gia, chính trị hoặc tôn giáo nào.  
 
Nhiệm vụ  
 
Tuyên bố sứ mệnh chính thức nói rằng: "Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) là một người vô tư, trung lập, và tổ chức 
độc lập có nhiệm vụ nhân đạo độc quyền là bảo vệ tính mạng và nhân phẩm của nạn nhân chiến tranh và thực tập 
sinh al bạo lực và để cung cấp cho họ sự trợ giúp.”  Nó cũng tiến hành và phối hợp cứu trợ quốc tế và hoạt động để 
thúc đẩy và tăng cường luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo phổ quát. Các nhiệm vụ cốt lõi của ủy 
ban, đó là bắt nguồn từ Công ước Geneva và các đạo luật riêng của nó là:  
 

• để giám sát sự tuân thủ của các bên tham chiến với Công ước Geneva.  
• để tổ chức điều dưỡng và chăm sóc cho những người bị thương trên chiến trường  
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không có sự phân biệt bất lợi nào được thành lập trên chủng tộc, màu da, tôn giáo 
hoặc đức tin, tình dục, sinh hoặc giàu có, hoặc bất kỳ tiêu chí tương tự khác.  

Vì mục đích này, các hành vi sau đây sẽ và sẽ bị cấm bất cứ lúc nào và ở bất kỳ 
nơi nào liên quan đến những người nêu trên:  

 
a) bạo lực với cuộc sống và con người, đặc biệt là giết tất cả các loại, cắt 

xén, đối xử tàn nhẫn và tra tấn;  
b) bắt giữ con tin;  
c) phẫn nộ về phẩm giá cá nhân, đặc biệt là nhục nhã và điều trị xuống 

cấp;  
d) việc thông qua các câu và thực hiện hành quyết mà không có phán xét 

trước đó được tuyên bố bởi một tòa án thường xuyên cấu thành tất 
cả các tư pháp đảm bảo được công nhận là không thể thiếu bởi dân 
tộc văn minh.  

 
2) Người bị thương và bệnh tật sẽ được thu thập và chăm sóc.  
Một cơ quan nhân đạo vô tư, như Quốc tế Ủy ban Chữ thập đỏ, có thể cung cấp 

dịch vụ của mình cho các Bên tham gia cuộc xung đột.  
Các Bên tham gia cuộc xung đột cần nỗ lực hơn nữa để đưa vào lực lượng, bằng 

các thỏa thuận đặc biệt, tất cả hoặc một phần của khác  
quy định của Công ước này.  

Việc áp dụng các quy định trước sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của 
các Bên tham gia cuộc xung đột.  
 

ĐIỀU 4.  -  A. Tù nhân chiến tranh, theo nghĩa của hiện tại Công ước, là những 
người thuộc một trong những điều sau đây loại, những người đã rơi vào sức mạnh 
của kẻ thù:  
 

1) Thành viên của các lực lượng vũ trang của một Bên tham gia cuộc xung đột 
là thành viên của dân quân hoặc quân đoàn tình nguyện tạo thành một 
phần của lực lượng vũ trang như vậy.  

 
2) Thành viên của các dân quân khác và thành viên của tình nguyện viên khác 

quân đoàn, bao gồm cả những phong trào kháng chiến có tổ chức, thuộc 
về một Bên của cuộc xung đột và hoạt động trong hoặc bên ngoài lãnh thổ 
của họ, ngay cả khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, với điều kiện là các dân 
quân hoặc quân đoàn tình nguyện như vậy, bao gồm cả như vậy tổ chức 
các phong trào kháng chiến, thực hiện như sau điều kiện:  

 
a) được chỉ huy bởi một người chịu trách nhiệm về anh ta cấp dưới;  

 
b)   có dấu hiệu đặc biệt cố định có thể nhận ra tại một khoảng cách;  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tù binh  
chiến tranh 
 



                     ĐIỀU KIỆN GENEVA THỨ HAI NĂM 1949                                                        80 
 
thích, và theo các quy định của pháp luật riêng của mình, giao những người đó để 
xét xử cho một Bên ký kết cao khác quan tâm, với điều kiện Bên ký kết cao như vậy 
đã đưa ra một trường hợp prima facie.  

Mỗi Bên ký kết cao sẽ có biện pháp cần thiết cho đàn áp mọi hành vi trái với quy 
định hiện tại Công ước khác với các vi phạm nghiêm trọng được xác định sau đây 
Bài báo.  

Trong mọi trường hợp, những người bị buộc tội sẽ được hưởng lợi bởi  
biện pháp bảo vệ thử nghiệm và phòng thủ thích hợp, sẽ không ít hơn  
thuận lợi hơn những điều được cung cấp bởi Điều 105 và những điều sau đây Công 
ước Geneva liên quan đến việc đối xử với tù nhân Chiến tranh ngày 12 tháng 8 năm 
1949.  
 

ĐIỀU 51.  - Vi phạm nghiêm trọng mà Điều trước liên quan sẽ là những người 
liên quan đến bất kỳ hành vi nào sau đây, nếu được cam kết chống lại người hoặc 
tài sản được bảo vệ bởi Công ước: cố ý giết chóc, tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo, 
bao gồm cả sinh học thí nghiệm, cố tình gây ra đau khổ lớn hoặc chấn thương 
nghiêm trọng cơ thể hoặc sức khỏe, và phá hủy và chiếm đoạt rộng rãi tài sản, 
không được chứng minh bằng sự cần thiết của quân đội và được thực hiện bất hợp 
pháp và bừa bãi.  
 

ĐIỀU 52.  - Không có Bên ký kết cao nào được phép miễn trừ chính nó hoặc bất 
kỳ Bên ký kết cao nào khác về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào  
phát sinh bởi chính nó hoặc bởi một Bên ký kết cao khác về mặt vi phạm được đề 
cập trong Điều trước.  
 

ĐIỀU 53.  - Theo yêu cầu của một Bên đối với cuộc xung đột, một cuộc điều tra 
sẽ được thiết lập, theo cách được quyết định giữa những người quan tâm Các bên, 
liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm Công ước nào.  

Nếu thỏa thuận chưa đạt được liên quan đến thủ tục cho cuộc điều tra, các Bên 
nên đồng ý về việc lựa chọn một trọng tài, ai sẽ quyết định thủ tục được tuân theo.  

Khi vi phạm đã được thiết lập, các Bên tham gia xung đột sẽ chấm dứt nó và sẽ 
đàn áp nó ít nhất có thể trì hoãn.  
 
Quy định cuối cùng  
 

ĐIỀU 54.  - Công ước hiện tại được thành lập bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp. 
Cả hai văn bản đều xác thực như nhau.  

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ sẽ sắp xếp các bản dịch chính thức của  
Công ước được thực hiện bằng tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
Vi phạm 
nghiêm trọng 
 
 
 
 
 
 
III. 
Trách nhiệm  
của các Bên ký kết 
 
 
Thủ tục điều tra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngôn ngữ 
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ĐIỀU 16. - Theo các quy định tại Điều 12, người bị thương, bị bệnh và đắm tàu 
của một kẻ hiếu chiến rơi vào tay kẻ thù sẽ là tù nhân chiến tranh, và các quy định 
của luật pháp quốc tế liên quan đến các tù nhân chiến tranh sẽ được áp dụng cho 
họ. Người bắt giữ có thể quyết định, theo hoàn cảnh, liệu có phù hợp để giữ họ, 
hoặc để chuyển chúng đến một cảng trong người bắt giữ đất nước của riêng mình, 
đến một cảng trung lập hoặc thậm chí đến một cảng trong lãnh thổ của kẻ thù. 
Trong trường hợp cuối cùng, tù nhân chiến tranh vì thế trở về nước họ không được 
phục vụ trong suốt thời gian của cuộc chiến.  
 

ĐIỀU 17. - Những người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu hạ cánh tại các cảng 
trung lập với sự đồng ý của chính quyền địa phương, sẽ, không sắp xếp ngược lại 
giữa trung tính và các Quyền lực hiếu chiến, được bảo vệ bởi Quyền lực trung lập, 
nơi đó theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, rằng những người nói không thể một 
lần nữa tham gia vào các hoạt động chiến tranh.  

Các chi phí ăn ở bệnh viện và thực tập sẽ là do Quyền lực chịu trách nhiệm về 
người bị thương, bị bệnh hoặc bị đắm tàu người phụ thuộc.  
 

ĐIỀU 18. - Sau mỗi lần tham gia, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ, không chậm 
trễ, thực hiện tất cả các biện pháp có thể để tìm kiếm và thu thập bị đắm tàu, bị 
thương và bệnh tật, để bảo vệ họ chống lại cướp bóc và đối xử tệ bạc, để đảm bảo 
sự chăm sóc đầy đủ của họ và tìm kiếm chết và ngăn chặn họ bị coi thường.  

Bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép, các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ kết luận 
sắp xếp địa phương để loại bỏ những người bị thương và bị bệnh bởi biển từ một 
khu vực bị bao vây hoặc bao vây và cho lối đi của nhân viên y tế và tôn giáo và thiết 
bị trên đường đến đó diện tích.  
 

ĐIỀU 19. - Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ ghi lại ngay khi có thể, đối với mỗi 
con tàu bị đắm, bị thương, bị bệnh hoặc chết người của Đảng bất lợi rơi vào tay họ, 
bất kỳ chi tiết cụ thể mà có thể hỗ trợ trong nhận dạng của mình. Những hồ sơ này 
nên nếu có thể bao gồm:  
 

a) chỉ định Sức mạnh mà anh ta phụ thuộc;  
 
b) quân đội, trung đoàn, cá nhân hoặc số sê-ri;  
 
c) họ;  
 
d) tên hoặc tên;  
 
e) ngày sinh;  
 
f) bất kỳ chi tiết nào khác được hiển thị trên chứng minh thư hoặc đĩa của  
    anh ấy;  

 
 
 
 
 
 
 

Bị thương rơi 
vào tay kẻ thù  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bị thương rơi  
xuống một cảng 
trung lập  
 
 
 
 
 
 
Tìm kiếm  
thương vong  
sau khi đính hôn  
 
 
 
 
 
 
 
Ghi và chuyển 
 tiếp thông tin  
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ĐIỀU 7. - Quyền hạn sẽ liên lạc với tất cả các Bên ký kết cao trong thời bình hoặc khi bùng phát chiến 
sự, một danh sách các khu vực bệnh viện trong lãnh thổ do họ cai trị. Họ cũng sẽ thông báo về bất kỳ khu 
vực mới nào được thiết lập trong thời gian chiến sự.  

Ngay khi Bên bất lợi nhận được thông báo nêu trên, khu vực sẽ được cấu thành thường xuyên.  
Tuy nhiên, nếu Bên bất lợi cho rằng các điều kiện của hiện tại thỏa thuận chưa được thực hiện, nó có 

thể từ chối công nhận khu vực bằng cách đưa ra thông báo ngay cho Bên chịu trách nhiệm về khu vực nói 
trên hoặc có thể đưa ra sự công nhận của nó đối với khu vực đó phụ thuộc vào tổ chức kiểm soát được 
cung cấp cho Điều 8.  
 

ĐIỀU 8. - Bất kỳ quyền lực nào đã công nhận một hoặc một số khu vực bệnh viện được thiết lập  
bởi Bên bất lợi sẽ có quyền kiểm soát nhu cầu bởi một hoặc nhiều Đặc biệt Hoa hồng, với mục đích xác 
định nếu các khu vực đáp ứng các điều kiện và nghĩa vụ quy định trong thỏa thuận hiện tại.  

Vì mục đích này, các thành viên của Ủy ban đặc biệt sẽ luôn luôn có truy cập miễn phí vào các khu vực 
khác nhau và thậm chí có thể cư trú ở đó vĩnh viễn. Họ sẽ được trao tất cả các cơ sở cho nhiệm vụ kiểm 
tra của họ.  
 

ĐIỀU 9. - Hoa hồng đặc biệt có nên lưu ý bất kỳ sự kiện nào mà họ xem xét trái với quy định của thỏa 
thuận hiện tại, họ sẽ ngay lập tức rút ra sự chú ý của Quyền lực quản lý khu vực nói trên đối với những sự 
thật này và sẽ sửa chữa thời gian giới hạn năm ngày trong đó vấn đề cần được khắc phục. Họ sẽ thông báo 
hợp lệ Quyền lực đã công nhận khu vực.  

Nếu, khi hết thời hạn, Quyền lực quản lý khu vực chưa tuân thủ cảnh báo, Bên bất lợi có thể tuyên bố 
rằng nó không còn bị ràng buộc theo thỏa thuận hiện tại đối với khu vực nói trên.  
 

ĐIỀU 10. - Bất kỳ Quyền lực nào thiết lập một hoặc nhiều khu vực bệnh viện và địa phương, và các Bên 
bất lợi mà sự tồn tại của họ đã được thông báo, sẽ chỉ định hoặc đã được đề cử bởi các Quyền lực trung 
lập, những người sẽ là thành viên của Hoa hồng đặc biệt được đề cập trong Điều 8 và 9.  
 

ĐIỀU 11. - Trong mọi trường hợp, khu vực bệnh viện có thể là đối tượng của cuộc tấn công. Họ sẽ được 
các Bên tham gia cuộc xung đột bảo vệ và tôn trọng mọi lúc.  
 

ĐIỀU 12. - Trong trường hợp chiếm đóng lãnh thổ, các khu vực bệnh viện ở đó sẽ tiếp tục được tôn 
trọng và sử dụng như vậy.  

Tuy nhiên, mục đích của họ có thể được sửa đổi bởi Quyền lực chiếm đóng, với điều kiện rằng tất cả 
các biện pháp được thực hiện để đảm bảo an toàn cho những người được cung cấp.  
 

ĐIỀU 13. - Thỏa thuận hiện tại cũng sẽ được áp dụng cho các địa phương mà Quyền hạn có thể sử dụng 
cho các mục đích tương tự như khu vực bệnh viện.  
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CHƯƠNG VI  
Vận tải y tế  

 
ĐIỀU 35. - Vận chuyển người bị thương và bị bệnh hoặc y tế thiết bị phải được 

tôn trọng và bảo vệ theo cách tương tự như đơn vị y tế di động.  
Nếu vận chuyển hoặc phương tiện như vậy rơi vào tay của Đảng bất lợi, họ sẽ 

phải tuân theo luật chiến tranh, với điều kiện rằng Đảng của cuộc xung đột bắt giữ 
họ trong mọi trường hợp đảm bảo chăm sóc những người bị thương và bệnh tật 
mà họ chứa.  

Các nhân viên dân sự và tất cả các phương tiện giao thông thu được bởi trưng 
dụng phải tuân theo các quy tắc chung của luật pháp quốc tế.  
 

ĐIỀU 36. - Máy bay y tế, nghĩa là máy bay độc quyền làm việc để loại bỏ thương 
tích và bệnh tật và cho vận chuyển nhân viên y tế và thiết bị, sẽ không được bị tấn 
công, nhưng sẽ được những kẻ hiếu chiến tôn trọng, trong khi bay vào chiều cao, 
thời gian và trên các tuyến đường được thỏa thuận cụ thể giữa  
hiếu chiến liên quan.  

Họ sẽ chịu, đánh dấu rõ ràng, biểu tượng đặc biệt quy định tại Điều 38, cùng với 
màu sắc quốc gia của họ, trên bề mặt dưới, trên và bên của chúng. Họ sẽ được cung 
cấp với bất kỳ dấu hiệu hoặc phương tiện nhận dạng nào khác có thể được đồng ý 
khi giữa những kẻ hiếu chiến khi bùng phát hoặc trong thời gian quá trình chiến sự.  

Trừ khi có thỏa thuận khác, các chuyến bay qua kẻ thù hoặc kẻ thù chiếm đóng  
lãnh thổ bị cấm.  

Máy bay y tế phải tuân theo mọi lệnh triệu tập để hạ cánh. Trong sự kiện do đó 
hạ cánh, máy bay có người ngồi trên nó có thể tiếp tục chuyến bay sau khi kiểm tra, 
nếu có.  

Trong trường hợp hạ cánh không tự nguyện trong kẻ thù hoặc lãnh thổ chiếm 
đóng của kẻ thù, những người bị thương và bệnh tật, cũng như phi hành đoàn của  
máy bay sẽ là tù nhân chiến tranh. Nhân viên y tế sẽ được điều trị theo Điều 24 và 
các Điều sau đây.  
 

ĐIỀU 37. - Theo các quy định của đoạn thứ hai, máy bay y tế của các Bên tham 
gia cuộc xung đột có thể bay qua lãnh thổ của các Quyền lực trung lập, hạ cánh trên 
đó trong trường hợp cần thiết, hoặc sử dụng nó như một cảng của cuộc gọi. Họ sẽ 
thông báo cho các Quyền hạn trung lập trước đó về đi qua lãnh thổ nói trên và tuân 
theo tất cả các lệnh triệu tập để xuống, trên đất hoặc nước. Họ sẽ được miễn dịch 
khỏi cuộc tấn công chỉ khi bay trên các tuyến đường, ở độ cao và đôi khi được thỏa 
thuận cụ thể giữa Các bên tham gia cuộc xung đột và Quyền lực trung lập có liên 
quan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bảo vệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máy bay y tế  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyến bay qua 
các nước trung lập.  
Hạ cánh bị thương  
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Khi bị thương và bị bệnh, hoặc nhân viên y tế và giáo sĩ làm không được hưởng 
lợi hoặc ngừng hưởng lợi, bất kể vì lý do gì, bởi các hoạt động của Quyền bảo vệ 
hoặc của một tổ chức được quy định trong đoạn đầu tiên ở trên, Quyền lực giam 
giữ sẽ yêu cầu Nhà nước trung lập, hoặc một tổ chức như vậy, để thực hiện các 
chức năng được thực hiện theo Công ước hiện tại bởi một Quyền lực bảo vệ được 
chỉ định bởi các Bên tham gia một cuộc xung đột.  

Nếu bảo vệ không thể được sắp xếp phù hợp, việc giam giữ Quyền lực sẽ yêu 
cầu hoặc chấp nhận, theo các quy định của điều này Điều, cung cấp dịch vụ của một 
tổ chức nhân đạo, như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, để đảm nhận chức năng nhân 
đạo được thực hiện bằng cách bảo vệ các quyền lực theo Công ước hiện tại.  

Bất kỳ Quyền lực trung lập, hoặc bất kỳ tổ chức nào được Quyền lực mời quan 
tâm hoặc cung cấp cho các mục đích này, sẽ được yêu cầu để hành động với tinh 
thần trách nhiệm đối với Đảng đối với cuộc xung đột những người được bảo vệ bởi 
Công ước hiện tại phụ thuộc và sẽ được yêu cầu cung cấp đủ đảm bảo rằng nó đang 
ở trong một vị trí để thực hiện các chức năng thích hợp và xả họ vô tư.  

Không có sự xúc phạm từ các điều khoản trước sẽ được thực hiện bởi các thỏa 
thuận đặc biệt giữa các Quyền hạn, một trong số đó bị hạn chế, thậm chí tạm thời, 
trong quyền tự do đàm phán với Quyền lực khác hoặc của nó đồng minh vì lý do 
của các sự kiện quân sự, đặc biệt hơn là toàn bộ, hoặc một phần đáng kể, lãnh thổ 
của Quyền lực nói trên bị chiếm đóng.  

Bất cứ khi nào trong Công ước hiện tại đề cập đến được làm bằng một  
Bảo vệ quyền lực, đề cập như vậy cũng áp dụng cho thay thế các tổ chức theo nghĩa 
của Điều khoản hiện tại.  
 

ĐIỀU 11. - Trong trường hợp họ cho là nên làm vì lợi ích của người được bảo vệ, 
đặc biệt trong các trường hợp bất đồng giữa Các bên tham gia cuộc xung đột về 
việc áp dụng hoặc giải thích quy định của Công ước này, Quyền hạn bảo vệ sẽ  
cho vay các văn phòng tốt của họ với mục đích giải quyết bất đồng.  

Với mục đích này, mỗi Quyền hạn Bảo vệ có thể, tại lời mời của một Bên hoặc 
theo sáng kiến của chính mình, đề xuất với các Bên cuộc xung đột một cuộc họp 
của các đại diện của họ, đặc biệt là chính quyền chịu trách nhiệm cho những người 
bị thương và bệnh tật, các thành viên của y tế nhân sự và giáo sĩ, có thể trên lãnh 
thổ trung lập phù hợp đã chọn. Các Bên tham gia cuộc xung đột sẽ bị ràng buộc để 
có hiệu lực đối với đề xuất cho họ cho mục đích này. Quyền hạn bảo vệ có thể, nếu 
cần thiết, đề xuất phê duyệt của các Bên đối với cuộc xung đột  
người thuộc quyền lực trung lập hoặc được ủy quyền bởi Quốc tế Ủy ban Chữ thập 
đỏ, người sẽ được mời tham gia như vậy một cuộc họp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hòa giải thủ tục  
 



Lịch sử Hội Chữ thập đỏ Quốc tế  
và Phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ và của  
luật nhân đạo quốc tế  
 
Phong trào IHL  
 
1859     Trận Solferino - Henry Dunant  
 
1863      Ủy ban quốc tế về cứu trợ quân đội bị thương: kể từ năm 1876,  

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC)  
Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Geneva  
Thành lập ủy ban quốc gia cứu trợ quân đội bị thương  

 
1864     Công ước Geneva về cải thiện tình trạng thương binh trong quân đội trên cánh đồng  
 
1867      Hội nghị quốc tế đầu tiên của Hội chữ thập đỏ  
 
1899     Các công ước Hague  

- Luật pháp và phong tục chiến tranh trên đất liền  
  (Công ước №.II)  
-  Thích ứng với chiến tranh hàng hải của các nguyên tắc  
   của Công ước Geneva 1864  
  (Công ước №.III)  

 
1906       Sửa đổi và phát triển Công ước Geneva 1864  
 
1907     Các công ước Hague  

-  Luật pháp và phong tục chiến tranh trên đất liền  
    (Công ước №.IV)  
-  Thích ứng với chiến tranh hàng hải của các nguyên tắc  
    của Công ước Geneva 1906  
    (Công ước №.X)  

 
1919      Liên đoàn các Hội Chữ thập đỏ:  
                    kể từ năm 1983, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ  
                    từ năm 1991, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế  
                    Xã hội   

 
1925      Nghị định thư Geneva về việc cấm sử dụng trong  
                    Chiến tranh gây ngạt, độc hoặc khí khác và  
                    phương pháp chiến tranh vi khuẩn  
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- Công ước Geneva ngày 22 tháng 8 năm 1864 về cải thiện Tình trạng 
   bị thương trong quân đội trên chiến trường  
 
- Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế  
 
- Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế  
 
- Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia  
 
- Các cơ quan theo luật định của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế  
 
- Lịch sử của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và của luật nhân đạo quốc tế  
 



Nguyên tắc cơ bản 
của Hội Chữ thập đỏ quốc tế 

và phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ 
 
Nhân tính   Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, sinh ra từ một mong muốn mang lại sự 
giúp đỡ mà không bị phân biệt đối xử với những người bị thương trên chiến trường,  
nỗ lực, trong khả năng quốc tế và quốc gia, để ngăn chặn và giảm bớt đau khổ của con người bất cứ nơi 
nào nó có thể được tìm thấy. Mục đích của nó là bảo vệ sự sống và sức khỏe và để đảm bảo tôn trọng con 
người. Nó thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị, hợp tác và hòa bình lâu dài giữa tất cả các dân 
tộc.  
 
Vô tư   Nó không phân biệt đối xử về quốc tịch, chủng tộc, tín ngưỡng tôn giáo, ý kiến giai cấp hoặc chính 
trị. Nó nỗ lực để giảm bớt đau khổ của các cá nhân, được chỉ được hướng dẫn bởi nhu cầu của họ, và để 
ưu tiên cho các trường hợp khẩn cấp nhất của đau khổ.  
 
Tính trung lập   Để tiếp tục tận hưởng sự tự tin của tất cả mọi người, Phong trào có thể không đứng về 
phía chiến sự hoặc tham gia bất cứ lúc nào trong các cuộc tranh luận về một chính trị,  
bản chất chủng tộc, tôn giáo hoặc ý thức hệ.  
 
Sự độc lập   Phong trào là độc lập. Các xã hội quốc gia, trong khi phụ trợ trong các dịch vụ nhân đạo của 
chính phủ của họ và tuân theo luật pháp của các quốc gia tương ứng, phải luôn duy trì quyền tự chủ của 
mình để họ có thể có thể mọi lúc hành động theo các nguyên tắc của Phong trào.  
 
Dịch vụ tự nguyện   Đó là một phong trào cứu trợ tự nguyện không được nhắc nhở theo bất kỳ cách nào 
bởi mong muốn đạt được.  
 
Đoàn kết   Chỉ có thể có một Hội Chữ thập đỏ hoặc một Hội Lưỡi liềm đỏ trong bất kỳ ai Quốc gia. Nó phải 
được mở cho tất cả. Nó phải thực hiện công việc nhân đạo của mình trong suốt lãnh thổ của nó.  
 
Quốc tế   Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, trong đó tất cả các xã hội có địa vị ngang 
nhau và chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau trong việc giúp đỡ nhau, là trên toàn thế giới.  
 
 
 
Các nguyên tắc cơ bản đã được công bố bởi Hội nghị quốc tế lần thứ 20 của Hội Chữ thập đỏ, Vienna, năm 1965. Đây là văn bản 
sửa đổi có trong Điều lệ của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được thông qua bởi  
Hội nghị quốc tế lần thứ 25 của Hội chữ thập đỏ, Geneva, 1986.  
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